














X4 NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ THÀNH PHÙ HỒ cHÍ M'`› | 
'_N 


TứLANH KIẾM VÀ LÁ CHIẾN 


HIHT MEN 


- 
P 
Ti 
“ h r 
: 
2, 
: lu 
xue# : 
R r 
| 
° D 
Ị / 
` 
¬ 
+ 
Đọc ST 


Dịch từ nguyên bản tiếng Nga 
của Nhà xuất bản Nhà văn X3 viết 
Mátxcova 1966 ˆ 


, VAB|M KÔGIEPNHICỐP 

THANH KIẾM 
cố và R 
.LA CHAN.. 


TIÐu thuyết tình Páo 
Tập L. 


N 
DƯƠNG CẦM và HẢI ĐÌNH 
\ địeÄ ~-. ` 


* 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
198 : 


LỜI GIỚI bến G, 
: 7 

Trước ngày uồ ra cuậc chiến tranh bởo gệ 

T9 quốc, chiến sĩ tình báo zó-viất Alếchzandrơ 
Báiốp không những chỈ uượ( ặna biên giới dịn 
lý giữa hai nước mà còn pượt qua củ giới Mhưệt 
vô hình ngăn oách thể giới của chỉ nghĩa xề 
hột uới bạn để quốc phút xi để chế thứ ba, 
Người chiến sĩ xỏ-oiế( sẽ phái trồ thánh mật 
người Đức tên là I-ó-han Vai-xơ: Vd không phổi 
la một người Đức bình thường. Nhiệm eụ cửu 
Bélếp là phẩi đeo cái mặt nạ của kẻ thủ đ6i 
oởi Tồ quốc mình. Lối sống uà cách suy ngh† 
của anh uẻ bề ngoài không được khác uởi lối 
sống oà đạo đức của bọn kể cướp lớn hơặc nhỗ 
của nước Đức Hll-le. Đảylà một thử thách nặng 
nỀ đồi mới Hêlốp, nhưng. anh đã biết thắc phợc 
Đà pượt- gua được những thử thách áo. Những 
tin tức của anh đã cỏ nhiều ý nghĩa trọng ` đạt 
đối oởi Tồ quốc. Yulzơ Bélốp đã lần lượt sống 
qng những cuộc XPNỂ: của, các tầng fớp xũ _hợi 
quốc xã. 
Ò 4 Thanh kiếm 0à lá chẩn » là một (de viên 
đặc sắc, Đáp là bộ tiền thuyết tâm. lý sã hội có 
chủ 4# sắc bén, cỏ xung đột. kịch (nh caa độc 
khắc họu nên những mán thuẫn sáu sắc gia hai 
thẾ giới đấi kháng, 

«Thanh kiếm uà lá chẳns đã được dựng 
thành phim củng lên uè đ§ được khân giả Việt 
Nam nhiệt Hệt hoan Rnghênh. : 

Xa kriận trọng giới Hjn uéi leèn thế 
bạn đọc. lÍ 


` 


một - 


r 


“Mùa hè hăm 1940 một Sống dân ô-viết quốc 
tịch Đức bị giết hại-ở Ri-ga. : ` 


Các cản bộ công an điều tra của Lá vá “xác 
định rằng: kể giết người đã dùng một loại súng 
đặc biệt có lắp. các ống đựng chất ca-li xi-a-nua, 
khi các ống bị vỡ sẽ xuất hiện một loại hơi tập 
trung làm chết người ngay tức khắt và: không gây 
tiếng. nồ. 


Mặc dù nhiều đồ v vật qui giả của nạn nhân 
như nhẫn cưới, đồng hồ, tiền bạc bị cướp mất, 
nhưng sau đó người ta tìm thấy một số các đồ 
vật đó gói. lại quẫng xuống đáy. cống. Điều này 
gạt bỏ giả thuyết chọ rằng đây, là một. vụ giết 
người cướp của. \ 

Thế là chỉ ít lâu sau có thề đoán được ngay là 
một thủ đoạn khủng bố có tồ chức. Nạn nhân là 
kỹ sr Ru-đôn Svác-cốp, một chuyên gia nồi tiếng 
trong ngành vỏ tuyến điện. : 

Cón trai nạn nhân là Henarich Sváe-cốp, sinh 
viên trường Đai học bách khoa Ri-ga, bàng hoàng 
trước cái chết của cha, không cung cấp một, dẫn 
chứng nào cá, NA 


† 


l-ô-han Val-g, thợ nguội kiên thợ máy xutrởng 
ửa cba ô-tô của Phư-rt- đơ-rích Cun, bị gọi đến 
8ữ qunh cổng an điều tra. : 


Theo các tài liệu điều tra, vào ngày xây mm vụ 
án mạng Vai-xợ đị có mặt rấ? lâu: trong nhà Svác- 
vs. đề chữa những dụng cụ gì đó của kỹ sư đặt 
Ñgoài ra Vii-xơ còn có quan hệ bạn bè với 
son trai 3váœ-cốp đang rất ham mê môn đua mô-tô. 
Vai-xơ là một thợ máy có tài, đã giúp Hen-rich hoàn 
Nón chiếc mộ-tô nhãn hiệu Xun-dáp, nên mới 
đây Hen.riêh đã đoạt giải Người ta còn biết rằng 
Vai-xơ đã nghiêm „ chỉnh tham dự các cuộc: họp 
của 4 Hội liên hiệp kiền dân Đức vũng Ban-th » 
đã sửa chữa không công một chiếc xe hơi của luật 
sư Xê-ba-chi- -an Phun, Hên khu trưởng Hội này, 
thời giờ nhàu rỗi Vai-xơ' còn làm lái xe cho viên 
luật sự này nữa, 


- 


s. Trong thời gian bị hỏi cung, Vai-xơ tô ra biết 
kiềm chế mình, và trả lời hơi lung tung. Khanh 
vàn bộ công an Lát-vi-ä bực tức trách Vai-xơ là 
không muốn .gìiúp đỡ việc điều fra, mặc dù nạn 
nhân lÀ người cùng dàn tộc với; anh, Vai.xơ đáp 
fh không dỏ #\ đảng ngạc nhiên cả vì nạn: nhân lại 
là người Đức nhữ anh. Bởi vì bây giờ người Tát. 
vì⁄a dối xử với người Đức không có gì là thân 
thiện ođ. " . 


Điều này làm người thằng phản tức giận. Anh 
kách Vai.xơ là một sông nhận trẻ mà lại không 
Huấy xấu bồ -Khf nói nắng như vậy. Lễ nào` VaL xơ 
lại không hiền rằng lúc này hơn lúc nào hết tình 


Ỳ 


đoàn kết vò sản phải liên hiệp tất cÃ mọi công 
nhận lại khòng kề đân tộc nào hay sao 7 ⁄ 


Vai-xơ nghiềm chỉnh, chăm chú ngồi nghe, 
nhun#"quŸ rét mặt lạnh lùng và. bình thủn của 
anh, khổ mà hiểu nồi anh: tiếp thu những Tời 
người thầm phan vừa nói như thế: nào. Thâm 
phán cũng là một công nhân trẻ, mới trớ thành 
nhâu viên cœ quan. công an. -Tò. chức Đáng nhà 
máy thủy tỉnh đã cử anh: đến đây, tiệc dù đối 
với nghề nghiệp. mới mỏ này anh không có một 
bằng cấp nào cả, mà cũng ' không có khả-năng gì! 
Vẻ vấn đề uày anh cũng nóng nảy nói với VaÌ-Ø,. 
nhưng vẫn khôug.làm cho Vai-xơ thông cẩm.. 


Ở cơ quan công an ra, VaLxơ đi đến hiệu cà- 
phê. Anh mua bia, xúc xích rồi từ tốn ngồi ăn 
sáng. Cũng với đáng điệu bình tĩnh đồ ánh đi ra 
bến xe, bỏ “Tờ một chuyến tàu điện và lên chuyến 
sau, dọc đường: anh chỉ lãnh' đạm nhìn qua cửa 
kính tàu điện. Tàu còn.chưa chạy tới bến đỗ ở 
phía nhà luật sư Phun, trưởng khu.« Hội Hên hiệp 
kiều dân Đức vùng Ban-tich», Vai-xơ đã xuống 
và vội vä chạy về phía trước.: ¿ 


Xê&-ba-chi-an Phùn là một người mập: mạp, 
vai rộng, thân hình gần như vuông, bụng nữ căng, 
đôi má nặng trễ xuống, sốt ruội dậm chản ö bên 
cửa ra vào nhà mình. Khi Vai-xơ đánh chiếc xe 
« Atléc » kiều cỗ đến cỗng chính, Phun khỏ nhọe 
ngôi vào ghế sau và tức giàn hỏi: 

— Ti sao lôi phải chừ xe mà xe khòng 
chờ lôi? ., 


‹ - £` 
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_Val-xơ trả lời ngắn gọn : 


=— Xin lỗi ngài. Phun, vì tôi có những chuyện 
không may. Ị 


— Ảnh mà còn có những chuyện không may 
nữa kia à? — Phun lầu bầu khinh bÏ rồi bảo : 
Hay là hôm nay tôi làm anh không may mắn ?— 
Sau đó hắn động lòng thương hại hỏi Vai-xơ : — 
Thế có chuyện gì xẩy ra với anh ? _ 

Nghe Vai-xơ kề lại tỉ mỉ việt anh bị hỏi cung 
ở cơ quan điều tra, nét mặt, Phun dần dần khoan 
dung hơn. Lão vỗ vai .Vai-xơ bảo: 


+ Cũng không sao đâu nếu như họ có bỏ tủ 
anh.. Kˆ họ cần một, thủ phạm người Đức. Mà anh 
là người Đúc. - 


—- Nhưng, thưa ngài Phun, chẳe ngài đã hiều 
tôi. Tối rất muốn nhờ ngài một việc, nếu cần 
xin ngài làm luật sư cho tôi: 


— Cũng chẳng cần đâu..— Phun chẳng ` cần 
suy nghĩ hói luôn — Ảnh là công nhân, mà họ 
thí không nghỉ ngờ công nhân 'đâu. 


__— Công nhân cái gì ở tôi cơ chứ ?—Vai-xơ nóng 
nảy phân đối. — Ngài. đã biết, tôi đang tính toán 
đề trở thành một chủ trại. Tôi còn chưa rõ là 
trạng trụi có thuộc về cô tôi nẾe hay không? 

— Phải, vì chính anh không biết điều đỏ nên 
suốt mấy tháng anh lo lắng chăm sóc bà cô ốm 
đau của mình khiến cä xĩ người ta khen ngợi anh 
là một thanh niên vô cùng đứng đắn. Đừng có 
ngạc nhiên, Vai-xơ a. Tôi là khu trưởng, tội có 


lộ 


lách nhiệm phải biết tất eÑ về anh, thậm chỉ cả 
những điều bản thân anh cũng không biết về mình, 


» 

— Nhưng tôi cũng yêu qui cô tôi, mặc dù tất 
tAU thôi, chỉ rất giận một điều là chẳng nhận 

của thừa tự gì cả. ^ ' 

Phun lắc đầu. = 

— Tôi cho rằng ở nghĩa địa auh đã khóc vì 
thương bà cô ngang với tiếc của thừa kế: — Rồi 
lão xẵng giọng. — Anh vẫn còn dạo động chứ? 
Anh định về nước hay ở lại với bọn bôn-sê-vich? 

— Thưa ngài, Vai;xơ nói tiếp :— Bậy giờ tôi 
đã quyết định trở về Đức càng sớm cảng tốt, 

— Tại sao bây giờ mà không phải trước đây? 

— Hôm nay ở co- quan điều tra tôi đã hiều 
vằng, ở đây người ta đối xử với người Đức không 
tốt. Ngài Cunzxơ hứa đề lại cho, tốt xưởng của 
mình đề tôi trở thành chủ nhân hờ, của xưởng. Tôi 
đã nghĩ là ở đây tói có triền vọng lởn hơn ở bền 
nước. Nhưng,bây giờ thì'tội đã rõ rồi, xưởng sẽ bị 
tịch thu. Và tôi buộc sẽ phải vàõ nhà máy. như một 
còng nhân bình thường. Tôi cho. rằng làm một 
người linh ở bên nước mình còn hơn làm công 
nhân ở đây, 

# — Cho tới bậy giờ tôi mời. nghẹ - thấy giọng 
nói mang dòng máu Đức của anh: — Phun tản 
thưởng gật đầu. 

Chiều hôm đó, rửa xe xong, Ÿai-xơ đang lau 
cửa kính xe bằng miếng da hươu, bỏng nhiên 
Phun đến ga-ra (tước lúa khóng bao giờ lão đến 
đây) và hỏi: 


11 


— Hàm nay anh sẽ đến chia buốn với con 
trai ông ŠSvác-cốp chứ? 


— Vàng, ông Sváo-cốp đổi xử với tôi rất tốt. 

— Điều đó tôi biết — Phun tức giận nói 
tiếp, — nhựng tới không thê hiểu nồi tại sao lại 
như vậy ? ` 


— Bag giờ tôi ctng nghiêm ohlnh hoàn thành 
những việc,làm theo yêu cầu của ông ấy. 


— Còn gì nữa 9 - 

.— Trong những túc rỗi rãi tôi có- giúp ông 
ta đôi chút, vì ông ấy là nhà phát mìỉnh. - 

— Ông ấy. nghiêm cứu cái gì ? 

— RA tiếc, là tôi không đủ trình độ đề hiều nồi 
ông Ấy nghiên cửu gì. 

_— Phải, đầu Š@ anh. thật ngốc nghếch, — Phun 
hạ thấp giọng nới, yvới về cương quyết và chắc chắn: 
— Còn bây giờ tt thÍ thể này Vai¬xơ. q› mặc dù anh 
đã quyết định Yề: nước, song hoàn toàn chưa có 
nghĩa là anh sẽ được về, vì r tăng chủng tôi còn chưa 
quyết định. Chúng tôi quyết định anh sẽ được về 
Đức nếu Hen-rich về theo. Và muốn cho Hem-rich 
về nước thì phải cho sậu tá biết rằng sha cậu ta 
cũng đã dự định như vậy. bự 

_ Chẳng lö,Hen-rich lại không biết điều đó ? 

— Cho đến nay cậu tả vẫn chưa biết. Cận ta 
cũng chưa biết là mới đây ông Hu-đôn có gửi cho 
tôi một bứế thư... Anh hãy bảo với Hen-rích rằng 
tôi có bức thự đó. 


1â 


. — Như vậy cho ,Wen-rich xem bức thư đó thị 
tốt hơn, vì oậu ta vẫn thường làm những điều hố 
mình muốn. €-. 

-Phun nhăn trán, nhưn 4rồiï địu giọng ngay: ' 

— Vai-xở, tôi: tin anh như tin đứa con trai tôi. 
Bức thư này tôi đánh mất rồi, và tôi nghĩ-là các 
tình báo Bộ nội -vụ Liên-xô đã lấy cắp mất. Chúng 
cần Svác-cốp vì .ồng ta là một kỹ sư có tài, hiều 
biết rất sâu về kỹ thuật thông. tín quân sự. Khi 
chúng biết Svác-cốp chuẫu bị về nước, chúng bèn 
giết kỹ sư. — Phun cất giọng buênh hoang — 
Bây giờ “nghĩa vụ của chúng ta là phải, đưa con trai 
Sxvác-cốp trở về Tô quốc. Chú của Henarieh hiện 
giờ là một nhân vật: quan trọng ở Đức. Ông ta 
muốn giang (ay ôm chặt anh trai và cháu mình vào 
ngực, và tôi đã hứa với ông ta rằng sau khi yề Đức 
gia đình Svác-cốp, sẽ có địa vị đặc quyền hơn “chàng 
tà nhiều. Anh hiểu tất cả chứ ? B 

— Vâng, lồi sẽ nói với Hen-rích rẳng tối sể là 
người trung. thành nhất với anh ta hến như anlita 
đồng ÿ về nước trong một ngày gần đây. 

— Vấn đề là như thế, nhưng anh còn có nhiệm 
vụ đối với tôi, — Phun nhắc lại :— không được 
sự đồng ý của'tôi anh không được bỏ nơi này. 


2C ‹ 
Ngay cã chuyên gia có tài ong không thề tạo 
cho néi mặt của lu-đôn Svác-cốp bị biểu đi vì vợ 


bãi một nét bình tĩnh trở lại. Người tạ phả lên 
quan tài tấm nhiễu đô.. 


t8 


Những người Đức sống ở` Ri-gu hồi đó không 
mến phục. Švắc-cốp vi tính tự cao đối với đồng bào 
bởi ủy thế của mỈnh, và vì sự thê hiện quá kính 
trọng giảo sư Gôn-bơ-lát, ` 


__ Kết bạn với một người Do-thái, dù cho người 
này, có tài đi nữa, cũng là một sự khiêu khích đối 
với xã hội. 


Có tin đồn rằng, hình như Svác- cốp bắt con 
trai phải cầu hôn tới con gái giáo sư Gòn-bơ-lát. 
Thực ra người fa còn bàn tán với nhau nếu kết 
hợp công việc: của giáo sr Gôn:bơ*lát — nhà bác 
học lý thuyết với hoạt động có năng lực của Svác- 
cốp trong.lĩnh 'vực kỹ thuật sẽ hứa hẹn những 
bản đồ ản, những phát minh Tam cho nhiều cường 
quốc phải. đuan, tâm. Ru-đòn Svác-cốp là một 

người cao, cân đối, nét mặt nghiêm khắc. và đầy 
vẻ kiêu hãnh. “Ông: biết tạo cho mình đanh tiếng về 
bản tỉnh cósnghị “lực,và cương quyết, song thực 
chất thì ông lại là một người hoàn toàn không 
cảng bình, đa nghỉ và hay tự ái. 

©' Svác-cốp không muốn quay trở về Đức chủ 
yếu vì ở đó ông.có niột người em trai, về mặt nào 
đó ông cho 'là một gã pru-xi-a Ó) bất tài, ngốc 
nghếch. Phụ thân của kỹ sư ngay khi vợ còn sống 
đã ngủ với người hầu gái. Chị hầu gái đã để ta 
Vin-li, và sấu này nhận Vin-li làm con. Bây giờ Vin- 
ñ trở thành một nhận vật quaw' trọng trong bộ máy 
của Hit-le. Và rồ ràng là hẳn đang lợi dụng địa vị 


ˆ1..Pru-xi-a ¡ đân tộc chính ở Đức,—N.D, - 
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SẦa thỉnh đề trả thù người anh trai, vì Ru-đôn để 
đổi xử vời Vìn-li một cách tự cao và khinh miệt 
Y sẽ khoan dung, bảo hộ cho Ru-đôg nhưng đời 
Ru-đôn phải kính trọng mẹ Vin-li nguyên là người 
hầu gái A-nhi-a, còn ngày nay là phủ nhên quả 
phụ Phỏn 5v ùc-cốp. 

Z Ru-đòn Sváœ-cốp biết toàn bộ nhữn6 đì có liên 
quan đến kỹ thuật vôtuyến điện, song hầu như lại 
chẳng hiểu biết gì về tâm lý con người. 


“Ông tỏ thái độ biết chịu đựng đối với chủ nghĩa 
“phảt-xii.. Vì ông cho rằng chủ nghĩa phát-xit đang 
tỏ #ö khảt vọng mù quảng của mòt<đân tộc bị nhục 
nhä ê chề trước những thất bại quân sự. Còn 
những chiến thẳng hiện nay nước Đức giành được 
ở châu Âu thì Ru-đòn lại “nghĩ rằng nhân đân các 
nước bị chủ nghĩa đế quốc đô bộ có một sự suy 
nghĩ bình. thườn của con, người, khác hẳn với 
những tư tưởng hy sinh mù quáng cho sự bả chủ 
thế giới hay lòng Việc nước. 


„— Em trai Ru-đốn, thiếu tá Vin-li Švác-cốp nhiều 
[lần viết thư cho khu trưởng Phun nói rằng Lát-vi-a 
bây giờ dã trở thành nước xã hội chủ nghĩa, vì thế 
việc Ru-đón tiếp tục ở lại Lát-vi-a sẽ làm hại bước 
đường công danh trong Đảng Quốc xã cửa hắn, và 
đòi Phun phải áp dụng các biện pháp kiên quyết. 

- Ñgay trước khi vụ án mạng xảy ra, chủ tịch 
Ủy ban xô-viết nhân đân sủa Lát-vi-a có đến thăm 
kỹ sư và hổi kỹ sư có ý kiến gì đối với việc đề cử 
ông làn Giám đốc viện nghiên cứu khoa học. Ru- 
đôn trả lời rằng đề ông suy nghĩ đã. 
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Ngay hôm đó, không báo trước, khu trưởng 
Phun cũng đến nhà. Ra-đôn và giận dữ thvên hố 
rằng, oác, giới người Bức ở tti-ga coi hóih dộng 

` đó là sự phần bội đối với lợi ích của Quốc xã. - 

-_ Hen-rich không chủ ý lắm đến sự lo lắng đặc 
biệt của eha sau khi Phưn đến thăm. Lòng tự ái 
bị„kÍch động lam kỹ sư thật sy đau lồ khi Phun 
nhắc đến người am tri — thiếu tá — đang tỏ ra 
sự tan tâm rất: nhiều đến những việc làm và thái 
độ của kỹ su, ` 

Ru¿đôn chữ bịnh tĩnh lại khi Vai-xơ mang đến 
cho :ông những dựng cụ ông đặt làm. Vai-xơ hoàn 
thành -không: những rất cần thận mà cỏn hoàn 
thiện: thêm. về ` kỹ: thuật mà những cái đó không 
có trọng. bẩn %ẽ, - 

:Đõi 'với kỹ sư,. 'Vai-xơ tô:ra không có gì là 
khách- kiik - nhưng: lái xất lịch thiệp, kinh trọng 
khiến Ru- đón. không. cảm thấy gì suồng sä cä. 

“Vai-xơ cổ đặc tính, là biết chịu đựng và luôn 
sẵn sàng giúp đỡ người, nhựng không bảo giờ anh 
cỏ chút biều hiện èầu lợi nào: Vai-xw tổ Tra rất" 
phục các kiến thức của kỹ sư Svác-cốp. Tuy nhiên 
tính ham "hiều biết của Vai-xơ trong tĩnh vực kỹ 
thuật vẫn không vượt quả “những đơn đặt hàng mìà' 
anh nhật làm. Và khi Ru-đòn: "bắt đầu say sưa. kề 
về những công trịnh ông đã nghĩ ra thì Vai-xơ nhã 
nhặn tỏ. ra rằng. anh khòng đủ học vấn đề nghe. 
Anh rất tiếc là không hiểu nồi những khái niệm 
kỹ thuật mà lŸ sư trình bày oho anh. 

Vai-xơ có quan hệ bạn bè rất thân tuiết đối 
với.Hen-rich Svác-cði. “Nhưng đối với cả hai cha 
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con kỹ sư bao giờ Val-xơ cũng tổ ra khiêpï lốn,. 
nhận thức rất rỗ sự chênh lệch nhañ-về địa vị xã 
hội của anh với nhà SvÁc-cốp. 


Hen-rich đã nhiều lần cam kết. răng Vaisxơ ]À 
người bạn châu chính, thậm .chỉ còp dẫn Ÿai-xơ 
đến nhà giáo sư Gôn-hơ- láU Chả nhật hàng tuần. 
Bác-ta son gái giáo sư thường mời những thanh: 
niên giỏi âm nhạc đến nhà. Cổ ta đang bọc ở nhạc 
viện, nhưng đã tham gia các buồi hòa nhạc không 
phải chỉ ở Lả:-vi-a,hải năm trước cô đã 'biễn diễn 
ở Xtốckhôm và Cô¬pa n-ham.-Írong các buồi hòa 
nhạc ở nhà Béc-ta, Vai-vø khiêm tốn ngồi ở một 
góc nhà. Trước bữa ăn tối anh đi xuống hấp giúp 
người nấn bếp cắt-đămn bông thành những - miếng 
mỏng đề bầy đĩa, mang rượu ra hoặc đập hước 
đá đề đánh cốc-tải 4). 


Khi Hen-rích “hồi Vai-xơ về Béc-ta, „ạnh nói : 
— Đẹp đẩy cậu ạ@! ˆ 
— Thế còn gì nữa „ 
— - Cô tài.. 

— Sao, sao nữa? — - Hẻn-riêk' sốt xuột hồi. 


— VÀ cô ta sẽ thành người nồi" tiếng.” ` 
Hen-rích trở nên ủ. rũ không. trấn tỉnh, 
nhân vai : = 


- — Đáng như thế, Vai-xơợ ạ. Béc-tà cần có một 
người chồng luôn luôn đi kheo cô tạ đề xách chiếc 








_C) Gấe- „tai : loại nưởo uấng “trộn lẫn rượa, bột hoa 
quả, đường với nhau, — N.D, 
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va-ll có đán đủ nhãn hieu các khách sạn trải: thế 
giới. Còn cha tôi thì bắttôi phải lấy cô gái kiêu 
cũng này vì cáo mục đích của ông cu. Cha tôi 
muốn giáo sư trở thành người cộng tác với mình 
đề mở xưởng Ru-đôn Svác-cốp. 

— Nhưng tại sao cậu lại cho Béc-ta _ cô gái 
kiêu căng I ` 

— là vì cô ta, với chiếc đàn đương cầm của 
mình đang mơ ước được mọi người ngưỡng mộ, 
cững giống như người Đức ching! ta mơ ước thống 
trị thế giới ! 

— ~ Nhưng hai chuyện đỏ không giỗng nhau... 

` Hen-tich cất giọng đầy xúc động. 

— Có lẽ cha mình không có cảm tình với chỗ 
nghÝa. phát-xit.. Chính ông: cụ muốn bắt tay với 
Gôn-bơ-lát, biến những - ý đồ của giáo sư thành 
cáo bản đồ án và trở 'thành. một ahủ hãng buôn 
bán các tác phầm kỹ thuật. Và bằng cách. đó bắt 
các công-xoóc-xi-ông lớn nhất thế giỏi phải thee 
M cha mảnh, 

_—= Cha cậu vừa là nhà kỹ thuật vừa là nhà 
mơ ước. 


t„ Nhưng cha mình rất có tài. Còn mình... 
-Vai-xơ do đự.: 


.— Cậu quả: bừa bãi, và theo tôi, quả ham miề 
thề thao. 


_— Điều đó ghúp con người không nghĩ ngợi 
gì cả Vai-xơ ạ. 


H2) 


-— Thao tôi không thề không hghĩ được! ^” 


, ,.— ThẾ mà mình lại đang muốn như vậy đỏ, 
— Hen-rích đột ngột chấm dứt oâu qhuyệu. -.. 
Mấy tháng gần đây Vai-xơ thường xuyên đi 
kèm Hen-rich ra sản đua mô-tô hoặc đi biền đề 
Hen-rich tập lái xuồng máy. “ˆ N rộ 
Khoảng ba tháng trước, một hôm trời xấu, khi 
hai người ra biền thì có cơn giông. Những đợt 
sỏng lớn lật nhào xuồng, Vai-xơ cứu được Hen. 
rĩch. Nhưng khi Hen-rich trịnh trọng tuyên bố là 
cả Ri-ga sẽ biết chiến công của Vai-xơ thì anh hại 
đề nghị Hen-rích đừng nói chuyện này với củ. Vì 
nếu báo đăng bài về chuyện này thị chủ xửưởng-sửa 
chữa,xe hơi, Phơ-ri-đơ-rich Cun sẽ đuồi anh'ngay, 
vì các chủ xưởng cho thuê xưồng máy sể buộc tội 
Cun vi phạm qui tắc thương mại cho thợ của mình 
đi phục vụ thuyền thê thao. ˆ —.¬ 
Hen-rtch chấp nhận đề nghị của Vai-xơ. Anh 
chàng coi sự phấn nhục của Vai-xơ là một biều 
hiện hạn chế của bản tỉnh, xa lạ với mọi ham thích 
mơ ước cao xa, còn lý trí của Vai-xơ thì Hen-rich 
coi đúng là chủ nghĩa thực tiễn dần tộc không hơn 
không kém đã được tiêm nhiễm tính ngăn nắp kiều 
Đức cồ xưa. : 
Vai-xơ kề lại thời thơ ấu của mình một cách 
miễn cưỡng, lấy cở là bị mồ côi rất sớm. Anh từng 
làm việc trong mụt xưởng của các kiều đàn Nga. 
Còn sự chiều chuộng của gia đình anh chỉ nhận 
#Wtyc khi về ở với người cô. Cô anh nhận anh về 
ở vì cảnh đơn độc và sự sợ hãi cải chết, Người cô 
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đã giúp Vai-xơ trở lại với các tình cẩm. ca một 
người Đức..Cô anh có một thư viện khá phong 
phủ. Và chỉ nhờ oó sách vở mà Vai-xơ biểu. biết 
về tÐ quốc mình đới chút, Anh yêu Tô quốe, những 
tiếc rằng hiều ' biết về nó quá ít. Những buổi nới 
chuyện ở Cân lạc bộ Hội đã giúp Vakxơ hiển ra 
mình mới chỉ biết qua loa về Tô quốc mà thôi. 
Còn ở câu Ïạc bộ mô-tô, Vai-xơ chỉ oó mặt với 
tư cách thợ máy viếng của Hen-rich, và không bao 
giờ vượt quá dời hạn- ngăn cách của một công 
nhân kỹ tật với một nhà thể thao thực sự. 
-Vai-xơ khỏẻng từ chối việo eRnân bị xe naáy 
cho các euò6 lu: sẵn sảng sửa cHữa tại chỗ. 
Nhưng khi Kết thúc công việo, bao giờ anh cũng 
giở sồ tay tính tiền công, rồi xé tờ giấy thanh toán 
traó cho cbÄ xe, Và nhắn mặt lại không bằng lòng 
nếu tiền còng bị.khất, Cồn nếu nhận được tiền 
sông quá Nậu, anh từ. tốn cám ơn nhưng không 
bao giờ be cười vào những lúc đó.. 

@œ Vaiơ luôn Ìuôn tổ ra rất lịch thiệp đối với 
các nhà thể thao. Và mặc đù anh rất có cắm tình 
với những cô gái mặc những bộ quần áo da chẽn 
lấy người, nhưng -anh cũng không hao giè chịu 
đồng ý đưa một cỡ nào đi chơi xa thành phố. Khi 
Heu-rích cười hỏi Vai-xơ rằng có pBải anh sợ 

mang tiếng hay không thì Vai-xơ nghiêm shỉnh trả 
lời rằng anh sợ nlwU là mÃi khách hàng của xưởng; 
anh tuân theo eúe qui lẮe đối xÈ mà ông Phơ‹ri- 
đơ-rteh Gun đã địn dẻ anh. 
Hean vi4h gẹi hờn tượng này là sự xuất biện 
tâm lý nó lạ, 


SIẾP TẠP”. 
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Ýai-vơ trả lời là anh qú: sông ăn viếc làm của 
mình tới mức vì nở mà có thê sẵn. sàng tử _chối 
nhiều thích, thủ riêng. : 
Hen-rich nhếch mép ,cười :  : 


~Ữ địa vị của cậu, với, tỉnh “cẩm đấu tranh 
giai cấp như vậy là đã chiến thẳng giai: cấp tư sản 
rồi! Hơn nữa. mội khả năng bên ngoài của cậu 

đều hoàn toàn phù hợp. _ 

Vai-xơ co yai dại và bảo rằng : mặa dù thực tế 
biện Ray anh là một oông nhắn, nhạnng . điều đó 
hoàn toàn không có BI mãi mãi anh: vẫn cứ chỉ 
là công nhân. SẾP b 

— Ử thi nhừ thế, — IIen-rich mỉm đười, —= 

Ttâu tính toán rằng nếu trở vÈ Tâ quốc thì trước. 
mắt cậu sẽ mở ra tương Tai huy: hoàng chứ g1 _. 

— Khởớng, —  Vai-xở nói, — tôi không nghĩ 
đến những triền vọng eựe kỹ “chới lọi. Tôi biết, 
rằng về tới Đức ngay lập tức tôi phải vào lĩnh. 


Ũ 


ộ 


š ~ Ấy thế mà cậu vẫn Tuuốn về ! 


-— Tôi vẫn không: hết dao động; — Vai-xơ bưồn 
rầu thồ lộ. — Nhưng tôi là người Đức, mà đối vớy. 
tới nghĩa vụ là thiêng liêng,bơn cả, mặc dù tôi hiều 
làm mớt người lính không „phải là sổ phận: huy 
hoàng nhất! ` 

6® — Đứng buồn, anh bạn thân mến nạ, — Hen- 
rịch dởi mở vỗ vai bạn. — Chú Yin2H có một tình 
cẩm ruột thịt sấu sắc đối với tội. Ché ấy là người 
œ6 quyền thế, và nếu như ola còn tôi không trừ 
về Đứu đi uữa, gia định tôi, nổi rõ hơn là (A{ gẼ 
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viết thư giới thiệu 'cận với chì ấy, và chủ ấy sẽ lo 
cho cậu vào một nơi nào đó có thề ấn thân hơn. 
Cậu có thỀ tin như vậy. 

— Tôi sẽ vô cùng biết ơn cậu, bố cậu và ông 
Vini Syác-cốp, — VatLxơ lễ độ nói. - 

— Nhưng cba tôi không thích chú ấy. Cha tôi 
coi chủ Ấy là một người hạ đẳng. Ông. cụ rất để 
cao đanh dự dòng họ nhà tôi. Còn chú ấy, thì cứ 
gọi tôi về, bảo rằng đã đặt mua riêng cho tôi một 
%e đua ở Pra-ha vì chú ấy là bạn thân của tỉnh 
trưởng, Quốc xã (1). Báy giờ chú ấy đang ở Béc-lin, 
hứa r ng sẽ đón cha con tôi ở biên giới mới của 
Đức, và cha con tôi cũng chẳng nghỉ ngờ gì nữa 
vì biên giời này cách chúng"ta không là bao. 

4 — Thế chiếc xe loại gì ?— Wai-xơ thích thú hỏi. 
_ Trọng thự chú ấy kề về những mặt trội kỹ 
thuật củả xe,: 

— Giá được biết thì thích thủ biết bao Ï 

— Xin mời I Hen-rích nói và đưa cho Vai-rơ 
bức thư. 
=.Nhưng cậu không phản đối chứ ? 

.m- Cậu nói gì lạ thế?  “ ì 
Val-xơ đảo mắt qua bức thư rồi khâm phục 
thắt lên : 

— Xin chúc mừng cậu Đây là chiếc xe loại 
chủa { — Nhưng anh hỗng vội vàng bỏ về vì sực 


h 


—— 


¬@) '“PÏnh trưởng quốc xã ; sau khi Hit-le chiếm được 
các nước châu Âu, eÁe nườc này được coi lA một nh 
quốc xữ bay Khu tuống sử. — N.U. 
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nhớ ra là đã hứa vời chủ tưởng sẽ hoàn thành mội 
eỏng việc khẩn. 


“ 


hai Hệ 


Vai-xơ thẪt cra- yái đen va đi đến nhà Hen-rich, 
Bà quản gia tiếp khách ở phòng khách. Chiếc đèn 
chùm có thắt băng nhiễu đen. ' 

Hen-rich không ra. khỏi phòng cha, nhưng bà 
quản gia nói với ảnh rằng, Henzr lch đang chờ anh. 
Vai-xơ tưởng rằng anh sẽ gặp Hen-rích trong tâm 
trạng tuyệt vọng, vì thế anh hơi ngạc nhiên khÏ 
nhìn thấy Hen-rích đang thành thạo xem xét các 
giấy tờ sảa cha, xếp chúng vào hai va-li da lớn. 
Không bắt tay Vai-xơ, Hèn-rích nói: _. 

— Tôi thuxếp về nước đây1. Chủ tôi đánh điện 
sang bảo rắng sẽ ra đón tới. — Mặt Hen-rich xanh 
xao nhưng không đau khồ mà có về như dữ tợn. 

Hen-rích hồi phớt qua : — C§a chuẩn bị đi-vời 
tôi rồi chứ ? 

Vai-xơ gật đầu rồi nói thêm : - 


“ —Nến ngài khu trưởng Phun làm thủ tục giấy 
tờ cho tỏi, 
— Phun sễ làm tất cả-nhữỮng gÌ tôi hạ. lạnh 
cho óng ta,~—— Hen-rích hững hách tuyên bố và tức 
giậu nói thêm : — Chú tôi viết tâung Giét-la-po sB 
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BỈẢI quyết việc này. VI Phun phải biết trước rtng 
nh báo Hộ nội vụ Liên-xò đã chuẦu bị vụ taưu 
sát này đề ngăn cản 6ha tòi bổ Lát-vi-a về Đức. 
Thể mà hẨu ta không áp dụng biện pháp gì đề cứu 
qlun tôi. Tôi biết rổ rằng Phun là tỉnh háo Liên-xô, 
NHẩn đã thủ nhận rằng, hắn cảm thấy gián tiếp có 
lỗi trọng cái chết của chatôi, Bọn đồ cần phải uy 
liếp ning người Đức muốn rời bổ đất nước xó- 
viết. Plun xác nhận rằng hắn không biết trước họ 
sẽ dự định ai là vật hy sinh. 
— Từ lâu Phun đã nghỉ ngờ như:vày l_ 
— Đối với tôi từ lân baáy mới đây có nghĩa lý 
gì? Vấn đề" quan trọng, là ở chó hắn đã thủ nhậu 
với tôi trong vấn đề này, và sẽ phải thanh toán 
món nợ: đó.: 


« 


Béc-ta bước vào phông.. Zien+ ich đảo mắt nhìn, 
nhận xét : 

— cồy, màu đen-rất hợp với cô ấy ! 

Béc-ta làm ra về không chủ ý đến lời hói béáng 
gió này; hoặc thực sự khinh thường nó. Cô nhẹ 
nhàng và âu yếm đặt những ngòn tay dài, mảnh 
khánh của mình lên vai Hen-rich, nói: 

— Cha em lại lên aøn đau tim. Ông eu chuyền 
lời xi lồi là không thê đến lhăm viếng anh được. 
— Béc-tạ tháo-gặng-†ay đen ra, tiếp lời — Người 
ta đề nghị em biểu diễn höaà nhạc ở Mảát-xco-va, 
nhưng em đã từ chỗ!. — Cô: đưa mắt nhìn xuống 
đất như đề giải thích Mì sao từ chối — Hen-ricb, 
em biết anh đang rất đau khô :. 


Hen.rich'` nhún vai nói : 
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: ~ Người Do-thải thì đì Mát-xcơrva 1 Gòn người 
'Bức thì về Báe-lin Ì — Anh quAy nhìn Vat-xe rồi 
đưa inÃI nhìn Bic-ta — Vai-xơ, cậu ngắm đi, rổ 
chứ-?.Iầu đen rất hợp với Béc-ta ! Khưng ở Bệc-Hũ 
cậu sẽ không tròng thấy một người phụ nữ Do-thái 
nào để tang một người đàn -ông Đức đâu.. ( 4 


Béc-ta kiến hãnh ngàng. đầu lên. 


—Ở Béc-lin pùh. cũng sẽ "Không nhìu: thấy một 
gửời đàn bà Đừc nào đề tàng _những người De- 
thấi đang - bị giết hại bởi tay... + 


— Bọn phát xit, Vai-xơ. bồ. .sưng thêm. " 


— Chúng ta trống. chút rượu thì tốt) hơn, ~ Hen 
rích tổ vẻ làm lành rồi rót rượu vào cốc, nói với về 
quan tâm — Ảnh rất lơ lắng cho bệnh tật của cha 
em, Béc-ta ạ. Nhưng anh có một đề nghị rất gầu 
với cha e:in- Ánh tỉa rằng cha em ` ]à người thân 
thực nên sẽ chấp nhận thôi. Cũng vì thế rhả ảnh 
nói thẳng\ với em, Béc-La ạ. `Bên nhà em oó` một số 
giấy tờ lzn quan đến các công trìnÏ cửa cha. anh, 
Anh đ* nghị trao:trả cho anh những giấy từ-đó 
ngay đong ngày ‡ hôm nay thì tốt nhất.. . 


— Nlưrng cha em cùng làm. xiệc vời ông Cụ nhã 
anh. Nếu cha em .khởng: giáp em tìm thi-làm sao 
em có thể phân bạt được những giấy. tờ nào là: của 
cha anh ? 


— Phùn... khuyên cậu như thố à ?—'Yai-xơ hỏi 
Henríich - 


Hên-rich lắng táng. Anh không bao giờ hỏi đối 
nên lần này anh nói quanh co: 
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—— I,Ẽ nào tôi không cá quyền đứng ra đòi hỏi ? 
Tất cả những gì thuộc về cha tôi phải trả lợi eho 
tôi như một người thừn kế? —- 
® — Nhưng tôi cắm thấy trong èhuyện này Thun 
đang đứng ra đòi hỗi. — Vai-xơ nói... 

Hen-rích ném sang Vai-xơ một cái nhìn giận 
dữ, nhưng Vài-xơ chẳng hề bối rối, giải thích : 

— Với mức độ nào đó, ngài ‹hu trưởng phải 
lo lầng các công việc của người Đức ở đây, đó là 

chuyện tự nhiên thôi. — Vai-xơ đề nghị —~ Nếu cậu 

cho phép tôi sẼ giúp Bẻc-ta tìm các giấy tờ này. Tôi 
biết . rất rồ nét chữ"của cha cật, ngoài ra ông cụ 
“vẫn thường trao chọ tôi một số bản về quan trọng 
lắm. : 

Được, xin mòi ' — Hen-rich đồng * R 

- Béc-ta thể đài nhẹ nhồm. : 

— Nếu Vai-xơ giúp tôi thì tốt nhất còn gì. ` 

Chuông điện thoại réo' vang. Vai-xơ cầm ống 
nghe, rồi trao cho Hen-tich, nói : 

_.— Giáo sử Œôn-bơ-lát gọi CẬU. 


— Vâng, — Hen-rịch nói, —:cháu nghe bác đây 

.. Vâng, cháu cho phép khu trưởng tham gia vào 
Hới giải quyết chuyện thừa kế. Nhưng bác hãy 
aghe hết... Xin bác hấy nghe chảu... — Anh thất 
vọng, quay nhìn hai người khách,.. ˆ 

'Béc-ta túi mặt, đứng lên. Còn Vai-xơ chăm 
nh SP đòi giày oœo cỀ mới mua cổa nenh, 

m 


— — Tôi cö cấm trổởng là trước kia-ống Svác- 
cấp không bao giờ có thiện cảm và có sự lin cậy 
đặc biệt nào đối với Phun, và chẮc ông cụ sẽ rất 
ngạc nhiên nếu thấy bổng dưng Phun tô ra quan 
âm đặc biệt đến các công trình của mình, 

Đéc-ta giọng runrun, nói ñgất từng tiếng; 


— Rất tiếc, anh Hen-rich ạ, Tôi phải đi đây. 
— Béc-ta kạnh nhạt gật đầu chào.rồi -đi ra. 


- = Cậu tiễn cờ ta một chút. Hen-rich đề 
nghị với Vai-xơ. Z `, Z*⁄ 


Ñ Vai-xơ ra theo Béc-ta, Cô đi nhanh vả ï ím lặng. 


— Có chuyện gì xây ra vời. anh: §y- đấy ?—— 
Bée-ta hỏi, không quay Tại phía Xai-xơ: 

Vai-xơ nhún vai: -:ˆ T lộ, 

— Bây giờ chỉ có siifc người tr trớc kia không 
được ông 5v ác-cốp. kinh trọng chơ lắm vậy) Xi 
Hen-rich -“ > 

— Nhưng anh Va[xơ $, Không thê nào trở nến 
hoàn toàn khác ngay được: 

— Chị yêu Hen-rich không. ‹ So 

.__ — Đúng, tôi rất thiên Hen-rich. ;hưng #4 
bao giờ yếu znh ấy.. ái 

— Còn Hen-rich ? h 

, — Chắc anh biết về Heunrlch hơn tôi. Anh 
thứ lỗi cho tôi phải zọi tắc-xi. Tôi chắc rằng, người 
ta đang khám xét nhủ tỏi, Ở đó có cẢ những người 
Đức trong Hiệp hội. Chuyện này cóghề làm chị 
tôi chết mất. k 


tA 


k 
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— Nhưng tại sao chị không đề nghị ngay với 
thỉnh quyền? Dù sae đi nẵa ti cũng phải có 
nhân chứng. 

— Thị ohnh anh sẽ lá nhàn chủng. 

— Tôi thì không thể được. — Vai-xơ vội nói 
tiệp. — Ngài khu trưởng có thê gây khó khăn che 
chuyện về nước của tôi, và.. 

~— Ảnh cũng trở nên HP () tồi đấy, Vai-xơ' 
ạ. Tôi thấy không thích anh đâu. Mong anh để mặe 
tôi..=- Nói rồi "B&e-ta bổ sang phía bên kia 
đường phố. : 

Val-xơ quay luả nhà Henriob. Hen-zxích hỏi: 

—.Thế. nào ? 

_— Cô tá không chờ đợi ở cậu điểu đó, : 
ˆ.— Tôi hỗi không phải về Béc-ta, THà - là cậu 
nghĩ gì về tôi?” 
— VaÌ«xơ “ngồi 'gọn trong. ghế bành, chân, 
thuốc hút. 

ễ— Câu tổ ra không thực tế, “ nếu như các 
giấy tờ của cha cậu thực sự qui giá thì cậu phải 
tự đến gặp giáo sư lấy lại. Rồi đem theo về Đức, 
đem bán cho một hãng nào đó. ` 
can — Ở, tôi thấyecậu bắt đầu suỹ nghĩ hợp lý rồi 
đấy. Và cận không muốa nhập : xét rằng tôi đã cư 
xử “như một thằng đều L 

 n Tôi chẳng nói rằng. cậu đã làm. theo lời 
Phun, mà oha cậu lại không/tich ông ta th gì. Có 


-.'° 





1, Nếu, Màu quần áo của bọn phát xịt Đức. —N.Đ, 
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thế thôi. Ngoài ra tòi eòn chưa nhận thấy rỗ sự 
hờn hẳn của đân Lộc A-ri-a: @) của tội đẻ có khả 
năng nói như cậu với Bée-1a.. 

— Cậu yêu ng#ời Do-thải à?, +. s. 

_— ~ Chinh . cậu My Bécrta. chứ không T tôi. 
eẻ tài, nào là tô ta tiện giấm lừng lấy. "Côn tôi... 

— Cậu thì sao ? rẻ 

— Một kẻ: tìm thường bất tài. . 

— Hừ, thật: xớ vẫn. Nếu cận đi theo bước châa 
cửa cha cậu, cậu sẽ có: -chữ đứng xửng đáng trong 
củộc sống. Và giáo sự Gòn-ho-lất- -có thể si cận 
trong chuyện này được, -ˆ TA Mi - 

— Bằng cách nào ?ˆ 7. ` 

— Thế ckú Vin-li không. khuyên `nhỗ lc cậu 
trong chuyện này à? ` 

_— Cá,chủ ấy có viết... là nếu. Gên-hơ-lật đồng 
ý về Đức, người ta sẼ tặng cho giáo sư đanh hiệu 
Người Do-thái giá trị» và giáo Sử CÓ, thề hoàn 
toàn an tâm tiếp tục công việc của -¡ ninh, Nhưng 
dưới sự hưởng dẫn của cha tôi. ` 

—Cỏn  SÐ? là, chú cậu sẽ rất buồi phiền kki 
biết rẵng cậu`đã cãi cọ với con gái giáo sự? , 

— Chuyện này có liên can gì đến chủ ấy? 
` =— Sao lại không liên cạn nhỉ? Cậu quyếyrñ 
được con gái giúo sư, sao oậu lại không thẻ gày 
ảnh hướng tốt đếa chuyện về Đức của giáo»vư, 


EU 
1. Á-ri.a.: Một đân tộc chính - ở “Đúc, cũng như 
Pru-xi‹a,.—N.D, 
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một con người {tí giá hay sao! Và chủ Vin-H của 
cậnu lại không vô oùng sung sướng vì cháu trai 
mình uy sào L 


M 


— Cậu nói gì thế? Cậu Kho sự :aoï tôi là một 
tôn,khốn nạn đấy k? 


V — lhôúg, sao lại Hiế? Nếu mhư quốc xã cầa 
một người quá. giá, thì : phải làm cài mà quốc 
xã cần, 


“. — Cậu thay: đồi 8 một cách kỳ lạ, Val-xe ạ. Vì 
sao thế? - 


^_— Cậu cũng thể, Và, có thê, là vi ẳ hai ta bất 
đầu, suy nghĩ nhữ người quốc xÄ cần nghĩ. 


— Nhưng điều đẻ — những. điều cậu vừa nói 
với tôi ấy — thật đáng kinh tởmt. 


Val-#ø nhún vai. Hencrich đăm chiêu suy rạhT, 
sau đó hỏi ; ¬—... , - 


__— 6 nghĩa là &Aủ khuyên tôi không tiên về 
Đức, vì nếữ không ] làm 'rẻ tủ Ït ra cũng. làm học 
trò Gôn-bơ-lát? 


-__— Thế ngài Phun nối. gỈ vời ¡cản! ` 
+ — . Hắn đề. nghị tôi trở về Đức ¡ ngay. 


Ö— Nếu thế thị tôi đề nghị với cậu một điều : 
bẩy nói với ngài Phưn là cậu mang tòi đi theo. 


— Tôi không nghỉ gì 'kháe thố. Liệu sở 8 
ngặn cẩn? . 


— Nhưng cậu sễ nỏi với ông {a ni vậy: chứ? 
ten-rích kiêu quyết bảo Vai-xơ: 


— Không oó cậu tôi sẽ không đi đâu cả. Bây 

giờ cậu là người gần gũi duy nhất của tôi. — MÌm 

cười, Hen-riCh nói tiếp — Tôi thậm chỉ không thể 

hiều nồi là bọa mình maới qfenú han có mấy tháng 

trời, nhưng tôi có càm tưởng cậu là người thân 
nhất cêa tôi. ˆ , 
— Cảm ơn cận, Hen-rich R,— Vạ \ỉ-xơ nói. - 


Hen-rich nắm. ¬ -Vai-xở - một lúc rải - ôm 
lấy Đạn,.. + 


@ _; % N 
Sáng sớm hôm sau, , đăng gờ quy định Vai-xơ 


cho xe đến cồng chính, Phửn ra lệnh đi ra cẳng. 


Những người đi cu cuối cùng. phải địtàu hỏa. 
Mặc dù vậy, Phun vẫn có giấy ra vào cảng từ trưởc, 
nên ngày nào y cũng ra thắm cẳng Ri;ga, đi vòng 
quanh khắp bờ vịnh, rồi đề nghị Vai-xơ chụp ảnh 
hắn bên các công trình của cắng. 


Ngồi phịcỀ xuống đệm xe, Phun cm thưởng 
nhận xét. 


.. — Nghiêm tủe`¬yaà chính gáe — đó là nét đặc 
biệt của người Đức. Chiều _—> có đến -chỗ 
Hen-rích chứ? . 


— Vâng, thwa ngài, khu trưởng. 
— Ở đấy còa ai nữa không? , 
— Cân có sen cái giáo 8t ọ. 
— Thế ở đó ra sao ? 

— Béc-ta và Hen-rich cÄi nhau, 
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—= Nguyên nhân? 


— Hen-rich làm oho có ta cẩm thấy tính hợt 
hữu. sa dân tộc Đứe, 


— Anh chàng đổ có về người lớn rồi đấy. 
Anh có mặt ở đó lá#giáo sư gợi điện ? F 
— Vâng, thựa ngài Hội trưởng. ` 
— ken-ríichtỏ bị mất hứng sau khi nói chuyện 
vời giáo sử không? ` 
,  — Không, ‡ thưa ngài Hội trưởng, tôi không 
nhận thấy điều đó. ki Hen-rich rất xúc động. 
_—WI sao? ˆ 
, — — Ngài hạ: Hs tôi, -trình K-di sự suy nghĩ 
của dối † : 
Phun gật đầu. 
ki “Ông ữ-đồn Svác-cốp trước đây làm việc 
duời sự lãnh đạo của giảo sư, và cố thể con trai 
ông mong ø mưốn. .tằng một số các công trình đặc 
biệt quan trọng của người cha hoàn: thành cùng 
với giáo šư không bị mất đi đối với quộc xã, 
._ .— Hen-rich,trưởng thành trông thấy, — Phun 
tân thàn]. — Điền đó không: những chỉ làm Hen- 
rích mà .cả chúng tôi đều: quan tâm, Nhưng con 
gái Gôn-bơ-lát. đã dẫn bọn Lát-vi-a về nhà, -bọn 
này: tự nhận `là đại điện chính quyền XÔ-viết và 
không eho phép ai lấy giấy tờ cả. Chúng còn sạo 
chép và jn lại, Chúng tôi đã trao thư phản: kháng 
lôn lãnÑ sự Đức.. ì s 
,_ — Chẩo rằng lãnh sự sẽ đòi tất cả các giấy tờ 
øủa ông Svác-eốp phải trae lại cho người thàn kế. 
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=— Phải, sẽ phải như thể, Nhưng chúng tối dụ 
đính trao trả Hen+ich cả những gì khậng- hoất 
toàn là của ông Sváp-( -cốp. và 

.— Còn bây giờ không nên làm đe cả hay sao ' 

. Phun thở. đâi nổi: _— ` 

— Chúng tôi nghĩ è để s bố mất khả nứng. này 
rồi. — Hắn nhìn người lậi xe của fmình. >— Anh 
hãy kề ,hết về Hien-rích _chọ tôi nghe, -bây- giờ 
được chữ? . 

— Thưa ngài, Hội trưởng, tôi in x nguyện 
làm ngay việc đỏ. - nàng ˆ 

— Và sau nảy-ánh vấn tiếp tực lâm như thế, 
mặc dù anh không muốn, VaÏ-xơ ạ. — Im Ìặng 
một lát — Anh sế về. Đức cùng với Hen- rích. 
Chúng tôi đã quyết định như vậy.. Anh đồng 
Ÿ chứ? 

— Vàng, thưa ngài Hội đrưởng. Tôi đang bàn 
với Hen-ricB là chú anh ‡a cở thê. giáp. "tôi vàơ 
làm ở một bộ phận' hậu phương ảo ` đớ: “Tôi 
không midốn ra trận ngay. 

Phun mỉm cười:' + 


— Ánh thật cởi mở với tôi. Điền đó tốt. Thể 
mà trước tôi đông thề hiểu nỗi, tại sao anh lại 
kết bạn với Hien-rich một cách vô: tự như vậy, 
Thật đáng nghỉ ngời! _ 

Ở cẳng, Phun chào hỏi các nhân viên cảng, 
giơ nấm. đấm lên nói : 


~— Chào aặt trộn cửa ngõ I 


vở 


Nhưng không ai đáp lại hắn, Công nhàn cẳng 
Ri-ga đã biết rất rõ Phun là người thế nào rồi. 

Mấy vạn người Đức lúc đó sống ở LắÁt-vi-a sé 
cơ quan tự quản của nJakh là «Hiệp hội kiều dâa 
Đức vùng Ban-tch» gềm các Ban: thống kế, 
trườn ; học, thề thao, nởng nghiệp vân vân... - 

Ban thống kê chịu trách nhiệm đăng ký toàn 
bộ người Đức thao chỗ ở của họ. Ở Lát-vi-a chia 
ra mấy khu «Hiệp hội kiều dân Đức vùng Ban- 
tích» đề làm việè đó. 

:Ở-tỉnh „nào tương đối ít người Đức, chỗ yếu 
là nông ‹ dân cá thề thì một khư tương ứng với 
một tỉnh, còn ở các thành phố Ri-gà, Li-ba-va và 
các thành phố khác thì tương đương với khu. 
Đứng đầu khủ 1ã chỉ hội trưởng. Năm sáu khu hợp 
thành Liên khu, đứng đầu là phân hội trưởng. Mỗi 
người có trong tồ chức này đều phải đóng hội phi. 
- Vào tháng 9-1939, lúc bắt đầu chuyền những người 
Đức muốn về nước, « Hiệp hội » này đã đảm nhiệm 
mọi công việc cho những người đi chuyền. Kế 
hoạch đã được lập xong và qui. định ¬gày giờ 
ên đường của mỗi liên khu. : 

_— Mấy, ngày trước khi khởi hành những người 
di. cử này được nhận vải bạt và vật liệu đề đóng 
gói. Tóàn bộ 'tài sản, trừ đồ gỗ, đều được đóng 
thành hòm và có xe chổ ra cảng. „ 

Tàu thủy của Đức. Những tàw.khách này cửa 
hãng du lịah Đức mang tên « Sức mạnh vượt qua 
sụng thông » 


Mẻ “ 


Theo giờ đã định, mọi người ái ô-tô buýt rã 
cẳng, lên tàu. Những tàu này đi theo đường Đan- 
dịch, Stẻt-tin, Hăm-bua, 


'Tời mủa hè năm 1910 viếo đi dân về cơ bẳn 
đã kết thúc. Ở Lát-vi-a chỉ cồn lại một nhóm người 
Đức không đáng kề. Dãy là những người không 
muốn về Đức vì đã lấy người' Lát-viˆa,`VÄ những 
người không muốn sống ở Đức vì các khuynh 
hưởng chỉnh trị. Ngược lại có những người Lát- 
vỉ-a, cũng do các nguyên nhân chính. trị lại muốn 
sang Đức, và bằng một món tiền lớn, họ cũng 
được gia nhập «Hiệp hội kiều dạn Đức vùng 
an-tich »„ 


"Nghiên cứu hoạt động c cla« Hiệp hội», cầe 
cán bộ cơ quan điều tra của Liên-xô xác định rằng : 
một số người hoạt động! tích cựó của Hiệp hội là 
đẳng viên bí mật Đảng xã hội dân tộc (1). Ÿì sao 
họ lại không hồi hương theo các chuyến đầu tiên ? 
Và đề cho việc lưu lại ở Lát-vi-a của mình không, 
đập vàoymắt mọi người, bọn này trì hoần giả tạo 
việc hỏi hương của những người Đức trung thực. 


» Nhưng khi. bọn này buộc phải thủ nhận làm 
gián điệp thì các Chỉ hội trưởng nhận được chỉ 
thị từ D¿e-lin cho hồi hương ngay. Rồ ràng Béc- 
lin cho rằng Fủt hoạt động gián điệp công khai 
của mình có lợi hơn là tiếp tục làm mất ny tín 
của Clính phủ Lát-vi-a mà không oó hoạt động 
giún điệp này người la cũng đủ cơ sở đồ không 
tin rồi. 


— (1) Đằng phật xÍt của Hítle. — N.D, 
é. 


Nhưng trong thời gian đó, một nhỏm hgười 
Đức trung thực, trong đó có kỹ sư Ru-đôn Svác- 
cốp. đã quyết định ở lại Lát-ví-a. xhững kể lãnh 
đạo Hiệp hội biết rõ ở nước Đức quốc xã chủng 
BỂ khồng được khan ngợi về chuyện các tình báo 
bị thất bại, hơn nữa ở đây lại có một số người 
Bức không muữn trở về Tô quốc l 


Hành động khủng bố tà. sự trừng phạt đối 
với nHững ai-chống lại và là sự. báo động dối xởi 
những r ai côn dao động. 

: Cá› .cản bộ eơ quan điền tra biết rất rõ điều 
nảy. Những bắt các thủ phạm gây tội ác. bị tỉnh 
nghị lúc nãỹ là chưa có khả năng. Theo hiện trớc 
giữa hai mước tÍủ mọi người dân Đưc phải được 
rời khội Lák-vi-a không bị ngăn cẩn gì. VÍ phạm 
hiệp ước sẽ;lâm ` căng, thẳng về mặt ngoại giao. Vã 
lại các tang, chứng <4 “cụ, thể đề -bắt Phun và Họn 
giúp việ đắc lực nhất. của. kỳ thì lạm, thời chưa có, 


Khi, Vai-xơ vềt ở! xưởng ô:tò, ở đây anh sống 
Jröng. Tnột căn buöng nhỏ, tường là những tấm 
Øổ- mồng ghép “hi — anh gặp chỉ hội trưởng Páp- 
“kế trong phòng mìình. Hắn cùng đến với một công 
nhân đồng gói đề giúp anh thu xếp đồ đạc. Vai- 
xơ mu: Anh xbảo hỏi lễ pháp cám lợn, 

\ 


\ Ngay trên nền nhà là một chồng sóch đây, 
trong đỏ có „cả cưỗn` ¿ Cuộc đời. tòi». gủa” Hit:le 
có nhiều tờ kẹp đấu nhô ra tngoài rìa: sách. .- 

Páp-ke đưa bàn tay.mẬP „ TẠP. k ai tự ngậm 
ngủu cầm lấy cuốn sắch này. 

.‹— Đày là một dẫn chứng thủ vị nói. Tin tản 
eó cái đầu không đến nối tồi.. Nhưng có “một 
quyền sách- cũng cần mang theo, đối với mọi người 
Đức. kh cả cuộc đời tt nh Tôi còn -chữưa. TH Ng 
thấy. -. 

Vai.xơ lạt đệm giường lý. duyên kinh, “thánh 
và lạng lẽ đưa cho Tp hệ. Hắn lật: mẫy trang, 
nhận xét : : ì 

— Tôi còn Nhu: thấy. “nh - thật chăm chủ đọc 
cuốn sách thiêng liêng này. “ - l 

Vai-xơ nhún vai : ` 

— Ngài thứ lỗi cho, ngài Chị hộf Ki đối 
với thanh niên ` Đức chúng tôi thì học thuyết của 
Qưốc trưởng cũng thiêng liêng như những thánh 
kinh quý báu. Hình nhữ -ngài không tán thành 
điều đó ? _ 

Páp-ke nhhì lông mày : 

'~ Tôi có cảm giáo là anh đã`chnÑn bị báo 
cáo ngay điều đó với -viên sỉ quạn S.8, đầu tiên. 
khi vùg vượt biên giới thì phải? —~ 

“ Và mặe dù tút cả những người Đứo sống ẳ- 
Rị-ga, gồm cÃ Vui-xơ nữa, đều biết rằng chỉ hội 
trưởng Páp»ke trước kia là, nhân viên §. 8. Về 
điều này hiến cũng không giấu giếm. `Vai-sợ phái 
bị puần đối : 





“t/, 


— Thưa ngài Páp-ke, ngài thật uồng công định 
gây ho tôi ấn tượng kỷ lạ về hoạt động của BE. §. 
Nhưng nếu tôi có được vinh dự làm việc gì đó 
lch lợi cho quốc xã, tôi sẽ dốc hất mọi khả năng 
tôi có thể đề đáp lại lòng tín cao cả đó. „ 

-Páp-kenphe một cách bờ hững. Sau đó, hình 
như không làm bần thích thú, hắu bảng quan hỗi : 

~ Ả, Hen+ ích chuẩn bị. đến đâu rồi ? Anh ta 
đã kịp nhận đủ giấy tờ của cha mình chưa? “ 

— Ngài muốn nói đến những giấy tờ riêng 
của :óng Svác-cốp hay là nói chung tất cả ? — 
Vai-xơ rành mạch nhắc lại,`— Những giấy tờ gl 
SỐ, thể lấy được ở nhà giáo sư Gôn-bơ-lát ? 

— Cứ cho là như thế ! ~- Páp-kẻ nói. 


Vaixơ thể dài, 'glang hai tay ra : 

— Tiếc rằng: ở đây có những khó khănđơn 
thuần về mặt. pháp lý. Tôi thấy Hen-rích nói thế. 

— Thế Hen-rich đự định" sau đây sẽ làm 

thế nào ? 
. - — Tôi cảm thể “hiện giờ Hen- rích chỉ chủ ý 
có một điều là được gặp chú mình.. Ngài Vin-hH - 
Svác-cốp. Còn những vấn đề khác anh ta không 
hề qnan tâm đến. - : 

— Thật là tiếs, Páp-kẹ không hài lòng lắc 
đầu, nhựng hắn vội nói: thêm ngay - — RI tiếc, 
thật đáng buồn là chúng ta không thề gây được ảnh 
hưởng tích cực cho HeR-rich. Có lể phải thanh 
teán với chủ anh ta vậy. 


Vai-xơ uồi lấp lửng : SE 


Thay, Sa: ° 


— Tôi cò ÿ nghĩ, lủo đầu, this tả mong 
muốn 'Hen-rich ở lại đây. : 


— ĐÈ làmg?! . .., ø 


VYal-xơ mÌua cười. _. . 
_— =— Tôi eho. len đề làni la 4 số. s lạ sho 
quốc xã Ì h Ẫ vo ƯA 

Páp-ke: tức giàn nói : SP : 


— Ớ, Hen-rich hoàn toàn không 'thịch hợp 
với vai trò đó. Tôi biết rõ là đề nhằm mục đích 
đó đã. có những người được chọn lọc phù hợp. 
Và rồi bực mình Páp-ke thốt'lêne— Lễ nàon gài 
thiếu tả lại không hài Jòng về những người '`chúng 
tôi dự định ? ` 

— Tôi không,thê biết được điền đỏ, — :Vai-xe. 
nói, rồi hỏi bằng một giọng tỉnh quái — Ngài "nghĩ 
sao nến như thử bảo Hen-rich hổi ngài Vin-B 
Svác-cốp - xem ý kiến của ngài đối với những 
người được lựa 'chọn như thế nào ? — Rồi ánh vội 
vÑ giải thkh——Tôi nói điều này là vì tôi Biết ngài 
Phun cố gây ảnh hưởng thế nào đối với Hen-rich. 
Mà ngài Phun, như ngài đã biết, lại không có 
cảm tình lắm với ngài. Nếu øó điều gì không-hay. 
xảy ra với ngài, vị tất ông Phun có những biều 
hiện lễ ra buồn phiền tHực sự. 

Páp-ke cau có công nhận : 

— Điều đó tôi biết. — Bỗng nhiên hẳn mỈm 
cười và nói một oách cởi mở đầy cản: tình. 
— Này anh bạn trẻ, anh oỗng thấy đấy, chủng ta 
chưa về tới nước Đức quốc xã, aộn chưa thực 
hiện nghĩa vụ cửa mình trước quốc trưởng, thế 


SN hưng :.89 


mÀ đÑ tẲn trở nhau hoàn thành nghĩa vụ đó, Mà 
tại sào lại như vậy? Mỗi người đều muốn cắn 
mội miếng to hơn, mặc dù chỉ có số rắng nhất 
định. — PÁp-ke mỉm cười với về lin cậy — Nói 
thực ra làc đầu tôi tối xử với anh cũng kháng 
tốt lắm; vì eớ một sổ cïu#cứ. }bưng bày biờ anh 
đã làm dời thấy tö, những điều tôi lo ngài ch là 


.vô Ích, .. ` 
. — Thưa ngài “chỉ. .hội trưởng, tỏi cũng 
rất tiếc, _ TỶ. : ~. Z ' 
— - Tiếc gì ? 


—- Vì rằng mãi “bây giờ ngậi mốt thấy rõ việc 
trước kia ngài không tin tôi kế không có căn, 
cử gì. cả. ` = 

và— “Chuyện. đớ. chính an HC có lối. 

:.*~— Nhưng thưa ° _ ngài. PHhh tôi có lỗt ở 
điềm gào? ` 
::= Ảnh rất “ào đợng- trước kbi -quyết “ định 
đồi hượng È ˆ ch J 

— Thườ ngấi Đájcke; "Hìe đó tời Tiếng ï muốn 
mất việc ở chỗ ngài Ru-đòn Švác-cốp, vì tôi lưồn 
luôn được trả TẤP hậu. + 

— Phải; chúng đội đã' kiềm tra ' các “khoản 
thanh toán của anh với 3váo-cốp. Anh đã kiếm - 
được. kha khá ở-chỗ kỹ sư. Và “chúng” tôi hiểu tại - 
sao an”. lại đặt chuyện về hước cđỒa mình phụ. 
+huộc vào chuyện về nước của nhà. Svát ốp. 

— Đúng thế. Tôi định kibnì thỏa đôi chút, 
Tội gì tôi phải đi ăn xin ở bên nước nhà È, 





nã 


Pdp-ke cau mặt, 


— Chúng tôi đã kiềm tra: sồ tiết kiệm của 
aah. Anh dã nhập toàn bộ số tiền cña mình 
trước ngày ánh trao giấy đề "nghị cho hồi hương. 
Và anh dÄ sử dụng số tiền tiết kiệm của mình 
một cách đứng đắn. Ạnh`là người biết lo toan. 
Tôi cũng biết việc đó. Tối sung sướng là chủng 
ta nói chuyện có ích với: nhau. Nhưng eó điều là 
cho đến ngày anh khởi: hành tôi còn muốn nói 
chuyệp thêm với anh đôi chút, 

— Tôi sẵn sàng hầu ngài. thựa ngài chỉ hội 
trưởng, — Vai-xơ đạp. gót:giày nói. c 

Páp-ke ngồi xào ` thùng mô-tô ba bánh của 
người công nhân đóng gói. Anh`ta là một người 
có vẻ kín đáo và-có tư thế quân. Sự TỔ ràng.⁄. 

Vai-xơ mệt mỗỉ „ngồi xuống iường, lấy. tay 
xoa mặt, như muốn làn mất cái về khủm núm, 
mà anh vừa tiễn chỉ hội trưởng ra tận công: 
xưởng. Khi anh bổ tay xuống nét mặt anh trông 
mệt mói, buồn.rầu và Ìo lắng thiều não. 

Câu thả đạp chân lên chồng sách trong đớ có 
cã cu5n Cuộc đời tôi» và Kinh thánh, anh ngồi 
lên chiếc bàn con làm bằng gỗ ghép. Vai-xơ bật 
chiếc lò suổi điện đặt trên bàn mặc` đù trời vẫn 
ấm; Từ ngoài xưởng có tiếng chân người. Vai-xơ 
với đứng; lên và đi vào nơi làm việc. Một người 
đìn ong đứng tuôi mặc áo mưa đen đang đợi anh. Đó 
là cú nhân chiếc xe đạp máy mới trao cho an 
Sửu chữa. „ + 

Vai-xơ nói với người khách hàng ngày b 
có thề nhận được xe, 
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Nhưng người khách không bở đi. Anh ta chăm 
chủ nhìn Vai-xơ từ đầu đến chân, rồi bảo : 

— Tôi được biết ông cụ thân sich của anh là 
thầy thuốc phải hhộng? , - ` 

— Vâng, ÿ sĨ. 

— Ông cụ hiện giờ ở đâu ? 

— Cha tôi chết rồi. 

£ Cụ mất lâu chưa ? 

— Năm 1920. 

— Thế chôñ ‹ cụ nhà ta ở đâu ? 

_— Cha tôi chết vi bệnh sỗt thương hàn. Ban 

phụ trách bệnh viện đã "thiêu xác cha tôi đề đề 
phòng. bệnh dịch.. 

—Nhưng tôi tÍn Tặng anh cũng xướng nhở 
được. chút gì, 'về.cha anh ? 

:— Vâng; tất nhiên rồi. 

. Người khách đăm chiêu kề : 

—' Tôi còn nHớ khá rỗ ông cụ hút thuốc kinh 
khủng. Nhưng tôi khôné nhứ hút bằng tầu hay xì 


gầ ?— Người khách“ "hỏi lại. — Anh. hãy nhớ. xem 
cha anh có hút thuốc không ?' 

- Vai-xơ bối rối khi nhớ lại toàn bộ các ảnh chụp 
y sĩ Mác Vai.xơ mà anh đã được+ xem. Nhưng không 
éỏ chiếc nào chụp y sĩ đang ngậm tầu bay hút xì-gà. 

Người khách nói về chẳe chẩn : 

— Nhưng tôi nhớ rất rö, cha anh hút bằng chiấc 
tầu rất to. Trong nhà anh có. treo bức ảnh gia đình. 
trên đó cha anh đang hút bằng tầu, 
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— Ông nhằm rồi, Cha tôi là thầy thuốc và người 
lên luôn dạy tôi rằng thuốc lá só bại đối với sức 
khỏe. — Vai-xe cương quyết ngất lời. - ~ 


— Chẳe là anh “đảng, — người khách. số vẽ 
đồng ý. — zin lỗi anh nhát! - 


Yai-xơ tiến người khásh ra cồng, khóa sồng. 
lạ rồi vào phố. Trời tối, mưa lăn tắn không nhậin ` 
rõ trong màn đêm. Anh đi về phia cảng, nhưng gần 
tới cảng thì rẽ vào một phố cụt, rồi theo bậc thang 
bần thỉu anh xuống hầm quán rượu « Ma-ri-na ». : 

Ngồi xuống chiếc bàn còn, Vai-xơ bảo người 
phục vụ đọn cho anh bia đen, 3y Di tây trộn. rau,. 
chân giỏ nấu bắp cải. . : 


€ Ba nguời Lảát-via là công. nhân cảng trông 
-thấy chỗ trống bèn.ngồi xuống bên cạnh VaÌ-xơ- 
Họ đã ngà ngà say nhưng vẫn còn đề nghị thêm 
rượu vốtca theo tiêu chuẩn (1 và mỗi người một 
cốc vại bla-hơi nữa. Họ không đề ý đến Vai-xơ, tiếp 
tục tran cãi nhau, rồ ràng là họ rất LhHNG tâm đếa 
vấn đề này, 

Câu chuyện xoay quanh Biệp ước không xâm 
pbạm lẫn nhau giữa Liên-xô và Đứè: Họ nói rằng 
mặc dầu hiện giờ quân đội Liên-xô đang tổa ra 
dọe biên giới mới, nhưng cũng cần phải thành lập 
lực lượng tự vệ công nhân Lát.vi-a đề có (hề giúp 

đỡ Iiồng quán nếu Jiit-le lừa đối Xta-lin. Họ nói 
rằng oàn “ma có khả năng xẢy ra việo HiLje tấn 


1. tứg ban, bản eho mỗi người obÏ sô 169 gum rược 
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công vào LÁ(-vi.a, và m%e dù không phải toàn bộ 
người LẢI(-vi-a sẽ đứng về phía chính qiyền xá: 
viết, nhưng đa số-sgẽ chiến đấu chống Đức viỡ đây 
lẹn tư sản Đức đã coi Lál-vi-a là thuộc địa của 
chúng. Và ahÏ fới một lý do đó cũng đủ thấy cần 
thiết phải phát sắng cho nhân dây, vì bọr: giặc cướp 
nước không chịu từ bổ. ámộngz xârn lăng. Anh công 
nhâu người gầy gò, bé nhỏ, khoác chiếc áo đa hải 
ly cãi lại cúc bạn mình, anh nhấn niạnh rẵng trước 
liên phải Hến hành kiêm tra trong hàng ngũ Đảng, 
phát hiện xem ai đề dao động trong thời gian sống 
dười. chố. độ phát *xít Un-ina-nJt, khai trừ bọn này 
ra khỏi. Đảng. Qua. kiềm tra phẩi tóm cô tà: oá, kê 
cổ công nhân; và chỉ khi, đỗ tười có thể quyết định 
được ai đáng tin cấy I " 

. Ảnh công nhân khoác áo -da.hải ly đảo" mắt 
sang 'Vai-xơ như đề tìni bạu đồng. minh, hỏi : ˆ 


— Thế "hào, anh nghĩ. có đúng khẳng, anh bạn ?. 

VaExơ Không trả lời ngaW sau đó với vẻ, can.. 
đâm đầy khiệu khich anh. nhìn thẳng vào mắt nhữ n3 
-cống nhân. đang chờ tư bề: lời, cái: giọng nổi dẫn từng 
tiếng :, vn đà 

x.. Ảnh ì nói đúng, —. Vai-xơ. gật đầu về phía anh 

thanh niên Látvi-a khe@ác áò ›đa hải ly. — Tại sao 
lại đi nhẹ đạ4in vào giai cấp công. nhân ? Đầu tiên .. 
phải kiềm tra họ đã, Nhưng, thừa các: bạn Lát-vi-a, 
trong khí các anh còn-đang kiềm tra nhau thì người 
Đức chúng tôi đã đến: đạy và thiết lỳ một tật tự 
mới của- chúng têi ở đây rồi ! 


Val-xơ đê tiền ở bàn, đứng - dậy rồi đi ra, : 


v. ` 
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ˆ Người khoảe áo da bải ly muốn lao vào Vai-xo 
đấm: cho tụ ấy. quả, nhưng các R ngàn - anh lại. 
Một người, "nói : Š 


— Tên này hiều đăng về, cận. Cá Sâu NỆu 
càu vừa nói bây ›giờ rất hộp. ÿ bọn Đức chứ không 
phi bợp ý người Lát-vi-a chúng ta. Cầu: thấy chưa, 
tên Đức này, rõ ràng là quân của Hible, mặo dà 
hoàn toàn dáng g.về phía, cậu, nhưng không ” phải 
ủng hộ cận, Tmà là ủ ủng hộ chúng.,tôi'chống lại cậu. 


Ba khối Tiệm rượu) Vai-xơ. đi về phía cảng. Mưa 

to hơn. Hình nhữ có âi độ đang. ải chàn: đất. trên. 

Si nhựa. Những đợt sóng. đen ngờ nặng nề 

đấp vào bờ vịnh đỏ bè tổng.' Đăm. dận chải đội 

những chiếc mũ rộng vắnh thấm đầy. dầu ô-liu dưới 

ảnh đèn dầu đang chất” cá vào tròng - những chiếc 
dành to phẳng. 


Ngay trên bờ là một đám ồong những ngàn? 
lám nghề buôn bản, họ đến đây. bằng những chiếẹ 
Xe hai. ngựa kéo. Vai-xơ trú niưa trong một nhà 
kho chứa đủ các loại hàng. nh, 

Một người tầm thước đội mũ phót đã cñ' tiếQ 
lại gần Vai-xơ, Nuười này khể nhấc mÑ Tịch, thiệp 
chào Vai-xờ đề là chiếc đầu bói sủa: mặnh và hỗi 
giờ. Vai.xơ không nhìn đồng hồ đáp : 

— Kêm bẩy pbút. ‹ 


Người này gũng không nhìu đồng l hồ, tủ— 
nhiên nói : 

— Ảnh có thề tưởng tượng được không, đồng 
hó của tôi cũng dúng thé. Chính xúc thật! — Nồi 


` 
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khoác tay Vai-xở đi ra khỏi phía Vịnh,phản nàn 
—- Thời tiết tiêu biều của bệnh eđm ! Vào nhitng 
ngày như thế này tôi thường phải. uống nấy viên 
can xếch Œ). Anh cứ gọi tôi là Drn-nô. — Liếc nhìu 
Vni-xơ, người này nói tiếp :— Tôi luôn luờn sẵn 
sàng giúp auh. — Giọng nói trễ nén nghièi nghị 
— Có lẽ tôi không cần puải nhắc lại rắug anh đã 
từng yêu con gái tôi ~= nó chết rồi — vi à tôi đã ghuần 
bị nhận anh làm con rễ, nhưng sau khi tới bị thải 
.ra khỏi tòa thị chính xì... + 

— Ông chuần'bi hỏi thi tôi ở đây đấy À? — 
Yai-xơ hỏi: đầy ác ý. — Hình như có một mình tôi 
oần phổẩi đỗ ! ` 
...=—= Hoàn toàn không, „phải! — Brn- nô phủ 
nhận. Nhưng ngay lập tức lại phủ nhận điều tỉnh 
vừa nỏi. — Mà sao lại không? Chuyện đó làm anh 
giận tôi À? Tôi thi hoàn toàn không! Bru-nô hỗi 
tiếp — Anh (thích kẹo, không?: Chất ngọ‡ có tác 
động rất tốt đối với hệ thần kinh đấy ! 

Vai-xơ cau cö: hỗ: 

— Vấn đề tài liệu của Ru-đôn Svác.cốp ra sao? 


*'® Brunô đưa mắt nhìn xuống, không trả lời 

Vaixở má lại hỏi: - » = 

— Anh 'không cho rằng những hoạt động tích 
.cực của anh mâu qđhuần với chỉ thị à? — Bru-nô- 
ngước nhìn đảm n›ây đen sà xưống rất thấp bằng 
on mắt chén ghét, giọng buồn buồn : — .Ở địa vị 
anh, 1+ .sẽ không biểu » lòờn£ mong muốn LÌm 
—— 

1. Can-sfch : thuốc cửm. —.N,D. 
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biều các tài liệu của Svác-cốp một cách vội vÑ như 
thế. Ngài Phưn không thích thú điều đó. Anh để 
phạm sai lầm và anh phải nghiêm túc nhận rõ 
điều đó. : 
_— Tôi muwốn.... — Vai-xơ định thanh mình. 
— Thôi, rö cả rồi, anh bạn trẻ, anh muốn 
gái gì? — Bru-nô vui về ngắt lời. — Anh đã được 
tin cậy đấy, vì anh đã đề nghị Páp-ké thông qua 
Hen-rich tìm hiền danh sách các điệp viên quan 
trọng của Vin-li Sváè-cốp. Vai-xơ, anh nghĩ đúng 
vì. Dáp-ke, chỉ là một tên lính ăn hại. Song những 
nhược điểm về tri lực của hắn lại thay thể bằng 
một sự ngờ vực rất mạnh. Đấy chính là mặt mạnh 
của bắn mà anh không tính tới, cũng như anh 
khòng tính tới việc Páp-ke chỉ là một tên giét-tarpo 
tầm thường, mà bản danh sách 'quan trọng như 
vậy thì chỉ những tến tai to mặt lớn ở giẻt-ta:pb 
mới dám hỏi thỏi. Có cả những nhân vật khác, 
hoàn toàn khác... — Bru-nô trìn mến mỉm-cười 
với Vai-xơ. —¬ Nhưng anh„lừng giận! Yi tôi không 
những hơn anh về cấp bậc, về kinh nghiệm mắ 
còn lớn hơn về tuồi tác nữa. ~ hn lặng một lát 
Bru-nô nói tiếp — Vai-xơ ạ, điều phức tạp nhất 
trong mối trường hoạt động của auh là đi đúng 
đích một cách có kỷ luật. Và, đừng quên rằng 
những người phải anh đi đã thông thạo nhiều hoàn 
cả»h mà anh chưa qnen biết, Phải l¡(n luôn tránh 
mọi trở ngại trên đường đi tới đích, dù phải đời 
những g† quí giá đi nữa clng phải đạt tới địch 
cuối cùng. Ánh hiểu tôi chứ. 


` Ø 


— Yâng, -~ Vai-xơ công nhận, — đồng chỉ 
nói đúng, tôi đÄ quá say mê nến phạm nguyên tắc, 
xin nhận jời quở trách của đồng 'chi, “ 


— Đồng chí nói quát— Bruhó mỉm cười. — 
Một khi sự yiệe dẫn đến chỗ bị quở trách thì phải 
rút người :đó về và thay ngay người khác. Đây là 
tôi mùốn trao đổï tinh cghiệm, chân thành khuyên 
đồng cà mấy câu thôi. — Bru-nỏ ngáp rồi ca 
eằm — Cön tôi¿-ảnh biết không, thường xuyên 
phải ăn kiêng, thế, mà ở đây họ cho ăn toàn những 
món có Tmỡ.. Tôi vê rất khó cchjư.. Tôi rất ghét 
thịt lợn! - \ 
° — bỗ mẻ đồng: chỉ lại, chỗ +ốÏ nghĩ một lá và 
MỐng. thuốc đã? 


. —=Ồ, Vai-xơ, — ` Bmeno: chế ch —= ' Chúng 
ta cHỈ:đượe vui mừng gặp lại nhau sau mấy tháng 
xa cách ở nhà g8. thôi. — Rồi với về hải lòng, 
Bruanở bảo tin —= Chắc rằng tôi. sẽ bị loại khỏi 
gông việc chiến đẩu ở Đức: Ít nhất các bác sĩ của 
tạ ở phòng khám bệnh đền khẳng định rằng tình 
trạng: sức khỏe- cửa tội "hoàn toàn không phù Hợp 
vớtcqông việc này. Đớ là oăn. cảnh thuận lợi cho 
tôi.Trong trường hợp xấu hơn thì thải phục vụ ở 
bâu cần. Tôi cũng, hoàn toàn mắng muốn chống 
lại làn gì: Nến anh có kề lại với Hen-rich, bạn 
anh.về IRo già Bru-nó, thì điều đó cũng tốt. thôi.— 
Bru-nô thẩm. cửời, -— Bởi-vì tôi không hề: ngăn cần 
anh đeo đưồi đứa con gái đÑ quả cố của tôi cơ 
Ein TE — Bru-nỡ nhắc lại một, cách lv, Ỷ nghĩa. _ 


- 
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.__ — Vâng, En-da, — Vai-xờ buồn rầu nhắc lại.— 
Tóc cô ẩy màu vàng hung, mắt anh da trỗi, hơi 
tập tễnh chân ff tải; chân thợt vì thuở nhỏ. nhấy từ 
trên cây tảo xuống không đúng trọng - tạm, : 


TRru-nô nhún: Yaix — Bức chân dung -tiêu 
chuần. — Nhườg biết làm .gì khác nếu nh chính, 
pảnY ên bản đã thể rồi ?San đó ông nói: ảnh rợt 
—:Thôi, chắc rằng ảnh đã đơán 3a :ˆ cuộc. gấp gở 
của người lạ mặt 'và oâu chuyện về cha anh. hoàn 
toàn chỉ có đặc điềm tập đượt lạ†, cũng như: cuộế 
gặp mặt của chứng ta thôm nay, — Bru-nô đưa tay 
ra, kh nhấc, chiếc mũ. bện, nhung chung qủanh, 
ông chia fay theo đúng nghỉ: thừc? —: Mội lần nữa 
tôi tổ lòng tôn frọng:anh. — Brứ-nó lần vào đêm 
tối, tiếng chân nặng Đề: ân. lên vững, nước. 

. 3c, Ši(ên s. sư 

@- _ lê 

f Ị .. TM an *s, 
* 

Vào lúc net giờ đêm, khi Vakx -xờ đi qua ngội 
nhà giáo sư Gôn-bơ-lát, oả thành phố-đang chim. 
trong đêm tối, chỉ có một cửa số của ngôi nhà này 
còn sáng ánh đèn. Và, (lữ đồ vọng rà tiếng đàn 
đương cầm. Vaiˆxơ dừng lại bêu những cÍẤn song 
sắt rào quanh ngôi nhà giáo sư và châm thuốc hút, 

Trong màn dêm sương mù ầm ướt của phố 
vắng, tiếng đàn đương cầm mới đan thương và 
giận đữ làm sao, nhất l§ vọng lên Tàn đêm yên 
tĩnh nàyz 


Vai-xơ nhớ lại một lần Béc-ta nói vời 3 fjn-sini:: 


— Ấm nhạc chính la tiếng nói của tình cẩm 
cơn người, Chỉ cô Mở vật mới kiông tiếp thụ 
âm nhạc. , = 

-Han-rích mÌm- cười bảo ;' : 

— Váo-re là một nhạt „ sĩĨ vĩ. - đại. Nhưng với 
tiếng nhạc hành khúc của ông ta; những đoàn máy 
bay oanh lạc lại cất cánh đi. tàn phá các phố 
phường châu Âu... . 
` Béc. la giận. tải mặt nói rít qua kế răng: : 

:— Những ˆ con thú dữ Tonng: biết, làm “xiếo théo 
tiếng nhạc đệm. `“ 

..—- “Cô coi: những người ˆ quốc” Xã là hệ 
người đáng ghê tởm và ngạc. nhiên vì sao họ. 

Bèc-ta ngắt lời; : -- 

', — Tôi:cho rằng bọn chứng đã lâm nhục những 
người thưộc. dân tộc Đức. + ˆ ~ 


— Dĩ hiên. — - Hehrrícb vẫn giữ ý kiến của 
mình; —= “không: 'phải ai xa lạ níà đbính Hit-le đang . 
nói lên những ý nguÿện của mình cho cả châu Âu. 


'—-Châu Âư là cả Liên-xô. chứ 2 ° 
= VỊ, Tiêm: XÔ đã ký hòa ước với. ¡ Đức. 


bể - XÃ đề khẳng định thiện chỉ hòa binh, của mình . 
Hồng quân đang ø dàn quân ra" -đọc” biên, `giới mới ? 


= Trang đà một thủ đoạn lẩu gấ, . 
“„. VÍ nhân đân Liê-qgô cù ghét bọn phát it: 

Hendeh nhún vai về khinh bỉ. 

-Bệc-ta kiêu hãnh "nổi : 


"- | 


.— Tôi là một sông đân rôv|ft| „ v 


- — Xin chúc mừng ! — Hen-rich giễu cợt cúi 
đầu chùo. 

—.Vâng, — Béc-tx tiếp lời — tôi tiếp nhận 
lời chúc mừng của anh: Ngởc Đức báy giờ. là nỗi 
kinh sợ và ghé tởm đối với những người lương 
thiện. Và bây giờ tôi có Tô quốc, mà Tý# quốc của 
tôi là niềm tự hào và Hy vọng củã đất cả những 
người lương thiện,trên thế: giới. Tôi thấy thương 
cho anh, Hen-rích ạ. Tôi còn phải vượn lên rất 
cao đề trở thành một người xò-viết chân chính: 
Còn anh; anh phải tụt xuống rất thấp đề trở thành 
một tên quốc xã thực .thụ. Tien: Tích N. việc anh 
đang làm không phải không có kết quả đâu. Ụ 

Lúc đó Vai-xơ đành phật bỏ đi cùng với Hen., 
rích. Anh không thề ở lại khi Thả bạn anh đã bực 
minh đứng Ì lên, đi ra của bảo rằng rất tiếc là hôm 
nay Béc-ta ở trong tâìn trạng hãy nồi nóng.  ˆ 

Nhưng khi ra tới ngoài. đường, Hen. rÍCh kêu 
lên vẻ thất vọng: „ 


, — Tôi đối `xử với cô ấy như một, tên mất -đây 
như thế đề làm gì cơ chử?. , . 
— không, cậu đã tổ rủ đúng. mực thái: -độ 
của bản thân. . : 
— Nhưng tôi rấf thích Bềécta I ¬ 


— Thế thì tại sao cậu lại đi- chọn ` cÁi phương 
pháp kỹ-lạ đó đề thồ T$ cắm tỉnh của. mình cơ 
chứ ? 

Hen-rleb mất bình lĩnh giả: giật vai. 


TT 


.— Tôi nghĩ, "thà nhục ñÉÄ che giấu những 
quan điền: của, mình trước oó ta còn hơn. 

=.Ở, cậu nói sao ? — Đấy là p quan 
-điềm thực sự của cậu .? ' 


.— Không, hoàn toàn không, — Ý Hen-rích thể. 
dùi, =- sự nghỉ ngờ cứ luôn luôn giày vỏ tôj. Nhưng 
nếu bỏ qưa chuyện hôm` nay tôi đối - xứ. như thế 
nào thì Hệú Béc-Ia sở có chịu đồng ý với các quan 
điềm của tôi vĩ. yêu tôi Không? ` 

Vai-xơ mỏi với. unội, niềm sung sướng thầm 
,kín : ^ 5 
\ 

: cnc Kông, thông thể Xượu .Cậù không, nén 
- trông chờ vào tuyên đó, Tôi nghĩ rằng hôm nay 
cậu đã thiêu hảy những gì câu cần. phải t thiêu hẳy 

trước lúc lên đường Tồi.. 
- Hen- tích ngoan! ngdấn/dồng vẽ 


N 
.. Có lẽ: cậu đúng. “®ối cũng đang đốt cháy, 
một cái À đó. trong tân “hồn mình, và làm nỏ 


mất đị vĩnh viễn I ¬— ` 
Suốt: dọc đường hai người im dạng. _Mãi khi 
đến Bên nhà mình Hem-rich mới hỏi : 
L8 “Cân cầu, Vai-xo,. cận, chẳng có ¬ đề thiêu 
hủy phẩi không ? : . 
` -VRflxoœ không -trả lời, ngRy, bu _ rồi đáp 
qnệt N thận trọng : c : 
T ~ âu: "biết không, ôi. thấy dữg vững. TÊN: 
TU chước cậu. Conngườ cẠU, hiện giờ tốt hơn lạ. 
"anh chàng Hen-rieb tòi biết Truỳc kia. Những *ôi 
xã: :không lâm thố,. “ 


fa ' ¬¬ nã 
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— Tai sao? ` 
— Yisự rằng tỏi sẽ làm cậu không thích yÄ„s§ 
mắt bạ. J—. ẤM, 
— Cậu thậL là người tốt, Valxơa; —'Hedileh 
nói tiếp — Tòi.rất sung sướng là đã, tìm thấy ở, 
Cậu, một người: bạn châu thành,như vậy l—-Hến~ 
rích giữ tay lo -xœ tồi lâu trơug tay nHÌnH, - 








Cáo còng viên, 3 Yưởn hoäy: ¿đường phốế đại lộ 
ở Ri-ga hình. như bừnz. lên mnột‹ nhậu sáng làm&lãy 
của là cây. Hinh: dáng gÁC ngồi. nhà jn Tổ: trên 
nền trời xanh bao.la và những đấm mây trắng mông 
đang trôi về phín vịnh. ` < .2- 

Trong phỏng đợi của nhà đã, nhóm : cuối. sửng 
những người Đức ùöĩ .hượn# đã tập trung.ẻ đây đủ 
cùng với đồ đạc cửa mình: Và, trên nét mặt của 
họ đều có chung nyột về lo ^lẴng, vũng: :lời, sẵn 
sàng thực hiện bất kỳ nhiệm. vụ gì: của bắt kỳ 
người nảo. Trên: môi họ luôn luòn "tiềm những 
dụ cười nã nhắn với những. người có trách nhiệm. 
Trễ con thì dứan# một chổ, nắm tay nhạn, chất 
chốc đưa. con mắt chờ. đợi nhìn "bố ruẹ. cm nụ 
chúng không biết dã lầa thứ bao nhiều đựu. tất 
đếm lại những va-li, gói, túi xách oña' mình. Họ 
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liệc trộm tử phía chờ đợi người lĩnh đạo, chờ đợi 

mệnh lệnh và, kiểm tra, Phụ nữ: không dứm Đỗ iúk 

xách twy ra nửa bước vì trong đó có giấy tờ và 
những đồ rất qui giả. 


Những viên chỉ bội trưởng và bội trưởng — 
những người mà dán hồi hương đang trông chờ 
bằng coh› taắt. nghỉ vấn và sợ sệt, bởi quyển hành 
và sự sai khiến của chúng, bây giờ. ở đây lại tô ra 
khiêm tốn như: những người hồi Hương biến 
thường kbác, Khi có người nào đó trong đám dân hồi 
hương đánh bạo đến'gần kẻ não đó trong ban lãnh 
đạo. c Hiệp hội, kiều dân Đức vùng Ban-tích » hỏi 
vấn đề gì, thì viên ,hày nhã nhặn đứng nghe, bỏ 
mũ xa, rụt vai lại làm ra vẻ. không phải là lãnh đạo 
loặc đang quan tâm cái gì: đó. 


Ýa cũng như' 'những. đân bồi hương bình 
tinlbngy bọn chỉ hội trưởng và hội,trưởng sẵn sàng 
nở nụ. bười tìm kiếm một người Lát-vi-a nào đó 
xuất hiện trong bộ trang phục, nhân viên nhà nước. 


Nhưng" trong phòng đợi, ngoài hai bay ba nhân. 
viên đường sắt ra chẳng còn ai đáng đề cho-đảm 
dân hồi hương này bày tổ sự sẵn săng phục. tùng 
một vách gia. tạo và tô ra lịch thiệp cả. , 


“Đoàn tàu tiến vào sân gà. “Những -nhân viên 
phụ trách toa. đứng 'ở cửa, mở - những chiếc cặp 
bằng vải sơn có nhiều ngăn đề các loại vé khác. nhau, 


Nhưng không một aÌ trong đám người hồi 
hương này dám tự tiện leo lên một` trong số ba 
toa tàu dành riêng cho họ. Tất cả đầu chờ đợi 
ˆ một niệnh lệnh gì đó, cồn ai sẽ ra len thì họ không 


Bi 
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biết. Đoàn tàu đỗ trong sÂn ơa, nhưng hành. khách 
vẫn đứng yên miột chỗ. Và chỉ có chiệc kim phút 
đài như cây giáo của chiếc đồng hồ nhà ga to nlày 
thùng phuy dựng dầu là vẫn vô tư nhích từng bước, 
nhịp nhàng, đều đặn trên mặt số trọng. khung 
cảnh bất động một cách kỳ lạ. - 


Bỗng một công nhân đường sắt, đi qua khu 
VArc này vừa hgạc nhiên hỏi: tGác người , côn đứng 
đấy làm øử Mườ ời lãm phút. nữa tàu chạy rồi ! » thì lập 
tức tất cả hành khách, như nghe thấy mật "mệnh 
lệnh khủng khiếp, xô đầy nhan Ìao. vào các toa, ˆ s9 


Tiếng quát tháo đầy tức: giận, tiếng +a-H va 
đhạm nhau tróng lúc dỉ chuyển. 


Cả Ban lãnh đạo hiệp lội lấn các hội viến dều 
bình đấng như nhau, thanh '›giành chen. lấn man 
vào trong tơa đầu. Và ở đẩy, kẻ chiến thắng là kẻ, 
có sức khỏe hơn những người khác, khéo léo bơn, 
và quy ết tâm một cách tàn bạo. 


Nếu cần hiểu biết bảnh động tương tự của 
những người muốn chiếm được chỗ đầu tiên trong 
toa vé không số, thì sự tàn bạo của những hành 
khách hạng nhất thật không thề hình dung nồi... 
VI rằng ở loa này không ai có thể chiếm chỗ củ® 
họ. Ấy thế mà cuộc tranh chỗ của những hànt 
khách hạng nhất lại khốc liệt hơn cả. Nhưng sau 
khí ầm †ï, quyết liệt xộ đây nhan vào toa chiếm 
một chỗ thích hợp, hay nói cách khác là chiếm 
được một chỗ sống cho minh thì gần như ngay 
lập tức toa tàu trở nên im lặng như thường. Mọi 
bo¿L động ön ào`đều lắng xuống, trên: nét mặt mọi 
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người lai hiện lên vệ sẨn sàng-ngoan ngoĩn tuân 
theo bất kỳ một mệnh lạnh nào đó. Khi thấy. thái 
độ chŸ buy trên nét mặt những người phụ trách 
toa. hành khách liền mỉm cười nhä nhặn với họ. 
.tlọ (hổ cwqời, mệt An s tò, "lợi lắng chờ đợi 
hŸững: hệnh lộirỆ ( 

: LỆ ng như ! trưi Đụ, đề gua cửa sồ toa/àu l:ọ 
đưa mắt ' Hộc .nhìn. vào ` sân ga chờ đợi sự xuất 
hiện của một người, phụ trách chính não đó-có 
thê thay đồi Jất cả mọi thứ theo quyền lực cá 
nhân mình. L 


Lúc, đó trên sẩn ga it hiện: ột người Láf- 
vi-a` Thặc quân phục, - hàng trăm. con mắt đồ dôn 
vàõ người này VỀ lo dũng. và sợ hãi. Khí người 
này XI ¡dọc theo đoàn tàu: hành khách lại nhồm người: 
khối. chỗ, ngồi đưa: mắt đỗ mò nhìn. theo. 


Ý,Người quần nhân. tiến: lại bêm quầy bán bảo. 
Cá gái.xinh đẹp bán báp tt khuỷn tay Tên thành 
quầy điữ `chọ mình tư thế đứng vững vàng, cần 
thân, khiến qnọÌ ñgười cẩm.thấy người quân nhân 
bà đến đây có. việc khá lầu. - “.... 


“hi: chiếc .ồng bồ treo dưới giá, đỡ bằng gang 
“ những chiếc kiw đài. bằng: đất rên một. cách 
đành sáo, viền bên ngoài chỉ vào - đúng giờ. “khởi 
bằnh, thì lập tức, con-tần chúyền bánh.-Thế là dân 
hồi Hương bắt, đầu sinh hoạt bình thường trong: 
toa, chẳng kháe-m sinh hoạt của tất cẩ` các hành 
Khách, của miệt bình tàu đŸ RA»: 
` chỉ cất một Tiiều -lẠ là những người tẩy Không 
chia tay' vởï aï tà: Truốc Ba loa tàu. này: không, 
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đỏ Sự ðnYào bình thường của nh: ga, khỏng đó 
tiến# người. gọi nhau, khòng' cở những: lời chúc 
tụng và sự ỏm 'p] Khi, đoàn tàu. rời khôi gay, bành 
thách không ngoái cỗ ra ngoài cửa sồ, 'không vẫy 
khăn, không gửi cho nhan những chiếc. hỏn đÌó, 
Không Có ai tiên ùbững người wa đi ñầvz Vì những: 
người này vĩnh viền ' xã LáV víca, Đối 'vớt:nhiền 
người, Lát- -vi-a là Tô quốc của. họ.. ớ: 'đây, trên 
mảnh đất này, các thể. hệ kế tiếp nhan đã trải qua 
một cuộc sống và mỗi: người trong họ đều đã tì 
thấw trong cuộc “sống: Sửa: xệt chỗ đứng.” hột địa 
vệ, miột niềm tin 'vào tương lại 6t đẹp gủa mình. 

Ở Lá vi i3. những thiếu: thốn 1HÀ bì đản. tộc; ;Đức 
phảt chịu đựng saw đại chiền thế giới lín thứ mhất 
không máy: -Hlay đụng chạm đến, k họ. Mối: liên hệ: 
vớ: Tô quốc của hợ chỉ 1x tinh yêu: lãng mạn). lòng 
. đa cảm và sự sùng bát những: truyền - thống lâu 
đời của Đức mà họ kinh cẩn bảo xế. Bao. nhiệu 
niim qua họ đã. quen sống với những ` điều kiện để 
chị: u vì rằng, ở đất nước Lá£- rVậ» a này họ" 'đướa 

sống ung sướng, tốt đẹp “hơn, nhiều g0 VỎÏ đống 
bào của họ trên đất Đức. Hộ cắm Thấy: sung sướng 
vì số phản của họ không bị phụ thuộc vào những 
cơi bảo táp chính trí nồi lên.Ầm ầm ở nước bo. : 


Trong một- thời gian dài đối với phững người 
lao động Đức — hội viên + Hiệp hội kiệu dàn Đức 
vùng Ban-tich», hiếp hội chỉ là một tổ chức có 
tính =hñt vấn h2a. đó, họ vni lòng cống hiến 
tài máng “hỒo sự thu hút fầm hồn mình vào tẤI cä 
những gì thực sự của Đức. Nhưng mấy năm gầu 
đây, ủnh thần ĐI Jii-le clïng d8. liên. b, cả, vàủ 


+, 
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«Hiệp hội». Bọn lãuh đạo hiệp hội trở thành 
những tên cầm đầu quốc xã thực hiện ở Tát-vi-a 
quyền' chuyên chỉnh của mình một cách đã man 
tàn bạo cũng không kém gì su bọn củ« chúng 
ở Đức. 


Trừ một số ít —ý nói dến nhữ ng người công 
khai và đũng cảm chống bọn phát-xít và trong thời 
kỳ khủng bố hàng loạt đã bị kết án tử hình hoặc 
bị giam trong nhà từ hay đã lui vào hoạt động bí 
mật, còn phần lớn những. nguời Đẹc sống ở Lát- 
vi-a' đều nhượng bộ trước áp lực chính trị và tỉnh 
thần của bọn. cầm đầu quốc xä của họ. Với sự 
chuẩn bị cuồng loạn nhữủg người này mong muốn 
thề hiện lòng trungc. thành với nước Đức quốc xã“ 
bằng đủ mới biệir.pháp công khai và bí mật, dù 
cho những biện pháp này có trái nghịch với bản 
chất tự nhiên của con người đi nữa, 


“Tư tưởng đạo đíc"giả, sự sợ‹hãi, phục tùng 
một cách nô lệ, ' lòng khao khát cuồng loạn giành 
quyền thống trị đối với những người khác kHông- 
những chỉ ở "đây inà côn ở cả. những nơi nước 
Đức phátxịt đang mở rộng quyền thống trị của 
mình đối với nhân dân các nướẻ châu Âu bị chiếm 
đóng. Tư tưởng,này đã thấm vào xương, vào máu 

hội viên «Hiệp :hội » và. tất cả “những gì đê tiện, 
lén lút đều, phơi. bày ra ngoài. Những cải xẩu xa 
thoạt: nhìn tưởng là quên thuộc lắm rồi, nhất là 
đối với những kể thiêi về bản chất lreng thiên 
của mình thì ngay ở đây, ở nước I.ẳt-vi-a này — 
họ vỄn giữ gìn nghiêm ngặt khuôn khồ của nền 
dạo đức tiều tư sẵn nhỏ nhen, Nhà” 


“ 
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Mặc dà hành khách trén ba toa tàu này đã lẩy 
lại về bình tĩnh bên ngoài, song những nétlo lắng 
căng thẳng vẫn còn đọng lại trên những "khuôn 
mặt. có nụ trời hiền hậu của họ. ˆ © 


Một số người khồ sở lo lắng không hiều Tô 
quốc liệu ©ó bứa hẹn cho họ được sống sung sướng 
như ở Lát-vi-a hay không, liệu Bọ có bị vết nhọ 
pào cần trở họ trở thành những công dàn mới 
đáng tin cậy của quốc xã hay không ? Còn số khác, 
những kẻ tin ở công lao đặc” biệt cửa chúng đối 
với quốc xã sẽ được đánh giá cao thì lại lo rằng 
'liệu chủng có thề qua biên giới mã. 'không bị cản 
'trở gì hay không. Số thử ba — số này không nhiều: 
thì thầm lặng đạu kkề vì phải xa đất nhớt Lát-vi-a 
sũng là Tô quốc của họ. Cả cuộc đời của-họ cùng 
với tất cả những gì gắn bó nay cắt đứt đi, không 
sao tránh khỏi đau đớn trong tâm hồn.: 

Nhưng rồi sự sợ hãi của người này đối với 
người khác, sự lo sợ kể khác nhận ra những tình. 
cắm chân thực của. mình sẽ làm bại cuộc đời họ 
hiện nay và mai sau... Tất cả đều được chẹ giấu 
dưới một chiếc màng đạo đức giả đã quen thuộc 
với họ từ lâu. Vttbế dân hồi hương trên chuyến 
thu này cố gắng tẾ ra có một về tự chủ, `vô tư 
thường thấy, nhưng lại có màu sắc riêng biệt đối 
với mỗi hành khách của mỗi tọa. 

.. Valxơ không vộisÄ giành chỗ cho mình 
trong toa không đánh số vé. Anh đứng ở sân ga, 
đặt chiếc túi xách bằng vải bạt của mình xuống 
nền đường phựa, yén lặng chờ đợi lúc nào có thể 


lên tâm mÀ không RÂy hoang H lo các bạn 
đồng hành của minh. 

"Bổng nhiên Đáp- ke tiến - lại và bắn - đặt chiếc 
va-li bằhg phip *uống . bên 'cạnh” chíếè tủï xách 
.bằng vi" bạt .của mìh, còn chiếc, va-]† bằng, đa hắn. 
ấn cầm trên đny. Sứ 

Hiến. `không chậo. hốt YIÈ -Xơ vă cố làm bớ. 
'khòng hận, rạ DNH, hấu cbú ý theo dõi mọi người 
lên tàu, 'Rồi. bỗng chốc chạn đúng lúc, hắn cầh‡ 
lẩy chiếc. túi xách bằng vãi bạt của Vai-xơxá chạy. 
lao: về phía tọa giế mmŠn.^ hS "- 

- Vaisxơ cho Bằng' Pán-ke xách xihằ Di chiếc í tái 
của`anh. tiền anh xách va-li chạy theđ lần. Nhưng 
Páp-ke { tác: giàn ngoäÿ' lậi hệ: anR: mi 








_ ,Ệ& viên đó. đặt Vai-y đđải tình trạng tường 
đối khổ, giải quyết. Đà tiên- anh giả.định rằng, 
Đàp-hế chơi trò hài hước -này.. đề xem xét đồ đạc 
có trọng “túi của anh Tồi sẽ. pưng taFtrả anh thôi - 
Và cỏ thể còn-x†n lối anh: liầm › nữa ! "Nhưng 
giữ" đỡ, những suy nghĩ f tặng ¡ Siề hơn bắt' đầu làm 
'Wkxo: lỡ. đồng, Ở biểu gì \hhân viên Hải, quan 
sẽ lực soát 'va-]i và cà. thể khẩn, thấy trong đó có 
Nghh thự không cho .phép chủ. In0 chiếu va-ll 


”- $ 





vượt quá biện giới, tà chủ nhân chiếc varli túc nêy 
lại là Vai-xơ. x 


` Quẵng va-i này đÌ bay: 1Ế chờ thời cơ "gấu tô 
xuống dười ghẽ một bàni. khách: nào đó; — .nghĩa 
kì vứt hỗ varli của PándeJ Những áau khỉ Phun. 
- về nước. mất liên. lạc với, hắn,,bây giò: Vaj-xơ phải 
coi trọng mọi quyền "hãnh của Pâp-ke, và 'anlf 
không cỏ quyền liều lĩnh. không tên: nhượng những 
quyền hành đó... 2? NT 


Đầu ¿ óc Vai-xơ. căng thẳng, cổ tin, cách gỗ. mối 
mã Páp-ke gây ra. :Vai-xơ; bộ - thống: -'chân xuống 
giường, lắc đầu. và lấy kèm; c-tiô-bl-cá rã thôi, 
bàthát vuisul, Nội dựng bàt “hát. này thì tgười, đân 
ông nào cũng biết,. nhưng khi 0ó mặt ˆphụ nữ :nừ 
hát lòi thï không. được ! Ấy thế: pÀ phụ TH tiú 
nghe thấy điện nhạc này thể... nào ` cũng - mm. cười 
tình tứ với chàng .. trai. nghịch. ngợm đarg tất sởi 
mỡ bậc lộ niêm vụi được, trở. về Tô quốc. R 








Một anh chẳng người dây “nhom, Tỏi fợu vết. 
ca vào cốc nhựa đưa cho Vaixơ và vôi : vế 
+~- Chúc sức, khỏe Quốc trưởng của chúng ta 
— Hắn trớn mắt-lên ñhư cầu nguyện. — Người rất 
cần những thanh niên ưu tú thư. chúng ta bạn ạ. 
— Hailợ l — Vai-xơ đuổi tay phẩi ra hô, 
Tiên Đức này" nghiện nghị HỘI: SẺ 
— Chúng là còn đang ở nước Nga — Hiểu 
- tim cười hài lòng nói tẾp ¿ — `Nhưng lôi không 
.có ho hàng gì, với anh eä, Và sau, đây: Hếu tình 
không quó nưryớt che lôi xổ rượu nhữ vậy trong phần 
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dự trữ của anh thỉ phẫn bất lịch sự sẽ thuộc về 
phía anh. 

Một tên Đức lớn tuôi có chiếo cỗ béo núc ních,,. 

mật vừa cạo nhẫn chêm vÀo : 

— Cậu nói phải đấy, ở Lát-vi-a chúng ta có 
thÊ ăn tiêu phung phí, nhưng về đến bên nhà thì 
không được tố pa nhẹ dạ? - Ô „ 

“Tên gầy hỏi : vê khiêu khích : 


m Ông định nói rằng ở Lát-vi-a thì cố thừa cái 
đề ăn, còn ở bêr! Quốc xã thikhông có phải không ?. 
Ông định ám chỉ gÌ thế ?. à 


-Người đứng. tuồi, nom đỉnh đạc và đường 
hoàng: như-vậý, bỗng nhiên nhảy mắt liên tiếp 
tròng rất thương hạ, mặt hắn đầm -đìa mồ hôi, 
vội vÄ biện bạch với tên, gầy không hiều đúng về 
hắn. Hắn chỉ muốn nói rằng cần phẩi ăn nhiều 
“hơn đề-cho bọn Lát-vi-a: bị it lương thực đi, còn 
ở Đúc hẳn: sẽ ăn Ít hơn. đề các dũng sĩ của quốc 
xã trưởng có nhiều lương thực hơm Ì 

— Thôi được, — -tên :gầy nới tiếp — cử coi 
như ông được tha nhưng chỉ sau khi thết ta VÀ: 
anh chàng này, — hẳn hất đầu về phía. VaiSxơ, — 
tạ và anh chàng này cần được “hết một bữa thịnh 
soạn.' Những kẻ phưỡ:Ê bụng như mày th† phải coi 
việc thết đãi những-người lịnh tương lai của quốc 
rưởng là một vinh dự lớn. 


Khi Bru-nôê ngỏ vào toa tàu có Vai- -xơ thì 
thấy ở đó đang diễn ra một tiệc tượu linh đình. - 
- Chỉ có. chủ nhân của chiếc lãng đựng lượng thực. 


là buồn rầu ngồi tránh sang mép bên ngoái ghế, 
nhường chỗ bên chiếc bàn con cho đối thanh niên, 


Bru-nỏ khẽ nhấc chiếc. mũ: bên .nhung xung 
quanh của mình, chúc mọï. người ăn ngon miệng. 
Nhân ra Vai-xơ trong toán hành khách này, Bru- 
nô lao vào òm lấy anh/vô cùng sung sướng-vì cuộc 
gặp gõ bất ngờ và may. “nắn này. Và thế là Bru- 
nô vời một vẻ rất sối ruột bắt đầu hổi Vai-xơ về 
những người bạn mới này wà vội vĩ muốn bảo 
ngảy cho Yai-xơ nhữa ›ø.tin tức tương tr, khiến cho 
Vai-xơ, mhột người có học, đành phải đề mghị Bru- 
nô đi với anh ra ngoài, vì rằng. không. phải tất cả 
bành khách đều hài lòng ghe cái. giọng oang dang 
"à thét rít lên của Bru rộ, - 


Bru-nô xin lỗi, lại khể nhấc chiếc mữ tớ cắm 
chiếc lông gà khỏi chiết đầu hói bạc trắng “của 
mình ngật SH Hệ Ta Các phía rồi đưa hai tay lên bịt 
tại, giÃi thích . rằng phải nói to như: vậy vì mới. đây 
bị viêm màng nhĩ, nên không nghe- thấy cả tiếng 
mình nói. Bấy giờ tuy đã khỏi nhưng không thể 
ào quen với cách nói bình thường xnfữa.. Khi thì 
nói oang oadg hư viên 'chuần úy ngoài bãi tập, 
khi thi thầm nhổ bé đến nỗi những. người thân 
nhất cũng phải gián dỗi. Cúi đầu và dập đột: giày, 
Hru-nô xin lỗi mãi vi äự có mặt đột ngột của ràinh 
rồi bổ ra ngoài cùng với Vai-xơ. Ông thân mật đở 
khuỷu. tay người bạn trể của mình. 

Hai người đi về phía đầu toa, đứng giữa chỗ 
nối hai toa lát bằng nhiững tấm thép có vạch chèo 
nhau và gió thôi rlt lên qua thành vải bạt xếp như 
chiếc đàn phong cầm. 


Vní-xơ tỈ số sát Tậu tai Dyư-nô kề Iai chuyến 
chiếc va=ll của DĐáp-ke» bru-nô ỹ đủu và may tức 
khắc hỗ sung tòi Lên cạnh, tổ về phư là sau khi 
ngho chì:yệi này không muốn chịu chung sự hoạn 
nạn với Vani-xơ, 

Nhưng một Lức. sw) Brú- nổ lại xuất hiện trong 
toa của Vai- xử, Ông đặt chiếc lăng nhổ hện đây 
của mình lên giá của Vai-xơ bên cạnh chiếc va-li 

vằ+ phip của Páp-kœ. Bru-hô nói rằng ống 1ô chỗ 
cñ của mình, nhữnÿ xiu dừng. £i lo ngại vÌ ông 
hoàn toàn không muốn làm Ai bị chật chỗ cả. Ông 
là guột người vui tỉnh và muốn các đồng bào kính 
yêu của mình “tham dự vải trò chợi ấo thuật, và, 
mặc dần những {rò nậy ‹ đơn” giản, biểu diễn lại 
“không được : :khéö léo. ẩm, iiru-nỗ vẫn đề nóhị 
“những, người có-riặt nhắm mít lại trước khi đoán 
ra con bài. Rồi ` với về thất.vọng thục. sự bị mắc 
cỡ khi không”) gợi ¡ đúng được, tên, cơn b#i đố, Bru- 
;nô, đã. chiếm ` được:cẢn định. -cua tất cá mọi _người⁄ 
Nhựng sadFđó; cất thả Với lấy cffếc va vải phíp, 
, Brưnnó, Bỏ đi, ảo rằng sẽ bàn chỏ. TrìnH một chỗ 
đề chịu: sÀ Puối cày ' 
King Sau khi Beichô đi. rồi} Xni-xơ. lộ lên giường 
'trên nằm bặi. bạy- "gối đầu; mắt › xửiắm, nñư ngủ thiếp 
'đi. Khi tì ô: lại: 'xách. va-li hiển “rạ -thì, đã, gần 
bữa ăn Art: si xin lỗi: không hết đòi, quẳng chiếc 
.waj lên goi hÌ-xơ t( túi lẫy miếng bánh mì 
.kẹp-giò được gồi. gẦn thận bÑng- giấy, đầu .và nỏi 
rằ¡E bảy giờ tiấy #Ếtmuốn ăn, `, ¬ 
. Nhưng khi tán oi dưng" tuôi đứa “cho Brủrnô : 
_chiếc đùi gà thì Bà trnỏ lựi lịch sự từ chối, xiên 'cớ 
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rằng không: muốn béo ra; Ông tín rằng nước Đức 
sẽ không . hước từ: nhận: lru-nð ` như một người 
linh. Hanh động này làm cho,Bruxnô cảng gây 
thêm dườc cả ìm tình, Và, đề không . làm phiền bữa 
ăn trưa của cá. hạn động bành, : -Bra.nộ ledœ lên 
tầng trên¿ ngồi bèu cảnh chiếc lăng eủa mình, rồi 
ôm Tẩy nó. Nhưng Y với. tính. vui, nhộn bậm sinù của 
mình; Bru-nô lại *ụt. .ngØAY. xuống và xách đăng. 'ĐŠ 
đề nồi rằng sẽ cố gắng im. một chối nào đề cạnh 
một bà không. quả trăm thôi, cũng :kbông dưới 
thười ba. Brụ nô ‹ đưa: tây xoa. chiếc đầu bhới ;cla 
_mình rồi t: tự '#ben uủïnh + ¿ 

ˆ — Tôi bị mất bộ. tọz đếp 3§ này ng chỉ vì là 
một người đàn; ông tực bo và. ôn. & luôn. “sử, bái 
sắc đẹp của,đàn bà. - đê là ng 

Hành khách trong Óa tiên cứn nghi Fhaybðhg 
đùa bằng: con mất khoan dụng. ai-xœ. im. cười, 
nhưng khi trèo lên giường mìnlranh bƒ vả đầu: gối rất 
đau vào chiếc va-li của Páp-ke đề lại ở đầu; giường. 
Vai-xơ ngả đầu vào.cạnh cứng của va-li về khoạn 
“khoái, trùng như đấy là chiếc, gối. bằng, đừng thứ 
khóng.phải chỉếế và-U, ˆ.ˆ.Ÿ..... B 

Sau những phút 1o lắng trôi qua;› Waixø lấy 
lại được binh tĩnh -—. chắc xẵng tróng: va-li của 
Páp-ke chẳng có, gì nguy: -hiềm đối' với Vai-#o' cả. 
Mãi bây giờ Vai-xơ mới hiểu: nang chiếc mặt nạ 
vào nninh nhự anh hiện giờ `thật khó khăn không 
biết ngân nào, Mấy phút thoát khỏi chiếc mặt 
nạ này lại reng cho. anh củụn xúc giống như 
người ta cầm, thấy khi mỏ mẫur bò trong đêm tối 
-eo- đường núi chựa ¡ 6ó vết chân ñgưới nguy bôn 
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bờ vực thẳm, Con đường này bị vực tưểm chấn 

ngàng, hình nh phía trước lA thần chiết, nhưng 
rồi bỗng nhiên có chỗ đặt chân, bước qua vực 
rồi lại tiếp tục đi.. 


._ Mấy tháng gần đây Ÿai-xơ hầu như đã rên 
được cho mình khả. năng lạnh nhạt, quan sát 
chỉnh xúc mọi cái. Anh đẩ có.4hói quen tự khen 
minh boặc: tự phê phán, khinh bỉ minh, hoặc tự: 
kbhâm phục mìubh:: Anh thảo, chiếc mặt nạ - mới của 
mình ra, rồi với về rất tò mò chăm. chủ, gây gồ 
nghiên eứu khả “hăng sinh tôn của nớ. Anh cảm 
thấy một sự khoan khoái. giống nhưẺkhi anh hoàn 
toàn làm chủ-nó: 


Anh hiểu rằng, trong phút- .nguy hiểm, chiếc 
mặt nạ anh đeo có thể bị giật ra vì anh phạm sai 
lầm, Ảnh bị phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc mặt 
nạ, vì cbỉ có chiếc mặt nạ mới cứu được con người 
anh trọng thực tế hiện nảy thôi. Sự phụ thuộc 
l này — một sự phụ thuộc vàc con: người mà anh 
chứa thể từ bổ được: những tỉnh cảm thà địch, 
khinh bỉ, đợi khi làm hoàn töàn mệtzmỗi trí lực của 
anh, những | trí lực cần thiết đề phục hồi lại những 
tình cảm đó; dù chỉ trong một thời gian ngắn 
nhất cũng đủ đề làm anh: đỡ thấy đơn độc. - 


Nhựng cuối cừDg khi anh đừợc yến tĩnh mật 
mình thì một nỗi buồn khủng khiếp lại đến với 
,anh. Một nội buồn vì mất đi cái thế giới gồm có 
cả thực chất cái. «tôi» của anh. "Và cải: thế giỏi 
đó thật sinh động tươi đẹp, hiền thưẻ, còn thế giới 
mà anh đang sống thì thật là giả tạo, rối loạn, 
nặng nề như mọt cơn mê:sảng. ` 


Lâu ¬ 


Ảnh cồn chưa bao giờ đặt giả thiết tằng những 
khó khăn vất:vá nhất “rong công tác của anh sẽ 
là. sự phấn đòi nhàn thức xhật cách nguy hiểm 
như thể nào. N 


- Lúc đầu thậm, cũ an còn bị lôi cuốn vào 
một trò chơi: (ham dự vào đổi tư người, khác, tự 
bia ra những suy nghĩ của, người này và phấn 
khổi vì nlưững suy nghĩ uày trùng với ấn ;trợng 
phải xuất hiện ỏ hhững người khác."` 


Những anh hiểu rằng shh tàng đèo chiếc mặt 
nạ mởi của mình có»kết quả baở nhiêu thì sau đó; 
trong Rhững/giây phút, đơn độc. ngắn ngủi nỗi 
buồn vi mất cái- thế gi#N. cũ của “anh..càng thiêu. 
đốt tâm hồn minh. Anh: buồn vì cái thế giới đó 
cử cảng ñgày càng xa cách anh, wF bị mất cả 'on' 
người thực của anh: trước kia và không có. quyền 
¿àm con người “đó1 ` 


Trong những giây, phút: một môi aNh bì Šảm 
giác đau đớu xâm chiếm tâm “hồn,, hình như cả 
con t:gười anh g gồm 'toàn xihững bộ phần giả tạo 
chưa bao giờ thảð rời ra, và chữa bao- giờ-cẩm 
thấy mình là con người thực, con người sống: 
Không bao giờ anh còn có. thể lĩnh hội hoàn toàn 
cuộc sống và cơn người thật đúng với con người 
của anh trước kỉa. - : ` 


Một trong các thầy dạy nói với anh vũng, giờ 
phút khủng hỏìng trầm trọng nhất sẽ đến với anh, 
phải khắc phục nó mật cáoh gian khô; khó khăn. 
Đúng, bày giờ anh đi hiêu nó khó khăn như thế nào. 

_Ảuh .hiều rẰng vượt qua biên giới xô-vfết`không 
phải chỉ ở ở chế hoàn thành một phần nhiệm vụ. 


6 


Vượt. qua biên giới cơn có ý nghĩa vĩnh viễn xa 
cách cuỐể sống, !nÀ ngoài giới hạn của nó, chiếc. 
Tnặt ;rạ của anh phải chiếm đượe địa vị lớn hơn đối 
với thực chặL của anh. Và anh căng ngoan ngoầu 
phục tùng chiếo mặt nạ baớ nhiêu thì anh sẽ cảng 
hoàn thành - nghĩá vụ của trình Long Lời Và có 
kết quả bấy. nhiên. ưa 


` Anh. miễn cưỡng chấm dứt cảm xức ấn ngơi 
ng ngÚà ¿ sau .S1F, việc nguy hiểm. vừa “~. mà 
Bru"nô s: cứá thoát „anh. : 
vó, Tế ` n vẽ - " : 22 
“n, BÉ lạ-siốc, Vải-sz kưông Sung † tu .vào VI 
tấp lầu tất cả-hành tich tiềự xô vào đó mua. 
gà, trứng, bánh mì, bợ xà các. Toại: giò. 


Sáu Tướng | tọa, tàu 'không - ny:ười síh tiếp- tạc đánh 
nốt ván cờ với. Rru-nỡ. Trầm ngàm xoa suệp trán 
đội ‹ của ml) Bru-nô nỗi: : š 


ước * con 'ịt `ực, _Pápk&, này cửa anh khả đấy: 
một nửa 'va-i đựng vác hộp †r Ứ'ng... cá. đen, đồ 
lông thủ và các hàng làu thuế vở vẫn. Một gã đàn .. 
công biết tính toán: đẩy! Khi nào qua biền. giời, 
anh trao trả va-lï.cho hắn, người ha ¿ Sẽ không khám. 
ràrd đâu; Còn" tời, đan phải bÿ? giữ'hại ở biên giới. 
“Tất cà: những vấu,đề'khác.thì sẽ làny như là. chúng. 
-ta đi, thỏa thuận: với nhau, -Điềư chủ -yếu — đừng ` 
tổ ra có sáng kiến tĩnh khổn.. -Chúủng ta cẦn I-ô-han, 
Vai-xơ chứ không cần và 3# còn chưa cần. rhng hẹ 
xăng Bê-lốp trong một thời gian dài.Hiều e 





ˆ Một hành khách đi. vào toa; hẳn khó nhọc 
lắm. mới lấy chiếc cằm của mình, giử đợc một lô 
các gói.. Bruan bong. trọng tuyên, tổ, sạu khi đầy 
quản cờ tr &ữ- sàn lên: nuột nướo:. 


—Xin tặng anh ` bạn. nước “hiếu, 'iuôn Thiế 
@: = Vàxxoa tay. nhấn. xét một bách sâu Xã, bóng 
giỏ-— tôi có nhãy' là không. chiếu tướng hết anh 
chỉ vì lý đo lịch sự.-— Brụ-nô Tộ lượng hhìñ Vai- 
xơ, khuyên — Hãy học đi; anh bạn trẻ, hãy trọc 
cách thẳng mà không - xúc phạm lòng tự ái cửa 
đối thầ, khi đó “anh )sẽ không “ bị mất -cảm tình 
của người : cùng đấu, v1 jẾu sang tên" Đức - hang 
.các gói, ông nói —— Thựa ngải, ngài quản, târa đến 
cái bụng của mini thật quá. nhiệt" tình, diến. mức 
ngài-quên mất cả uý, tin :quốc.:xã -đãy1 LẺ, nào 
ngài lại không hiểu - -rằng mình đã làm" 'việc cho 
bọn đỏ, đã tiêm nhiễm: tư tưởng. `nho` \Ằng - :hỉnh 
như ở Đức nhần dân: đang phải, phịm ˆ -dựng khó 
khău hay sao? Thật khổng tốt! _—=Rồi 5 ông Mon 
khinh bỉ nhưún vai đi xế foa mình:: 





Tên này: vội vã biện, bạch với. -Vaixơ cụ, h4 
là một người Đức rất tốt, một người. Đức' cRân 
chính, và. đà đẳng viên xã hội dân tộc; rằng yÝ®ẵn 
sảng tiếp thủ tất -cÄÑ bác Ý, kiến : nhận - _ xét và chuộc 
lại lỗi lãm của minh bằng gánh g gì cũng được, Kê 
cÃ quảng những Í tHiứ# vừa mua đi. Đầy. chỉ ]a một 
lổ: lán, hoàn toàn hông có gì hơn... Hắn băn 
khoán và rất lo, lắng vì lời buậc tội củn Bru-no 


—— x ~ 


„(1) Nưởe chiếu . muốn thuở: trong môn, cờ tưởng 
ước chiếu bòa chứ khỏäg chiếu hốt. — N.D. 


+ 
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đối với hẳn, khiển cho Vai-xơ thấy thương hại, 

khuyên bắn không nên quá chú ý đến nhận xét 
này, vì hẳn khòng phải .người duy-nhất — mà tất 
cả hành khách đều làm như hắn, Nhưng nếu san 
này hẳn làm cho những nhà lãnh đạo Đức chú ý 
đến hạnh kiểm không xửng đáng của dân hồi 
hương Lhì điều đó sẽ khiến cho lời buộc tội của: 
hẳn không eó giá trƒ gì nữa. - / 

. Tên béo cám ơn rối rít vị Vaiaxơ đã cho-hắn 
thững lời khuyên quị giá. Và sau đó, suốt dọc 
đường hắn lại nhìn Vai-xơ với về trung thành và 
biết ơn. - 

.Ở 'gat biên siời mnọi "hành khách đều: phải vào. 
nhống bải quan để làm các” thủ tục cần thiết. Các 
nhân viên hải quan chỉ xem xét qua. loa hành iý,. 
đôi lúc chỉ hội qua xem trong va-li cỗ gì. thôi. 
Mặc đủ: thế hành khách ,vẫn khônớ yên tàm. 
Điều đó thể biện ở thái độ. đặc biệt niềm nở của 
họ; ở sự sẵn sàng một cách không cần thiết cho, 
xem tất c nlững-gì:họ có, và thâm chí -ở“ cả 
những dự -định biện 'bạch chẳng đề làm gì,. răng. 
họ về Đức không phải đo xu hướng chính trị, m 
chỉ vì muốt: gặp lại” họ hàng đã từ lâu không. 
trông thấy nhau thôi. : 


Pap-kề không: đếm. xỉa đền sự "phản đối của 
nhận viên hải quan; . ,đồ. hết đồ đạc cô trong chiếc 
túí xách.của Vai-xơ ra-chiếc bàn con lót vải nhựa 
vũ giải thích rằng hẳn: chỉ mang theo những thứ 
n cần thiết, vi hắn không tin rằng nước Đức sẽ 

TÔ quốc của hắn, mà Tô quốc hiện nay của hắn 
là LáLyka. Ở đấy 'hầu cò nhiều bạn bè người Lải- 


«‹ 


ví-a và người Do-thải — những con người xui giá 
đối'vớĩ trải tìn hắn, 
hưng nhân viên ' hải. qửan, không động tay 
đến đống hành lỳ này, Họ nhìn, lên: trên. đầu Páp” 
ke, đề nghị xếp tất cả cát thứ vào túi xách.. Páp- 
ke cần môi, làm bộ. "như hắn Bị xúc phạm, nhưng 
mặt hắn bỗng xị xuống khi nhân viến hải quan 
đề nghị hẳn mở chiếc vä-li bằng da. “...- 


Brunô đứng bên cạnh Páp-ke. “Chiếc điành 
của Bru-nô bị đề ra bàn và nhân viên hải quan 
cẦn thận xem xét từng thứ một, đặt giấy tờ và phim 
ảnh sang mọt bên, — phim ảnh ong, các hộp bằng. 
sử trước đựng thuốc. „ ˆ -: 


__ Bru-nô thấy đồng chỉ chiến sĩ biến phồng hai 
tạy, cầm quyền sách «Giáo khoa lịch sử », mắc. đù 
thực ra giữa bai tờ bia này lại là một ˆ nội dũng 
hoàn toàn khác, bền nói to đầy, khiêu khích : ` 


“ 





— Giá như tôi có ý định mang: rfheo cuốn sách 
của Quốc trưởng — nhưng tôi đã mang nó, — tôi 
sẽ mạng đến chỗ mà tiếng nói của quốc trưởng 
thấm vào con tìm mỗi người. ——¬ Rồi' quay sang 
phía Páp-ke, hỗi hẳn với hy vệng được hắn ủng 
hộ : — Thật là vô lý nếu cho _rẵng loại. sách như 
vậy lại bị cấm l ¬ 


Páp- xe bước lránh xa Bru-nô rồi: nói giệng 
ác cỉm :, 


. — Mãy đề cho tôi được y yên, mặc xúc quốÕø. 
trưởng nhà ông !—Và khuyên nhân viên hải quan —= 
Hãy khám xem trong “túi lão ta có gì, Loại này 
rất thích vũ khi, Tôi sỹ %hôhg ñgạc nhiên tiếu như 
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ở thẦt lưng lão ta eó giầt dao găm lưỡi khác « Ma 
và danh dự, Các: đồng chí Làn 7 nên cho những 
hảo hán. loại nây về “Đức l' ' " 


- = Ả,†a thế! —“Brusgô gián đữ. quát, -— Có 
1ihš người không đáng; qược. %8, Đức- thì cói Và 
nếu có cho về thì cñng chỉ Já"đê tổng vào sau 
Song sắt, : 

—:Thưa bà gòn“! — Ñhâu” viền, bái. quan 
nh iêm giọng nói : — Tối ĐU ng] im láng 0n 
cần. “trổ công việc, | _ : 
“Váixờ' đặt chiếẽ : va- J lên bản, vút thuốc: ra, 
tiên lại..bên Đáp:kẹ. nói: bọ R- n3 
_— Cho: phếp-: vn h ñ : vài 
Š Ẵ _ Páp- kế, đưađiểu "Hihốc, lá, .của. sả. ra. cái 
người châm thuốc Tá, „/ Vai xơ, nói: nhậ +... 
`. Xa-H của Tài. đầu b .. 
, ¬ Báp ke, đứng tránh vài TRÿ "rong giây lát mặt 
hắc xám 'xaNk- lại... Nhưng - riday lửc đó,. lấy lại 
được về. bình tỉnh; nồng: nhiệt, hắn mỗi vạng lên : 
sk 

` — Nay anh bạm trễ, tôi xin Tăng: -anh món 'quà 
“nhế mọD,, người nghiện: thuổc đi đường: mà không 
điêm thị khôn ` *OHE., — Hắn. đưa, tay. đút tôi rồi 
“đặt xão thực 2 ALxợ. nrộật chữm: chìa. khỏ& đề biếu 
-chiếc. túi son/ -âm "bằng đa hươu. `. 


„ự .-— Xin cám ơn: “AM ba : VaLxe vôi, — _Ngài 
thất dà lịch thiệp: `... 


vg đệ 


“Mở vali xong, ỦWal-xe đưa mẮt. nhữn người 
hổi quan. hai: mực | ẠC tung các đồ bạn: trong —i 


! 






._n 
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cơ vỆ 3 : so 


Nhân viên hải quan Bồi xem VaÍ-xơ có “HAN 
đồ vật gì bị cấm không. 
` Vai-xơ lắc đầu. Nhân Viên hải ¿ quan (quay sang 
phía hành khách "khác, nói -với*Vai-xơ :- , 
— Anh có thế lấy 'va-li đi được rồi đấy. - h 
San khi khám xét xống, váe-kiểủ dân đi' sang 
một sân ga khác, ở đó đã có: một đoàn tàu gồm 
các toa của - Đức. đang đợi lọ. Các chiến: sĩ biên 
phòng trao trả lại giấy iờ chơ hành khách ánã Họ 
đã thụ đề kiềm tra. Khi trao giấy tờ,' người “sĩ 
quan biên phòng niềm nở nói như một cákmáy 
với từng người, bằng, tiếng Đức :.« Chúc. lên 
đường bình an » rồi đưa fay lên chảo. : ~ 
Người sĩ-qủan biên phòng trạc cũng tuổi với 
Vai-xơ và có nétgì đó giống Val-xơ ï “mắt xám, 
mñi thẳng, trán cao nhẫn, cái miệng cớ về nghiêm 
khắc, người cân đối, ăn mặc chỉnh tề, bàn, : tay: 
xinh xẵn. Đưa mắt bằng quan nhìn Xai-xơ và bằng 
cách đỏ kiềm tra lại tắm ảnh: chụp” Vai-xơœ. trong 
chiếc hộ chiếu về Đức, người sĩ quaa biên phòng 
cần thận gấp lại, đưa hộ chiết cho Vai-xơ, chào 
và chúc anh đi đường mạnh khỏe, cũng nhự: 
những người khúc, rồi đi sang hành khách khác, 
Trến nét mặt người sĩ quan biên phòng còn lộ rổ 
vẻ nhẩ nhặn phục: vụ. Vai-xơ-cẵm thấy rằng mặc 
dù tất cả những ngưới này — những thành mến 
xó.viết mặc quân phục thật xa lạ với anh, những 
đồng thời anh lại biết những điều về họ mà chỉ 
một mình anh biết rõ. 
Ở toa ghế mồm, người sĩ quan biên phòng này 
tiến lại chỗ Páp-kc, anh nói tiếng Đức ĐHIN) trọng 


và rỡ ràng, với Páp- ke rằng xin lỗi vị phải làm 
phiền, nhưng`anÏ buộc phẩi mời ông ta đến nhà 
đa đề làm sảng tổ qnọt số vấn đề về. thủ” lục: có Ẳỗ 
đo ]ầm lẫn của bành chính nên giấy tớ, của Páp-ke 
' không đúng ' hoàn toàn. ệ La hề) 

7” Páp-ke đứng - đậy, ngoan ngáãn: ái lên phía 
trước người sĩ qua biên phòng xuống sâu» 2A. 


Cũng: "như Pap- ke, Bru-ifô phải xưống tàn. 
Ông đi giữa các chiếm sĩ biên phòng. Dra.nó-tranh 
ãi H Tvà: định. đẳng, lấy: chiếc †ấng. của rmuh 
Hong tay người chiến sĩ biên phòng- 


THÍ vượt lên ngang với _Páp-ke, Í hru-nô kHiếm 
tốn, Kỏi§ đầu .chào, khể nhấc. chiếc Iaĩ bến nhũng 
cổ KhMc. Tông. chim „ngất ngướng. của THIỆN vỹ và đế 
Tem ngọng đầy, khích: động: Ý 
ni ¿ Thật TÔ mệt "iành vì thô bạo ' đối với 'cả 
nhân. | Tối: sẽ. hân ( đối ! — RồÌ nói với người 
s quải hiến 4phòng,. đa: lờ: Về phía Páp-ke : — 

át đáng xã bội dáng kính, một nhân 
vật nội Hồng, 1⁄fhế: mà bỗng nhiến..: — bên) mồ - thất 
vọng - đang. Thái tay, THỦ Si Ó mà nể 
__ò „Khôngnên` lãm: âm, — - Bgười sĩ uan biên 
"phông “nghiêng nghị nhậc. - 
Lá Những. tôi. cứ, d8ấ: -“#. lam, ~ F Bru.nả. 
không chị Ÿê, Môn cấu: “mun' Đá§»ke đề - nghị : 
_ “Tôt nóng rằng ngài: sẽ khống. đực chỗi thứng 
thựế giúp - với nhà.cĂm quyền: địa phương tối” là 
u"ột người, trung; the Yà nếu như họ có tìm thấy 
trong, SỐ. 1i lý của tôi Rhững thứ khêng được 
phép. fnang rá khỏi biển giới thì ehÏ là vì tôi thực 





« 


4ˆ 


ciưưa được Biết: Tòi không biết ‹ cái ' gì: cổ: “thê 
mang đì được, còn. cải gì không. ˆ 


Mạt Túc sau, tay xách: 'ehiẾc va- nụ 8. d2 
imặtC ủ rủ trõ về toa của mình, Z*+ 


Bo àn lâu chở da# Ý hồi hương ấu, so o, vùng biến 
giối thị dừng lại.: Dải- đất: đen mới`cày chạy dài 
In vai bên dườ Hạ sắt, ko tí đến chân, trời.. Vệt 


nề Y với bên kia, & „ T đã 


“ ,Các chiến sÍ biên. phòng đeo đèn pin ngang 

hông áo kho#ức ngoài “bằng: dạy” da nhỏ, cĂn, thận, 

kiểm tra phía ngoài đọàn tầu, -thầm chí xuống cả 
rãnh bên đường đề: Xein xét gầm c&#-fG8:; . 


Có lẽ tự nhiên thôi nếu nhữ' :vào - những-- giay 
phút cuối cùng trước khi qua biến. giới, _ mỗi. ,hành 
khách đều cẩm thấy xúc động. -Sgng chẳng: thấy có 
gì giống rhau cả, bầu như không ai thể hiện. đùh 
cẩm của szïnh T8 Và sự việc đó "bão: cho :Vak-šờ 
hay rằng đa số trở về Đức: không. phải. do miện, 
lệnh hay vì áp lực của hoàn cảnh,. mà đi thèò. 
những mục địch xa rộng đặc biệt của mình. Chẳe 
tăng, nhi? người có những lý do-quan trọng đề 
giấn giêm những dự định và. hy ' vọng Hiực sự của 
tnìn: cho tới lúc cần tBiết. : : 


Vì thế những ¡ hành khách nơ: khi từ giả đất 
nước LáÍ.vi-w càng vô tư bao nhiêu tì càng làm 
ch›¿ Vai-xơ cầm lấy ! to lắng nguy biềm bấy nhiệu. 
Đỏ là sự ngủy hiểm, đang lầu tránh Vai-kơ ở trong 
những eøú1 dư 009i Tí a —=nhÍthy người sỏ khả năng 
kim chế tình cẩm, che dụy tình cẩm ' mình. . 
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Trong chuyến hồi hương cuối cùng này chỉ 
cỏ một số í{ gia đình phải miễn cưỡng từ bỗ Lát- 
vi-a vi phục tùng ý unuốn đọc ác của « Hiệp hội 
kiều dân Đúc vùng Han-ti4h », Chẳng mấy người 
thấy đau khồ vì phải từ: bỏ tổ ấm của mình, từ bỏ 
những con người mà 'nhiều bài dài lao động đả 
chung sống gắn bó với họ. Ở đấy, kể có ưu thể là 
kể cho đến ngÀY, cuối cùng ở Lát-vi-a vẫn sống 
một cuộc ` sống giả to, gom góp lất cả những gì 
mà đối với hợ ở Đức có thể đánh giá như lÀ công 
laa đặc Diệt đối *ới quốc xã... VÀ chỉ có sự thờ ơ 
hết sức giả lạo, về buôn rầu đầy gương gạo trên 
nét quặt bộc lò ra những ai không muốn tỏ thái 
độ của mình rong giờ .phút quyết định vượt 
biên giới, 

' Vâ‡-xo cñuẩn bị sẵn n trong đầu óc một lối nguy 
trang đề:đáp. ứng ngay` tức khắc như theo lệnh 
truyền ngầny của- một lñigười nào đó chỉ huy vắng 
mặt tất cả- những người ổ đây. Và cả anh nữa 
clng phải thực -hiện mệnh lệnh thầm lặng này. 
Vaixv_cũng. tạd. tháb độ ủ rũ, thỉnh thoảng đưa 
rñắt nhìa qua,cửa số. toa tàu với về chờ đợi như 
nét mặt các hành khách šchác. 

+ Gon tàu từ từ chuyền bánh... - Bảnh` xe :ửa lại 
bắt đều: đập trên đường ray thánh những tiếng 
xinh xích theo nhịp đều đều.. yA 

Nhưng, mặc dù Vai-xơ chuầu Đị tự chủ thể nào 
đi nữa, tiếng đập nhịp nhàng của sắt thẻ vào 
những lửe khủng khiếp này, vào hìc khắc,nghiệt 
của thời gian trối Äi không baỏ giờ trở lại vẫn làm 
cHo Vai-xz ngồn ngang đầy những suy nghĩ như. 


Pô 


đang rơi vào vực sâu bí Ân nào đỏ. Muốn thoát ra 
khỏi tình trạng dau đờn nặng, nể vì mất d1 tất cả 
những gì qui giá đối với `Vai-xơ và đề nhanh chóng 
lao vào bí Ân đã đè 0ặng lên con fidười vinh với 
nồi niềm đau đớn khòng chịn nồi, Vai-xơ ngẵng 
đầu lên, nheo mắt. ¬ại vá. _ sẵng khoái _ nói / với 
hành khách  — “ 


— Thưa các ngài, tôi xin mạnh dạn chào mừng 
các ngài vì cö lẽ, đã ở trên đất quốc xã Ì — Tiồi 
anh đứng đạy, vươn u¡gười ra. Nét, thặt anh thun 
đựng về sung sưởng nghiềm trang. . 


Giữa cảnh trang: nghiêm Vai-xơ-rủt túi lấy 
chiếc chuy hiệu. chữ thập gói đưronf giấy và cài vào 
vạt cồ áo vét. Hành động này được coi nhừ một 
-hiệu lệnh: tất cả mọi người đều uổ XRh thay 
duần áo, ăn zmmặc đẹp hơn. ' vs. 


- Nửa giờ sau .nbm tất cả hành khách (điều : hư 
là chuẩn bị đi chời nhà ai. hoặc đang đóu khách 
đến. Mổi người đã cẦn thận tính toán qrước xem, 
minh mặc bộ quần áo nào đề cho hề ngoài có “VỆ, 
đường hoàng, trang trọng. Còn mốt quần áo kiền 
hơi cồ cần thiết đề. nói lên đòng rung thanh với 
chủ nghĩa bảo 1 thủ Đức cô và sự không. thay đồi 
quan niện: thầm mỹ cũng như niềm n, 


Trên bàn con xuất thiện cáo quyền kinh thánh, 
những chiếc mũ có vành đỉnh cúng màu đen đã 
cũ, găng tay. Mùi nước hoa xống lên. 

Bãng nhiên đoàn tàu hậm phanh đến tầm một 
cái như bị vấp và đừng lại. Dọc đường tàu những 
tên lính Đức đội mũ sắt chan bước đi rầm rập, 


?? 


ngang ngực "nỗi lên đều đeo sắng, tiền liên đen. 
Rộ mặt của bọn lính này Írông lỗ mãng, không 
1ng đậy, - -ehúng làm ,các động táo rất phành và 
đều nh: máy. Mọt. dêtH sĩ quan vào toa— người 
xúm, kh khan, đứng đẩn, mát lu lại-về khinh bÏ. 


Ổ — Pất cả hành khách dêu đứng bật đậy như- 
treo lệnh, . _ 


` Tên sĩ qian “đi một ngón .tay lên, “cữ giọng 
nỏi kh, hầu như chỉ mấp máy đôi môi móng: 
Ty k “Văn lặng: trật tự, hộ, chiếu ! ` + 
HH Hắn đưa tay đeo găng ra khinh bỉ cầm lấy hợ 
chiếu :và à không thèm quay ngưới, đưa qua vacho 
tên Binh nhất. Còn tên :binh, nhất thì lại chuyền 
cño một: tên: mặc. thường, phuc, và tên này với con 
mắt chính: XÁC, cái, nhìn sắu são, chiếu đến pỉn 
lên tấm hộ.chiếu đáp Ảnh c¿ nhân của bành khách 
vừa fraø. Không mệt hằnh“kklách nào có cắm giác 
lạ cái Tihìú: đó lại xuyên qua họ xá trên thành 
t0 + giống như trên màn ảnh, trong khoảnh khắc. 
này lại. xuất hiện nết không phải bóng, người mình 
th† cũng. là những: đ lúc È 1iétrung rỉnh của _ những 
‡ nghĩ của: đốc Su AE BÀ  Aế, ở ` 
- ầm, lấy: tẤm hộ chiếu của” người, chối cùng, 
tên sĩ: ;quan vân. những đời nặng. hư chỉ ĐÀ độn 


. _ Trật Ấm, bình qnB, KỖI ye một` chày — nói 
tốt hầu: bỏ đi * 

„; "Đọn ly lính đứng lại ở tửa à T0, "Chúng nhìn những 
ưng trên làu với vế soi thường. Chúng đừng ở 
-tử thể "hai chân dàng ra, quaŸ hàm hóp lại; mũ rất 
-sụp xuống. tận lông lv _ : 

\ 
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lạt tình cẩm ' ¡tt xâm chiếm tân hồn Vai-xơ.. 
Anh cầm thấy như đã tròng thấy tên sĩ qúahí và 
bọn Mnh nà$ ở mật nơi nào đố, trông chúng. cũng 
như bây siy và cũng như Híc chủng muốn tt bộc 
lộ con người mìtrra..VĂ do ấn tượng 3aŸ stra. này, 
trừng họa với những điềa-mà mắt anh: trông :thấy; 
Vz2-xo cam thấy" nhẹ. nhồm trong ngườÈ., Vẻ, thân 
,mật và kinh trọng; phần nào hư có vẻ thêm niưốn, 
chốc chốc anh lại liếc-nhĩn bón lính với dăng điệu. 
một thanh-niên thường đàn Đức nhìn, bỉnh. lính. - 
Khi tên sĩ quan quayại foa có: đến nặc thường, 
phụe đi kèh và “bắt đầu. phát. trả bộ :chiếu chơ 
hành khách, Vai-xơ đứng 1H; Nươn" thẳng ngườfˆ 
hai tay. thẳng theo: tnớp túi. hầm, "Vệ, :phấn “khởi và 
vui vẻ nhin vào mắt (ân sĩ xuan sieu d đàY. TH, cười 





nhã nhặn đáp lại. ca Ni 
— Ngôi xuống! k =Ắ ¬- 
Nhưng Vaixơ. làm bộ không -ighe "ấy, văn 
tiếp tục đứng ở tử thế nhữ VÂY/” TY BH To "` 


— Anh còn chưa phầ làdinh. Ngồi xuống“ = 
Tên sĩ quan nhắc đại. * -_ tà ¬ 
Vai-xử hát! hàng, đồng Aạ&ại{^ 
.— 18 quốc sẽ kbông 'từ thối tiếp. tuân tôi dào. 
đội tiañ Tuang vĩnh của quần đội quốc +ã ! 
+én sĩ quạn thận ái Xỗ gũng: lay vàØ NẠI, anh. 
Tên Trặc thường phục ài điều gÌ đó vào số tay của. 
mjnL, Và khí tôn øĩ quan tiếp. tục đi sang toa' khả ` 
các bạn đóng lành: cña Vii-yg rốkÍt chúc mừng 
anh: Hỗ yùng là tay bước: dầu liên đại châu lên 


⁄ R 





đất Đức anh đñ gày được Ấn tượng tốt đẹp nhất 
đối với tên đại diện Bộ chỉ huy chiếm đóng Búc. 


. _. Gon tàu lần bánh trên đất nước Ba-lan — 
lủo: này là lãnh thổ của phát xIt Đức — nguồn 
khai thác quân sự của Đức. -  -ˆ 


Hành khách chăm chủ` nhìủ qua cửa sò toa, 
đường hoàng nhưứ những người chủ traố đôi với 
nhau những ý nghĩ của ¡ninh về vùng đất đai mới 
của Đức, khoe khoang với nhau về tài ba của 
mình và thái độ khinh bỉ dàn Xia-vơ. Những 
làng mạc bị tàn phá thành tro bụi vì các vụ ném 
bom trôi vun Ÿút bên ngoài cửa toa tàu. 

Tù. nhân Ba-lan đang sửa : chữa những chiếc 
cầu. hỏng. có lính Đức kèm bên cạnh. Ở các nhà 
ga chỗ nào cũng hiện rõ những bảng mới NÓI rất 
.vẦn thần viết bằng tiếng Đúc. ` 


» Trên đọc đường: càng. gặp nhiều đấu vết của, 
các trận đánh nhau vừa xảy ra, hành khách càng 
tỏ ra tự nhiên hơn và kiểu ` ngạo hơn. Vai-xơ cũng 
như tất cÃ bọn họ, dân mắt nhìn xua cửa số toa, 
và cũng như tất cả bọn họ, anh khảm đhục nghe 
kề. về sức niạnh tấn công” chớp nhoáng của Đức, 
đồbí mắt anh loé sáng lên vẻ kích động. Sự cảm 
xúc trong ạnh mỗi lúc: niệt mạnh mẽ, nhưng 
nguyên nhân của nó lại rất đặc biệt, từ lâu anh 
đã nhớ lại một cách rỗ ràng và “chính xác trọng 
trí mình. "những. cảnh vút loáng qua ở những nơi 
xây đựng các kbo. chất đốt khồng lồ, các loại kho 
khác, những con đường được mở rộng, những 
chiếc cần được tu bồ- chắc chắn, ở. những nơia 
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trên tác bi rừng thưa xe lăn đường “đang hot 
động, nén chắo nền đất đề: xây dựng cúẽ sản _ bay 
tương lai, 


# Và fất cả xhẳng cái” quan sát ; thấy, ghì . nhé 
lại rồi sắp xếp chủng một cách tự động, trên một 
tấm bản đồ vô hình những lại thấy rất rỗ bằng con 
mắt tưởng tượng. Thường thường những người 
chơi cờ nỗi tiếng vẫn chơi những văn cờ :phức tạp 
theo lõi không cö bàn cờ như vậy. “ 


Việc luyện “tập đạt tởi mức phần xạ máy 'móc 
đã- ảnh hưởng tới công việc căng thẳng của trí 
nhở. này, nhưng đáng buồn lã trong toàn bộ văn 
đề này lại không có sự cần "thiết của công việc.:. 
Vì Vai-xơ biết tất rö rằng thời: gian cần thiết để 
anh có thề truyền về cho người của mình những 
tài liệu này thật không, phải. dễ, tròng, khi đó. 
những tài liêu này đã kịp: trỏ hện -lạc “bận rồi. 
mặc dù chúng. sẽ. bắt khả xàU! phạm nằm chấo 
trong trí nhớ của anh. 


_ Hành khách ồn ào, thích thú. nhìn đống. s sắt 
vụn nằm dưởi một gốc cây lớn gây ngọn — đỏ. 
là tất cả những gì còn lại của` chiếc máy hay 
Ba-lan bị rơi. Họ vui đừa góp ý chở Vaizxơ; khuyên 
anh hãy cõ“gia nhập không quân quốc xã' đề' rô 
thành một phi công nồi tiếng. Vai-xơ ngượng., 
nghịu mỉm cười, nói rằng anh coi vính dự lởn 
nhất đối với mình là eủũng cố trên mặt đất những 
chiến thắng của không quán anh hùng, càu không 
đám mơ rớc bay cao, vì điều đó chŸ xứng đảng 
với những người con xuất sắc của quốc xñ. Vai-xơ 
xữa nói chuyện với bành khách, vừa tieh GựC suy 


~ 


§1 


tình xem phẩ? hành, động -fa 6ao„ Đúng. tất cÂ 

những gì ai: đã nhìn #íy và nhớ như ín Hong 
.óc lạt đáng nẤm trong ki Vực cấm đãi với-anh. 
hứng anh đũ hoàn Ibành bướpg mở dầu. Sự trở 
đầu làm -anh, XÚC - động, và giờ dày trở nến tan 
trọng hơn. WẾt tế mọi Thứ lrến đời, Sấp xếp lên 
tấn. bán đồ tưởng, tượng, các công tiình, đặc biệt 
mà họn; :hli Đc xây ởI 3a-lan trên” dọt dườag sanh 
đi quà; . Vai-xơ bỗng chià òạ., một cách cháyh xác :'tính, 
HIẾP trurlg. (le: dọa của chứng vào cấy nước 

anh, đất nước: cảng ngày” ai nh cảng “#u cách. Tấ 

cả trong cơi. người: anh sục sôi ý nghĩ về mối đe 
'đọa,. khủng. khiếp. đổi v với Tổ quốc anh..Anh thấy 
mgưởi rối bời lên: Và nểu nhất- tết cả, „nại hoàn. 
cảnh 6ó, khả nẵng, kề, cả lúg con.pgười có thể 
mất tự chủ, kề cá, SỦ tấn và sự đe đọa-scủa cái 
chết, đã được bàn nhậà. với các - thầy học và việc 
tự: quan m Thận ã. -kho. ảnh, n‡ềzi tỉn chắc 

cRấn rằng;. anh” sẽ. đón bất 'cỳ ngưy. điểm nào với 
phẩm chất của mình, đường, hụt chí, không mất 

khả năng: # kiêm tế: nụ Mặc. cù vậy, ạt, „xơ 

vẫn thấy thử khách này đẳng. là quả sức. nh, ˆ 


“àw# 2Gọn. tàÙ; vẫn Jaa đã. la đị, VÀ, bánh. xe vẫn sử 
lầu; đều theo qnhịp đập xình xich. .Ÿ ;các đầu, mỗi 
đường ¡rấy: Thế. rồi. nó chậyn Lại Xà dùng hẳn, Một. 
/ẩR: = Một: :chiếc,. xe: tắt chòw ịnh. chạy vào sản. 
ga. Từ trên xe quảng xuống ,hải bọc øÌ đỏ nặng 
è. tờf,;những nguy:lập tức, Vài-xơ, không. ỳhiệp 

{hấu đó- khủng phái Tà bọc gì mà là người. lùi 
Trgười tàn Nhàn œiìn ngụ, bấy bị : :t6¡ nưgoặt 
sau đựng từ từ nhòn đậy, và thế R8 họ đã-dứng 
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tên, đựa vào nhậu để kbông ngĩ, và nhìn bng 
nhữủg cặp bất sung vù vào đâm hành khách dang 
dứn nuÄt vào họ. Trên cô họ, lũng lẳng đười, các 
sài dây trắng là bai tấm biền như nhan: «ỗián 
điện Ba-lan», Ghữ viết rất nghệ thuật: viết kiều 
chữ in, nắn nói. kiều chữ- tròn theo lối cỗ của, 
chữ Đức bằng tiếng Đúc và bằng Gác chữ cái 
Ä tà, viết trỏ ràng, từng chữ vnột.. Tản, 
—- Sao? Sao) ~— ền lượng ủy: quát¿-< Bị Là=, 
ẻ 'áp tải Nội bảng sũng thúc vào. _ mộ tong, đhị 
người bị bất, `“ x- ; ti HC 
`\ Người vy. đảo: "đão: dắm thần “đẫm mầu: :"R b† 
khổ, cứng, từ từ “nhích từngvbŒờc ` te thep, đường 
tru, người hạn tù lết. -the6 .saH$ ° “ 
— > Nhanh lên! — ` Tên. Thấy vng ý h Suác- _ 
Nhanh . lên † - „n 
VÀ. quay. lại -phía, hành khách. với những ñết, 
ruầi sợ hãi quản sát, sự Mà + xây. Tây, hắn "tức: giàn 
ra lệnh:. ˆẽ.. kẽ. 
: ,— Lên tâu, về chỗ, nhanh! š tà 
Vá tất câ bãnh khảch láo Về cắc, toá,. -xổ ở đấy 
nhau ở các cửa. tơa tàu dường như ket) chạp 
có thể dẫn đến cái chất. .. xế : 
Dòng người. xö đầy VaÍ-Xơ- -chen nhau tảo toể, 
tà anh hiểu những bạn đồng hành này. tức: giận 
Với anh: nhự thế nào vị sự chậm Chạp của anh 
trong việc thị hành lệnh È của. tên sĩ qưạn. ¬—+ 
Cửa toa tàu đóng: sập lại, Con tàu không kéo 
cði, chuyển bánh, lăn bảnh.về phiạ tây. Rồi lại 
thấy bánh xe đập xinh xịch. ' b 
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Bồng nhiền Vai-xơ sực nhớ rằng, anh có đọc 
một cuốn tiều thuyết nào đó, trong đớ “cô một 
nhân vật trong truyện như thấy có cái gi rất thần 
bÌ: trong tiếng đập của bánh xe. Lúc đó Vai-xợ 
tưởng đó chỉ là chuyện bịa đặt, vớ: vân. “Thế mà 
bây giờ anh lại vỏ tỉnh tự nhận ra rằng tiếng đập 
đều đều, nhịp nhàng, luôn luôn như ru ngủ lại 
đang gây ra sự lo đắng 

Và nhìn những người cùng đŸ đang thận trọn§ 
"số giữ vẽ mị L bình Hình vế tin tưởng như thường, 
anh vẫn nhận ra có nhiều “bộ mặt của họcó ẻ lo 
lắng. Bồ, ràng: là dân hồi hương từ nơi xa xôi 
thanh bình: trở xề, muội phần nào đã cảm thấy 
trong cái thế-giêi. khác này một « trật tự mới » đo 
“đồng 'bào của minh thiết lập và tính toán rằng 
việc trở về Tổ quốế'sẽ được fồ chức như "ngày 
hội: VÃ đữ Vaixơ bị xúc động trước những sự 
việc nhì thấy nhữ thế nào đi nữa, dù đau xót cho 
những anh hùng Ba-law thế nào đí nữa, anh cũng 
“thấy sung sưởng và yên tâm hiểu rằng: việc. tập 
trung tức. lượng của Đức 3ö .vùng biên giới Tô 
quốc tủa anh.Không thê. giữ bí mật được hữa, và 
“những người yêu nước Ba-l+x- bằng. bất kỳ giá 
nào —.kề. cả hy sinh 'cuộe sống của mình -—'cũng 
sẽ.báo tin này cho Bộ chỉ huy-, quản - đội Xô-viết. 
'Ý. nghĩ này trả lại cho Xài-xơ vẻ lạnh nhạt mà 
đảng lẽ anh đã mất... Ti 
— ¿` §eu khỉ đã trơng đối bình nh, Vải¡-xo quyết 
định đến thắm Hen-rich ở toa ghế mềh: đề' nhắc 
Hen-rich về chuyện của anh, vì trước lúc lên 
đường haÍ người còn chưa hàa giải với nhạn. 


8á ` tà 


Có những việc Vak-xơ còn chưa rõ. 


Khi Hen-rich và Páp-ke đến nhà gá thi giáo Sư 
Gòn-bơ-lát đã đợi Hen-rich ở đấy. : 


Giáo sư khó chìu trong 1Ìgười. SMặt óng XÌ ra 
vì bị phù, ông khó nhọe đứng tựac vào “chiếc 
ba-toong đầu bịt cab-surđen. “..- 


Hen-rich lúng tủng khi nhìn thấy. Gồn-bơ-hắt, 
Nhưng giáo sư lại giẩi.thích sự bối rối của 
Hen-rich theo ý mình, có lợi cho Hen-rich:. 

— Hen-rich ạ, tôi hiều anh. Nhưng -Béc-ta 
đang nồi nóng., Tối tin, rằng trong, những giờ 
phút này, Béc-ta. đang cảm thấy äau PRhồ vì pHải 
xa anh — Giáo sư nói đúng:. Béc-ta đúng là cảm 
thấy đau khồ, nhưng -không phải vì: Hen-rĩch bỗ 
đi, vì với Hen-rich, cô cho rằng tất “cẢ đã kết 
thúc. Cô cảm thấy Vau đớn cho cha mình, ' vì giáo 
sư không xét đến những sự việc đã xảy ra; vẫn 
quy ết định đi làm một việé khống mang lại kết 
quả gì đề tưởng nhở tixft bạn. với Švác-cốp. 

Giáo sư đến nhà ga. Tang theo một tẬp giấy 
đày. Trong kẹp giấy này có. các công trình nghiên 
cứu của giáo sư mà mới đây Phun định vào nhà 
giáo sư cướp đoạt (công việc đen tối này không: 
tiến hành được đến cùng'vì cùng lúc đó. có sự can 
thiệp củu cơ quan công án). Và thế là giáo sư 
quyết định tặng con trai người bạn quá cố một 
số tác phầm đặc biệt quý giá của-minh. 

Giáo sư địa cho Hen-rich chiếc kẹp dựng của” 
bản vẽ +huộc dây vải, nói: 


\ ` l Đỗ 


«— Hei-tieh, anh eôm lấy đi! Nếu -ở đ& ảnh 
đắp, khó khăn và nuốn qùay về nhà, anh có thề 
bản các bắn về: này của tôiha ghột hãng đào đó. 
Ilen-rich tuẶt tái đi, Jrả lợi; 
=> "Fö] không lấy gì của ống. hết. 

— Thật vê Ích, — giáo.4ư chhta chằm nhìn váo 
"mắt Ien;rieb nói tiếp — Anh muốn lấy tái liệu 
này Nhưng XI l8 gì. đó anb lại không 1ê C) k. 
_ ĐÁprkệ: đị lại chả Gôn-bo-lát,#” th _. 
các Tắi:a giáo . sử, xin “ngài cho phép — Hâu 
nh 'đầu nhìấ Jlen-tich›cất giọng như định xin lỗi 
qấy anh; — ' CẬu Ấy. thật; không liễu rằng giáo sự 
lại tặng cậu. Dã một. thứ qúý giá nhất, như vậy. 
"i: Không, —giảo sự: nói và án: chiếó kẹp vào 
ngực. — Ông, thị tối không cho. ˆ 
+ —Đi thôi L + Hensich To lệnh và đầy Đắp ke 
Xe mỗi. ti hữa hắn. ng. —ˆ 
_ tương thật, — Giáỗ: sư lại 
mi lại, — "nhe ng thương thậi!. : 

- Bắc ta: chỉ. "bắt gặp phần cuỗi cảnh tượng này. 
xô. ô không yên, tâdš nên lên xe ra ga theo gót cha.. 

; : Không thèm nhỉn Heh-rich, cô đỡ: lấy kẹp giấy 
v4 đồ. tay: chả liấn ra› ñgồài, 8hẳng trường ga. : 

- Ngồi trêi” #lc°xi, giáo sự “HẾy nà bười rất khó 
chị} Ông không-nên ii ra ngoệi nhà sau cớn đau 
tim xHời? 'phẩi: Nhưng, êng- cỗ: Ấy lại shố: an ủi 

con gấi: t7 mm x ñ 
NV Bếc-tá, côn hãy tin chh,' sều nh Han. ríe h 
lấy chiếc cặp này của che thì eha có thề nhẹ nhàng. 


ch 
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mà gạt bỗ cồn ngưài này Ta-khỏi frinahở cña“minh, 
.và cỗ gẵng "lành tất cả đề cơn cũng hành động nữ. 
vậy. Nhưng xhẩn lại không nhận; Cớ nghĩa là trong 
con kh Henxich vẫn ' ;còn lại một, chút dạnh 
đu, Và bây giờ, ch thấy. Hương thẳng hét 2 


„ = Cha, ếch 'đau: đản „hỏi: —Ở: Béc,lin 
hắn sẽ. đeo tấm, lăng" chữ thập vào cống: tay áo 
mình, và sể tự, hào - về người chủ của bắn là. thiếu 
tổ "Vinni Svác-cốp b hờn cha hã ấn niềm 0216, 


Giáo sư cương quyết vải ¬ 


— _Rhông, con ạ, Hồng đầu. Dừ Sao Thì Hen, 
rịch cũng đã quyết; định ˆ Không lá cái -cấp giấy 


này tủa: cha. ì Ti K3 
-_ Tất cả những điều! tây M2 Khôi được chiết 


b Xã 












Đi dọc bất ấoàn | Hi, Vai xớ thẬNI ong kôvie 


na 


phòng riêng toa ghế "im: _¬ : 

Hen-rich ' cười gương. vời Vaixơc xĂnH” giới 
thiếu qua loa một phụ nữ đứng - “tưồi :cớ bổ mặt 
vàng béo sệ những Thỡ, rồi mời. Vhixơ sà phê pha 
trong phích : “4 

— Sao, cậu đi đường Bào. thiết —WA không 
đợi trả lời; Ilen-rfch lễ. nhép. mội với người phụ, 
mữt —. Thưa tử, tước phụ nhàn, nếu phụ. nhân 
sáu, này cần đếm một lái -xe có tài... — đựa mẤt 
Éung Vai-xở, —. Clua ôi rất vừa ý với nh 4a. 

Aile dù trước đây nhà 5vác-eố- lông cỗ ô- 
tý nên Vai-xơ không làu lái xe cho: họ, nhưng 
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anh vẫn đứng lên, oi đầu trước người phụ nữ 
thề hiện sự sẵn sàng phục vụ ca mình.' Người 
đàn bà thở đài quay lại phía Hemrich nói:  ¬ 
— Chỉ tiềc là anh ta còn trẻ,-và anh ta sỹ phải 
vào linh. Ma tôi thì không đủ quan bệ trong quốc 
xã đề giữ người cần thiết khối vàô quân đội. 
— "Thế còn thống soái a1 —Henriqh nhắc. 
„ời giọng" tôn trọng, tử TT phu nhân trả lời : 


xe Tới có nhiều bà con họ hàng thuộc các gia 
đình đòng đổi lâu đời của nước Dức. Nhưng tôi 
chưa rõ, họ có quan. "iệ thế nào với quốc trưởng 
cửa chúng ta: '— Nói đoạn mỉm cười: — Cai-de (1) 
sở bộ ób không to Tắm, những đổi sao Người cũng 
có đứ đầu, Ốc đánh giả: cao công dõi qui tộc. 
—yTòi. tin ở phu- nhân, ` — Hen-rich vui vẻ 
nồi,-— quốc trưởng bao giờ cũng dựa vào sự ứng 
hộ của: các đĨA - đình. thuậc dòng dõi lâu đời ở- 
Hước Đức... ¬ : l 
. Tử tước n nhận. tây vẻ đồng ý nói: 
„ — Đúng xŠ, vấn đề này tôi đã thấy. Nhưng 
guốc trưởng lại đặc Mẹ, coi: trọng. các nhà 
công nghiệp. ... Sẽ 
vi = Cũng vì là họ đã, đối, sử như thế với quốc 
trưởng. - —-Hèn-rịch nói, ` „.: 
¬ Nhưng thể thì tại sao: quốc b 0ESNu lại gọi 
Đảng: của mình là Đảng xã hội" dân độc? Hạn chế 
trong khuôn khô Kế nhất đian, vài lại không cỏ 





(@) Bãi. đe; ,vua Đức. _ N. k; 


lỳy hơn hay sao? «Xã hội » — Cái tên, ,nghe đáng 
lo ngại đấy. 
Vai.xơ cho phép mình tham. gia vào một cách 
tể nhị : 
-_ = Thưa tử tước phu: nhần, tôi dán” bảo đảm 
với phu nhân rằng” quốc trưởng: của chúng ta đối 
xử với bọn cộng sản cương quyết hơn Cai- đe. nhiều: 
~- Tử tước phu nhàn nhìn Vai-kơ vê không tin 
rồi nghiên, giọng mỏi: 
—_ = Nếu như tôi: có nhận anh: lìm Mi xe cho 
tôi thì phải: với điều. kiện *anh không được “bàn 
luận đến chinẰ- trị. Ngay cả với những hầu. gái. — 
Đôi lêng mày đen, của phu nhàn. dựng đứng len, 
— Thưa phu nhân, tôi xin phu nhân thW lối 
cho anh ta, — Hen-rfch vội đỡ-lời cho Vai-xơ.— 
Anh ta chỉ muốn: nói với phù nhân những điều 
đáng chú ý. — Và đề cho Vai-xơ hiền rằng aự có 
mặt của anh ở đây không cần thiết nữa, Hen-rich 
hứa với Vaixơ — Chúng ta còn đấp nhau nữa Ì 
Cúi người chào tử tước pửu. nhân, .Vai-xơ bỏ 
ra ngoài hành lang tọa xe và lìm đến phòng Táp- 
ke. Anh không gõ cửa, mổ của bước,vào. Đáp-ke 
đang nằrn trên đị-văng, và chỉ có một mình Trong 
phòng. Vai-xơ nỗi ; - 
-- Đem va-li của ngài đến chứ ạ? 
— Phải, tất nhiên thôi.--Hắn chống khuỶu tay 
nhồm đẠy, hổi lại — Không cỏ.gl bị thụ bồi chử} 
ˆ — Tất cẢ còn nguyên vẹn. . 
— Côn ta thị họ moi móc gần chết! — Páp- -ke 
phản nàn, 


* 
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_— Có gì qui giá không? „ 

ị — Mà anh nghĩ đấu hay ˆ — Bấng - nhiến 
Pả)-l‹e đÃi khủng rồi cất giọng rên rỉ — Tá cho 
rằng bọn chủng c5 thinh giác đặc biệt đánh bơi 
tìm ra những cái bÍ một. — Hến đồng đạc tuyêu 
bŠ,— Nhưng dù sao ta vũng đã đất mũi được bọn 
chng, Anh chàng đội mũ bên vành nhưng dúng 
là người bạn chẩn "chính. Trước khi bọn đỏ bắt 
đầu khám ta tỈ mỉ ;¬ta đề nghị hắn giữ,hộ ta quyền 
kinh bỏ - túi. Ta bảo hẳn 1à ta" khòng muốn bản 
tay, bọn, vô thầh động? *ào quấn sách thiên, ú liêng đó. 


— : Thật ÍA- quá, thận trọng. : 
` Páp-ke tỉnh quiát nháy, mắt Bói : 


ˆ. — Cuốn sách “nấy: 'đểi › với:fa qui giá hơn: bất 
kỳ quyền àách thiếng liếng. nào. ~ Hắn lấy củốn 
wách nhô.ra khôi “chiếc, cấp da hp: trìủ mến xơa 
tay: lên cuốn - sách. Ô` ¬ị 
¬= “Trong t? >ng hợp thủ TIY — Nói xo nói 
với 'về phá đoấr,—:Ngài đã ừnh đồng. khòng 
được thân, trộng. vị lồ puốn sách, sày, đơtA xảo, tay 
"mệt tán. đạ: mẶNý, 
` Đúng, — ' Ấp- -kẹ; cổng: “nhận, 4 hm, the 
náo được, khí i mã không" gên lối thoát nào- thác. 
Nhưng.sự tính tạặn của ta cũng, thi NÂnm đấy 
chứ. 'đờn' lão ta, 2G, anh chăng: đội _ `1 Đo vành 
nhưng ấy “không ö sẩm -IữAy với bẻ... .., 

“#4 Lại: còn thế 8a » — ạ sở thoằng nụ giữ, — 
Öru-nô từ lâu đã. biểu mày rồị: Và, mày có thể an 
tâm, g;tyê1ftinh này: của iuày Pru- mô đã không tuần 
trả lại mà không xem xét, ` 
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— Tạ cảm ơn anh đã: giúp ta, ~ Páp-ke_nói. 

— Tôi tăng va-li đến ngay bẠy giờ. đây. " 

— Hãy cầm lấy chiếc tủi xúch: cửa. nh, SG 

_— Tôi tìn là tắt cả “còn " nguyên, KH — Vai: 

xở' “hôi _ SA 
— Thế anh có cải. gì l tong đó Vy 


—- Cô thŠ¿ - — VAÌxờ nói và., mìÌìm cưới : 'giải. 
thioh , — - một số, _ lặng” phàm - hộ. các. Bạn bề 
tưởng lại.. bàn : DI ốp 

Rỡ Tùng cậu nói ấy Tạjn ¿tp ke lo 'lầng: và 
Vai.xơ hiền rằng' hắn. kiềng lực soát tủì. xách của 
anh, có nghĩá là anh "không  gâý- nghì ngờ ` gì cho! 
hắn cả. Điều, đó, có l8, đối. với Vai-xeE Mếc nã là 
khơ‹n. khoái hơn cÃ.» nón — “` 

Về đến"toa mìn| AÌ-Xơ cườo. lên. tầng Trên; 
nằm son gàng Hờn và nhắm: mắt; :giể đè: ngủ, Adh 
nghĩ đến Bru-hô. Bru-nô nhữ: thế đấy! Thật. đảng 
tiếc biết bao vì đồng ch! Ấy chỉ tiễn añh được tới 
biến giỏi! Có on người như thế bản. cạnh thì bao 
giờ cảng cẩm thấy tin-tưởng, . bình nh, KỆ cả. 
ngay ở nước Đức phát ,xit.. Vại-Xợ. không í1 hễ. biết 
được Dru-nô đã sống một thời gian đải-ở cải đất 
nước này wào lúc nào, Và một số nhà hoạt động 
nỗi tiếng của Đế chế đệ tam đã từng Biết rất rồ 
huấn luyện viên nỏi.iẾng Bĩ u=nô Mðt+e, thầy dạy 
của phiêu nhận vật xuất gắc về nghệ thuật đua 
bgưa, Hụ chí khAng biết rố là nghệ lhuật này 
Bru-nô đã đạt tới mức hoàn chỉnh ngày từ những 
nấu nội chiến ở sứ đoàn ky bình thứ nhất. Bru-nô 
cồn lá người mối lái,trong việc buôn bán ngựa 


... 
& 
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đưa và nhờ đới mà có khả năng đi lại với các sĩ 
quan Bộ tông tham mứt Đức, nghe ngóng các câu 
chuyện - giữa chúng với nan. Dru-nỏ rời Đức 
ngay ' đầu năm 1935 hoàn toàn không phải vì sợ lộ, 
mà chỉ vì các tin tức của đồng chí Ihác rất xa 
với những nhận định của người lãnh đạo trực 
tiếp của đồng chí về lực lượng vũ trang của Đức. 
Là một người rất ham mê ngựa Bru-nô Mốt-xe — 
nhí các đồng chí lính đạo giải thính cho Brụ- nô 
biết — đã đầnh giá rất cao vai trò của xe tăng 
trong chiến “tranh sắp tới. Và trong phạm vi ký 
luật ngành» "nghề, không. làm, thế nào ciứng 2 minh 
`'cho Bra.nô được, dù chỉ mốt, .phần nào, chức vụ 
của đồng chỉ vẫn như trong những năm nội chfến~ 
chỉ bày đại đội ky bĩnh. Tất đá nhữđg điều này 
— đất nhiên, - Vai-xơ không qước biết. Bru-nõ đã 
làm tất cả những gì đồng chí biết vÀ có, thê làm - 
được đề đấm bảo chỏ người bạn. chiến, đẫu trễ của _ 
mình có được cải “gi. là «sự vững vàng» lí2ng 
những bướo. đi đầu “tiên trên. con đường đến nơi ˆ 
bị Ân. + 

Và-Vai-xơ kể cảm thấy rằng gỡ. đày anh không 
bị cô độc. Điều tự nhận thức rõ ràng này giải thích 
rõ bản thân ạnh chỉ là: một 'phâần của khối hùng 
mạnh, thông minh, sáng suốt làmoho'anh yên 
tâm, kéo anh ra khỏi sự-căng;thẳng vô tận của 
mỗi tế bào thần kinh. truyền“ các đấu hiệu ngụy 
hiềm mà phải dập: tắt ngay nó đi bằng sức mạnh 
ý.chỉ mới lớn hơn đề cho không một. ai nhàn 
thủy phần ứng của anh đối với những dầu. hiệu này. 


bì 
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Vào những giây phút đầu óc được :nghỉ ngơi 
này thật là thủ vị..Anh tự khen mình là đã bắt đầu 
quen với sự:chịu đựng, quen với con người Vaí- 
xơ và đần đầu thấy cần thiết phải nghĩ. xem trơn 
trường hợp này hay trường "hợp khác anh phải xử 
SỰ ra saÒ. Anh, Vai-xơ — coử người mới tạo fa — 
đang cbỉ'huy từng hành, động của, mình, từng sụy 
tính của. mình, và anly tim 'ở'vai. mính diễn như tin 

một người thầy đã được thứ thách tính thẩnZ 


Những ngay lúc hẩy, Yai-xơ-nhớ lại người thầy 
— huấn lsyện viên thực sự 'của -anh,- nhớ lại âu 
châm nưôn. đồng chỉ ấy rất thích mà. tước kia anh 
cho là chuyện giáo, điêu buồn lê,: « Cái nguy hiềm 
nhất — đó là quen với nguy liêmh.. 


Trong các, bầu -từn; đồng chỉ: huấn . luyện viên 
thường đùng DĐ Lehi xanh gạch dưới rất đậrrnhững 
phán mộ tá các. trường hợp khi đgười .tình báo 
giàu kinh nghiệm ] bị lộ vì trong khoảnh khắè- nào 
đó được thực, sự an toàn; Gó lể-thế, vì mệt đổi sau 
những lúc cảng thẳng thường,x: yên đã cho mình 
được phé p nghỉ ngơi đòi . chút. Động chỉ rất nhẫn" 
nại vá tỉ mỉ dừng lại giải thích từng `sailầm, còi 
những chiến địch có kết quả và cỏ“tài năng thì dù 
chúng có xuất sắc đến đau đi nữa, đồng chỉ cũng 
bình. luận một cách kỳ lạ : Số 

— Đó chỉ là thứ hơi đã dùng rồi,—- đồng chỉ - 
phản nản liếp — lối đó đã đi vào biêu niên sử: 
rồi... Chỉ có cái gì - “1.hông lặp lại mới có hiệu quả. 
Trong công tác của chúng ta, sự sáng suốt khòng 
những nhất thic( phải có mà cần thiết phẩieó. Trẻ 
sinh đôt— đó là sai lầu của tự nhiên. lấp lại cải 
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đã vượt qua — tức là phạm saŸ lầm. Hãy học làm: 
việc bằng sự hình dung, nhưng khóng. “được lạn 
dụng củoh này. Sự thật = chỉ có Hăirc tế mà, thời, 

hãy kiềNT tra hẰng thực tế nồi sny nghĩ mỗi bành 
động eủa mình. Người bạn đồng; minh: dăng ÌIn cây 
nhất của đồng chỉ, đổ là sự thật tự mhiên⁄Z Đở lÀ 
một tritòni đại học. Một trườig học: cao nhất. Nó 
sẽ cho La những cRỉ dần lãnH đạo chủ yếu, Không 
tuân theở những-chỉ dẫn đó = tứcz dì chệch con 
Việt: đũùg đẳn, Liến gắn đến thết bại. 


w Nhờ lại “hhững | bài học của đồng chí huấn. luyện 
viện, Vai:xở thăm 'b6tợn con. tiưười đứng tuổi đó. . 
Gonm-người đã cống hiến ( cá 1 uộc đời rhình cho một 
nghề nghiệp mà “không ai ghi vào bản lý lịch của 
mình. Những - người nhịt đồng cbứấy kì lông ai cấp. 
cho đánh: hiệu giáơ sư,sCòn những tác phầm của - 
họ thì được đi nhiềg "bất là mười bản và được 
gi? gìn cần. thần không phẩ ẩi-ổ các giá sách trong 
thư: viện mặt rất trong. các tủ sắt kiêu cỡ. ¬ 


Những Người huấn. luyện Viên còn ghỉ nhớ tên 
tửồi',các -học. trở. eÖ-#oÌnh, Không đọi tên họ, 
người hiểu luyện viên đế” dạy dỗ những học tò 
của. mình bằng gương. sáng: của những ngườikhông 
Hã suy tỉnh. đến. đại kỷ niên hay, thành tich ¿á nhân. . 
vi độ quốc Tạ những định dạo của: tỉnh "thần. con 
người, ch g TỨP vử 

'Sự:nhẫt. sei vã chịu viec “nh; đồ chức và kỷ 
liệt, tính nhấtqưáu và Hệntụe-trong khf thực hiện. 
mức địch lã tất cá hhững hổng chăm nhắc đi nhắê - 
lại Khổng/ phải một lần 'mà trước đây Vai-xơ hrởng 
nhự đó kề ĐH vẩu đề giáo điều có tinÄ. Hy ng sư 
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phạm. Ấy thể, mà thấm nhưền,, được những phương 
châm này thật không đã, kh faà trướa „mắt -arth 
bồng, nhiên Xuất biện một tịnh “#ạng éo 1a đòi hỗi 
NHẢi quyết định xèm có thực đúng nằm Tên: con 
đường anh đi hay không. Và tộ là điều, cơ. "bên hộ: 
hay là điền thứ Yếu hoặc một điều phụ, Xiệp 
thê phải vượt qua. nÓ, TRÀ không cần đụng b bướ 


— Pầp-he lÄ loại gì trên tường ánh đị đi;— THỷ này 
hay chính ? 


Nếu nhự. cố gắng trowG, tương laidi vận, là ngườÏ 
có leb cho. Đáp ke,. xing, đáng "Với cắm tịnh của 
hẳn, .có thê gg.mở rà con đường đợt vào _giét-ta-po 
chăng Ÿ Và ftêxhành: nhân xiên" gì | txpo ~ chẳng 
lẽ thế còn Í‡ lay saô Wái ở "_ 


Ắp dụng sáng. kiến s sẽ' 'phải "niệo: Hiềm. "Những 
mạo h†fểm thế nào ?-1iều. rạng - hay: sao #7 Nhưng 
.cũng chính vi thế anh sẽ gây. ngư. biềm cho nhiệm 
vụ mã mục đích cuối cùng của:nó anh cờn chưa rổ: 
Hỗi Trnng'tâm hay sao ? Nhứng anh: không được 
phép làra như vậy và. còn làn: uữa vẫm chưa được 
phép. Có nghĩa IS phải. đợi, phải nhập vào :cuộc 
gống xš hội sẽ trở dhành, cược sống của. anh, chỉ có 
trở thánh Vai-xơ; *ửa“ thực điễn vừa. thân rong, 
€OD ®Zưữời còi công: việc nàn được tr hà nhiều lướng 
vẩ binÍi thường thôi, (heo nghề: nghiệp gủn mình, 
là tốt hơa cả„.trỡ thành: người gi7ng như ngài Pho~ 
ri ‹d:#2;ch- Phạm, chị cũ ở Ri-ga'củn mình, trả thành 
chủ. nhắn niột xưởng: Sửa chữa ô-(ô tir, nhanf# Ý 


" Trời u ảh, gầá lạnh, mờ: đụé, Trời mưu xúm, 
“đôi lúc lại có tuyết vơi, Những cánh đồng, chựa 
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được cấy tỡng giống nhịu những đồng lầy: vô tận. 
Hình như đoàu tản đang đi trong sa mạc. Sah này 
Vai-xơ được biếtlA dán bị cin xuất hiện ô ở khu 
vực đường sắt. Hẹn tuần tra ngồi trên, những xè 
goòng trên đường đi bắn kh: vhỡ tất cảm hững 
m 1 phạm msội qui chiếm đ ng. „ 

Tàu đếp Vác-xô-vi vào bny đếm. Thành phố 
KP: trong đêm tối. Không một bớng người. Hành 
khách bị cấm ra khỗi toa. Kháp sân ga Và dọc các 
tuyến đường sắt loang loáng ứnh. đèn pin¿ Nghe 
thấy rõ từ n°' lệnh chỉ huy rời rạc và tiếng giảw lính 
đ† lại, Bỗng nhiện vang lên tiếng đồ của một trái 
lựu đạn, rồi một Töạt đạu tiểu lên. Trõ đó lại chìm 
váo im lặng. ' °° 

Một lúc sau trên: sân ga guất Hiệu đối quản | hộ 
tổng giày đỉnh nện ầm Ÿ. Giữa đội ¡ quân này có một 
tên lính khom người xuống lết từng bước, “tay nắm 
lấy hụng chân một người mà hắn kéo lê. theo mình 
trên nền nhựa đường. Người này đã chết. Đôi lay 
öa rộng 1é: quét lê về hai phía. Sau đó bọn cảnh. 
sát mang băng ca đến, Chúng phủ một tờ: Giấy lệ 
tủ thị và khiếng đi. vẽ ' 
.__ Hành khách ngồi lặng: lề tropá' tôn cố: giữ một, 
nét mặt oé về yến tâm bhịn đựng. Hình như, tất cổ 
những cái đã trống thấy không gây cho họ một cảm 
xúc gỉ c.  - 


Nhưng › đăng sau xẻ, thở ơ Mình nhạt mà họ nói 
chuyện. 'với nhau yể. ,nững, Ấn đề khác lại hé ra. 
một sử sợ hãj,ghê. dờm. Nhỡ-vò`Y cất tiếng nói một ˆ 
Jời gï đó san này eó thể sẽ làm hại họ. Thật đã rõ : 
nhữ k Hy này hiện ni sợ lẫn nhau ˆ hơn là có 
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thể 'xẵy ra cuộc tấn công eñã đu kích. Bạ- lan, vho 
đoàn tàu, - +" 

> Vai xờ chăm chủ quan-sứt các bạn đồng hành 
của mình, rút ra. một kết luận” quan trọng. cho cản 
thân.: sự kin. đáo, thântrgne£. đạo. đức giả một cách 
kin đáo, khả. năng trả hình và tả giúc thường 
xuyên về tính chất: nguy, hiềm không.nhận thấy la. 
tư trởng-chung của quốc xổ. Và những. ngưỡi 1 bạn. 
đông" hành của anh, những kệ ngấm ngầm thấní 
thuần. tư. tưởng, tày, hình nhứ đã cho 'Vai-xơ xuột 
bài học trực: điệm coi tình cảnh: :giác xà đạo đức giả 
như là`cơ sở chủ yếu: tiếu biều dành. cho những 
công đân đẳng: tin" cậy: Của: đế th ;đệ tạm và 
» Vai- -xơ cũng đã - tìm Ì ra một gháu lÍ h khác quí 
giá về tâm lý con người. *y ¬- 
. Khi bọn cảnh: sát, khênh xác những tên linh Đức 
-bị đu kth Ba-lan giết, - tên thanh niên gầy gộ ngồi, 
bán cánh Vai-xơ chầm dây dưộp tý Fạ. À: dân rò: 
gào lên : - 

—Quang vinh thuộc về những anb hùng ng 

cảm của chủng tay ng người không: tiết. thân 
mình vì quốc, trưởng, 1Ó : 











, Mặc dù:ới hô này thật là Hộ 'EieỆ) “ột: vu kích 
Ba-lan hy sinh vi lựu đạn nồ để đôi“ lấy ba tên, 
lính ï›ác lan xác đâu cô phải l đo đề hân hoan 
vui min, ~%íy thế mà hành _khách lại phẩn khởi 
bô reo ta gầy và trở nên ẩm % đầy kích động on 
trượi quân đài quốc xã. - 


Iĩnh như trong trái tìm đụng đàn hồi chương 
- bốNg bùng lên ngọn lẩu yên Nước - một c¡ tch xù 
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quảng, và sau đó hồi lâu không ai đám đền tiên 
dập Tắt trong mình: cơn bão táp của những xúc 
dộng sung sướng, này, níặc đù chúng đã khô cạn 
rồi, mọi lời nói thích hợp trong trường hợp này 
đều đã nhá ra rồi, và những bắp cơ trên mặt họ 
đĩ bị tra tấn' đến khô sở vì phải điện cuồng thề 
hiện lòng phấu. khởi và kinh cần khám phục. " 


ù Tên tội phạm đây sự xúe: động lớnrày đã quâu 
nựay cơn yêu nước của mình. Hắn nẵm trên giường, 
mồm: "ngậm ác-mô-nj+ea thôi bài bất tỉnh nghịch. 


- Nhưng. khi mộk bàn tay giận dữ giật chiếc kèn 
Tạ khỏi. miệng hẳn và một ánh khách trung niên 
nóÀ# nấy quát : «thằñg khốn nạn, đứng đậy ! mày: 
đẫm. thả. ta những - âm“ “điều đũa "nghịch như vậy 
vào giờ phút long: trọng nấy à ? » — thì tên thanh 
niên ->nặt tái xánh, -chồm' đứng: đậy, : mỗi run #un 
tấp bắp TƯ tội bắt đầu xin lỗi -tất cả mọi 

È È rằng. quả thực hẳn không, chủ tấm.. 


Gòn tấU cÃ, đành, khách, quên khuẩy mất rằng 
chinh tên thánh niên _gầy gò này đã khêt gợi lòng 
yêu itước; đừà mắt nhìn hắn với về ngờ vực và giận. 
dữ.“Và khi: mgười hành khãch đứng tuồf bảo rằng: 
tên thanh niêy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 
Yề tội lăng. mạ. những tình cảm yêu nwớc đó, cũng, 
nhự Sẽ báo cáo tất cả' cho Hội -trưởng rõ thì hành. ` 
khách đều ủ ủng hộ, quyết ' định này. Tơ 

ẹ Lăng 1ể theơ đổi- Những bạn đồng thãnh.. của - 
trình; Vai-xơ hại phát hiện ra rằng, hiện đáng có một 
thứ. chất nộ tâm lý,' nếu quảng vào đúng lúc thì 
ò6 thê thoát khỏi hoàn sÃnh vỏ. cùng phức tạp khi 
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"mà sức nạnh ga đầu éc trở. nêu bất Tực,: Việc kết 
hợp sự đieh thiệp một cánh có kỷ” luài với những 
tình: cắn, dược thê hiện một cúcH, điên"cuồng, là 
phong vào hư tưởng hiện {acba+rhữ 'aýlêrinhỏ nÏren. 
iu Äc gốc Đức, v# đỏ cũng được. cỏi mhữ.là vũ thí 
Còa « mốt »'tứ tưởng thì cần “thiết. phải theo” đổi 
cä›v thận như theôö- dối kiều ma$ quần: ñơ` sao cho. 
4ió thể hiện không phải theo ý thích người ngặc mà Ìk 

chi L.cho biết địa vị người, mẶC quần. -áO trong xã. hội. 


_Yai-xơ còn đệ ý thấy) rằng, những đặc trưng 
a nhủ nghŸa: quốc xã_-những khátvọng bằng bất 
hs ý Thương pháp rào khẳng. định được, sự thống trị 
của miàh, đối với n3 hư. người kháo, lợi dụng đñay 

phót bối rồi của nhữ:¡7" người: Xang quành để leo 
Tên trếu họ, và sau đó bẤt kỹ kể nào mẩn chốig 
đại quyền hành: tự xưng nà đều bị kết, đôi một 
cách tàn bạo và nham Nà l Phong › đáng tín cậy 
về. chính trị. — những đặc trưng này ở tRỤ cả đám 
hành khách trên tàu ngày“ càng. thề bÌện tố rệt. hơn 
xuyên qua cái vỏ ngoài qủa sự:sợ: hãi, sủa Âự hấu 
chí, của tính nghỉ nườ. Nhĩtng: nếu kệ làñn nặn 
ngoan ngoĩãn phục tùng ô điều kiện - thì hắn bó thê 
được hứa hẹn nhận sự bảo bộ trong tương lai và sẽ 
dược cất nhắc đôi chút lên trên những người khác.. 





Sự việc xấy ra với lên gầy. đúng nhự vậy, Tèn 
đứng tuổi, bống nhiên trở. thành nhâu vật quan 
tr Ñ 1g trung toa, độ lượng tiếp nhận ww ninh hút 
một cách nhất nhát của chàng nhạc *sĩ không 
nay, xin đụng tha cho tôn (rể, Và,sau đó với về 
quan trọng, ÿ nhồi nhét bồi ]ân cho TP NG thấy 
rằng hiện nay IÖi ngưzi Dức chân chinh phi tự 
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giáo đục bản. thân những đặc tỉnh của sự vàng lời 
với sự sai khiến. Vì rằng, mỗi người Đức trên 
các: vùng đất đaiuới là đyi blBucủa nước Đức toàn 

quýền, những trước quốc trưởng CHỊ mỗi người Đức 
M chỉ là một hạt cát, chỉ là một “hạt cút tạơ nên 
toàn bộ khối đá ho# bương của đâu tộc, 

N:he 'những- lý lề này, Vai-Xơ ' cảm Thấy mài 
sự say hề kỳ Jn. Đó là sự khao khát kiểm-tra trong 
thự tẾ những phát hiện mới cúa anh. Hồi không 
nén được, ah, cúi. xuống giường, dưới mình, vô 
dinh nhận: *ét . . 

“Hình nhứt “ảnh: là: „đảng viên xã Hội Ï 


Tấn hà, kì ích đúng tuậi hơi đồ - -máÌ, thở 
nặng nhọc.ˆ,« +: 


“Vai -xở. “ng  ngenh' nRẾ lw : z TÊU 








nụ phảrđẩng .viên xã hội dân tộc, tai sài 


` "~." =- 
.“,Ó. 





` 


là đồng ¡Ân lên khế s am vÀo vai 





` : xu tên, “bẢnh. khách 
sấu, gk vế NÂNG) bì thoảng, lại ho §ù sụ, 
đua niất tìm sự thông,cẩÖk, Hân khao khát được 
nhanh chóng giẢi. thích tết toàh bộ lời kết tt một 
cách: Vô, Mi ;nẩy, nhưng tất cà đều: quay dựng. về 





TH ¬ `“ “ 
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phla - Hân, Và tến “hanh niên gẦY gò lạ? lắc đãứ 
qua lại say Sưa thậi' kèn, Những ân: điệu bài, hát 
vui đùa, nghịch EU AT tạ từ 









= 
324m - 


Những mảnh “đất” dc kinh. của 
nói của nhà nước Ba-lan -“ =kbu. quản, tiền Pô-dơ- 
nan, Xi-lê-dị, Cútsyj-a- VÀ một: ghần - Ma-đô-vi, đã bị 
bọn Hi-le sát nhập. vào: -đất. đai! của. "để quốc: đệ 
tam, Bọn phá}! - coi. Nước là, một. 1 -tHAnh- -phê 
củi Tưc, : 

Trên các phần đất, còn. lại ¡ búa. BaÌan. thành 
lập b;hu trù. bị tạm thời đối với người'Ba-lan — 
những khu cớ công sứ người ' Đức' nu ShP nộp 
cho Đức nông sản và nhân cổng,. kh : 


1.ðt-giơ — Lic-man-stat — Phactec-lali.s° 


Mỗi người dân hồi hương. Đức 'đồu biều 
điều đó, ` 


NT 


bó là quốc xR. . : ¬ 
+ — Và tất cã nhŸt0g dì thuậc dân tộc Xin-vơ ở. đây 
đcu 34 ĐẾt tội tỲ bình, hị trục xuất, bị tiêu: diệt. 


Trong gường tít Âu xưới, xảo đến như bóng 
tối cá. nhưng bồng ¡ ST) chuyển đậng, Trên sản 
1 Lhu khufui váo đã sến LÍ: nh bàng đài, Phía sau 
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mỗi người phụ, nảy có. uột Hưvi ;nặc Huường 
phục. Đân bồi hương dược tíưa vẻ nhà: tậ; p thẻ ở 
ầu quảng trường ga. và‹có lặnh I-hông tược ra 
khôi nhà, Š Sang ngày hôm san, từug người tuột lên 
lượt dược đọi đến trạm truug tàm di đân Đức. Tô 
-sbức này ngoài việc kiềm tra chính trị đã: cấp ø gu 
dở mới củnơ' đản hồi hương còn đấm nhiệm cả viet 
sắp xếp công việc cho đân hồi hương theo giấy đề 
nghị. Vì thế chớ tớ? Íúe làm xong mọi việc tính 
'toầu và kiểm.-Ira,- những người mới đến phải ở 
trong những. ngôi. nhà tách biệt — như bị cách ly. 
Đáp còh là nơi lim kiếm sức lao động đối với 
nhiều người Đức. .... N ˆ 


$6 phân của những người: đâu hồi hươ ng. rbhụ 
thuộc: vào các viên chức "phụ trách trạm trang tâm 
đi đàn Đức : người nào.về trại nông nghiệp, mgiời 
'Rão vào nhà "máy cở các khu công. nghiệp Đức. 
Và, .cũng tại “đây những đại điện ` của Các eqQˆquan 
mật vụ phát», gặp: dỡ điệp: viên lâu: nấm, của 
chúng như loại, Páp- -ke và lựa ,chọn điệp, viên mới 
— những kể nào có thề lỗ rà thích: hợp với loại 
Công tác này, 


Trong Lức cần thận mặc quần áo trước khi đến 
Trạm trung tâm, Vai-xơ ôn Nị tyong trì nhỏ gần 
như một cái mấy : 


aChi-r-xki Các, Trang CÁ q8, tguyên là qhàn 
viên 5D, phó chỉ loi Cục đi dân Tồng OụC an nĩnh 
quốc xi. ữ toi giư chí lóiy việc, đì dàn Đức từ 
cúc nước vùng Han dính và củo nước khác và. 
Nhân dạng : bá mười sáu L1, HgƯỜời cao syà Hy, 
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_— Đan-bee-hec, ba mươi tám tuôi, đại tá SS, Chỉ 
huy trưởng Cục đi đân tổng cục an nình quốc XÃ, 
sống cõ định ở Bẻee-lin, chỉ đến LốÊgiơ trong các 
chuyến đi công»cán, : 

Re-đéc Rôn, ba mươi lầm tuôi, trừng tá. §S, 
người ' tầm thước, tóc mầu vàng hung, véc. người 
đều đặn, mặt tròn, nhân viên ,SB phụ trách 2 iệp 

siêm tra người Đức từ các nước khác di cư về... 

Cuộc kiểm tra“lại trọng đầu óc theo tải ạu 
đä nghiên cứu mặc dù lúc nảy chưa chắc đã cần, 
nhưng mên rèn luyện trí nhớ. nhữ. vậy: cũng bằng 
mhộit buôi tập luyện trí óc buồi sánh và :giải phóng 
đầu óc khỏi mọi ýnghĩ vụn vặt: khác không úhững 
chi sinh mệt mỏi guà lại còn bất lợi trong hoàn 
cánh này. 

Vai~xơ dự “đoản, căng: cuộc tra hồi "có thể 
biển thành trận đấn một mất một eòn khả nguy- 
hiễm nên anh tự bắt mình trong lúc thời gian:còn 
cho phép, phải đề đầu óe dư ợc nghỉ. ngơi 
hoàn toảnr Ẫ vs 

Và rồi anh lại mỉm cười nhè đến người giáo 
viên của mình, Đồng chí ấy nhắn nàạnh rằng ¡ ngày 
cả lúc đánh ráng, cfing oẦn phải s: dụng có hiệu quả 
Gỗ say xót, Người giáo viên cần thâu tránh dùng 
từ cuiyên dụng. Gác từ «ehiến công», «chủ nghĩa 
anh nuugs dong chí Ấy không nói Tđếu thà thay 
ng seông tác, sự sáng (ro, Lời khen củo qui 
“uất. vang lên trong tại đồng chỉ ấy lÀ từ « có 
lý trí », 


I0A 


Đốc`từ. f4-“đé: Hà in mồi Hư người ra trên 
ghế bành, Chiếc áo qiản phuc. $Š. màu đen cối 
tạng bết: cúc, Giúốc Áo sơ-tni trắng như bông bố, 
chặt lấy <hiết Immgeve Ngắm nghía những chiếc 
qiông fay của mình vừa: được người gữn món8 
tay đánh hóng không thèm nhìn Vui-xơ, nắn. -uê 


tất 
` sé 


oïi đưa. day ñ ra ›hiệu .cho anh. ngồi,~ Ko vốn lay dạ tệ 
“Vi xơ. gồi ống \ A 





— Sao, -anh, SẼ: nói "gì. 9. s6 S023 _. 


—¬:Fôi trở về: đề. .đống 'hiến sế cước đời cho 
sự nghiệp, của quốc. trưởng của ‹ tôi, 


_- đéc Rôn bất đẤc đi gÌơ một c&y lên xa 


7>” — Hai-lợ !:() -— ¿ Rồi khẽ đẩy) bản 
lên, ra lệnh — §ang” hong È bên. -cankk vi 
đủ vào 1 .. Ki Hà Hiệu vở HỆ . 


_“Vại-ớ "căng, Tẩy, bản tự khai, đ 
khi QUA người đi anh bện¿ cẩm :ìh) 
sắc sảo của RêJéc - đang: 'chiếw ` Ẩng“váo lưng: 
anh, vào Hy anh. Anh rất muốn ga läi đề. bắt 
gặp cái nhìn sẴ sảó: đó.: Anh biết: tXhg-T “Hit-le rất 
ủn ố đôi mắt số sức thôi miễn: -dÌ đưằnh, TA 
t† . tay chân cửa hắn, bắt cuước/ kiềệ: LỤ TW thường tụ 
cũng cố làm bhọ mắt mình có sức mặnh tháŸ gudeu, 
Vai-xơ rẩt muốn -được tí xen, liệu 'anậy "vời cái 
nhìn binh tĩnh. củn mình: có tập tất đượn định 
lien. quyết côa Hê-đéc uốn đọa.. ÝnEhT' cản 
người khác hay không. Nhưng rồi nh đo. tắt 













—+———— 


@) Hàt-lơ '¡,KhẨN hiện chào oÃa `. Nnp, 
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ngay ý muốn, không cần thiết đó của nhi, nhẹ 
nhàng di ra và khẽ khép cửa lại: : 


Bản tự khai gồm ' nhữnh éâu: hồi “mà à ah để 
nuiều lần trả. 1öj trong -khi học : khÃng định gốc 
-đân tập Đức và các kkhuynÌt” hướng thúc đầy anh 
trổ về Đức. Tất cả những điều đó anh va ẻ 
tập từ lân và rành mạch. ˆ 


_ Còn hây. -điờ aúh chỉ muốn: viết vào hắn tự 
chai trong thời gian mày: nhữ mọi, người còn chưa. 
được chuẩn Ì bị dõi với các-câu-hỏi, 5au khi rộn 
bần tự khai cho- nhàn. vIiê1,, 'Vai-xơ “đợi ở phòng 
tiếp khách, anh dự đoán rằng bây giờ thì Rêẻ-đég 
sẼ giải quyết chuyện anh một cách cổ cơ sở hơn, 
Phái ship khả lâu. Và, cuối cùng khi anh được 
gọi vào thì câu bồi của Re-đéc làm anh ngạc nhiên: 

— Ö, szo anh vẫn ổ ở đây?- 

— Thưa ngài ' thiếu tả, — Vai-ơ. mạnh đạn 
nói. — Tôi sẽ rất Sung sướng nếu ngài chơ phép 
tôi được-gp 'mấy phút, 

Rê-đéc nhấn mặt, vẻ nghỉ ngờ hiện rũ trên 
kbuôn mặt lắn.. Ản yv Si 

— Tôi ›nuốu ngài bạn cho một lời khuyên 
phủ, -- Vsøi-xơ giải thíoh ngắn gọn. — Ngài chỉ 
liới trưởng Phan có nói với Lôi về địa vị cao, qui 
của ngài ở quốc xã, Tòi đã ng lái xe sho 
ngài Phán, 

khuôn im: 4đ đỏ sô-của lìo-dée (oi 1Ì ra mộ R\ 
cười Hị mẦn. ` 


'Vai-xơ ®/# ẨD tục núi, “di mi khiêm tốn nhìu 
XHỐNG h đất. 


”“ 
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cằ— Ñhư ngài đã rẽ qua bẩn tự khai của tôÏ... 
- — Phải, trong đó tất cả đều rõ ràng, Iié-đéc 
hờ: hững buông giọng. i ⁄ 


;€ — Ngài-Phun rất hài lòng về €ông việc của 
tỏi. Nhưng hiện nay tối vẫn chưa có vợ. Mã ngài 
Phun nỏi rằng. như thế thật không đứng. đắn — là 
ở lửa tuổi như tôi mà vẫn chưa vợ.“ hiệu điều 
đỏ có cần trở. gỉ tôi tìm ở đây tột chỗ, đề làm 
ăn không ?- : 


Rê-đéể ngã người trên ghế cười khả khả. Cái 
bụng đầy mỡ của hắn cũng nhầy lên nhầy xuống, 

—. Anh thực ° quá (hực thà: ! — Sắc sụa vì 
cườ],.sau đó Rê-đéc nhắc lại — Thấy không, 
anh chàng này cần lời chỉ bão của thiếu tá. “- 


“Viên HA ‹ chức đi vào. Hè- đéc hất. đầu sang 
phíá Vai-xơ : . 


— Ảnh chàng đề nghị tôi kiếm. cho bắn một 
ä đề bất đầu sẵn sinh ngay những người linh eho 
quốc trưởng, còn chính bản thản thì lại trốn 
tránh việc phục vụ trong quản, đội. Thật là một 
tên ăn quịt! — Nồi hất tay về phia cửa, 
Với về có lỗi và thất vọng, Vai-xơ tránh sang 
một bên zồi bỏ ra, 


Mấy phút sL viên quau chức vừa cười vừa 
trao giấy từ cho ảnh với vẻ onl vệ: 


—- Anh kháng thuậc loại người thông minh 
những đây cũng chưa phái là tá họa nếu như anh 
biết lái xe. Việc Hiếp cứ chủ lốt oũng dũ rồi. Có 


10ố 


tổ anh sẽ tim được clỗ làm trong gara của 6i. 
ôi là NXun. ° ~ 


= Thưa ngài Xun, xin: tuân. Tời ngài! Tôi 
rất biết ơn ngài, Ẫ x. 


1 


Trở về nhà ở tập. thê, Nang xơ được biết là 
người phái viên mang đến cho anh mẫu giấy sửa 
Hien-rich. Sai ®&hi Kiểm tra xong, đdân:hôi hướng. 
được ra phố. Vaikxơ ` về: Thí ‹ địa. chỉ. -viết 
trong giấy. 


_ Hen-rích. chiếm một. phòng ‹ của”. “một trong 
những khách sạn 'sang nhất. "Ánh ta ở đó không 
chỉ một mình : thiếu ác Xin Svác “ốp, như đã 
hứa trước, đến đón cháu trai và ngay bôm' đó 
chuẩn bị lên đường về Béo in cùng với ¡ Hen: tích 

bằng ó-tó, ¬. ` ` ¬ 


Hen-rích giới. thiệu Vai- -xơ với⁄Chú mình, Vin- Í 
Svác-cốp không . bắt, tay 'Vai-xơ "mà,chỉ lề gât 
đầu — chiếc đầu cõ 'bộ tóc: đen chải uốn xuống 
tận lông mày như của JI-le, Phia trên chiếc môi 
dàt của lão ta cũng. hè tỉnh hộ rân như của 
HH-R. Hắn béo phì; bộ mặt cũng béo -xị, hải ồ 
mắt pbù lên, miệt má không bình thường, thỉnh 
thoảng lại giật giật, ˆ 


Trên chiếc bàn tròn nhỏ ngoài máy điện 
thoai của khách sạn côn có bai máy điện thoại 
kiều nhà bính để trong túi da nữa, đây: điện 
loại to nắm ngoẫn ngoèo trên sàn nhà, 


Hn-rich báo cho Val-xơ biết Ìh anh. sẽ di 
Đếc-Hh, và có khí nhụp D hồng còn Bầu an nữa: 
au dớ với giọng ban ơu: . 
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_- - Tại: hông: quên công káö của cậu đối với 
chà tôi, Nếu như cấu cần gì. —— VÀ. thấm 
dò nhìn chả mình. " : 


“m— Phải,“ - thiếu tá Vin-li nói? 
'#äp những giã dề gì đó tạ, Ô khó chíế 
một chuỗi vây xich- con nổi với một :yống Bộ 
Đằng thép, — có thê" cho anl ta nị ột số: t T châu a 


* 


Giọng nói ban ơn. một cách khinRỷ 
Hen-rích và sự chía.fáy. quả dễ đàng của ggười 
Bạn thân xức phan. nhiều đến. Vai- vơc Ảnh E> 











He tích đã. hoàn. toàn sụp đỗ, 

dụng Vin-ii Svác- -cốp" vì anh đã Km 

khả Thăng “này, Hớn - nữa không nhất. một 

mình hắn s, - ` cửn 

_ Vại- xơ tươi đỉnh ra vẻ chân thành biết ơn : 
v. —, Tôi. tất bit ơn anh, Hen- rivh: ®, .ỉ “thưa 





tôi xih cỗ một đồ ngh "nhà, - 
cúi. đầu, trước Vin- H Švá©-cốp,. với nụ: 'qười cầu 
xin anh nói -- Tỏi có khả năng được- nhận. việc! 
làm ở gn- ra của (rung 'fàm đi dân. Niật lời. nói 
tốt đẹp của ngài có thể cỏ ý nghĩa quyết định đối 
với bước đường bồng danh của tôi : 


Vin-li 5vác -cấp giường lòng tIÀY ôi bại Bơi 





có vẻ ngốc nghề h: SA > 
co Ảnh muốn Jaä: lối ve ở đề Lê. AT 
_ Mật lần nữa Vai xo b mì hình cần củi, hền: 


Vin-li 5yác-cốp cẩm lấy ông ciên thoại, gọi số 
mắy, nói ; 
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*— Tuiểu tá Sváo-cốp đây, — rồi đưá mắt dò: 
hồi nhìn chúu mình: — tên anh ta là gì nhỉ? — Rồi: 
nhe lại trong, ống nủi : _— Eô-han Vaf-xơ;-anh là 
sẽ làm lái xe ở chỗ ông... Phải... không chỉ ]ái-xe: 
hồi. — Rồi bộ ống: nói. xuếng, nhìn đồng hồ. ¬ 


V äÏ-XƠ hiền ý, “cám ơn cả. chứ lẫn chấu : nhà 
Svác-eốp. la của .Hen-rích đúi vào-túi anh một 
'phong bì đựng tiần, uề oải bắt tay an“ và chúc 
thành. công. Cánh cửa đóng sập` lại. ` 


“Thế. là chấng - dứt với: .Renzrích; “VÀ tất cả trở 
“thành vô leh — tất cá những gì | mà: wì .chúng 'anh. 
đã:jiêu hao bao nhiệu sức lực. của tỉnh cảm và D‹ AO, 
thiêu kế; Hoạch xa gói, gẵn liền với. chủng. Phải 
chăng đày là lỗi của chính Vai-xợ? Và lội ở đhỗ 

nảo ? Hay anh không" “đự đoán rá được thái “độ - 
nhẫn tầm của Hen- Hoa? Máy anh đã không, đủ 
qu; 'ết tâm, kiên trì đồ chiếm lấy địa. vị của người 
được Hen-rich tin tưởng ? Hay. 'anh không: đánh 
giá dược, đúng -Ảnh bưởng củá Phun, và sau đó ÍA 
đũa cả Vin-li Xvác-cốp? Hay "anh, đã cho. rằng 
uhững tình cản đang được - thừe dày trọng con 
® gười lien-rịch đối với chủ nghĩa ' qhát-xít sẽ-dập 
tất đi sự hing say của tuôi trẻ, và có lẽ, cả sự ràng 
buộc cuân. thành .với bạn bè của Hen-rich ^cũng 
thanh chóng như vậy ? Vai-xơ hiều rằng anh đã, 
phạm sai lầm khỏng chỉ trong lĩnh vực nghề 
nliệp, vì bai lầm này, có thề sử ảnh hưởng đến 
toàn bộ cước lác chiến, mà anh còn” sai lệnh về 
đảnh giá gon' người, và sai lầm. này sẽ đề lại đấu 
vết trong lâm hồn anh. Dù thể nào đi nữa, anh 
vẫn thích cái tính chân thành, lòng. tin. đối với con 


\ 
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người của Hén-rích, mặc dù síy tịn cần ẩ6“1„¡ dễ 
dàng phục: dùng bất kỳ một ý chí thỏ bạo náo tử 
bèn nigoàiz Trong con người Hen-rich, sự phát triển 
tình eản dễ bị thay đôi bởi sức ép bên ngoài nén 
tính địu đàng có thề- biến thành hung hãn., Hen- 
rích từng ăn nău bối hìn, đau khô, khinh bỶ bản 
thân vì: những hành động nạ ;ốe nghếch, lăn lộn đi 
1iin mục địch: cuộc sống, Chính tính bồng bột dễ 
xio xuyếu đỏ, cả sựkhông hài lòng với bản than, 
Vai-xơ cho rằng'cũng là những điểm qui giá của 
con người Hen-rich=va.anh ¿ä từng vui sướng" khi 
thấy ảnh hưởng một cách thạn trọng. của anh đôi 
khi được thê. hiện. trong hành động xà ý nghĩ của 
Hen-rich. Điều đó đã gắn: Hền Vai-xơ với. người 
thanh niên đồng họ Svác-cốp. Và từ đối tượng mà 
Yai-xo đặt hy vọng chờ đợi, Hen-rich sẽ trở thành 
người bạn đồng hành của anh. Nếu như v:¡ Hen- 
rích không nên tâm sự những ÿ nghĩ thầm kín thì 
cũng không cảm thấy tình cẩm bị đơa đọc. 

„ Và thế là tất cả những gì. Vabfe kiên trí thuầu 
bị, 'những\ trở thành phần cơ bản trong, .Ÿ định 
han đầu của anh, đã bị vỡ tan tành. 


Sáng. hôm san Vai-xo đến tạm trung 'tâu 
đi đân, 

Gặp anh, Xun cất tiếng cười khen ngợi : 

— Tẻ ru ảnh cũng hông phải là một người 
đấn độn như ngài thiệu tá nghĩ về anh, — Hắn nói 
vỗ vai anh — 'fế pm uụh có quên thiếu tá § Švácœcốp ? 

Ý— NuÀi nói thế, — Vái xơ ngạc nhiên, - - Làm 
sao mà tôi có thể quen dược với nhàn vật như 
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ni Số là trước kia tôi có ÍAm chơ-anh ngài thiếu 
tá :à Ru-đôn Svác-cốp, và do đó còn trai ngài Sváo- 
còp giới. thiện tôi Vị ngài thiếu: tá. Í € 


— Thôi được, — Xun nói, về. tốt bụng. ' — Tôi 
Sử ra lệnh nhận anh vàó xư ởng của tôi. Nhưng như 
vậy anh chịu ơn ai 3. Tôi dự vọng là anh sẽ nhớ 


niãi chứ 9 š 


— Xin hoàn toàn thuộc quy yền ngài, — Vai: -xơ 
đứng” thẳng. người, đập gót gì: » vào nhau, hai tay 
duối thẳng theo hông. 


Ngày hôm đó ni làm xong - thấ; “luc giấy - tờ 
vào làm ở tr ung tâm đi dân." 


... 


` ` 


© , 


` Ñ 


Vai-xơ nhận được một phông trong cắn nhà 
của bà Đi-mác, tiền thuê cũng không đắt. ,Chắc là 
tính hiền dịu khianh tiếp nhận qui tắc cần thiết 
của bà chủ đã được lông. bà.” 

— Khống được chứa phụ nÑ nào đấy nhất 


Vai-xơ bị mắc cỡ cúi đầu xuống và lúng tịng 
như gải về nhà chồng khiến cho bà" Đi-rÑÁc thấy 
thương bại, ân yếm giải thích ; 


— Nếu có đi nữa thì không được ở nhà tòi 
đâu đấy. 

Vai-xơ ấp ủng nói : 

=— Thưa bà, tôi còn trẻ, và chíra định cười vợ. 

-—-Anh sẽ tự thu dọn phòng ở 3 
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—- Thưa bà, lúc. côn: sống, có tôj có trao cho 
tòi. chăm Xô mọi việc trng hà, và quý bạ... Bà 
thấy tìn.. ¬. VN ch U 
dạ: Sẽ” Tại 5Ạ0. bạ sộ anh #~. - 

.- “Thừa bà, tối mồ còi, - #2 : 
“—'À, Bà Đí-mãc Ấu yêm thốtlên. °— Thất đáng 
thưởng L5" Và xổ; cùng xúc động, ; bà tười'Vai-xơ 


tống cà- hệ, trong một căn Bếp hẹp _ bóng Toáng 
sạch sể nhứ người tí thấy 'ở trong phòng thổ. ` 


Bà ĐỈ-tão "người Không cao, đây, đặn, mặt tròn, 
đôi mắt mẫu xanh: đà trờf toát ïs tạ vẻ mệt: mỗí, bai 
bên mép đã cổ những nếp nhăz. đầu khô, 9à mặc 
đủ tuổi đã khả- “Cao, bà Đi-iñác vẫn còấ giữ được 
tihững nét đáng yêu của hồi trẻ. Nhưng: nhìn quần 
ÁO,: kiểu: cách-và sự thể hiện Ta “nét mặt, Gỗ: "thê kết 
luận : : từ lâu bà. đã hiểu Tổ hận, con: gái của 
mình không còi nữa”, ¬-_ ` 


“. San khi _ưống `păphá, với mỗi cảm tình đặc 
biệt chữcó ở những ˆ ngươi sống. đơn độc đă mệt 
mỗi vĩ cảnh cô đơú. của minh, nữ sbủ nhân trổ nên 
vô cùng cổi mở và bát đầu kề về ;bản thân, 


Bà An-nem Đi-mác thuộc một đòng, họ lâu đời 
ở Đức, com cháu đồng họ Ì nÀY: bị bầu cùng hỏa nên 
đanh phải đi tia hạnh phúc ở nơi đất khách quê 
người, Chu mẹ của bà sưu kía sắt đời sỔng ở Đa- 
lmu; Năm mười sắn Liôi, có gối \usnên, kết hôn 


với ký sứ Öisnắc gqt ¿hơn Ao in mười lành tuôi, 
ỹ- at không phải là nụ; net và nhéo lồa và gặp 
may Và nhược điềm dó bở nềa bìun trọng hạn 


do tình gu (hực quá thuận rụng của kỹ sự, Một 


[ , 
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làa ồng bị oïc chủ công ty kết.tội là không tung 
the, Kỹ sự chết sau một, cơn đau fim vì bị viên 
giải nh tra. công ty. làm n]:ục — tiến Thấy , 9i, kỳ gự 
ä một tên ngu xuâp, Ioột- .-tên đần độn: ¬- 
bậc Về mặt guítrình kỹ. thuật,/ ÿ_ sử ĐÌcnNG: đã 
vùo sử dụng: loại thép hợp. chất: éao để sân xuất 
các chỉ tiết máy, xuất tiên. Biểu này kuông đấy 
từng được các mục đích chính trị của: nước Đức, 
cũng như thữnú lợi.íoh kinh tế của công.ty: 


Làm sao mà òng Đi-mức biết được tùng với 
lời chúc tụng. Gơ-rinh; Ởa-n&-rít chỉ. hụy tình báo 
Đức, thông qua. 'cáo nước thủ: ba đRo gi quyết 
được, chuyện -Ï bán ngầm vũ. -hi tho nướo còng hị hòa: 
Tây- ~ban-nha. nhằm làn, suy yêu “khÃ năn§ quản sự 
của chỉnh họ ? Bê (hực hiền nục địch này, hợ mug, 
các loại súng +r tường, súng, các-bim,, đạn và Tựu đạn 
củ ở.Tiệp-khắc, các nước vàng Ban:cZn§ và. ở các 
nước khác. Wà tẤt cả những thất này được chổ về 
Đức. Nh¿ng thợ lãnh nghề. chữa súng qủa bọn Ñ,% 

cất ngín- qui-lát' ởi, phá vỏ đạn; làn nhờ phần 
chứa thuốc trơng lgu đạn, huặc, chơ. vào đó các kíp 
nỗ tức thời. Sau: khi sửa xong, những sửng đạn 
không đừng được tay lại đưa. SAIg Ba-lan, Phầm- 
lan, Tiệp-khắc, Hà-jamn và bán cho chủ phủ è tòng 
hòa Tây-ban-:ha đề lấy vàng. °" ~» ˆ 


Những nyười chủ công ty của -Đ-eiäc cèn 
quyết định bất tay vào làm miệt Việc gì đó tương 
tự như: .YẠY. Chúng bèn cho sẩn xuất tìngloy a1 Tehi 
tiết máy đệ xuất biên không, phải bằng loại thép 
hỗn hợp eo như yên cầu của qui 1u] kỹ thuật 
roà lại bằng loại thép kém phầm chất. Và do đó 


. hót H8 


bà Đi-máắc trổ nên góa búa. Con trai bà là.Phợ- 
rix<iơ- -rich vào học trường Đại học tòng hợp Béc- 
lin, ở.đỏ anh ta tô rạ cố những khả năng xuftt sắc 
về môn toán. : 


- Nhưng nều 1.chã rất thờ ơ với chính trị thì con: 
trai lại rất say mề, Anh tá sùng bái Hit-le, gia nhập 
Đoàn: « Thanh niên Hít-le » VÀ trỏ thành đoàn XIÊH 
địch cực của tô. chức này. 


+. Bà Đi- mác từ lâu đã chế thách: việc làra vô Ích, 
của \ chồng, nơ trớc rằng Phơ-ri- đơ: tích của bà sẽ: 
gìn giữ được: danh dự dòng họ, sẽ chiếm được địa 
vị xứng đáng trong xã hội và sẽ tận tụy làm yên 
vui tuổi giả của mẹ. Bà ,đã hy sinh tất cả đề cho 
con gó điều kiện học. tập, có văn hỏa cao. sthưng 
rồi.... Suốt miệt dăm trời Phơ-ri-đơ-rịch chỉ gửi 
chơ mẹ đúng hai.bưu ảnh chúc-miừng,, một vào lễ 
phục sinh, một vào ngày sinh của mẹ. ` 


Tất cả những điều này bà để kề cho “Yai-xơ 
nghe nữay từ buồi đầu tiên vÌ cảm thấy có cảm tình 
với người thanh niên đơn độc và gian đị này. Con 
người có: điều gì đó làm bà nhử lại đứa con trai 
bà — khi Phơ-ri-đơ-rich còn là một chủ bé ngày 
ngày đi bọc ở trường tiều học và rất yêu mẹ, qui 
tình mẫu tử hơn tình bạn với những trẻ è đồng tuồi. 


Vai-xơ hiểu rằng bà Di thác ngắm ngầm khao 
khát đóng vai rò của n tỏi ái đdồb với anh và 
bằng cách đó phần nào làm liều tần nỗi buồh về 
đứa con trai. Bà nói rằng bà #Ẽ rìt hạnh phuc nếu 
tnhư Vai-xơ đồng ý chủ nhật hàng tuần Vai-vv 
cùng di với bá đế nhà thờ câu chúa buôi sảng 

ca ` 
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nhtr hồi ñào đỏ Phơ-ri-đo-rich của bà vẫn lam. VỆ 
tiob tình thì đây là một người đàn bà nhẬn ` hậu, 


hiền ghủ, vị tha, ¬ `" ¬ 


Ngay cả chuyê ên gia xuất sẮc và có *ạnh nghiệm 
vn Bru-nô ;nếu. như cử: chúầu bị ` trước ° _&ho 
Vaise uiột chỗ đung thân thuận tiện: hơn đi nữa,; 

vị tất đã có thề tìm được ° chỗ tốt : hơn ngôi nhà: của, 
bà Đi-máảe. "¬ ` 


„ Và thế là Vai-xơ đã tìm thấy ở chả ĐịAmác một 
người chủ: nhà mà ngay cả trong những kế hoạch: 
nhìn xa trông lộng, nhất cfng. khó - -mà, dự tính 
trước được. Thiện cảm gỗa bà Bi- máe. đối với anh, 
là sự che chỗ khỏi cảnh cô đơn, còn kinh nghiện 
sống và sự am biểu của bà về cuộc sống của thành: 
phố sẽ giúp cho anh khỏi phải Hán đoán bề ngoài: 
xề nhẽng người sống xung” quanh anh ở: đây. 


lióm sau, khi anh đến xưởng trước giờ :làm' 
nửa tiếng đồng bồ thì ở đảy: mọi người đón tiếp 
anh bằng thái độ ác cảm oông khai, Chẳng mấy 
chốt anh tìm ra nguyên nhân sự tiện này, 

Chi hội trưởng Páp-ke đã thực -hiệu Tời hứa 
của rnình, Trong bộ quần, áo S55, hắn đến gặp viên 
phụ Uách xưởng là blnh nhất Ken- le và niặc dù 
lên này đã nhận chỉ thị của Xun cho Vai-vơ vào 
biên chế, về phần mình Páp-ke vẫn ¡ tñ lệnh tường, 
Lự nh vậy. 

Tất cá các lái xe, thợ HUÁY, thợ nguội, công 
thần làu rửa xe đền xa lánh Vai-xơ, những đồng 
thời ai tô tuải độ thận trọng một cách kính cần vì 
theo họ đối với người được giét-ta-po bảo hộ thì 


1Hã 


phải tỏ:ra đứng đến: Những người đó. s còn 
nghỉ ngờ 8 gì hữn, sẽ là một viên chỉ. điềm 


„ Val-xơ quyết địni sẽ lợi dụng sự lầm lẫn này 
cửa-- các bạn đồng- 1igbiệp : đề tránh klöi. những 
cuộc. thăm hồi khống cầu thiết và sự kết: bạn phiên 
phức. Bởi vì ai lại dại gỉ gần gũi với Toại đáng. nghỉ 
HỜ, nu, anh hiện. náy trung” ấn tượng của. họ. 


xa Ngay c& hoàn cảnh các biệt cửa, anh- cũng, có 
những lợi: thế. “Nếu: hư. lúc .đãu anh cổ núi diều 
gì đó không, phải loäc biều. lỳ điều không biết lì 
mọi người sẽ coi diện” đó là tất nhiên đối với loại 
chỉ điểm: củi - gictt a-po- và anh có thể mạnh đạn. 
tìm “hiầu. Sàn mà. một, tái xe e. đơn “huần Bồi han s sẽ 
nguy : điệm.. ch 9,3 vờ 





sIVR- tất "nhiên" cổ thể Nước Š tường: ngày ân ki 

m đỏ, “‡Ken-lỀ con người đứng Tuôi và. bướng bỉnh, 

đầy tính tự trong, - không thèm -đếm xa đến những 

tiếng cửờt giên. cọt tủa các lái mẹ, đưa tay ta 

nưởo bắtf tuý. Vabxơ xà đầy XiẺ: nồng nhiệt nhí, gặp 
miột người bại đã chờ, đọi: từlâu ..". ~ 


Xatxơ' HHỆM' chiếc « Ta-to-ra» xuởi- của 'Tiếp, 
có mỏ-(0 lầm niất máy Đằng không klứ— một chiếc 
xe được, thịch dĩng với nhu cầu quản eự, ,Só các 
giá ghé,” đo biết ớ phần tr ướo và sau: thôn xe đề 
dặt' đúng liên thánh, ` 


Mặc đủ chiếu rẻ này địt dược lau sạch hết du 
tuổ gữa hủ máy cận vuốt, Vai vớ vẫn lau: lại cảœ 
pìm từng - nưñ y tốc, Trướe lệU à nh đã học qua khôn 
nự]làw cửu tẤU CÀ các loại xe ð 1 sa Nuất ở Đức, 
nhưng khi đó không một ai dại giá thiết xăng Qườ 
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SẼ chiếm Tiềp-khắc và auh sẼ phải sử: dụng các 
xe cñ#“Tiệp-khắc. -Vì thế anh buộc phải đem hết 
khả-năng hiểu biềt-về kỹ thuật của. mình ra để 
Mứt h lần chó: chạy thể là đã có thề tự thi là lâm 


: đuợ@⁄“« TR-{osra », röi, k NN, 
Tụ tong xưởng co) Hhững ° qui, “tắc không. viết 
bài nổ văn bản. eủa “nó: GHẾ đt Ề 


Không một lải xe người 'Đức nào _ngối cầm “ứi 
frong bộ -quần :áo mà anh fa mặc đề chuân bị cho 
xe chạy. Tưệ cai : VU MU 

- Khi ở trong xưởng g không: ai sử VÑ ¡xe dụng, cụ 
tiếng của mình.' Người nàơ:cũng lấy dụng ` cụ: 

của xưởng, mặc dù cúng có thề kém xa dụng eụ 
riêng của "mình. Trong phòng rửa có- treo - "những 
chiếc khăn trên giá gỗ. Tất cả mọi người đều dùng 
nó dễ `lau chùi trong, giờ làm 'việc,' nhưng khi: 
chuẩn bị ra Về, mỗi người đều lấy từ: trong ( tủ con: 
của mình ra chiếc khăn riêng. > 


Nếu. muốn - nhờ. ai ohÏ bảo. hoặc giúp đỡ, nhất 
thiết phải mời thuốc lá, và nếu chiếm nhiều thời 
giun hơn tì phảt tặng cả bao. 


Một số lái xe nào: đó coi việc ăn cắp xăng 
chẳng có gì đáng xấu bồ cả, trị giá số xăng ăn cắp 
khá lớn; róöi đem bán ngoài «chợ đen » lấy tiền, 
nhưng nếu si hỏ quên chiếc bật lửa hoặc thử gì 
đó ở xưởng thì ngày hôm sau >— vật đề tiến sẽ 
nâu ö giá nụay cửa TH VÀO. „ 


? Người đâu'tiên cần phải chào hỏi khi có Ien-, 
% vÀ thợ máy của xưởng, côu;với các Tải xe lhác 
tại phấi lựa người, nhưng thự nguội và công nhàn 


\ 


lau rửa xe nhất thiết phải chào bồi. lá{ xe an tứ; 
đặc biệt các lái xe cBơ chỉ huy: : 

` Vin-hem ï ä# 'ú-đóc; lái xe cho thiếu tá HRê- đét là 
nhàn” vật. quan. Xrợng hơn cá Ken-le, Vhí gấp hắn, 
khồng từ một. ai, tất cả đều kính tần cúi đầu +:,Ào 
còn- hắn tì không phải lằc tảo, cũng Hi việc cđip 
lại là cần thiết,. - » ` 

 Còn-Vai-kơ. khống đếm xỉa đền, diềa đó, nơi 

càng ủi (ăng ác cảïn của mọi người đối với sứ, 
khi 'Bru-đệc chỉ mới thỏ. tay. vào túi rút thuốc lá 
ra, anh. đã. kịp,duet ] bật lữa ` của mình .ự ước tất cả 
mọi người. . . 7 ¬—~ ` 

Mặc, đừ Vat-xe không phải là đái xe riêng cho 
một chỉ “huy. rào xà &ó nghĩa là không cổ bùa hộ 
mệnh, nhưng bóng đảng: Páp- Re vẫn R- vật khe e chở 
cho anh khổi mọi sự va chạm có thề xây ra với 
"những: người công làm ô ở: xưởng. . . 

Tan thời thì xe 4ð của VaiXở chỉ. được phép 
'chay hạn: chế trong các, khu vựa của thành phổ và 
chủ, yếu là anh chỗ những nhàn viên kÍòng quan 
frọng của trung tâm đi HẤn Đức. hồ ràng, những 
người này \ đã, được Een-le căn đặn trưởẻ là: không. 
nên tấn gẫu các vấn đề không cần thiết khi Bói 
mặt lãiĐxe, Ngay cả trước mặt các nhân viên này 
Vai-xe cũng. cố gắng. tììề hiện mặt tốt của. mình. 
Amh.lễ phéj mở cứa xe, giúp hành kháoh tuang 
vali, hỏi hành khách xem họ thích chạy với tốc 
độ nào, Nhưng khí hành khi: ách lắm điều hào dó 
định thưa anh Vào câu chuyện, nay c3 các đề tài: 
yêu nước, Vài-xơ đầu lau tranh không Đắt chuyện, 
nhũ nhận đưa các gui tạo bạn lành ra, Nhận 
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được lời phảu nàn đầu tiên, Vai-xơ bèn _lập tức 
mời Bị u-đéc, Keh-le và tên lái chiếc xe bọc thép 
vận tầi hàng là Các Xim-mẻc-man —¬- người có: địa 
xị đặc, biệt trong 3 xưởng — đi cao lâu; vì Tằng 
không tên nào rõ ánh phục vụ cho một oơ quấn nào; : 


Vai-xơ thấy hai bêu ngang bung: chiếc áo cô: 
đứng của Xini-méc-man căng pbông lên bai khẩm 
súng lụe, 4rong ca-bin xe củ hắn có móc một 
quả "Tựu đạn văo một cải giá đỡ, còn trên trần ©a-. 
hìm treo. dây đa-buộc một khâu tiều liên:-Không, 
một ai trồng xưởng có quyền động chạm đến xẹ 
của Xim-méc-man. Hắn tự. chuẩn bị xe, còn lệnh 
cho xe chạy thường cọ một. tên .đi mô-tô- mang 
đến cho hắn. Mỗi lần nhẩa được lệnh, “Xih-méc- 
mãn lại ký vào so rồi trao trả k lệnh .cho tên đi 
mô-tô, ” xế ¬. 

Vai-xơ quyết định tốt nhất là anh không đặt 
trước món gì ở hiệu oao lâu cả, mà khiêm tốn đề 
nghị khách tự chọn món ău hợp khẩu' vị của mình. 

Xim-méc-man tổ ra rằng ở đậy hắn lá người 
quan trọng nhất, và đề cho những người khác cảm 
thấy Thư vậy, hắn nói Oang£ oang bài dòng dưa 
mắt nhìn Ken-le. 


— Cậu đừng lo nếu nÌnr thậm eÌH Hình tuần 
tra bắt giữ cậu vì saywvượu, tớ sẽ nỏi với bọn 
chặng một cân là lập tức bọn chúng ` sẽ bắn súng 
chảo cậu nhữ chào một vị tưởng ngay, — Bồi Hắn 
nháy mắt với Vai-xơ. 

Xñnmée-man, Ken-le và Hru-đéoc tổnra là 
những tay sành sôi về mặt rượu chè, -Địa và Yượu 
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trắng.— đó mới củ[ là tuần đầu. Vai-xz hiểu rằng 
ba conrgười kháŠ nhau nà lầu đần tiên 3gp: mặt 
với nhầu 1Ì f#ù chúng-say Í hể mnảo ‹jj. nữa cũng 
không chịu tổ ra với nrữ vớ} nhan. Thất,1 » 
thơ, nếu gho rằng Tượn trằng sẽ dạy Ởn 
này, Và: Vaixơ cũng không tia toán. đấu ( cũu; n 
đỏ. Ảnh biết rằng, lĩnh mới phải thết L sắc bạn đồng 

nghiệp nên đã: làn theo dục: lệ đớ. 


.Vai-xơ, chưa bao Biờ uốn, quá thêu, cònzửo ong 
'những ' (vường. tiợp đành phải uống „hiều' thị an 
-biết cách từ kiền:. tra mình: Còn bày Siờ “thì hầu 
như anh. đang đứng rá mốt bẻn đề theo? đổi foaar 
bộ cổ. giai. đoạn -88y. xượu: xủa: chính” "hận. : thiên 
















-một cái "gì: đó nhẹ đạng làng ky lạ đấu với anh, : 
ói/đủ các điều thú vị với những, «bạn chai cốc 3: 
“€ữa mình khiến cho họ đến, cuối. bữa tiệc đốivới 
anh đã trở TrêØñ chân. thành. trong tinh cảm bạn bè. : 


Đ ng “Bạ. Đị-mmáo rất buồn phiền" khi, trẻ cửa cho Vàề, 
xơ: VÀ. cầm thấy nồng nặc mùi Tượủ, “BÀ nói lẪi ng 
bà. co} I nyit+h nữ mẹ của anh›yà thông” thể tria thử 
cho bản (hân là đã không. đề: nghị. 'Vai-xơ mời 
khách về nhà, ý là chưa bo ¿ “giờ. bà. ảhG; phép Vị d¬ 
'xơ uống rượn "không bằng. Rä vất xúc. động và 
buồn phiền vì chuyện đó, guốt đếm đếp vả ướp 
hung lên đầu và nóng lừng giột thuế tr ớợ tìm Đến 

HỆ - thì Vải-xơ xia lỖI Hà , ĐỀ mác - với về. eNAn 
thành, .cời mổ mà từ bào thắng IV nà) không hà, 
bộc" lˆ với nÏ như vụy, 


* 


Một lần, vào một ngày trời mù mịt, tính: cờ đi, 
qua Œơ quan:tim người ao động, Waixơ gặp, bại 
từ tước phu nhân —-người ở cùng buồng trên tâu. 
với Hen-rich. Phu nhàn đi trên” chiếc xe hai ngựa: 
kẻõ và từ lâu đài của mình đến lâu đại này trước kia 
thuậc một đònghọ lớn Ba-lan và bay giờ được lên 

bồng sử trao cho:nữ tử tước sử “dụng đề đồi lấy 
một tài sản không. lỏn-của nữ tử tước ở LẠt- vi-a. 
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lẬng hiều vì sao nữ tử tước rất tru tự, những 
nếp nhãn trên mặt đã tFŨng xuống, da-nhănnheo 
từ g lớp, BÀ ta mặc $ơ. lông; đi, đôi giày Cao cỗ 
bằng da hươn có khẩm xà cù đẫm bùa ` vậo các 
vJng nướẽ trên đường. Tố côn 


` Tho+t gặp Val-xơ, nữ tử tước tỏ ra vÔ sùng 
sở: mở. Ö2¡ vì hiện giờ bà cắm thấy tình rất đơn 
độc, nếu rất vai mừng được gặp lại người quen, 





¬ 


Khi biết rềng hiện giờ Vaixơ kuông đơn thuần 
chỉ là lái xe của nhà Svác-cốp mà như còn có chức 
vụ quân s': øì đó, người chủ anh là một hhần vật 
quan trạng nên nữ tử tước boàn toàn tin ở anh, 
Tcon3E]ii vui niệng nói huyện thuyên bà ta đã kề 
cho Vúi<xø hiết những lo lắng của mình. Bà ta nghì 
ngờ rằng dòng bọ những người chủ «@l của Tàu đại 
hiện asy có một nhĩnh ở Ánh và có thể sau này 
làn bại nữ tứ tước, Thực ra bà không tần thành 
việc tịch lu: tài sâm của giái cẤp qn tộc Ba-lan, 
mặc dụ dòng XIa-vơ chí là một chúng tộc bà dẫng, 


_ tẠI 


nhưng z§uyen, tẮc củng (g. kiö¿¿ đgưọc Chấp 
nhận đổi với dòig họ lâu đời, Và nến như ruột số 
qui độc Ba-lan bây giờ đứng ra bảo vệ truyền 
thống bằng nhiệt tình yêu nước cia mình thì điều 
đó thực ra không nguy hiềm gỉ cho :quốc xã cả. 
Đó hoàn toàn chỉ là lòng yêu nước với.,ý thức tốt. 
4Chỉ.có những niềm tin của nông. dán đánlạn đối 
với nước Nga thì mới nguy hiền. ke 


* Khi ghửa : day, tử 'ưở; pầu nhân lịch .Sự mời 
Vai-xơ đến. thăm lâu đài và hứa rằng, viên quán 
gia sẽ thết auh. một bữa thịnh soạn. 

Sau bữa tiệc ở hiệu cao làn, tim nhận thấy 
vẵng mối quan hệ khăng klit-của anh với Ken-le, 
Bru-đéc và Xin-mée-mán đã gây khó khăn cho- 
việc gần gũi: những công nhàn bình: thường ở 
xưởng. Và điều đó làn anh rất dau khồ, b1 


.Lúc đầu họ xa lánh Vai-xơ và chỉ nói những ` 
điều gen thiết L trong lúc làm việc. Những sau đó, 
điều này là lể tất nhiên, lao động đã làm họ 'sìn 
lại với Vái-xơ, Những người lao động nếu nhìn 
thấy khả năng lành ngÌ) — thực sự trong thói quen 
làm việc của anh, họ sẽ cá niềm tin đối với Anh. 


Vai-xơ biết bàn nhiệt và hàn hơi,: biết phân 
biệt loại thép theo dầu cñt, biết làm nhầu hề tnặt 
chỉ tiết với độ chính xìc của thự làm thước kể 
đường cong, và những kiến thuc lồng hợp: này lắm 
cho đầm công nhân Đúc kính ngạc, khẨm phục, 
mặc dù lúc đầu hạ khôug đề Lạ ca, 


1 và 


\ xe 
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'Vai-xơ đR học thành thạo nhiều nghề trong, 
nuà mây, nơi cha anh từng làm, nhưng phần lớn 
sự hiều biết của mình, 'Vai-xơ nắm được trong 
phòng tị nghiệm của fr tường đại học, tại đây anh 
nghiên cứu trong một tồ siữh viên' yêu khoa hợc. 
dười sự chỉ đạo của viện :ï hàn lâm: Li-hếp. ' 

“Từ đầu, đo những nhận xét ngắn gọn, Valxơ 
được biết rằng Vê-nhe tham gia: đại chiến thế giới 
lần thứ nhất, "bỳ thương ở mặt trận phía đông, và 
cỏ một người linh Nga nào đó cũng bị thương nhạ. 
bất Vẻ-nHệ làm tù binh dẫn đi, nhưng sau đó, sau 
khi ngồi trên chiến hào đã bị bắn-phá tan tành hút 
thuốc với nhau.một lát, người linh Nga chỉ vậy tay. 
một cái và lấy khẩu súng trưởng e của Vê-nhé rồi 
hỗ đi, , 

Vai-xơ nói: ¬ 

— Thế là trong bọn Ngã cũng có những đứa 
tốt. Nhưng tên này chắc rằng không phải là bỏn- 
sê-vích. 7 

Vâ-nhe hồi lân im lặng như đang. bị lôi: cuỗn 
vào công siệc, sau đó hỏi: 1 

— Cậu biết chỉnh phủ sào lúc đó dễ nghị hòa 


b 


bình với chúng ta không: ? 


F 


— Hinh như bọn bôn-sê-vich. 

— Thế thì người lính lúc đó thả tớ và là ai? 

Vấn Vịn-xơ, người thấp, vai rộng, lưng gù, 
mi rách toạc mÃ¡ không chu thám gia vào những 
cau chuyện công lún này, 

Nhưng một lần, vào buồi chiều, khi chỉ còn 
bại bài người rong xướng, Vin-xơ hội Vai-xơ: 
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` Này, Val-xơ, cậu còn fYế và khéo chân khéo 
ạy như vậy, tạt saø lại cũng lâm việc rhư, bọP 
rñInh mà không ở. trorig 3S, trona _ giet-†a-po ? == 
-Đấy mới ,là bác thang leo 94o cho một tienh niên 
nu câu. . : v* 
_ "Thš tạp sao cấu Nà len vào đấy? 
sà “2 Tờ lã công nhấn n N.- 


⁄ 






~ 


== = Thể làm công nhàn đhịc 2âu thích: hã? 


„nó? — thích] °. Tan 








Twà sặc Thế mũẼ: bị 4 NhAI ở đau mùi Ko khi lại? 


sua, _ Phẩi, —-Vin-kỡ dạy Z > trong thú lãm việc. 
Họ: d3 "bệ. đc: không: vân thận” “thế đà z àm löặc, x 








— - Rễ, — + ai “xơ Bói. 





~ - Rồ sao ẩ " 
le Cậu 1à. một ji ng, sản đấm, = P40 
— tổ lA vì tớ nôi cải gì chứ ? — TS h vở: mÌm 


cười. — Cả n#hĩa là cậu chưa nhìn ly những 
thẳng: lũng cấm thực sự. 


~ Ử, tớ €hưa'1a trận bao giờ, Xi xe. cố 


tình tổ về còn non kém. t 
- Hạ cllng không ¿ ở HHIẬC tƑ ản: " nã 
- Thể ö ở đâu? 


—_~ Trong giéttasjie. 
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"— Phải, những thanh niện ở đó đều. khỏe 
mạnh, — A hà (Ý mỏi, chăm chú nhĩœ ViRxơ,rồi 
mm: cười tiếp — — Thế rá cậu muốn. nói điều „đó? 
* Vin-xơ củng sim cuời và tán tiêm. gần 
. — Cận. thưế, sự ]à một tay khéo - léo, “thông 
thuộc loại khinh bản như tơi rác, TA : 
— Và cận cũng “hông thuộc loạt. đổ: ¬ 
'— Đúng, —, “Vi xơ "đồng ý. — cân, đã nhằm 
đúng điềm .đen.. .N: ¬ 


“ 





Sau giờ. làm việc 'Vaixơ và các bạn cùng 
nhỏm của 'san h vào cuậy ) bề, ở đây mói người theo 
cấp hậz từ ĐỲ nốc những. cốc bìa vai và nói 'chuyện 
với nhau về giaxđiúa Hình, 'nhữ đến cửa ñhà, đọt 
những bức thu mới nhận được: ¬.. về 


._ “MỌI lần 'Val-xơ hỏi, - điện có chiến lánh” với 
Nga không. -Vệ-nhe trả lời kiền phòng sđoán : 


— Vị tất đã cả, Drsmắc Gj hunu không kbnyện 
hư: vẬy. 


Vin-xơ nói:. „ - 


-~== Ôn ông _" ® thì muốn nhề. toẹt vào Đị- 
qmác củw nhà anh, Ông ta sẽ tắm Mấy: và ra lành, 
hon 8y "hoặc nány H1 SẼ ra lạnh. 


-— Mà có thể cùu LAI nưÀy đa, —— Y ¿nhai bướng 
bìuh nặi. 


- ` ` 
“.. 





C)BI-imán : thử, tưởng Đứa (từo Phổ) thời lệ ghiển 
trauh Phap + Phố và Công ›š Pa-n JS7L — N.D.< 
(3) Ông ta: ý chỉ Hit-(e —- N.D TP VỆ ‹ 
` R . : 
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— Thi lúc đó sễ ra sao? — Yin-xz gan hỗi. — 
Ngày kia sẽ có gì? ; 


— Có lễ mây. trưốn (ao đừng đáy vá rống ầm 
cả quán bia này sẽ có cái gì phải không ‡†— : Vệnhe 
nồi nóng. SẼ 


- Vim-Xơ, chăm ` thú đảo mắt nhìn Vai-kd, nắng 
cốc nỏi : , 


>— Chúc khỏe, mạnh Ì — Và, tống tán sống “bia. 
YaL$g cũng uống cau cũ, "hứng, dự) đáo : nh 
cũng thấy cần phải túyện bố :. Tốt đc 


_=— Chúc cậu và chúc quốc trưởng của chủng ì? 


— - ð° 'thật là anh chàng khôn khéo L Vin-xơ 
nóï..— Câu đóng xiếc thì hợp hơn - 


Vai-xơ chiếm được sự: kinh nỄ của cồng nhân 
trong xưởng là nhờ.anh biết bình tỉnh, không nói 
thửa lời, hoàn thành các công việc }k:ÿ thuật:phức 
tạp sửa chữa máy: Cùng với Via-xơ và Vê-nhe 
hnh đã chữa lại máy phát điện dỉ động đã bị vỡ, 
sửa chữa ngay trên: thùng ve Mày: tải động cơ 
đi-ê-đen. loại mạnh. 

- Sau khi trao trả máy phât điện đã sửa. xong cho 
viên kỹ sư quân sự, Vai-xơ không những được 
khen ngợi mà còn được tiền thưởng. ` 


Đến tối, cũng ở quầy bìn đó, _anh 'chúa đều 
tiền cho các bạn cùng lan 


Vânhe và Vin.xơ lụi mùa nhưng cốc bia vại 
theo thái quan của mình, vÀ cũng như mọi khi, 
đeo thứ tự, kề cA uống từng mụn nhỏ, nuốt từng 
ngụm bịa cùng với khói thuốc củy Kè, Nhưng khi 
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tá đến phế, CÁ hai ñngười Rẫu như khöäg nói ước 
với nhan nhưng đều từ chối và đòi Ÿai-xơ - phẩi 
nhận số.tiền thưởng nhiều hơn. „ uy 


- — Tại sao thế?” _ - Vai-xơ hồi. Ẫ 
ke, - Này anh bạn, cậu biết đấy, — Vê-nhe nghiêm ` 
giọng nói — Ở miền Ban-tich anh bạn đã ngủi 
quá nhiều iuùài xã hội chủ nghĩa rồi. Còn ở đây» 
của chủng tôi lẾi có một mùi hoàn toàn khác. 
— Chỗ loét đã bốc mùi hôi thối, — Vinxơ 
giải thích, — mÀ cậu thì chưa được ngửi mùi này. 
— À ra thể, — Vai-xơ nói. — Cải mũi của tôi 
sẽ tự nói cho tôi biết ở đâu 'bốe mùi l gh còn các 
anh thì hãy đi đi. 7 
.= Có nghĩa là không nhận _ của mnÌnh $ 
— Nói lạ nhỉ, — Vai-xơ nói. — Tôi không cho. 
các ảnh cải gì hết, Mà tôi chỉ trả tông thôi. Tôi 
trả công, hiều chưa? ` 
— Sao nhiều thế) `. 
“~— Bỏ là việc của tôi. Tôi là chủ, tôi tả, 
— Thế là cậu thuộc loại người lắm chủ? ' 
— Phái, ~ Vai i-xơ đáp. ~ Chính tôi thuộc loại 
người đó. : : | 
— Tức 1à cậu không lấy lại? : 
~ Không! 
Họ tử đi lặug lẻ ¡như thế mũi trên đường phố 
tối nit tất hết đẻa đường. Và bỗng nhiên Vin-xư 
đập mạnh vào lưng Vai-xơ HÓI: 


m 


- 5 ì 


° 


- == Vaixơ, cẠi đúng là đột công hàn, taệt 
thanh niên Đức, chân ahinh mà ở tniền Rua. © của 
tờ hồi đỏ có khả nhiều. . “ải 


:— ỞHăm -bua (5 cũng thể, - — Yé- nhe! thêm vào. 

. Và lần đần tiên trang suốt thời gian đó. Vaixởơ 
câm thấy sung. sướng, thực sự vì ì dược sáng ' nhận 
là một người. Đức. .ˆ tUA 


Đần đần Vaixơ thấy ) Tổ răng, những: kế đó địa 
.vŸ “càng, cao bao. nhiêw Rìi lại càng ft oởi _ mổ. báy 
`ahiên, . Việc,hiệm tra bi. mật- cũng tảng: ủ; lệ với 
"trách nhiệm. của hắn. Nhân vật tàng”. quan 'trợng 
bao nhiệu: thì cái đuôi gián: điệp căng. dải ra ›hấy 
nhiên, Và sái đuôi này có thể quất cho: Vai-xz:một 
toi nền thâm nếu nh anh. dáng thò mũi 'tào nô 
phế, chưa được bảo vệ đầy đã,. N xô 








ư "Theo đối và, suy nghĩ kỹ, Vaixơ đã xác định 
được chợ mìu lũ một: sự thật thủ vị và rất bồ ích: 
kể nữo có chứ, cảng: chờ fhì. cảngrlỗ ra kiêu ngạo 
đối. với nhữug ngườ Đã pliú thuộc. hiẩn và càng đòi 
hỏi tuân thủ nghiên NT sắt lớn những bí mật của 
mọí tin tứo' khác nhau.) ›Ñhững “hái độ kiêu ngạo 
đối với những tên cấp dưới thân cận' nhất Thì trong 
,đám nhân Viên thường lại luôn luôn số đặc điềm 
khinh bỉ. Và cũng nhữ vậy, một. viên tưởng Đức 
không bao giờ cho phép mình gặp một sĩ quan mà 
lại không mặc áo cô đứng, tin mặc quần đùi 
đi đi lại lại ước mặt lnh ở trong phòng mình th 
—— 

() Dua: mật khu côn; nghiệp: lân của - Đúo _— N D- 

,„ () H aœm‹buá: Vi cũng ga ức, -- N.D, 
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lạ: không coi là bát lịch: sứ, cảng như những-viền 
quan Cao cấp khi có niịt nhận viên phụe vụ loại: 
hạ đụng thì dại không thêm quá ngiiiêm kbắc tưấn. 
theo các qui tác giữ gìn bí mậ{ nghề. nghiệp- " 
ròng hệ tÏðng phục yụ ở đó những tên có: 
-quyền hơn thường: tin tưởng trao cống việc của. 
mình cho bọn eấp dưới, theo xơ đồ đã: đượờ tính: 
toàn cần thận và nất chỉnh xác của các màng lưới: 


Những Tiàng lưới. này đi hành mại công tảo có 
liên can, - AC - 

Những « màng lười » này soạn - cắc ˆ bảo, cáo 
tổng kết, bản tín, thông bảo... Những. người: ởtồ. 
chức này phần lớn" đềa có trình độ vău hóa cao, 
sẵn sàng làm việc vô điền kiện ở hậu phương, 
coi việc không phải ra trận-là âw huệ cao-qtl nhất. 

Thế la Vai.xơ mong muốn được gần gũi với- 
những loại nhân viên binh linh đó. Song anh chứa. 
biết làm thế nào “ˆ-„ 

- Và còn một việc. nữa. ở đất hước Balan " 
chiếm đóng bọn sĩ quan Đức không hhững chỉ 
thổỏa mẫn vỏi-ý thức toàn quyền thống trị của "mình 
mả côn moi:, muốn đắm hảo cho sự,có mặt của. 
chủng ở đây với những tiện ngự (õI-nhất. Ngay 
cÃ những tên sĩ quản người Buốc-béc mỏi ra trường. 
từ bé đã được đạy quen với đời sống eo bẹp của 
g:& đình, đến đây cũng có hầu gái và biếp bọn lích 
hầu của tninh Thành tay: sai. Những tên sĨ quan 
cảng giữ địa vị cao bao chiêu thì gố người phục vụ 
cho hẳn cảng nhiều bấy nhiều.. 

Bọn lính hầu ¬ tay sai, bạn nấu án, bọn hầu 
đái chiếm được sÃm Linh của các sŸ quan cau cấp 


` 
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nhiều hơn bọn sĨ quan cấp thấp. Và bọn nảy am 
hiều - về chủ hinh hơn cả những nhân ẽ thân cận 
nhất: - 


) xế là “hình thành một phái thực sự: Bọn sĩ 
quan tác chiến khinh bÏ phái này, chŸ có.các sĩ quan 
Ñ băm mưu mới hiểu được hoàn 'cảnh đặc.biệt của 
pHải này và thấy khinh bỈ nó thật ngụy hiểm. 

* aÌ-xơ muốn đột nhập vào môi trường đặc biệt 
này nhưng Anh hiểu boàn cảnh khác biệt của mính. 
Những con người của môi truờng: -nÀy s bại độ 
kin đảo kiều phe phÁi- : 


"Vai xơ mỉm cười nghị” rằng. nếu nhự” th stuết 
phu nhàn bỗng nhiên quyết định cot anh như một 
người ngang hàng và. sẽ ,giớt thiện anh với những 
người quen của mình thị anh cần phải biết xử sự 
xới giới qui tộc Đức ra'sao chứ. Sách, phim, SỰ 
luyện tập là cơ sở đáng tin cẬy cho vấn đề :này., 
Nhưng về người bầu gái Đức thì anh được biết quá 
1t Trước mắt anh phải nghiên cứu tầng lớp:xã hội 
rung gian :mởi này đế với anh. Mọi. dự định tìm 
.chìa khóa mở những bl mật của môi trường này 
cùng với sự giún đổ của bà Đi-máø đã kết thúc và 
biệu quả, Bà Đi-mác tức giẫu tuyên bố: ˆ... 

— DĐọu hầu gái ư? Đỏ là kế thù trong nhà. Tỏi 
đã phải tự giẢi quyết mọi việc không `eá hầu đái từ 
khi người nấu bếp gái nhân xẻPtôi. Ä tạ đám nói 
rằng : nếu phi cho tới lúc chồng tôi đi làny về mà 
tôi vẫn không cbịn sửa lại 4ần tóc cho đẹp thì. 
chồng tới sẽ bộ tôi, Đó là hụa can bậy, bọn thội 
thám trưng gia đình, 
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“Rinh nghiệm sông của Val-xơ không giúp Ích 
8ì cùo việè hiểu biết những loại người này. Và 
nếu nhtr œ một số người anh quen có người hầu 
gái giập việc thì những người này lại như trở thành 
thành viên của: gia định mà tất cả những thành 
viên khác cổ mặt'ở đây đều phụ thuộc vào ngưới 
này, chỉ trừ khi phải chờ -đợi lo lắng mãi, khi người 
hầu giúp việc' tuyên bố : từ ngày hôm nay: gô ta 
sẽ là sinh viên, là người. bản Xek- hay. sẽ đến mỹ 
khu xây đựng mới. 

_ Chiền thử bẩy nà2 cũng có tàng) trăm chiếc xe 
rẽ vào kho thực phầm quân sự để nhận khâu phần, 
số lượng và phân loại trơng ứng với, chức vụ và 
trách nhiệm của nhân vật này hay nhân vật khác. 

Khẩu phần cho chủ ảo bọn nấn bếp,xbọn lính hầu 
chận. Nhựng "bọn này lại không được vận chuyền 
xà không thận irọng nển trao xe mình cho người 
nào đó trong bọn. : 


Vai-xơ được tay mắp ghép vào số những ngài 
giúp việc cho tên binh “nhất. giao nộp ở kho các bộ 
đồ ăn trong khối chiến lợi phầm. Nhưng không 
nếi được mối quen biết. Bọn này vô cùng tham 
lam, tran] /cướp nbau các bộ đồ, cãi cọ nhau xem 
hủ của :Múag xứng đáng được cái gì nên chỉ hạ 
phẩm giá thôi còn việc kết giao này chẳng mang lại 
lợi Ích g\ cho Vai-xơ cả. Sự thật thì cũng tó cái gì 
đó tro quá trlnh quen biết ngắn ngủi này làm chơ 
Vai-sd4tbfeh thú. Khí viên sŸ quan tùy tùng của tên 
toàn biện Đức ở Ba-lan muốn Lấy bộ đồ cồ Pháp 
tho nt trầm người ăn,,thì tên bịnh hhất này 
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không,cho mà côn thỏ lỗ nói với tên sĩ quan Tẵng 
tạy hắu còn ngắn quá. Rồi nháy đôi mắt dầy Về nghĩa : 


_ Bộ đồ này, đã được qui: định đề.. 


Viên sĩ quan tùy tùng: cũng gật - đân một, cái 
ty M ñghĩa, ngoan. ngóần lấy bọ đỡ kếm hơn. 


›,@ó nghĩa là nếu không phải Hit-le thủ, ging: sẽ 
SỐ. ố hột tên thân cận của hắn sẽ đến Ba-lưn,Ê “Nhưng 
tên nào ? Đến đàu,?. Bao' giờ đến? ¬ đền, 


-- Buồi tối Vaj-xơ. chỉ ở nhà với bã Đi mácŠ Những 
buồi hói chuyện với bà đã làm tăng sự hiều biết 
của 'anh ề›cách sinh hoạt của bón' Đức ở. đày. Bọn" 
này. cũng. hư -bộn ở Lãt-vi-a. trước kia, coi Ba-lan 
như một. thuộc địa riêng, vẫn gi nbằng truyền 
thống của: tập quán Đức cô. 

. Bà Đỉ-mác- kề lại việc bọm phải › xít lên năm 
chính quyến đã làm những. người -Đức & đây lúc 
đầu hoẩng sợ như thế nào.. Nhưng „ sự khủng bố 
những nguời cộng sản và phong. trẻ ào công nhắn ở 
Đức đã làm yên tâm cả‹.bững ái từng coi HIỆ‡e là: 
một kể phiêu lưu. Sau đở lại bắt đầu một trận kinh 
hoểng, In .sợ nữa khi HÍHle xâm chiến Ba-lan, 
Tiệp- -kbảc sẽ khích động Anh, Pháp- vô, Nga thau: 
gia chiến tranh. Và lhi đó thất bại mới của nưóc Đức 
sẽ không thể tránh nồi. Nhưng báy giờ, khi mà ảnh 
Pháp không phản kháng gì chịu nhường bả Ra-lan, 
thì thạm chí cả những gia, đình quản nhu thuộé 
đòng-dõi 6ồ Đức không những chỉ trở thànH” "kẻ bảo 
vệ. Hitle mà củn tuyên bố rằng thiên tài của: Phơ~ 
ri-đœrich đại để đã được thề hiệu ở Quốc trưởng. 
Và, lâu I;khẩ nững như vậu. bÃ Bi-mao đã kết luận, 


“ 





, 
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ụ các thầy tưởng từ Béc-lin đến đây đã khẳng. định 
rằng việc Hit}e lên cầm ? quyền là do chủá trời định 
trước. .. ~T 2... 28 ve 

— Thể bà. số tin vào khoa tướng sỹ khôn§ >> 
Va¡-xơ hồi.. " _. 


Bà Đị-mác #tinh tronỳ tuyển bổ: 


— Tỏi thao đạo thiên chúa, đôi tin, ở ¿hủa. 
Những tại sao Hitle lại khêng thể là sử` giả của 
chủa ?-Là Giê-su mới ? Giáo sĩ truyền đạo gọt tiếc 
tru ởngcbúng ta như thế. - -s- ¿ ` 


.— Và bà ong coi qúố› trưởng. đà con chúa chữ? 


> — Trời, ngây thơ đếy thể thì thôi, Ì = Bà Đĩ- 
mác tức giận bảo. = THẾ quốc thưởng chui tử đân. 
ra mới được chứ ? Tất cả chang {a đều lx-con ahủa. 
Gi4-sn„ cã.- _ ` “ 


_—— (Qua đây Vai.xơ kết luận : "ngây đá bà ĐÍ-mát yêu, 
r làn rất và tốt bụng nhất bữa hẹn thay. ne.anh. 
uôn quan tâm đến anh với tình mẫu tử cũng không 
" ra chắn thành khi cân chuyện liêu quan. đến 
chỉnh trị. Bá coi 'mình 1Ììự mẹ của anh. nên hà sợ 
tăng đúa cạn nuôi sẽ phân bội. : 
hải, phả thủng “búc'.tường của sự nghỉ ngơ 
glữa nguới này với người khác thật không phải 
ch: yên đề đãng. Tất cÃ, giống như những conrủa, 
1: Ihaá › lên mình chức vô cứng bằng xương đề Ân 
nà +, độ sứnh, (0n (ai ở bên đưới? như động vật 
bộ sát, 


- Ýã dù sao thÌ cũng không còn ai khác ngoài 
hà 3 Đi mác 4, „up cho Voi xơ đột nhập được vào 
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muột mồi ừừ 'ưởng mà cho đón: nay anh đã uồng công 
đề`lọt qua, 


- Sau buổi cầu chúả, khi anh. chợ, xe chạy đến 
bên ngòi nhà thờ trông giỗng như. rriệt)giot nước. 
đá không lồ hay thạch nhũ trong hang“động, thì 
bà Đi-máe khoác tay một bà mặc Áo. choảng lông 
sói từ trong.chiếc cửa vòm-cao cửa nhấ thờ đi ra. 
Bà Bi-mác giới! thiệu Vai-xơ với bà lãŸ VÀ. nói rằng 
đỏ là bà quản Bìa của đại tả Phôn Dan-xơ: và từ 
lâu ~ từ hồi còn. nhỏ bả đã quên 

Bu-khés.. “ , : 


ˆ Trước hết, Vai-xơ Chở bã. Đi-m&e 
đó lại chổ bà ®Xĩa-ri-a Bu-khéc vào. frù | 
phố, đến nhà đại 1# Phôn Danxơ.. NT 


Trả lời câu hỏi rt 1ịch ` hiệp: mà ` bà, Nfa-rl-a 
nói vớÍ một giọng “bắng quau : « ở đây anh: 'sống ra 
sao?-» Vai-xơ thích thứ lại bày hết quan điềm 
sống. của mình, . 


, Ảnh. không : 'cô.ấ1 là người fuen cổ, bạn cùng 
làm là những người kém giáo dục. Buồi tối anh 
chỉ ở nhà với bà Đi.mác, Dùng. sách ` của con hè 
Đị-máé đề lại Học thêm đôi chút, Mãn hạn lính, 
anh.muốn mở rộng sự nghiệp. của mình, anh cá 
:kinh. nghiệm làm thợ máy, và añh sổ có. thể kiến 
không 1t tiền nếu như anh đạt được. rực địch là có 







nhà, sau 
Âm thành 


một ga-ra không lớn lì, ¡đề trang bị cho › một xưởng 
sửa chữa ô-Ló. 

, Bù Mai w Ba,blo lảnh đạm: nghề ‹ .anh kề, 
hình như bà tr chẩn Hch thú gì với những kế 
“hoạch điờng đài ga snàh thành nfền này, Nhưng 
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khi đến nơi bổng nhiên chà ta vô cùng thích 
thủ hồi : 5 

— Thể tnh có tiền dễ mua một xưởng Tư 

vậy không 3 9 D ' 

— Tôi cỏ-cải đầu nÀY thếj! ~ “Yaio khoác 
lác nói  ~ Lx 3 ¬- 

— Š. tiến. tắng. chỉ. có thể thì không đủ, — bà. 
Bị n-khén nói với vó độ lượng, rồi nhấn mạnh 
thêm Nhưng anh cá cái đâu không phải. tồi, 
nếu như trong đó có những ý. ughĩ quan trọng. 
— Bà dừng lại, rồi guả quyết nói — Bày giờ anh 
bäz uống với têi một tác cà-phê nhé } : 

Bà Bu-khéc xuống xe, lấy chia: khóa mồ công 
sÉt vào vườn, đi theo một lối tối lên phòng Tnình,. 
trong đó có đủ các đồ gỗ sang trọng nhưng lại chất 
bữa bãi — va-]li và hòm: xiểng ghóp cần thận, bên 
ngoà: có đai sắt. s 

Cổi áo choàng lòng sóc ra, bà Bu-khéc biện' 
ra trước mặt Vai-xơ trong chiếc áo. đài màu xanh: 
lơ bằng lụa mồng làm phô ra Tất cả đường: tiết củi 
tấm: thân đấy đà, ' " 

Lủc mời Vai-xơ uống sà-phê, bà chủ nhả làm 
đồm và nói với anh những câu chuyện bông đùa 
khiến cho Vai-xơ thấy buồn trong lòng đưởng như 
snh không còn cô ý định. đặt hy vọng vào một môi 
trường nà anh. không đạt tới được với một giá 
lữ vậy, 

hưng dĩing may, bú Ba-kh6c đã t} huyền từ 
những câu chuyện vớ vẪn sang chuyện công yiệc 
hình chồng đến kế lạ. Với piong hoàn toàn khúc 
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hẳn, bà Bu-khéc kỆ rằng co0 gắi. bà — một thiếu 
nữ rất đáng yêu đã tốt nghiệp 4rưởỡng trung học vủ 
đang làm phiên địch chø đại tá.-VÁ cũng như Vai-xơ, 
con gái bà lá nhân viên quân sự. Đạitá giữ một trách 
nhiệm quan trọng trong cục tình báo Đức, và !heo 
sự hoạt động thì, đại tá còn đi xa; ;]ân “mới về, vi thế 
con gái bà hiện nay 'tó thì giờ tự đỡ, 'cỡ. thể ¿ gặp gỡ 
nột thanh niên đúng đắn, tất nhiện i# ¿đó mặt mẹ. 

Bà Bu- khéc kết luận xăng bà sẽ: báo: chớ bà Đi-mác 
khi nào 'Yakxg k Bị, có thể đến thăm, sược.. 






` Số Hải xô chuyên nghiệp ở gA-rg` gẽn vẹn chì 
có hai ba người; Số còn đại kiếm được chỗ trong 
bộ. phận hậu- phương là nhờ có các mưu niẹo khác 
nhau và bồ sung chò phần thiếu kinh nghiện bẰng 
cách khúm nún: quị lụy trước bọn. chÏ huy và hắng 
hái anh đua. về lòng trung thành với quốc trưởng. 


. Nguyên là những chủ hiệu nh, con cái điền 
chủ, ch cáo, xưởng. thủ công, chủ các tiệm vượu 
buy khách sận rẻ tiều, tay sai boRo. hồi bàn chạy 
giấy. hoặc mối lái của các công ty không têu tuôi 
— những người lâm các nghề khả nghị, tất cả bọn 
này có ưu thế về xã hội đáng tin cậy cả. về.. chính 
trị và sinh hoạt ao với oòug nhân, thợ nguội, thợ 
cơ khi gðỡng tập trung trobdu nhà máy, 
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Niệt làn Phỏe — teu thơ ký trưởng củ phòng 
tham mưn gÌao thông ra lệnh.cho Vâi-xơ đi tìm. 
thợ chuyên sửa chữá máy chữ. Vai-xơ đề nghị: đề 
anh tự làm. Rồi. không. những anh cbỉ sửa đực 
mảy, lau sạch máy cho Phổc,„ mà anh còu làm cho 
hắu. kính ngạc thủ vị vệ khả năng và tốc độ đánh: 
máy chữ khi anh kiêm. tra. lại, độ chính xác của 
máy. Và thế là Phốc quyết định đồn -cho người. 
tnh trơn này một phần. công việc hắn đứợc trao 
trong thời gian đó. Lối cấp trận bóc' lột cấp dưới 
ở đây được coi là lẽ thường tình và: -quán triệt tất 
cả, từ trên xuống dưới: Hắn ra lệnh cho Yạai-xơ 
dếa phòng giấy vào tuỗï tối, như” BS) trướp là 
không được cho ai bfết. `... 


Và ừa đánh mắy, Vai-4g vừa dịu Ri@nÈ° và nhỏ: 
kỹ. các tư liệu quan trọng. Quá drình quyện. tập lâu 
dài mà anh trải quả: đề gần như một cải máy; ngay 

san khi đọc một lần là nhớ. được hàng chục trang. 

sách đã giúp ích cho anh. Và ,cũng trong những 
tảờ phủ! này anh lại thầm cám ơn thầy đạy ‹ cña” 
mình đã khẳng định rằng người tình bảo càng có 
nhiều tin tức chuyên nghiệp độc đ Áo: bao nhiêu 
thì trước mắt anh ta Khả năng ngụy trang mở ra 
Cảng rộng và sự phụ thuộc vào nhữ uợ người trung” 
gian càng giảm đi bấy nhiên, ở trong nước, khi 
Vai-xơ đánh máy chữ thành thạo, đồng chỉ giáo 
viên đã đánh giá cao kết quả này hơn cả việc nắm 
vững xũ khí kiều nước ngoài, 


. Đến đêm, Vại-rư nưồi ghỉ lại những tư liệu 
này bằng mặt mi, ehuyên bằng ,UẬt mã nñày sang 
các trang của ¡uốt rong Các cuốn sách của con trai 
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ba Đị rùa, rối đát cuỖ2i sách 16p (ảng tre của tú 
xách, nằm xuống ngủ với (Am trang rất thỏa mẫu. 
Thế là công tác bắt đầu có: kết quả. 

Tiếc rắng, sau đỏ lại không được may mắn cho 
lẫm. Ken-le trở nên lạnh nhạt với anh, vì khóng 
nhận được chứng thực gì về Vai-xơ của nhân viên 
giét-ta-po. Páp-ke. Hắn bèn chuyển. anh sang lái 
xe tải hàng. 

Vakxơ đành phât chuyên chở ra ga đủ các loại 
hòm xiềng và các bọc đủ loại — mà bọn thống trị 
ở thành phố này-cướp được. Những của cướp 
đoạt này bọn Đức thực hiệp theo kế hoạch nghiên 
cứu tử lâu, rất cần thận và chu đáo. Bọn chúng có 
các nhàn vật chuyên. phụ - trách tính toán tất cả 
những thứ lớn nhỏ có giả trị, 

Việc phần chiá đồ qui giả này. được tiến hành 
phù hợp. với địa vị, danh hiệu, chức vụ của tất cä 
những tê nào xứng đáng với công lao đóng góp 
vào thắng lợi của quân đội quốc xã. 

Bọn -sĩ quan “quân đội cấp 'cao sau' Khi.nbận 
được tin tực củ&bón giét-ta-np quen biết hoặc của 
bọn phần gián thuộc cục tình báo Đức về những 
người I?a-lan nào cần trắn áp, bèn vội vã viện cở 
rằng. phải' chuyền đến nhà này một tên nào đỏ cấp 
đưới của chúng. Và san khi, đã nøẠo mạn xem xét 
đủ các tranh ảnh, đồ sứ cô, đồ gổ lâu đời, đồ đồng 
bèn ghí dấu vào ấð tav của chúng, Bọn này cũng 
chẳng thểu thùng g\ mở túng các 'tR quần áo, tìm 
biều xem có chiếc áo choàng, áo khoác nữ nào 
bằng lông có giá trị ly không, Rồi sau khi trấn 
ầp xong chúng lại đếu và lần nủy va lệnh tho họ 
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bâng của-gia cuủ phải đóng gói những đồ chúng 
cướp đoạt đề kuông bị hư bồng trong 1 1hí vận. 
chuyền về Dức. . "¬ 


Và những « hảo hần » này của. quần đội quốc 
xã — những con cháu của bọn đại địa chả quí tộc 
Đức quen nữạo mạn lên mặt cao: rằng lắm linh — 
đỏ là con đường đanh' -dự. Những: bộ mặt đầy vết 
seo vì đấu sủng mà nguyên nhàn chỉ là: anột- cầu 
nói bóng gió côn coi hầu nữ cũng đã chạnế đến 
đauh dự củ nhân của chủng. “Thế nà hãy giờ. (tên 
ghế giữa phòng khách. của nhà người khác. chúng 

. đeo thanh gươm của" ông chã chúng giữd đôi châu 
bỏ chặt. Trong chiếc quảu chền đầu gối hết sức 
cần thận theo đối xem, bọ hàng, qủa: những người 
có thể bị đem đi xử bắn, lay run bần bật, „gói vào 
trong rơm rạ, trong giày, trợơng bông 4ất cả nhữ ng 
đỏ qui gia khác nhan của gia dinh họ như thể nàœ 


Bọn nhỏ nhc: này còn quá chỉ lì bắt những 
coñ người bất hạnh không những chỉ đập bảng kế 
khai các đồ bị tịch thư mà còn rườm rà bắt, họg ghi 
lại xuất sứ của những đồ cỗ này và phải xác thực 
những điều họ viết bằng chữ ký ở đưới. 


Trung suốt chuyển. đi Vai-xơ không có quyều 
dừng lại trước khi tới ga. Sau khi 'đỡ hàng xe lại 
bị khám xét kỹ, ghế trong ca-bin của lái xe bị lạt 


tung, các hòm dụng cụ cũng phải mỏ" †oang ra, 
Linh có thể n cán. SĨ quan thủ không bao giờ, 
lu Vuixơ đứng bến cụnh ngôi nhà đang 
khuân của cài ra chữ lên xe của anồ,.anh cẩm 
thấy có những cou quất hấu học của người quá 
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đường nhìn (hẲng vào mắt anh, như muốn nhô 
vào mặt anh. Những lúc đó anh chỉ nghĩ đến nhiệm 
vụ mới bắt đầu và côn lậu đài, Anh phải k:ếu trì, 
phải cương. nghị và nhẫn nại hòa vào cuộc sống 
này và phải giữ được: trọu ven tính thụ động, trở 
thành Lô-han Vai-xơ, chiếm được cảm tình của 
bọn.ở xùng quanh, phải học thành thạo thái độ 
thân mất xu nịnh. đối với chúng, thậm chỉ đối với 
bọn quốc xã cần piữi tìm ra những: chiếc dây đàn 
người đề gầy chơi... `... 


„Đã lâu Vai:su không gặp Đpke: Thế mà bồng 
nhiẻnt bắn đến 'ựa-ra và mui cười .hngượng nghịu 
một cách lạ hùng. Hàn: nói rằng hiện” nuw ở Lột- 
giz hầu.như: không còn một người .qRi-ga » nào 
tiữa (9), và hẳn dhấy - nhờ GẮC - -bạn đồng hương. 

[Lujận, Vai- Xơ Đố đến với hiện một tối dược không? ỷ 


Mội buổi tối 'Vai-xử. đều bàn công việc ở văn 
phòng. tham mưu, Rhốc đã bóe lột an: bao`nhiêu 
mà hắn có thề. ì Nhưng lễ nào ngài đại ủy giét-ta- 
po ra lệnh cho. anh'nghiỉ hột tối íà đã niềm tin 
của tán .thư ký trưởng đối với người lài xe lại 
không được nguyện vẹn sao. 

9 


;— Mùa đông bẮt đầu bằng những buồi chiều sớm 
tối tuyết Âu trớt nhất có toàn thối chẩy đan ra khắp 
cúc hề: phố. ` tra FõimộL(ò chức khủng chiến trong 


——— 


«11 Người R-gai ÿ nói những ú "rời Đức sống ở 
1" N4, 
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nhà máy điện bị phát biệo. Những n¿trờ1 tham giá 
đẽu :` xã bản. Những công ngân nười gua giét- 
†a-no kiển tr "3, rễ ràng là được tin cậy; nhưng lại 
khêng cỏ kỹ thuật. Ảnh đèn agoli phố le bắt đầu: 
thì \ệt HMi, loô Hi tới THÊ tình Nai tien j ên 


h®ện nhát nhự đùa mg terinp thì tung" VN "nhứ 
hei sờ hải và thường liến hồi như vậy nên trên: 
dường phổ. quét dài nhữ: ng Tờ Sơ) v) như những 
Đồi #;ma. „ j. xẻ SP, : Ũ 
_— Gết giày của bọn li£h' tuần: dứa vn nện. hùng 
ò3 đều đều nảic sàm rất giống 1iMŒ- âm thanff-€ của 
Kì Hàng quan tái, Nhị ip đê đến:th ắng 
4 chø một bạo le đ: nên, "thề đỡ. \ 
ì như gọt bằng đá ya 1 áp ‹ St 
qyhí ách 4l đường bằng hiền,bị mẻ _tù 
"rộng thiểu váa,tnặt giống như vừw bắn ra khỏi 
chiZc đèn pin của lên lính tuần tra. Từ trong bóng 
iõi vụt hién ra một bộ mặt mỗệo. mó vì sợ hãi, nói 
đúng bọn, không phải vì sợ hãi mà hị biến đôi 
va nhớ lyi nụ cười của chứng động kinh. Đôi mắt 
bi lỏa để mấp máy như người nhận úu tử hình. 
[fR2t ồn áớ, lớn nhì trong khoảnh khắc xuất 
Iiáa những Hộ nt này röf lại cũng không ồn ào 
Liền ' rét trore+ khoảnh khắc, để rồi lạt xuất hiện và 
lại biến di. SựYùn Liện phíp những nối tiếp nhau 
của những bộ mật uày hầu như trùng với dáng đi 
nặng n4 của bọu lúnh tuần tra, + 
Hinh ni những bộ mặt này biền đi khẳng 
phải ví clúếc đến pín của đội tuần trụ phụt tụt nà 
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lả vì ám thanh cộc lốc cña gót giAy: nên xuống mặ 
đướng. Chúng đã giày xéo lên chính lâm hồn người 
Ba-lan {- một tảm hồn bị căng ra, bị chà đạp. Và, 
bợn quốc xã không ' phải đang đf trên mặt đất mà 
đị trên lhản thề của nhân dân. - -. ` 
”.~ Thể rhình trong việc chứug kiến nỗi đau khô 
trần đầy của. một dân tộc đang bị đô lệ, -Vai- 
xơ bàng quari. nghe cái giọng càu nhằu của Đáp- 
ke và đã mấy Tần anh trả: lời không đúng.eãu hỏi: 
Tự. nhận ra điều đỏ, anh cố 'hết sửc thoát ra khỏi 
những ấn tượng không. vùi và lại trở về với còn 
người _Vại-xơ. Vai-xơ bồi đầy sảng khoái: 
_—= Thưa ngài đại úy, kết quả công việc cũa' 
hgài. ta SaO ?, Tôi tin rằng. mọi ,việc đền tốt đẹp ' 
Đáp-về rhùn cười Nhé hiều VÀ hỗng nhiên thân 
mật TỎI : 
„_ — Nhị. Bảo chỉ cỗ. tôi và anh, anh cô nề dọi 
tôi là Ô-xca. Trước kia có hai ba. người bạn thân” 
từng đọi tôi. như“ vậy.- = 
__ Ồ, ngài đại ỦY, xin ám ơn ngÃi 1 
.— Ô-xca ! t— - Páp-ke nhắø lại và cất giọng đầy 
aÿ oán "— một người đã trở thành đái lá và bày: 
giờ không côn thêm đòm ngó đến việc gọi tôi là 
Ô-xea nửa, còn tôi thì không dám gọi ông ta là 
Pa-un, Một người nữa bị đưa vào đơn vị phạt, và 
nếu nhự eó dịp được gắp anh trụ tôi cũng không 
cho phép, anh ta xưng hồ với tôi bằng, tên suống ( 1). 


H lở e& cáo nước chân Ân gọi nhan thêo tận BÉ: gọi tên 
„ không chỉ trong trường tiợp là buười TuUỘI thịt hay "bạn 
bh¿ tuân. -- N.D. 
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—-€ok, ngưới (thứ bé ? 


— Tòi đã tùng đãa anh ta không được nổi 
điều gì thừa vời tôi, thể mà rồi anh tá, vẫn" cứ hói 
Sôi thực hiện nghĩa Vụ của taÌnh.. 


— Tôi hiều. Thế sòn nếu tôŸ: dám nỗi điều 
thừa khỉ chuyện trò với ngài I ` sàn TRr 
Pâp-ke đăm chiêu suy nghĩ, sau đó thở,đải Hồi: 


— Cuối cùng thì tôi cũng có thê sống. nổi mà, 
chẳng cần, có .:ai- gọi tôi là Ô-xea.. .Mặc dù tôi á 
muốn bạn bè gọi tôi như tuế. - 


Vai-xơ đề ý ngắm điện mạo › Phu kế, anh nhận 
thểy có một cái mới mà trước kiả vốn không baỏ 
giờ só. Đó là nét buồn phiền thất vọng. Chiếc eẰm 
nhỏ bé nhắn nheo thiểu não hếch. lên, chiếc mội 
dưới dày mạng l#c mình trễ xuống, trên chiếc trán 
thấp những nếp nhăn 3ô ra rõ thơh, níi mắt trũng 
xuống, đói mắt đầy mạch máu sưng đồ lên. Páp- 
ke ải, lê từng bước chân, thậm chí không thèm 
chào cả bạn cấp cao bơn, — chắc cũng biết là 
chẳng ai có nguyện vọng. kết giao vấi các nhân 
viên giét-ta-po. Đôi tay lạnh sóng thọc sảu vào 
túi áo choàng, chiếc rnữ lưỡi trai chẳm caö hơi kéo 
,chụp xuống. làn cáng phồng đội tai to đầy lòng, 

Páp-ke nói rĩng hắn không muốn đến: cửa 
hàng bia cúa lính, nhưng Vai-xơ lại không được 
phép vào tiện: án của nÏ (quan, và nói chúng, tốt 
nhất là ngồi vao mộc chỗ héo lánh nào dớ. đề tự 
đo nói Với nh: au về quá khứ, vì thực ra, Ở Ri-ga 
sống cũng không đến nỗi nào. 
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lkùông phải ñi»hÏ lâu, Va Sử, Thất lu vŸ 


phòng mình... ` “ 


Đâp-ke thấy thích. bà: Đi-mác, thậra “chỉ thứ! 
độ 4 cắm công khai của bà hắn cũng chỉ cối là 
biêu,hiện của giai cấp qui tộc. Vào buồng Vai-xơ, 
tấn đặt lêrr bàu - chai Tượt trắng lấy ở túi chiếc 
quần chẽn đầu gối Thị và ˆ đựa đi: tay lạnh cóöøø 
đặt lên thành: gạch tráng men của chiếc „ lò suười 
kiễn Hà-lan, trong khi chờ đợi Yai-xơ thuần hị 
thức nhấm. Hắn. phần, nàn rằng ở đây người 2 ta 
đánh giá hắm không đúng: rưô,. qiấn, tính rằng hắn 
phải. cao hơn' cả về danh: hiện” lân chức và. Hản 
nói rằng j Ph in“là-mật thẳng xô. đả, ăn qujt. 


: Đáp- ke cho7 rẳng Phun là tên. giản điệp hai 
mặt — của eẩ, giết-ta'po lẫn eục tnh-báo Đúc, 
nhưng: rð Tàng là hắn đặt hy vọng Vào cục tỉnh 
báo, Và thco các nguồn liên lạê kHông ai Biết hắn 
đã: chuyển: cho các tính "báo những tiñ tức gut 
giả: hồn, nhờ đỏ Cnznaxit đại được việt thu thập 
tất cả cáo. nhân viêu giản điệp oñ của quân đội 
Đức. các 'dấn bộ kỹ thuật, chuyên gia có kinh 
aghiệm . của đại chiến thế giới thứ nhất. 'Ca-na-rit 
đang mơ sước trở thành nhàn vật được. quận 
trưởng tin eẤv nhất vÀ đang khao khẩt thu v 
tay mình tất cả các ngành tình báo, gián điệp của 
giét-ta-pd,* của đẳng quất xÃ, của: bộ ngoại giao. 
Nhưng: quốe trươig, kiuốn,, báo giờ. cho phép tấp 
trung những lực lượn như Vậy vào tay một 


"người, Gi¿F|a-po - do tí dũng, và” đụng' chạm 
đến đẳng thì chÂng bhá.. .d xà phạm đến toàn 
đực của chính dàng. xã hải dàn tộc, Và pắn- lịc nhự 
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eñng muốn nhắc qua rằng hẳn làxđẳng viên.quổc 
xã từ/năm 1831, .nhưng bọn chời trội dã chiếm 
hết các chức vự- cao trong khi hắn tận tụy phục 
vụ quấc xã ở bên Lát-vi-a. Chiếc cẫm cla Hắn -lại 
nhăn nhúng thành một cục nhế, côn šhiếc môi 
đười rất đầy nước miếng thì trễ xảổng vẻ tức giận. 
” Uống ừng ực liền raấy cốc rượu trắng, Páp-ke 
trở nên rời rã cả người, riệt lử và nhìn, Vai-xơ 
bằng đôi mắt uề oải, mờ đi vì nước mắt trào re, 
Hẳn kề rằng mới đây, sắn — một đẳng viên quốc 
xE lâu năm — một người có trách nhiệm đã bị sỈ 
nhục. Một đại tả, trước kia là bạn của hẳn, ra 
dệnh cho hắn bắt một người trên- đường phố và 
đẫn tới chỗ mà hai viên mặc thường phục sễ ra 
lệnh — hai lên này Páp-ke nhận ra là gián điệp 
của giét-ta-po. Ra tới ngoài thành phố hai tên này 
bắt đầu tra tấn người bị bắt bằng những ống can 
su có nhét cát bên trong cho nặng. Bọn, này: đòi 
pgười bị bắt ký“vào một tờ giấy, gì đó nhưng 
người này không chịu đồng ý, Ễ vàn 
Chính bản thân Páp-ke còn chưa bao giờ tra 
tấn một ai cí, Nhưng hắn đã từng thấy ,đồng bọn 
tra tấn cộng sản trong cúc liầm của tổng cục chỉnh 
trị trung ươn/.. Hắn nhớ lại những phương pháp 
tra tấn lành nghề và dề nghị một trong hài tên 
này áp dụng-đối với tên bưởng bỉnh.  = 
Thế là eó kết quả, người này phải kỷ vào 
giấy. luúc đó haÏ tên này ra lệnh cho Pản-ke chở 
kể bị bất đi đàu mà người hày muốn, còn chúng 
tự đi bộ. Sau khi bị tra tấn nên (hàn, lúc tỉnh lại 
người này được Páp-ke đỡ dậy, bắt đầu lồng lộn 


chữ! bởi..Và. Páp-ke hiểu rằng sự việc không liên 
quan đển tội phạm chính trị, mà chỉ với mệt 
thương gia — bạh cũng sánh của hại tén-này, Va 
tờ giấy đòi hồi phải ký tên vào chỉ. đơn giản là 
một chứng từ thương mại. Bây giờ dù người này 
đã hùn vốn nhiều hơn vào một nhà máy thuộc da 
tịch thu của người Ba-lan, 6hưng' lại nhuận người 
này thu được-sẽ ít. Anhta bảo rằng sẽ báo "cho 
diểt-tfpo về việc Páp-ke tha ` gia: vào VỤ .này 


-® `. Nhưng khi Páp-ke nói với, đại tá. rẳng bai tên 
"mặe thường phục chỉ là bọn phiều lưu, đã lừa dồi 
hẳu thì tên đại tá lại làm bộ như là không biển 
Páp-ke nói gì. Sau đó hšn tổ về hiểu rễ sâu 
“chuyện ˆ bèn bảo Páp-ke đã lạm dụng địa vị của 
mình ở giét-fa-po đồng löa với việc ăn hối lộ, 
và vì thế đáng tội xử bắn. Nhớ lại tình bạn cũ 
tên đại tá sẽ không bảo cáo "về Páp-ke, những 
riếu tên thương gia này chạy chọt đến tận các, 
"nhân Vật cao cấp thì mặc cho Đảp-ke tự trách mình. 


Kề lại sự việc, 'Páp-ke không giữ kể gì cả, 
khốc rưng rức, nước mắt chẩy ròng ràng màu 
xám đục, môi run lên. Hồi điên cuồng nhắc lại : 


— Người ta làm nhục tàm hồn tôi, một đá: 
viên quốc xÃ. lão thành. Và tôi phải ï im lăng 
chịu thế t 

— Thế tại sao ông khỏng bả -cáo cho đẳng 
về hành động củn ông dài t2? — , , 

Bống nhiên nước mắt P'áp ko Tảo hoảnh. 

— Tôi chẲng đã nói với nnh: giêt-lapo — 
đó, là đẳng. Đẳng là giệt-hi ụỤo. Đanh dự người - 


_y 
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đẳng viên quốc xã không, cho Phép, ôi làm 
như vậy. ˆ ` ¬ 

ˆ — Nhưng đại tá là một đẳng viên không tốt, 
xì ông ta lấy của hối lộ. 


“ ,—, Không, Vạai¬xơ ạ, anli Không Noếi ~ Páp- ~-ke 
lầc đầu. — Ông ta thực ra thông mỉnh hơn tôi đã 
nghĩ. nhiều. Cuối cùng, đó là mệt trong các biều 
hiện của Khả năng chúng t vươn “lên đao trên tầm 
đạo đức của những thể ng, ngốc. nhẹ đạ, đề khẳng 
định sự thống trị của sá- nhân mạnh mề. Và TIếu 
anh muốn biết, tôi .xin sẵn sàng phục vụ: đại tả và 
từ hào rằng hỏi nào cố ông ta là bạn của tôi, 


Vai-xơ chăm chú theo đổi biều hiện trên nét 
mặt Páp-ke, kiểm trả xem 'trên đó có gì là bóng 
đdánz của sự giả đối bay không. .Không, viên đái 
ủy tỏ ra chân thành. sừng bài trước sự may mắn 
của người bạn” cñ, » 


&Xày thật là một tên nỗ lệ và khốn kiếp lạ—. 
Vakxơ nghĩ thế rối nồi: ` 

— Thua ôug đại ủy, đối với tôi ông đảng là 
tấm gương của người đảng viên quốc xã. vả của 
lòng trung thành với-lý là đi l 


, — Ô-xez! Hãy gọi tóÏ In Ô-xeal Tôi thế đễ 
chịu kài người ta gọi tôi theo tên,—= Páp-ke phàn 
nàn đề nghị. Rỏi chân thành thủ nhận — Ỏ 
ƒ átvi-a tôi phần nào cảm thấy tự tỉn “hơn ở đây, 
ở dây, mỗi bước ởi tôi thấy khó khăn nhữ di trên 
bng giả. — liễu thử dài. — ở Ri-ga tôi không 
những Điết mỗi người Đứe nụlử gì trong dầu óc, 
mà còn biết nhà anh tá có gì ăn, Còn ở đây... — 
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Hẩn buẳn rầu đang hai tay ra. Bọn ?›-laa thật 
là bọn nham liềm : chúng ngầm ngầm t2 cáo tối, 


nhữ -chúng là điệp viên của ta, Bọn khối nạn như 
thế đấy! — Hắn vươn thẳng: người, đôi raất nầu 
long lên — Nhưnganh đừng nghŸ rằng lúo Ô-xea 
này chịu ngồi bó tay đân, Lão sẽ gòn trồ tài nữa. 

Lão còa một hy vọng tiến bướe qua bọn Do-thái. 

Vời bọn này thì đơn giản bợn.. Sẽ có một chiến 
địch lớn, Do kinh trọng thâïa niên trong đáng của 
No, người. ta đã, hứa nhận: lão vào. nhóin này.» 
SON HB tà = 'Páp-ke giơ ngón tay lên đe dọa. 


— Xin yên tâm ! — Vai-xơ' cũng te lại động 
tác giống như cắn đứt. lưỡi. mìïn,. 


— Hữừ, thể: anh ra sao? si SH. 


> : Đang lái xe thờ hàng — và ChẲn, có. L 
hơn, nữa. - $ 


— Chở chiến lợi phhàu? `1: 

— Vâng I l : : 

— Thế mà không kiếm chác được gì? 

— Thưa ông đại ủy, tôi là người ngay thẳng. 
KC “ Ô-xcn, Ô-xca, -— Páp-ke ` to: 'giận nhắc lại. 


_ VI thân mến, .- chưa hoàn: toàn tin 
tưởng gọi Đáp ko thêu tên tục, Vai-xơ rụt rè đề 
nghị -— Cô thằ, nhóui của ông eần ngột. lại xe 
giỏi, tôi sẴn gàng lu ông, 7 


~ Muốn liễu: tiền à? Dápp- -ke nháy hắt về 
hiều biết —- Bọa này sẽ được ra lệdh đến địa 


_ VaExơ về thất vọng nhún vai 


v.. 
Ề. 
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điền tập trung aùng với hành lý xách tay thôi, 
chúng -š không tha giề rách di théeo đâu l ¬ 


— Điều đó tự nhiên thôi, - Vai-xơ, phú hếa 
theo — nhưng tồi muốn xin ông: .kh ng phải về 
diều đỏ, tôi chỉ có  mụs đíeh khác. thực: Ta, địa. 
vị của tôi ở ga-ta sẽ được khá hơn nếu như tôi 
được tách ra chở một chiến địch đặc biệt., Ông 
chắc biết, lái xe con nhẹ xihàng hơn.: mỗi ` lái xe 
eó một ông chủ. Saứ khi được làm một thời gian 
ở nhôm của ông; Ken-ie sẽ khuyến khích: tôi, có 
nề sẽ cất nhắc tôi. Vì anh ta cũng, là đẳng: viên 


— Thôi được, — Pápke hà: và đưa tay..FA, 
Vèi-xơ bết tay về biết ơn. Sau đó Páp-kexrút từ 
trong ví ra chiếc ảnh Vợ và các con,: dựng vào 
chai rượu và đề nghị Vai-xơ tiến lại gần. Chỉ vào 
ảnh, Páp-ke nói — Đây là quốc xã: của tôi, Vì 
hạ, lio Ô-xca này sẵn sàng làm . tất cả những gì 
quốc trướng ra lệnh. Ta hãy cạn chén khúc: những 
người Đức này, đối Với họ, cả thế giới sẽ là 
nước Đức. 


Tối nay bắn đã quá say, và Vai-xơ khuyên 
bắn ngủ lại phong anh, Giúp Đáp-ke oổi quần áe 
ngoấn, Yusxơ tị he hắn nói lấp bắp không mạch 
lạc gì sã, rằng tuôi trẻ đã trôi qua không trở lại 
và vào cái tuôi nất mươi của mình, hắn chỉ được 
nhận cái chức mà biện này thánh niên họ đều như 
vậy. rằng sớna bày đauộn, bằng cách gì đó, hẳn 
tũng thoát ra khối ngành này. Lúc đó sẽ ra trận, 
rồi chết. Ròi PáJp-ke lại khỏe. Và mặc dù đã cởi 
quần áo, hẲn vĂun ' qui xuốug lạy chúa không bỏ 
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rơi hẳn, chỉ bảo cho hẳn trong những lúc nghỉ 
ngò,. đau khô. 


Tang tẳng sảng quần áo của Đáp- -ke đã được 
là thành nếp và chải sạch, chiếc áo cô đứng khoác 
sàn thận trên lưng: ghế. g . SY * 


"Väï-xở nói rằng bá chủ nhà ` đả làm tất cả 
những việc đó. Như anh đã dự đoán, Páp-ke 
ngại ngần với việc phải rể vào tạm biệt Và cám 
en bà Đi-mác về thái .độ lịch thiệp này. Vai-xơ 
mỉm cười kề lại rằng, Páp-ke không ngủ ngay 
mà còn định hát một bài hải của bình lính 
không đứng đấm: lắm. lốc lung nhón chân đi ra- 
khỏi nhà. Khi hẵn ra tới cửa, _Vai-xơ nhắc lại dời 
hắn hứa tối qua.. sản * 


Suốt đêm anh phảt là, vồi chải quần áo với 
một sự-cần thận của phụ nữ đề làm sạch bộ quần 
'Áo của vị lháchz “ Nhưng: việc làm cũng đáng giú : 
anh đã lấy: được dấu huy hiện giẻt-ta-po có.cht 
và cả. số cá nhân của Páp- ke trên ruột bảnh mi, 
Cuốn số tay và việc thảo lại các tài liệu khác 
chiếm khoảng thời gian lớn 'đến trước lúc rang 
Viông. Gñng có những cái lợi, và VaÌi-xơ chàu 
thành cảm. ơu Đáảp- ke. vì hắn đã nhở tời anh và 
tửi thăm anh, Ô-xea là một tên khả, giá như loại 
này nhiền hơn nữa I Những bà Đi-máo lại có Ý 
kiến khác và cương quyết tuyên bố với Vai-xơ 
rằng anh đừng có dÂn về nhà bà những loại vô 
giáo dục tương tự nhà thế nữ›, cái bọn người lúc 
ra khỏi nhà không thêm coi việu tạm biệt chủ nhà 
là cần thiết, 


10 


tắm: 3 } š ¬"- 


Tới đầu mùa động: thì vviệc - tưển! ta: của cảnh 
sát quân sự ở Lốt- -giơ được tăng. cường.” Có thảm: 
nhiều tr ta kiêm soát, Các: tuyến đường thường 
bị ngăn cấm suốt mấy ngày đêni, xe cộ, qua: “lại 
không có giấy phép đặc biệt đều. bị cấm. ` 

Nếu như mấy. tháng ' trước: các đơn 'vị quân 
đội khác nhau bạo gòia toàn những người. *iờn 
tưồi mới bị động viên thì chẳng cần có sự quan. 
sét đặc biệt cũng nhận ra*nếay hiện nay binh: 
linh boàm toàn trễ n còn thấy bọn lính đã 
chiến lực lưởng đã từng ˆ đặt chần chiến. thẳng. 
trên các turớc 'Đân- mạch, Na-uy,- Pháp, từng 
phá tan bình đoàn quân viễn chỉuh Anh với 
những bằng chứng húy chướng, huy “hiệu, huâán 
cuươn¿ lấp lính trên ngực chúng. Bọn này: đã đến 
Ba-sn. Ưu thế về số lượng nhân viên 'quận sự 
trong các ơi Vị C2 giới xe tăng và "máy bay 
hoàn Loàn chẳng vất vả gì cũng xác định được 
qua phí biệu, quân hảun và huy liệu đeo trên 
áo khoác ngoài. Những cuộc đi bộ dạo chơi hàng 
ngày trên một trong các` đường phố chíuh đề tính 
toán số nhân viên. quân sự di ngược chiều và 
phân loại chủng theo bình chúng đã cho Vai.xơ 
khí náng đi tới một kết luận chẮc chắn: tru 
Hãnh thô iia-tan bọn Đức đang tà trung một Lập 
đoàn quản xung kích rất anh, ˆ 


Ý Việc giải thể trạni Irung lâm đi đân kiều dân 
Đức gày lo lắ ng và cháu nấu cho HìAnh thần nhân 


Jã1 


viên ở xưởng ô-tô. Nhiều người đã bị đưa vào các 
đơn vị chiến đấu, và cổ khả năng đẹ dọa cả 
Vaisxơ nữa. ˆ 


Một bộ máy đặc biệt bảo vệ bỉ mật việc vận 
chuyển quân này hoạt động ở khắp mọi nơi. 


Thành phần chỉ huy của. bộ phận đặc biệt 
ăn mặc thường "phúc. 


Các đơn -vị xe-tăng cbỉ đì chuyền: 'ban đêm 
theo các tuyến đường cấm iất cÃ các loại xe khác. 
Trên trời; những mảy bay vận tải bốn động cơ 
.(Lúp-gan-dơ»:kiềw lạc hậu rú ầm ầm đề át tiếng 
động cơ xe tăng... - 

Trong nhiều vùng-có oông bố lệnh g giới í nghiêm 
và bọn tuần tra ŠS không chó ai đi vào những 
nơi đó nếu không có loại giấy phép bứ ba ngày 
lại đồi một lần. Ấrong giờ cấm đi dai, bọn sĩ 
quan hiến binh, tình báo cơ quan ø gián điệp, điệp 
viến của giét-ta-po kiềm tra g'íy tờ tất cả những 
người qua, kụ, kế cả bọn sĩ quàn cấp cao, Biền 
"hiệu eủã tất: cả các loại xe đều đồi mới, Các 
nhân viên qưản sự nếu bàn tán gi đó dụ chỉ là 
liên quan giữa cả nhân với nhau cũng bị tư ừng 
phạt nghiêm “khắc. Trong điền kiện đó nên viền 
thư. ký (rưởng dứt khoảt không nhờ Vai-xơ nữa, 

_ Côn Ken-le thì vị sợ nhải ra trận nên hẳn 
nhìn tất cả những lít vẽ sp chứa, bì xó, tên 
“khỏi xí nghiệp bàng cóu mÃt hắn thù, ^s 

Còn Páp-ke thì ảnh nũng chẳng hòng nhờ cậy 
gì được nữa. Sau khi nhậu được sự bồ nhiệm 
vào nhóm giétla-po dặc b.ệL tiếp nhận dân Do 
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fi tr các nước châu Ấu bị Đức chiểm chế 
bằng các đoàn tàu dạc biệt sang, ngay từ bước, 
lầu Pắp-ke đã phạm sai lầm, Hẳn nhẹ đạ chợ 
rằng nếu một nhười Ì)odhdi bị đưa đến các 
trại tập trung thì phải cho họ có ngay cẩm giáo 
họ là ai và điều gì đang chờ: đợi họ. - 4Ð. 


Hắn không đề”ý đến. một điều là bạn giếLta 
-po trong thời gian đầu đối xử rất lịch thiệp với 
người Đồ: thái, không còi khinh việc đỡ tay: giúp; 
những người quả “giả trèó lên thùng xe tải, âu 
vếm vuốt má trể cọn, chúc tắt, cả mọi , người 
lên đường bình an ... ` : 

Còôi Páp-ke lại đối Xử tất ` lỗ đề tô rõ 
lrước các bạn lông s lòng trung thãah: tuyệt đối 
cua hắn với tứ tưởng quốc” xã. : 


Và sự việc ra sao ? Sau. khỉ chuyển xe cuối 
cùng chở dân Do-thái đi khỏi, tên chỉ huy trưởng 
gọi Páp-ke lại khinh bỉ đưa con mất lạnh nhạt 
nhìn bộ mặt vã mồ hôi của Páp-ke quát : 

— Đồ ngốc! Đồ đầu chì ! _ bi ra BI SC) 
— Nhắc lại L, 


Páp-ke bị loại khổi nhóm đặc biệt. Và hãy 
giờ hắn không còn mặc quân phục giéttipo với 
cái chức đại ủy nữa, qnà chỉmặe quân phục 
thường đeo quân hàm thượng sĩ, la cà ở những 
quán bia rẻ tiền, làm bạn với bợn linh thường, 
Nhưng lẽ nào trong tình hình như vậy lụi không 
làm nên công trạng hay sao Ï 

Páp-ke trở nên đần độn đến nỗi quên cả thận 
trọng nói với Vai-xơ ; 

{ Z { 
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— Đủng, tôi là một người thỏ lễ. Nhưng tôi la 
một người thẲng thắn. Và khí con người bị chở 
đến chỗ chết.(hl: tôi không thề làm ra về như họ 
đang được đưa đến nhà nghỉ mát, — Rồi hắn giận 
đữ nói thêm —- Thẳng ngốc Xim-móéc- -man của ¡nh 
nỗ chở đến trại những hộp đựng loại hàng qul.. 


S601 vậy?— „ như chỉ 'đề tiếp chuyện, 
Vài- xơ hỏi, 

— Sản phẩm. của \ Bhà máy hóa học «Phảc“ 
ben3n-đu.xtơ-ri» — hơi ẩa`«Xi-cơ-lông B» (!) 
loại thuốc đất tiền đề diệt chuột cân và người, — 
Páp- kè lầu bầu nói. sẽ 

-YaExg nói giọng ngăn: ngừa. trước; - 
= -Ông: đã nôi với tôi: chuyện này hoàn! toàn 
vô ích. \ 
hạ Séc Ế Những anh là bạn. tôi... 
. —= Dũ sao chuyện đó cũng không nên nói, — 
Và: 'Vaf-xơ wành rọt nhắc lại — Ông đã nói vời 
tôi rằng hơi « Xi-ơ-lóng B» chúng ta dùng đề tiêu 


diệt: tò. nhân trong các trại. tập trạng. Đúng 
thể không? 


— Ở, cậu sao (hể?— Páp-ke sợ hãi nói tắp 
bắp -— Tại sao lại như vậy ? 


~.thông tốt.-.Y-: chê tráoh, Vai-xớ 16t e 
Bạ mồm bạ miệng là "mm... từ giã Páp- 
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.."t. tơi 4Ä: nơ lâng Hà — một loại hơi xoắy, kẻ Bà 
ÏI t-te dũng; đề giết người hàng loạt. —.N, b, 
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ke, mặt, đù hẳn còn muốn biện bạch điều gì nữa, 
và đ? nghị Vai-xơ quên những điều hắn nói. Nhưng 
Vai-xơ bỏ. hắn chẳng hề thương tiếc, vì anh biết. 
rằng bày giờ. Páp-ke sẽ giúp anh tránh được -Việc : 
tuyền vào đen vị chiến đấu vì dù sao đi nữa hắp 
cùng đã mắc. câu: Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa 
cũng không chịu gỡ Hắn ra khổi móc câu này, sơng 

ng 'khêng nẻn làni hán qúá sợ. Vì quá hoảng 
hót, có thể bắn sẽ tố cáo điều gì đó về Va-xơ hoặc 
đơn,giắn hơn — ngầm bắn anh.: Bọn: nhút nhát vì' 
hoảng sợ thường có khả năng. táo bạo. Còn nếu 
nh xử dụng hẳn lâu đi; thận ¬trọng, từng chút: 
một, có thề-thu được điều gì đó cỏ, lợi. Tnhh lấy 
dâu ra thời gian đề lắm việc đó ? Lò HC 


` Ngay ; sau khi.thu xếp điợc chân Mi xi Xe ở: ở đây, 
Vai-xơ gửi .về Loơ-vốp một. bưu ẵnh mua ở quầy, 
bán sách quân đội: một' chủ bé Bụ bẫm ngồi 
trong chiếc châu tắm với những ngắn, tây. bụ h m, 
đụng bóp mỗi mình. --~ 

« Củị Lit-dg-hen thân mến, — đêm đó anh viết 
lê: tăm bưu ảnh. —- lšin sung sướng chúc mừng chị 
nhàn ngày sinh, Cầu ,chúa han phiýc: lành cho gia 
định chị. Mi-hen của chị », : 

Nhưn; sau đó anh cần thận thấm một đầu góc 
phần mùi xou vào shiếc chén con dựng nước sạch,, 
rši cm đầu que diêm vớt nhọn vào nước, khẽ 
viết dã láng xước mặt giấy tin mật mứt về bản 
thân và việc sấu gàng hận tín qua điện đài. 

1á Ji-mác thường đau đớn vì bệnh nhức đầu 
uên những lúc lêu cơn đau thì khAng chịa nổi 
tiếng động mm, VÌ thế, bà để nghị Yui-xơ mang 


Ihô 


chiếo đãi ơồ hai bỏng cổa bà vào phòng của anE, 
đồng thời anh sẽ kề cho bà nghe các tin tức sau 
bữa ăn sáng, 


ø Một tuần sau khi dửi bưư ảnh đi, Vaj-xơ đỏ 
theo làn sóng đặc biệt của đài, anh bắt được tín 
hiệu truyền đi riêng cho anh — thánh thót, khó phân 
biệt và gần gũi làm sao Ì Sau đó anh bắt đầu nhận 
được có hệ thống các tin tức từ trung tâm phát 3i. 


7 Nghệ. thuật ¡ soạn các bắn 'tín cực ngắn nhưng 

tuyệt đối rõ ràng, khỏng kề đến khả năng văn họz 
của người Soạn, cũng như: bất kỳ.nghệ thuật nào 
khác, phụ thuộc vào 'chất lượng hhững tin tức thư 
lượm đượœ Nội dung của bản tin càng qui giá và 
cô giả trị bao nhiêu, nó.cảng được chứa đựng 
nhiều hơn trọng một số từ tối thiêu, Một số. những 
phát mỉnh to, lớn của các tình báo viên nồi tiếng 
thu lại trong những đòng mật mễ ngần gọn phải 
đồi bằng sự lao động dũn§ cảm, làu dài chiếm mất 
nhiều năm của cuộc đời người tình báo. 
...a Giống như một phát mình khoa học, con 
đường đi tới đích là rnột công trình: lao động nhiền 
năm khôhg một mỗi, là chiến công được hoàn. 
thành bằng một công. thức ngắn gọa. -Công thức 
này có thề ghỉ trên vỏ bao thuốc lả, mặc dù nó 
chứa đựng một sự thuy dài cách mạng toàn bộ 
phương hướng của mọt lĩnh vực nhận thức gì đó 
của con người. Sự phái hiện ola người tình báo 
đôi khi chỉ rút ngắn trên vỏ bao điêm, nhưng có 
khi lại Ảnh hưởng đến vận tuệnh của nhiều quốc 
gia, nhiều dân tộc, 
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Nhưng cổng như đối với bất kỳ một công trinÉ 
khoa học nào đều đòi hỏi vô số các sự kiện, phải 
nghiên cứu và phân loại các sự kiện, Trong việc 
tình DXo cổng thế, các. sự kiện là tài liệu: việc phân 
tich chúng một cách từ phức tạp sẽ dẫn. tới việc 
tong hợp. Đó là sự tông quáf bằng một phát mình, 

Thời kỳ tập cho quen với môi trường: mới của 
Nai-xơ giống như tỉnh trạng của một' sinh viên 
thực tấp đã học thuộc. lòng mợi công thức, nhưng 
chỉ trong sản xuất mới. nhìn thấy. sự thê hiện của 
những công thúc này trong các mảy móc khồng lồ, 
đồ sô với hoạt động rắt phức tạp của chúng và. 
khác xa với những khỏi niệm trừu -tượng Lhụ lượm 
được quạ các sách giáo khoa. - 

. Cần phải bổ nhiều năm tháng của Ghộc \ đời đề 
nghiên cứu một phương sách nhẫm xác định năng 
lực của nỏ. Nhưng cũng có thề qua phòng: thí 
nghiệm nhà máy xác định ưgg năng lực này làm: 
bằng chất gì. : 

Việc phân tích một giọt chất đốt: 'hay dầu máy 
mới cỗ thể bàn nhiều đếu phương hưởng tìm tòi 
khoa học đang tiến hành ở trong nước, 

Muôn xác định được giá trị của sự kiện: và độ 
chính xác của nó, phân biệt được cái ngần nhiên 
với tính qui luật, đòi hồi phả¡oó sự bình tĨnh tuyệt 
dối của ruột bộ óe biết phân tịch, phổi cô trì thức 
toàn điện, phải boàn toàn có tính tự tin và phải eó 
khả năng đẳng cảm trong cái nhỏ bé nhìn thầy 
cái to lớn cái quan trọng, đù thoạt trông chỉ là cải 
nhỏ bé tầm thường, không đảng kề thậm chí không 
đáng chủ ý đi nữu, 
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Hệ thống báo vệ bí mật quản sự đã được các 
Cục của bộ tham mưu . quân đội quốc xã nghiên 
cứu thảo ra vô. cùng chính xâc và hoạt động có 
hiện lực. Nó. tiếp thu tấtcả những kidh nghiệu giá 
trị từ: trong: đại chiến thế. giới thử nhất vừ dược 
gọt.dữa đến: mức hoàn chỉnh. : 


+ Về phần mình, oác nước, thắng tr lận cũng ném 
vào nước Đức cả một hệ thống: gián điệp lành nghề 
đứng đầu là các viên cố vấu của các sử quán nồi 
tiếng trên thế giới. Và mặc. đầu thế, bọn Đức vẫn 
còn che dấu được nhiều. thứ khổicon mắt đòi 
ngó của: -tình bảo nước ngoài. M tốn thế chúng phải 
có một hệ! thống bão vệ bí mật quân 'sự thật xuất 
sắc vá những nhân viên đã được đào tạo lành nghề, 
nghiêm ngặt, biết giữ mồm giữ miệng. Mỗi tên 
đều nhớ nhử in trong đầu óc rằng bất kỳ một sự 
sơ- hở, lầm li gì đều Bị tớa án gi sự nghiêm trì 
ngay tức khắc, vẽ cơ" 


Việc: phá. tan, chớp. nhỏäng TT đội các nước 
châu Âu và đỉấh "vào của chiến lược bạn Đức là 
đòn bẩt ngờ trên toàn tuyến Bá-lan — Pháp, ì Những 
điều đó không chỉ là chiến thắng huy hoàng của 
bộ máy quân sự Hít-le, của lực lượng quân Đức, 
mà còn là sự, khẳng định khả năng khòng: gì so 
sánh được của quản dội và của cả hệ thống nhận 
viên giữ gim bí mẠẬt tuọi mệnh lệnh chiến đấn lẫn 
việc chuẩn bị thực hiện những mệnh lệnh này, 

Mỗi chiến thẳng án pH ở nuật nước, bị hạn 
lại khêu g gợi cho tên linh Sẻ v Liức hơn hẳn cửa 
đần tộc Đức đổi yới các dàn tóc chầu Âu, cũng 
như niềm tin mù quảng vào khu nàng siêu nhàm 
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sủa HH-Ìe trong việc điền khiỀn vận mệnh thể giới, 

thay đồi tiến trình lịch sử theo ý mình. Và ngay cả 
bọn sĩ quan Bệ-tồng tham mưu nhà nghề từng coi 
mình là một phái. đặc biết, là loại được chọn lọc, 
từng lên mặt vời giòng giống quí tộc, quản sự của 
mìh, cuối cùng cũng “phải vúi đầu trước «thiên: 
tài » của-Hit-le = kể ẩÑ bao lần thỏ bạo và khinh bỉ 
bác bỏ cả những. điều mà chúng thấy đủng rành' 
rành, Hi-le đã phỏng. đoán tham vọng to lớn của: 
Các cường quốc. muốn biến nước Đức thành công 

‡ mù quảng trong tảy, nhẫm dùng Đức tấn công. 
Liên xô. Hắn đã khôn khéo lợi đụng tình hình này, 
dọa đẫm sẽ tố các cường nhớc. trên, dọa đẫm nh 
mạt tên giết người thuê mặc' cả đòi giá đắt hơn. 
Và hắn đã nhận được tiền tật trước— — đó là các 
nước châu Âu, -Còn sau đó ai thọc dao' vão bung 
các ông chủ của hắn : đầu tiền là đánh Pháp gần 
clLt, sau đó là Anh. Chính sách nhạm hiềm của 
nhà ' nước phát xit thề hiện trong chiến lược: và 
chiến thuật của quan Đức, đòi bồi phải giữ gìn bỉ 
mật quân: sự. Nhiều chiến công của quản Đức đều 
nhờ vấn đề này. ¡ 

Có thể ví quản quốc xã như một loài bò sắt 
tham mỗi đã nằm nghỉ lâu ngây, hình như còn bị 
đờ đẫu sau giác ngủ, trên vũng máu Tầy nhủy đọng 
lại sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nhưng (rong 
điều kiện đó lại phầm ăn tục uống: nhét đầy bụng 
đủ cho cuộc sống cửa đất nước và lâm hồn cou 
người. Dần dần đó được bao bọc bẰng một lớp 
giáp kim loại nặng, mạc đủ các loni vũ khi, và mỗi 
tế bào nhỏ của'bộ máy quận sự lụi mọc thêm vẪy 
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chèn váo một sách chắc chẩn để bảo về, che giấu 
điều cần phải che giấu: 


Sự bảo vệ trọn vẹn. này đượt đấm bảo bằng.cã 
mội. nàng tướt phần “gián không lồ và một kỷ luật 
nghiêm ngặt nhất có hiệu lựoe với toàn bộ thành 
phần nhẫn viên của nó không: từ một ai cả. Mà kỷ 
luật duy trì-đượp là do sự lo sợ bị trửng phạt 
nghiêm khắc vì mỗi sự vi pham nhỏ-bé nhất đến 
các điều lệ nội qui có xét tỈ mỉ mọf Khả năng, mọi 
sơ hở qua đó tin tức được, bảo vế nghiêm mật có 
thê lọt ra ngoài, 

“+ Vai-xơ. đự. định, bắt chuyện. văi bọn cấp thấp 
trong quân đội rồi đội nhập, và 'đoanh, trại các 
đơn v‡ đầu không cớ hiệu quả. Các lái xe "trong xi 
'mghiệp theo lạnh của Ken-la khàng được trao đồi 
với nhau về các 'chuyến đi của mỉnh.. Ngoại trừ xe 
bọe thép ( của Xim-méc-man, còn tất cả các xe kháe 
chỉ được chạy trong phạm xi thành phố. Nhưng 
Xim-méc-man không bao giờ nói đến công việc của 
mình và Vai-xơ cũng không biêt gì về công việc 
của hẳn, trừ một điều là xe của Xim-méc-man mộf 
đôi khì. chạy vượt quá ba trăm cây số = điều này 
có, thể, dễ dànz kiểm trnấ được qua đồng hồ chỉ cày 
gố của xe, Nhung dù lớp giáp sắt này có chắc chắn 
thế nàø đi nữa đề che giấu việc cHuyều quân Đức, 
Vai-xơ cũng cổ nhiệm vụ phải đột nhập được vào, 
VÀ đR đột nhập được, Cñng như những phát mình. 
wï đại, điều này thật vô cùng đơn giản, 

Thời gian 'cmối sùng này Ken-le trở nên coi 
thường Vai-xơ đến mức Irao cho anh: chỡ. .ra ngoài 
thành phố toàn giấy lọu của đủ mọi oơ quan cần 


phá: đỔY ngay, Ngay những chuyến xe đầu chỡ ra, 
noi đốt đã cho Vai-xơ điều mà bấy lâu nay aal mất 
công tìm Kiểm. Anh nghiên cửu các mảnh báo nước 
ngoài. các tạp chỉ tranh ảnh, các hóa đơn cũ, cẦn 
thân xem xét và phân loại. chúng.. Chàng nói lên 
rằng cac đơn vị thạm mưu Đức từ “Cúc nước, bị 
Đực chiếm đỏng đã đến Ba-lan. _ 
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Anh cũng chẳng kinh tổm gì sẵn phầm nẫy, của 
Đức, Qua các niảnh báo eó+hề xác định. được rằng 
các đơn vị quân Đức đã từ các vùng nào c của Đức 
đến Lết-giơ, -. 


Vai-xơ nghiên cứu giấy. báo bỏ đi say sưa xã 
thích thủ không kém gì các nhà. khảo cỗ nghiên ' cửa 
các vật mình tho thấy, bì si” củ 

Nhưng chẳng được bao lân thị anh mất nguồn 
tin dỨc na% và rất tiếc là anh bị lỏi cuốn vào đó quá 
H vì Ken-le cho ảnh thỏi công việc chở giấy vụn, 
Vấn đề anh báo ở cuối bức thư mật Tnã thường 
kế, trong lô vở đại sự theo đối sơ bộ của anh về 

vàng chỶy no các đơn 2 vị ‡ quân Đức -- tình cẦn thận 
với là bản chất của anh — sau khi anh dã kiền tra 
tính chính xúc Vị c phân tlch các tin tức lấy được 
ở nơi thiêu hủy giấy báo bố đi và bẰng cách theo 
đối cáo số xe quát, sự mới xuất hiện trong thành phố. 

KHÍ ngôi trên xe một mình không bao giờ Val- 
xơ từ chối chữ các quân nhân đề tố về lịch nợ. 
Qua đó anh được tra công bẫng những câu chuyện 
lung tung. 

[õ nào lại có thỀ không quan tâm đến chàng 
Ibanh niên của uinh, con người nhiệt tình và tận 


Ni 


tuy. như vậy. bơn nữa ngày ngày sẵn sàng ra đi 
với đai đói tuy: ¿n thêm người Thực vậy, anh còn 
chưa ngữi 'thấy m ti mặt-trận, nhưng anh đối xử 
với bọn linh đã chiến-ra vẻ kính trọng, hỏi han 
xem vào phục vụ. đơn" vị nào 8m" tốt hơn. 


- Anh- ca tụng “khống quân —— 4rước. bọn linh xe 
tăng và bọn linh Xe tăng trước bọn phi công. 

Trong -các: cuộc đảm thoai" mgẩn ngủi sôi nỗi 
này về sự ưu việt của loại vũ khi nộ đối với loại vũ 
khi kia, VaExơ thu Hượmn. đư lá không it Các, tin tức 
rất sống... 

Mọtlần tcong thành phố có Guặc wây bắttfhường 
kỹ, Vai-xơ trông: thấy một thanh niên đang đứng 
ở höc cửa có bộ mặt xanh như táu n4. Anh ta nhìn 
quanh, tay phải đút túi. - - 

Vai`xợ đố xe, tháo chiếc. lốp dự trữ, thảo hơi, 
vẫy người. thanh: niên tại và trao. cho-anh ta chiếo 
bơm, rạ, hiện chọ. người thanh niền bơm lốp xe. Anh 
chàng làm theo. „ - cà 

Tuần tra đến, Vai-xơ đưa cho chúng, xem giấy 
tờ của mình.: 

Tên tuần tra hất đầu về phía người thanh niên 
hồi : : ` . 

_— Còn lên kiá đi với anh ? 


Đô tránh trả lời thẳng, Vni-xơ nói không rõ 
rùng : 

— : Đại tá gọi xe đến, thế là chúng tỉ tôi tỉ chậu, 

"Tuần tra bỗ đi, 
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Bơm lắp xong, người thanh niên vỀ dò hồi nhHủ 
Vai-xơ rồi hỏi bằng tiếng Đức: j" SÁT 

— Tòi có thề đi được chứ ? 

— Tôi có thề trả: công. cho A0 bằng mội đoạn 
đường. ¬ 

Người thanh niên. đò. áy một Mt, rồi, như quyết 
định điều gì đó tảo bạo, ngồi vào xe cạnh . X, 

Hồi lân họ im lặng. _-:_ 

Cuối cùng người thanh. niên thông chín được 
xữa, hỏi : ` 

— Tại sao. anE Tại giúp, đỡ tôi? - 

— VÌ anh đã giúp tôj, - — - Val-xơ. n6, — Ảnh đã 
bơm lốp xe. 

— Một người Đức kỳ lạc : 

— Ở điềm nào? .-.. + số 

— Thì chính anh đã giúp tôi, - -người thanh 
niên ¡gang ngạnh ahc lại, — rồi chờ tôi đt Mà tời 
đại là người Đa-lan. 


~- Tôi biết, 

— Anh là ai? Một người Đúc tốt à ? 

— ( Tối » nghĩa là thế nào ? : 

— Chứ như bọn đó, — ánh thanh niên giơ nắm. 
đấnn lên, 

Vai-xơ nhún. vai. _ 

— Chhủ mật trậu đỏ ? Thế ¿h không hiết à? 

— Fhông, — Vmi-xư đúp. 


— THẾ thì am giúp tôi làm qui gì? -: Ánh 
thanh niên Ba-lau Hồi nóug, : 


4 


` 


` 163 


— = Thế anh trồng: thấy những người Đức đó 
ở đán ? : 
"Nét niặt, người thanh niên tái xanh đi. 
— ,Còn -anh, thÝ rá: là người ˆ “cửa. gietrtn p0, 
phải không? Đóng kịch hấ? Đã tớm được rồi, hả ?— 
Rồi vội thọc tay vào bắn: phải: Minh 


hông thèm quay Koướt lanh: 'VaLxơ khuyên 
anh tả: : 





:ˆ =y Đừng nồi 3ì hông! Hãy. cấu tử ột đến mười 
và, suy nghĩ đi. _ ; 
»au đó họ li im dựng. Ti l 
— Tôi xuống: chỗ nãy' đây. — .Ăn thanh niên 
nói rồi mở cửa xe và quây lưới: r& ngoài dề: TUỚNG: 
Vai-xơ .củi người tướng : `. h GHẾ) 
— Thế còn tiền?“ - sự 
` - Tiện. gì? — Ảnh thanh niền hgạc nhiên hồi. 


TY, -— Tiền đi xe.. su Tà 
Anh thanh niên Bic tại tý mấy Mệc tiền đã 
nhàu nát nói: 


'— Tửng ng vết NHÀ ÿ đủ mua : mộÏ hao 
thuốc lá:, 


— Thôi được, đưn đâv, — Vhisve nghiên siệng 


\ 


nói. Cất Lên vào thà tHún: Tin cười nói tiếp Jeh 
— Thế anh nghỉ vàng người "ức chở anh không 
công 22 

« : 
ì Anh cho xe quny dấu - Nết mặt: bối röi và 


ngục nhiên của nzưới tÌ: xi niên vút thoáng qua. 
Anh lu rụt rề vẫy tuy. Vài vở kbông đáp lạt, 
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Vä' mặc, dù Vai.xơ đã nghĩ kỳ đển vấn đề nấy 
che nên anh lấy tiền xe sủa người tuanh niên 
Ba-lan, đo đỏ giúp anh ta thoát — nhứng chinh 
đỏ cũng là - hành động tự do quả dườn. 'mẢ. anh 
không có quyền nhw vậy. _ ~ * 


« Không tốt, đồng chí Bê-lốp q,- —anh thầm 
nói với bản thân, Nhưng rồi bỗng nghĩ lại — 
Nhưng câu chuyện cái lốp xe cũng thật khôn khéo. 
Tất cả bọn lái xe Đức đều làm" "như sậy. Chúng 
bắt bất e người Ds-lan nào địt qua phải, bơm lốp 
xe. Thš là mình cũng bắt...» 


Nhưng mẩy ngày cau, khi trên đường phố 
một tên linh Đức say rượu tát vào m4. một ghụ` 
nữ mặt tô son đánh. phấn" và người phự nữ 
lao về phía Yai-xơ vah lạy xin ahh" "bảo vệ, 
Vai-xơ lại lặng lẽ đầy người đàn bà ra và bỏ. đị 
Vai-xơ đã bỏ đi, về thờ ơ lạnh nhạt như là tắt cả 
những chuyện đó xẩy ra ở thể giới bến kìa. 
Sau sự việc với anh thanh. niên, Yai-xơ còn tự 
phê phán mình, côn tự « cạo s mình một thời gian 
dài. Ánh hiểu rổ rằng những dấu tích của con 
người xô-viết, những nét đặc biệt về đạo đúc của 
anh ở đây thật nguy. hiểm và có hại, chẳng khác 
g} sự thương hại của người bác sĩ giải phẫu. Anh 
đã thớ ơ đí qua người phụ nữ bị đánh đập: vì anh 
hiểu rằng nghĩa vụ củá anh còn cao hơn những 
tình cảm đó.. 

Mãy ngày liền tnh chờ một tên Đức ở địn 
phương — tên chủ hãng Cơ-lu-whe, ủy viên Đan: 
chỉ huy đội năm ở ÏIts-lan mà các đội viên tích 
cục của lồ chủo này IK Uấu lành nhiều. hoạt: 


ty + 
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động phá hoại trước ngày đột phập của TUcle„ và 
sau đó thi hành các trách nhiện làm tay sai 
gi2t-ta-po. 

. Hắn người to lớn, nặng nề, cbân ngắn, mĩt 
bị thịt, kHồ sở vibệnh hen, biết Vai-xơ từng Š ở 
miền Ban- tích, 'Cơ-Ín-ghe nồi - -giọng quở trách : 

'— Theo kinh nghiệm. của: chúng đói, NHỮTỆ 
thanh niên như Yhể nàŸ c cần phải. giữ lại ở bén đó 
đề chờ sau này cáo an sẽ. xa ở b¿n đó một lò 
giết lợn mới phải. Ả 

` hỏi: _ 

;— Ông cho: rằng chúng đc 
BÑC vậy? - 

_— Tôi nghĩ, thể... l 1 
— Thế chúng ta tại sao lạt bộ FT _ 

._—.Đö chính là,vi sao? — Cơ-In-ghế Can. cỏ 
nói. Và bỗng nhiên hẳn mỉm cười, dịu: giọng — 
an sao, anh bạn trẻ, tất cả là ở tương lai. . 

. Trong bRng của Gơ-lu-ghe: có chừng vài chục 
tù bình .Ba-lan vấ Pháp làm việc. Nhưng hẳn lấy 
thứ tự lần lượt đi yận chuyên đá sử. đề lam 
đường, còn Íàa' tất cả tù binh đi đập đá. Hẳn còn 
hố trí con trai và con rề làm cai tà ở đó.: Bay giờ 
Cơ-lu-ghe bận túi bụi về việc đi lấy tà bình mời về 
cho hằng, biện bạch rằng những tù bỉnh của lhin 
đang chết dần vì bệnh kiết ly ° 

Vai.xơ hỗi : 

Thế mùa đỏng ông đùng chúng đồ làm gì? 

“Cơ-lu-ghe trú lời : 


— Nhu cầu chính tròng vấn đề nhu dầu thực 
phầm là lợn. Mù một cơ sở của tội đủ cần hưn chục 





`. 
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đom rồi, tôi cò bấn cơ sở được thưởng huy chương 
đẻ.-— Hắn hỏi Vai-xơ — Hiều chưa ? 

— Chưa —-Vai-xơ uỏi. 

— Thì anh hãy hiều 1 do"tôi nuôi không chịu 
nồi sự cạnh tranh như vậy. Sẽ có nạn, địph, xã thế 
là hết ! 

— DịchTợn ? 

— Thôi đừng có giả vời = = Cơ-In:ghe mm. n cười, 
nói thêm vẻ thành thạo: ~ Những người khác thu 
xếp chu đáo hen những người có cơ sở: ở gần trại 
tập trung ấy. Khi đi làm lùa chúng vào trại còñ thức 
ăn thì có luôn ở trơng trại fồi. Gøn sể-thành ông 
chủ con oi, phải học di l— Trà lặng giay lát, hẳn 

nới tiếp: — Thời kỳ thế giới-thứ nhất 6) ông cụ 
nhà tôi có các tù nhàn ìNg+ làm việc. Gầy: cờm, "khô 
kban, uhưng gân cốt khá lắm, đến gần bọn chúng 
thác nơuy hiểm, mội tên dùng xêng phang mất một 
tại ca ởng cụ. 
— Chỉ có một thôi 2. — Vai. xơ. hồi. : 
— Phả!, một thôi. ` 


—. % 


— Tức là hm phang trượt, — Vai. xơ nói. 

— Phải, #2ơ-In Hệ nói, -— phang trượt, = Hiần 
đấm clnéu nghĩ zöi co rủm người hảo — Nếu như 
tời có bọn lì bình Nữịc mà không có súng lục thì 
dứững bón? đến gần chúng, kể cả tên đã nằm liệt, 
Hữn có thế lúa lấy chân. Điền đó tôi biết rã, 

— Chúc öng cung tính toán đến bọu tủ bình 
Nga thì phải ? 





1, Ý nói đại chiến thế giờửi lần thứ húi, --N.D. 


167 


— Một khi có chiến tránh tức là có tủ binh, 
— Mà sẽ có chứ ? 
` Gợ-lu-.gbe nhún vai và cũng hội lại : 
— Mà tại sẽ theo anh, ở phú. thống sử lại cớ 
nhiều đơn vị qửàn mới như vậy? - 


` ^ 


Ken-le nói cho Vai-xe biết kề từ hai giờ ngây 
mai anh không phục. by clo Cơ-]u-ghe nữa. 

Sáng. hồm sau VaÌ- xơ lại chở Gơ-lu-ghe đến các 
sơ quan kháe nhau: Sau dó hắn ra lệnh chở bắn 
đến khu ruộng của hắn. Trước lúc hai giờ Vai.xơ 
cho xe. chạy vào một con đường hểm lầy bùn vi 
mưá. Đồng hð chỉ hai giờ, anh dừng xe lại, mở 
loáng :của và tuyến: bố : 
củ — Ông Cơ-lu. ghe, thời gian ông sử dụng xe đã 
Kết thúc. - -- 

Vai.xơ mổ: qgău hành tý ty va-li của Giả xƒNg 
đặt xuống đất. Hadh lý của hắn đề trong ca-bip 
anlr cũng làm như vậy» 

Cơ-lu-gbe nỏi : 

— Tôi còn phải đi nÝm mươi hai cây số nữa, 
tôi sẽ trả thêin tiền, không nên bổ một người đắng 
kịnh trọng ở giữa đường thế này, 

,— Xin mời xuống xeÏl ¬ Yai-xơ nói. 

— Tôi không xuống Ì 

.Vai-xơ cho xe quay đầu và đi về phía ngược lại. 

— Nhung đồ đạc của tòi còa ở bên đường! 
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. Val.xơ im lặng, >í 
— Từng lại . --.~ 
Vai-xơ hằm phãnh. ca TA 
C@-Iu.ghe lục ví tiền.cla mình, sau Mô diicho 
anh nắm bạe. Vai.xơ, đầy táy: hẳn ra,. 
._ — Thôiđược! — Cỏ-lu. che bới,— —HA sỹ thông 
thoát khỏi chuyện này đâu]. — 
Hắn xuống xe và bắt. dần: T -choạng ˆ -đi, 
nhầy nhụa trong bùn lầy-dấn 1ại chỗ đồ đạo của hẳn. 
Trở về ga-ra, Vai.xo báo cảo' sảng Cơ. du ho 
tmmuến giữ xe lại, ` . 

_ Kemle dồi: 

.„ — Lệnh là lệnh. Anh: phải bắt gai ta xuỗng xe. 
đúng lắc hay giờ, kể : khi đang & giữa sn cỗ 
đi nữa. 

~- Tôi đã lâm Nững àn: dịế, —Vgixơ nỏi, 

Anh có cảm giác như là những ngày vừa qua 
`anh đã chở trong xe một con súc vật bần thỉu gì đó. 

Anh rũ vỏ đệm Xe, và cảih thấy trong xe bốc 
ra, mùi hái: thối, , 


"Ngày làm việc rười, đôi khi mười "hai giờ đã 
lầm !i£L sức cẢ những lái xe khỏe mạnh nhất, 
Vai-xư phải có sức dự trữ cả về thể lực lẤn tỉnh 
thần để ‹a&ú, khi kết Lhús công việu ở xi nghiệp, còn 
phải dành cho gông việc chính của anh, oông việs 
đổi hỏi? sự tập trung lớn nhất, tồng quát và tự ebủ. 
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Con người đôi khi không nhận thấy rằng khi 
bị mật mỗi sẼ mất đi một phần nào đó của độ 
nhậy -cẳm, mất đi những khoảnh khấc nềổ bẻ 
cần thiết đề chớp nhoáng tìm ra cách giải quyết 
trong một. hoàn cảnh phức tạp không nhìn thấy 
trước: Có thề vượt qua sự mệt mỗi hằng sức 
mạnh của ý chỉ, nhưng làm thế nào biết được nhận 
thức của con người có làm cho sự mệt môi chậm 
lại được hay không, cái nhận thức buộc phải tác 
động không - ngừng vào cái «tôi» thực sự và cái 
tôi» thứ hai của con người áp dụng cho anh lái 
xe Vai.xơ. VẢ lại, từ chỗ kết hợp sự suy nghĩ kép 
này đòi hỏi phải tạo ra được một cái duy, nhất 
trả lời cho những mục đích và nghĩa v9 của anh, 


Những ngày gần đây sự mệt mỗi về thần kinh, 
về tâm hồn, về thề hựe hoặc bị đầy ra khỏi con người 
Vai-xớ mà điều này mang lái cho anh nguồn động 
viên ,rất lớn — anh cảm thấy mình — đúng 
mình là Vai-xơ, không ' có chút gì của quả khứ eä 
— ngoài những ký:*ro về một thế giới khác — 
nơi anh đã sống và trưởng thành. Hơn nữa, 
nhiệm vụ quả sức anh cộng với sự mệt nhọc do 
nhiệm ụ gây nên đã giúp anh để buồu nhở Tồ 
quốc, ngủ ngon lành, không mô mộng, khô»g 
bị chìm đẩm vào những ký ức làm chây bỏng 
tâm hồn, Chỉ có xuột lần ñnh nhận rä rằng ban 
đêm anh đã khóc lúc änh nịv thẤy-dôi bàn tay của 
người cha hốc lên mùi trai cưa SẮC, - 

„nu mấy tháng trời này Vai-xơ đã thầm thía 
sâu sắc một điều mà ngay cả việc học tập tỉnh tế 
nhất, eÄ việc luyện lập ý chỉ, đầu ác quan sắt 
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VÀ sự tiếp thu nhậy bén cũng không thể chó được: 
sự căng thẳng quả mức, trong đó lúc nào anh 
cũng không-chịu thoái lui để trở thành một con 
người cĨng giống như những kẻ ở *ung quanh 
anh mà cái thời kỷ lịch sử dài tồn tại của đân tộc 
lẫn chế độ sình hoạt xã bội'của nồ đã ìn dấu 
thành tập quản, thôi Ất Lan xe nhận. thức, đặc. điềm 
eủa họ — sự căng thÄdg đã Ha khổi, anh. l 


. Thế là hoàn thành thắng lợi sự ˆ háa. thân 
thành con người mới — điều mà đồng chỉ giáo 
viên huấn luyện anh vẫn thường nhắc trước với 
anh. Thành công này đến như, một kết quả to 
lớn, của trị óe, ý chí và trí “nhớ. ˆ 


Giờ đây không còn là sự lừa “đi nữa BÀ là 
cẩm giáa vững chắc của con người anh e*n pHải. 
trở thành. Nhìn lại từng nét dự kiến về con 
người Vai-xơ đề biến (hành tâm can của mình, 
đồng thời làm mất đi những -gì của. chính bản 
thân mình. Và Vai-xơ khả: ng những có khả năng 
sống tự lập, mả côn phải hoàn toàn phục tùng 
ngưới đã đeo chiếc mặt nạ lên, mặt ánình. 


chín ï : 


BA Dimie long trọng báo cho Vai-xớ biết 
tin bà Ma-ri-a Ia-klibe sẽ tổ chức sinh nhật của 
ninh vào ngày chủ nhật và mời cả lui cùng tiến dự. 
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+ ¡ — Thật là một lin Tất! thú,vị. — Vai-xơ vui 
mừng nói. ..¡ - 

~ Nhưng bộ quẦn phục của anh... 

—. Tôi sẽ mặc quần äo' thường. dân. 


— Những bộ của anh màu lại sáng không hợp 
vời: buậi tiệc tỐi- 1 Bà BĐi-máoc kầu lến, và trách 
Vai-xở. “ Không được nông nỗi như _vậy Hơn 
nữa¿ bà Ma-ri-a~eó con gái lớn, cô tế sẽ nghĩ øl 
về anh ? Những rồi bà làm anh yên tầm nổay : 
— Thôi đừng buồn, Vai-xở L2-Và bà mang từ 
trong phòng mlnH'ra' bộ quần . áö của.con trai 
bọo tong tấm vải trắng. — Ướm: thử đi! — bà nói 
như ra lệnh. — Tôi tin là mặc ể này. vào: anÌf "sẽ 
như một hoàng thân. - 


ˆ .®, 
Đúng là bộ quần áo cla"Phớ-xi đờ zfeb' rất 
vừa” với: -Vai-xơ,, 'B& đăm chiêu nhìn anh, và bảo : 


lš =— - Lần quối cùng tôi trông thấy Phơ-ri-đơ-rich: 
là nó mặc bộ. quận phúc phi công. Đó là bộ quần 
áo kiph khủng... — Sực nhớ lại huyện trước 
mắt “bà vội nói: —. đối vời một. thanh niên „. Anh 
ngồi xuống đã, — hà mời anh ngồi và nghiêm 
giọng nói tiếp :—Vai-xơ ø, tôi phải nói đề anh biết. 
trước rằng bà Bu-kkhöc là một phụ nữ thông mình. 
Tất cả chúng tôi dần kính trọng bà Ấy, song còn 
một vấp đề mà anh cần phải biết Vai-xơ ạ. 
.An-ghô-li- ca, còn gái hà Hu-khéø là một cô gải kỳ 
điện, .anh sẽ thủy diều đỏ, nhưng vấn đề là ở 
chỗ, “khi An- -ghêli-ca oón rài trẻ thì cha. đại tá 
*+ô ô-a-kliim` Phôn Đèn xơ là trung tưởng Phôn. 
Dan-xơ, ở cái tuổi đã quá thì rÖÍ „. mà, nói tóm. 
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lại có thề la mật chuyện vô cùng ầm ÿ xẩy ra: 

tòa án hình,sự. Cô gái đã toan tự vẫn. : Nến nhữ 
khòng có gự thông minh cửa người mẹ thì cởn có. 
thề xây ra chuyện bất hạnh nữa. Trong cuộc hợp. 
đìa đình của nhà Phôn Dan-xơ, có mặt cả bà Mã-ri-a 
Bu:khéc, đã quyết định rằng, bà Ma-ri-a, lủe đó, 
mởi chỉ là hầu gái trừởng trong gia đình trung 
tướng sẽ làm' quản gia, còn em gái bà sẽ, được 
sang tên sảu héc-ta đất lãm: của riêng. Và ngoài ra 
eRơ tới lùc số gái đến tuồi trưởng thành mỗi năm: 
sẽ đượe nhận. một khoản: tiền ñào đỏ.. Bà Ma-rLa 
cũng đời ' ông tướng này trao văn bản cho bà công: 
nhận rằng Ân- ghê-ii-ca- là con hoang: ‹ của mình. 

Văn bản này “đấm bảo cho bà Ma-ri-a một điều là. 
khi mọi chuyện đã yén đi nhà Phộn Dan-xợ không 
thê từ chối được trách nhiệm của nủïnh. Còn việc cöi 
An-ghẻ-li-ca là con l:oang của mình thì tốt hơn so 
vời việc đi công uiiận những gì. đã xây. ra. 


Khi c¿n trai trúng tướng là Lêäikhim ở trường 
quân sự vé, óng bố báo cho con biết là anh tạ cỏ 
em gái, Tất nhiên, tin này rất không bay ho gì 
đối với 12-a-khim, nhưng những chuyện như vậy 
thường xây ra ở củ những gia đùnh có danh 
tiếng, /ành chịu vậy, bhững gặp gỡ «em giải» thì 
I-ô.a.khirn không mnốn. 


, thếlà bà Ma-ri-a đã tỏ ra vô cùng thông 
BitW XÃ lịch thiệp. Sự Thông minh, lịch thiệp của 
nữ giới khiến cho chẳng bao lâu l-ô-a-khim hận 
ra rằng : bà Ma-ri-ea hoàn toàn không xúc phạm 
đến danh dự đồng 'họ nhà Phôn DatÌxơ và cũng 
không đòi hỗi gó mối quan hệ hạ hàng. 
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{ lân se" I-ô-a-khim đồng y làm quen với 
xem gái» mình và sau dỏ nhận An-ghô-li-ca lắm 
phiên dịch riêag, Đại tá đối xử rất nghiêm chỉnh 
với Ati-phê-li.ca, nhưng điều đó hoàn toàn không 
có nghĩa. là đại tá không có cấm tình với An-ghẻ 
“li~ca: I-ô-a-khimn Phôön Danxơ giữ rhột trọng 
trách trong cục tình báo không phải chỉ vì thuộc 
'òng đổi bó lên tuổi mà vì đại tá là người có tài 
ong công tác ngoại giaáa ở Anh và Pháp. 

Dừng hại một lát, bà Đi-más về tin tưởng nói tiếp: 


— Bà Ma-ri-a là bạn gái của tôi, và lễ ra tôi 
có thề không cần kề cho anh tất cả những chuyện 
đó. Ngoài ?a ở đày, côn một điềm nữa. Lúc ở 
nhà Phơ-ri-đơ-rich .và - An-ghé-li-ca... tôi cảm 
"thấy anh biết điều đó thì tốt hơn -và tất - nhiên 
quén đi, nếu... — bà mỉm cười, nếu như anh sẽ 
sẻ những ý định đứng đẳn nào đó. Anh hãy tự 
hiền lấy. Tôi chân thành yêu. ui An-ghẻ-li-ca — 
, đó là một. thiếu . nữ duyệt vời; mặc dù. vẫn có cải 
_ rất kỳ lạ. - x 

` Câu chuyện cởi mở của bà Đi-mác về tiều s 
' của gia định này, không phải giới thiệu mặt ứủ 
thế của bà Bu-khếc và con gái, còn mấy từ « nhữ ng 
ý định đứng đắn» để hơi trơ trến nỏi rỗ nguyên 
nhân việc mời anh đến địt ngày hội gia đình này, 
Tinh lch kỷ của ÚA Đi-mac lộ rổ trong tình mẫu 
tử TH không làm Vai xe quá sung sướng (Phơ. 


ri-đơ-rích của bà không cần người vợ như vậy) 
và đù.sao Vni-xơ cũng cau thấy thích thủ vì sự 
- lựa chọn của tà Dú-khéc Thí nhẪng trắng vào Vai- 


xơ. Tức là auh dĩ có tt gáy cho bà bú một ẩn 
t3 
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tượng về anh — điều anh đã đạt được khi chở 
bà ta từ nhà thờ về. «Công việc không đến nỗi tồi» 
— Vai~xơ tự khen mình và đồng thời - nhận thấy 
mình đã thầm nói những lời này. với cách nói giống 
như người thầy huấn luyện anh nói. Đó là khi Bệ-. 
lốp làm bài, chứng minh rằng vì sao chính người 
Đúc là đân tộc thượng đẳng và khẳng định những 
kết luận của mình bằng các đoạn trích trong 
những bài phát. biều của: An-phơ-rét Rô-dea-be 
— nhà lý luận cửa chủ nghĩa phát-xít Đức. Anh: 
đã bảo cáo theo hai kiều : kiêu thứ nhất theo loại 
linh trơn, kiều thứ hai của: BÏ quan quốc xã. 


f““ Và mặc dù quá ngốc. ngếch, — TH 3 ` thầy 
cưới bảo, — nhưng nói chung... "rồi cất giọng 
tán thưởng : — công việc không đến nối tồi !. 

Và khi Vaixơ pbàn nàn rằng hiện nảy anh 
có cẩm giác như là anh đẩ ăn quá nhiều bỉ: thì 
người thầy cất giọng chê trách : 1® 

— Bê-lốp, anh phản ứng lại không đúng. Vị 
đấy chính là tư tưởng của Chúng. Khinh bỉ thì 
xin mời, nhưng biết và hiều đó là trách nhiệm của 
anh. Thiếu điều đó thì sống với chúng anh sẽ-tổ 
ra kém cói, và vì thế ở đó anh sử không có được 
triển vọng gì đề tiến lên đâu. Và đùng có quên : 
Vai-xơ là một thanh niên giấu dị ahưng lại biết 
suy nghĩ độc lập. ĐỀ có quân hàm sĩ quan có thề 
đi theo con đường bÂn thỉu, — 'ồi vội vÑ nói 
thêm : “Than: quan điểm của chúng tôi, tất 
nhiên, n_ n này ở đó được coi là «chộp lấy cơ 
hội». Nựn vì với người là chó sói, và vàu vÂu... 
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Đến nhà bà Bu-khếo hôm, nay, xổ ràng chỉ eô 
những bạn bè thân cửa hà-ta. Có hai người đàn 
ông và,ba người đàn bà, Họ xưng hô với nhau chỉ 
theo tên những lại đặc biệt nhã nhặn và lịch thiệp: 
Nhìn quần áo và kiêu cách: của họ thì. khó biết 
được họ thữộc-loại người gl. 


__ Một người đứng tuổi — 3ng' Hœbéc, mặc, áo 
vét hai viền đứng đắn. -Mạt sợi dây 'chuyêh con 
giất trong chiếc áo gi-lê đan -+orh ông ta đầy vẻ tự 
trọng, và bộ mặt bị thịt của ông ta lộ một về rất 
bàng quan với mọi chuyện - trên đời, Ông ta đang 
nổi; với một người: 'ốm yếu đeo kinh.lRo. rằng, người 
Anh sau YỤ Đoang kéc ( tỏ ra có: lỳ tri hơn là đã ký 
với. quốc trưởng hiệp ước hòa bình để cùng giải 
quyết vấn đề phương Đông. Do đó quốc tưởng 
chơ phép người Anh giữ lại chờ hợ một vải vùng 
ở phía bắc nước Nựa mà họ đã .có bồi chiếm đóng. 
nhưng sau để 4$ mất. Và đề đồi lại, rồ ràng nước 
Anh phải chia xế. chơ Đức một số đất thuộc địa Anh. 


Nhưng ông lộ ốm yếu đeo kinh,. tên là Pao- 
lơ lại thận trọng phần đối, lão nhấn mạnh rẳng 
quốc trưởng sỡ lăm tất cả những gì Bô-na-páe @) 
không đạt ' hệ Và, binh Ính Bức sẽ ; Niệu: bình 





ñÌ Bồ-na- -pác: tức Na- là lâ-Ang, vừa Pháp đem Nấu sang 
đính Nạn nằm ¡913, bị thất bại ở ngay Mát-xcu-va- 
—N.D. 
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chiến thẳng trên đường phổ Luân-đồn như hiện 
nay ở Pa`n,. 


Một bà mặc T đãi, gẩm, đồi: tay tể bụ "băm 
như khúc giò lửa cất ngang lời hai ông này, tuyên 
bố với một giạng rất có ny tín rằng, mặc đủ quốc 
trưởng thà ghét người Ảnh, nhưng biết Sớc-sin (1) 
soi nước Nga la kể thà SỐ. một, và ông Mốtxii: đã: 
hửa với quốc trưởng sẽ làm cho luận Anh 
hướng theo những mục ‹ địch lịch sử của quốc trưởng. 

¿ — Vin-ma thật đú nữ là Rip-ben-to-rốp (3) của 
chúng ta ! — Người đàn bà có bộ tóc, vàng hưng, 
xinh đẹp, mặc chiết áø dài anàu xanh da trời tà 
ngắn đề hở cả đầu gối gật đầu tán thưởng. : 

Yin-na mỉm cười xu ninh hả lòi người đàn 
bà tộc vàng bung: ‹ s 

— va, chị thật nút bà chi của chủng tôi, lúc 
nào tróng chị cũng thật là quyến rũ. Đúng là hễ 
trỡng thấy chị là ngài Điều tưởng dại thấy thèm 
ăn tảo là phải ! 

va mỉm cười kh# hiểu khi được tàng bấc.' 

— Tôi cũng không định từ chối- 

Pao-lơ quay người lại, lười biếng vỗ tay một 
cái hoan hô : : 

— va đng cắm thẬt ! 


Bà Bu-khéc lên tiếng, đưa mắt khâm phục nữ 
Ê~va : 


my 


(1) Sớe@sIn -~ Thổ tưởng Anh hồi 1940 - -1945,— N.D. 
(2) đài S0 ảp Là) : tên cẩm dầu ngàuh do thám Đức. 
~ẮN.D. vi 


\ 
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„i Ồ, Ê-va, đỏ là Van-ki-ri (*) ©2 sức quyến rầ 
nhất. Và, mặc dù tôi là phụ nữ, tôi cũng hiểu ngài 
thiếu tưởng: 


_ Khách khửa không ai ¡ đề ý đến Vai-xz, nhưng 
họ lại đón tiếp bà Đi-mác một cách,„rất “kinh trọng, 
và chân thành sung sướng, thấy. bà đến dự. Khi 

-Ê-va trước sự tang bốe của mọi người kêu tướng 
lên : «Chính trị cái.qguÏ gì cơ chứ! Cuối cùng thì 
chúng ta cũng chỉ là phụ nữ tò thì bà Đi-mác 
nghiêm trang nói : SP s tí Ằ@ 


— Nhưng là phụ nữ Đức, va yêu quí ạ! — 
Rồi ngồi xuống bên cạnh phịa đàn ông, bà hỗi.: 
Thế náo, - ông Hơ-béc, SiSNh ng ta sẽ côn đánh nhan 
.với ai nữa ? 


'Pao-lơ không: để cho Hơ-béc trả lời : 


— Thưa bà Đỉ-mác, bà muến hỏi, những nước 
nào nữa sẽ trở thành một phần' đại, Đức phải khòng ? 


=.Ũc -xin thôi: cho! — Bà Đị-mác . không hải 
lòng, vội ngắt lời .ông Ía. —ở đấỹ lông khống phải 
là chủ.,Chủng ta không thê làm điều ngu. ngốc ! 
— Thật tiếc là ở đây chúng ta thiếu mất Phơ- 
.ri-đơ-rích cửa bà. — Người đàn bà tóc vàng hung ˆ 
nói. — Anh ta là một thanh niên thật nghiêm túc. 
— Đúng,. Phơ-ri-đơ-rlch, — Vin-ma hùa theo, 
— anh ấy đúng là một chàng trai nghiêm túc, nhưng 
(1) Van-kiri : trong truyện cổ Xcanđinavơ, 'Van-kLrl là 
nữ thần chốn dấu giúp các chiên bình đảch nhau và 


thang hồn tử sĩ vd điện Van-agula để hưởng đại tiệc, 
—N, kề 
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nền như chỉ, chị Ê-va a, chị cẮt vậy của mình ngắn 
đi thêm chừng năm phân nữa... : 

— Thì chàng phi công trễ khó mà đứng vững 
nồi trong trận tấn công, — Pao-]ơ cười: nổi tiếp. 


Qua các câu chuyện: tiếp đó nữa, Vai-xơ hiều 
rằng ông Hơ-béc là chuyên gia định giá cả ở cơ 
quan «Đóng gói — Đấu giá», Các: kho ,hàng. của 
cơ quan này chứa đủ các loại tài sản của những 
người dân bị chèn ép trong cáo vùng chiếm đồng. 
Cơ quan này cũng trao cáe tài sản tịch thu được 
cho các nhân vật có chức trách khác nhau. Những 
báu vật có giá trị hơn cả được trao như quà riêng. 
của quốc trưởng tặng cho ai có công trạng đặc 

biệt, hoặc vào những ngây lễ hay chiến thắng quân. 
sự. Những ngày này với ý nghĩa của nó cũng về 
vang như những ngày lễ cày ruộng và lễ giáng 
sinh. Bộ phận văn phòng nhà nước quốc xã lập 
danh sách riêng tất cả những kể xứng đáng với 
táng phầm này hay tặng phầm kìa' Vá Hơ-béo là 
chuyên gia, chịu trách nhiệm xác -định giá trị của 
các vật dùng làm tặng phầm. Có khi đánh giá một 
vật la một trăm mắc, song thực tế nó lại: tị xa 
một nghìn. 

Những nhân vật có cương vị cao. nhất sững 
muốn tranh thủ cảm tình của Hø-béc¿ Vì rằng nến 
như viên nào đó muốn hoặc tính toán 6ó lợi cho 
tình, thì hắn phải lựa chọn những vật làm tặng 
phầ¡a trị giá hàng nghìn mác mà giá trị thực của 
chúng cũng nguyên vẹn như thế. : 

hưng Hơ-béc phải bảo cáo cho đại diện riêng 
của !Íiin-le về tất cá các vật có giá trị đặc biệt, đưa 

+ 
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đến kho của eơø quan này, tách riêng chúng ra hoặc ' 
chuyền sang quỹ của giát-ta-po; Vì thế mà tại saØ 
kHông - có ai ở đấy biết rõ vào những năm sau 
khủng hoẳng quân sự Hơ:béc đã bị kết án tù chung 
thận vÏ vụ làm ám muội đầu thảo mộc. Dầu. này. 
được eHế tạo bằng ác nguyên liệu có hại cho -sức 
khổe con người và nhiền Người, koản biệt t trẻ em bị 
ốm nặng vị trúng độc. .. 

Viên Cục trưởng an ni4b, trùng tưởng 3S Ren- 
hác Hay:đơ-rích, nguyên trữ rg: ban cảnh sát mật 
lả. một tên cáo gầy, mắt lạnh nhạt; thờ thẫn, mới 
mỏng, mũi khô khan: :và quặm' xuống đã ra Jlệnh thả 
Hơ-béc "khôi nhà: s0 và chuyên hắn về cơ quân 
Béc. do. chịn ơn hắn: .cứu ï thểng sẽ Si ttng thành: vô 
hạn và ,sẽ, chấp hành —~ vì. chừng mực nào Hơ-Bée 
chẳng. biết là phạm bất kỳ sai lầm nhỏ bé gì hắn 
cũng lập tức bị tống giam ngay và sể - bị đưa ra 
tòa vì dội đầu độc nhân đân Đức, 

'Vỉ thế Hơ-béc,dã tuyết đối ngay thẳng trong 
công việc phức.tạp này,của hẳn. - 


' Chú ý nghe xem khách của bà. Bu-khéo chuyện 
trò, Vai-xơ nhanh chóng hiều rằng họ đang lặp lại 
những suy đoán của si mình, mong muốn. bằng 
mọi cách bẮt chước chủ trong cÀ lời nái lần thôi 
quen. Anh tò mò người "he tàt cả những câu 
'chuyện kỳ vọng này, tặc dù khang thụ tượm được 
gì mới cho bắn thân cả. VÌ tít cẢ mọi mưu đồ của 
bè lẦ Hitle, cả việc ve vấn Anh, Trung tân đã 
biết rõ bÃng các uguần tìu khác chỉnh xác hơn, 
Nhưng đủ sao thị cúng phúi thích thà nhận thấy 
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rầng, ở đây, trong cái nhóm đặc biệf này, ảnh lại 
sổ: thấy mình rất tự phiên. VaE-xơ đưa chó - .B.va 
chi&c gạt tàn thuốo đúng. lúc vì thế t⁄ve' “không đề 
rơi tàn thuốc vào Áo dài, VÀ vui về cảm ơn anh. + 


Rhi Hơ-béc nguyền rủa "người Bả-lan: đã. giấu 
xuất những bức họa'qui giả nhất trong lâư đài Ýa- 
ven, rồi bảo rằng sẽ tìm ra eáe biện pháp buộc bọn 
chủng phải chỉ chỗ giấu bĩ mật,, Vai-xơ liền hỏi ; 
s.i‡ ông Hơ-béc có biết số phận: 4 Đức mẹ Ma- 
.đân-na và Chim công» của Ra-pHa-en rả Šao không?» 
thì Hơ-bée nhìn.Val-xơ với về kinh trọng, giải 
thích cho anh rõ bức tranh “hày là loại báu vậtthế 
nào. Sau đó hắn nói rằng, nếu như “những t thanh 
mén có học như VaLxơ plus, vụ trong. .các *cở 
gnan trinh sát thì ở các vùng đẩì đai chiếm đóng, 
quốc xã Đức đã không bị mất đi nhiều tác phầm: 
nghệ thuật, mặc dù các đơn vị S đặc biệt đã được 
trao nhiệm vụ Tập tức mang đi- các viện. hảo tàng 
lẫn các bộ đồ sưu tập của cá nhân thuộc phạm vỉ 
trông nom của họ, tn những người trông coi cũ. 
của các viện bảo tàng và dùng cáo biện pháp tra, 
hồi thích hợp đề không bị mất mát một bức Iranh 
não, bức tượng hay bất cử một vật gì khác có giá 
trị nghệ thuật, thiệt hại cho quốc xã. 

Vai-xư hỏi ý kiến Vin-ma xem liệu quốc trưởng: 
có tặng huân cÌtrơng chữ thậii cho Ổ-xư-vnn Mốt- 
xli, tầnh tụ của những người phát xÍt Anh vì những 
hoạt động có lợi cho nước Đức hay không. Vim 
ma trả lời rằng„ ngài Mốt-xll, như đã hứa với Rip- 
ben-Lo-rốp, sẽ Liên hành đảo chịnh phát xÍL ở Anh. 
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Pao-lơ cũng tham gia vào cảu chuyện. Hắn 
hỏi Vai-xơ muốn tham gia chiến đấu ở nước nảo, 
Vakxơ nói đùa : 

—Ở đân có các nữ ky binh I 

Mu Mọi người cười phá lên. 

Pao-lơ đề nghị : ` 
` _ —Lúe đó xin đừng đuên mời tôi đi theo nhé Ì 
Tôi sẽ dạy họ đánh cốc-tai' Ờ: 

._ Hơ-béc hỏi Ê-va : có ` ` 

— Thế nào, cô béo, Ông tưởng của cô vẫn còn 
ghèn thông. mỗi khi cô gặp lính chứ? Mà vẫn 
chẳng có cơ sở phải 'không ? ¬- 

¬— A, Hơ-béc, — va thể dàiƒ — dù sao anh 
cũng là người vô liêm sỉ đến lạ. ˆ 

Ñhưng rồi lại mỉm cười chiến thắng nhìn đôi 
mắt mờ đục của Hơ-béc, lèm cho không thề nghỉ 
ngờ Hơ-béc bị đồn đúng lúc. 

_ AÁn-ghê-Ìi-sa —.một: thiếu nŸ có bộ mặt xanh 
xao 'ốmyếu, vẫn còn: giữ lại những nét không đều 
đặn của tuồi dậy thì. Hình như đôi chân BẦY, nhỏ 
và đôi cảnh tay dài khẳng khiu phần não có làm 
phiền chủ nhân. Khuôn mặt nhỏ với làn đa căng, 
sảng sủa như được bôi pa-ra-phin, đờ đẫn không 
hoạt động, Đôi mắt to xanh, lòng trằng hơi xanh 
xanh, có cái nhịn mờ mờ tạo thêm cho bộ mặt nzột 
vẻ vô tư, 

Vai-xơ ngối bên cạnh An-phê-H-ca, Gò Ea lãnh 
đạm mịn cười với Vai- xơ, uỀ oái kéo đài từng tiếng: 
(1) Cốc-tal ¡ tến anh Gockinil là mật loại rượu đánh với 

đường, bột và họu quả, — N.D, 
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— Ngồi cạnh tôi anh có thịch không ? 


Vai-xơ giở rộng chiếc khăn lau miệng đặt lên 
đầu gối mình, thốt lồn : 


— Ö, thưa cô, tôi yô cùng sung sướng } — — ˆ và 
tiếp: — Có thề tiếp cô món 8Ì. được ? - : 


Vẫn với cái giọng nề oäi, cô gái kéo đài từng 
tiếng - 


— Tôi hầu như không muốn ăn gì cẢ. 
— Cô cho phép tiếp một chút rau kì 


— Vâng, cũng là đề làm anh vui dòng -thôi. 
Anh hãy rót rượu ngọt cho tôi. — Và lần đầu tiên 
cô chăm chú nhìn Vai-xơ rồi hỏi: — Anh là linh 


ngoài mặt trận à ? " 


+ + 


Vai-xơ lắc đầu, 


— hông sao, anh sẽ như vậy thôi, —. An-ghê- 
li-ca hứa chắc chắn. Rồi ngước mắt nỏji đầy ý 
nghĩa : — nhưng anh nên biết rằng những kế nhát 
nhát và đần độa buo giờ cũng chết đầu tiến: 

— Nhưng những ý nghĩ buồn bã đó nói vào 
bữa tiệc vui này làm gì? — Vai-xơ máy móc 
nhận xét. 

— Mà tôi không thương tiếc gì những kể như 
vậy ' Không bao giời Tôi không thề thương hại 
những kể không muốn hoặc không biết đánh nhau. 

-Lác đầu, sự cổi mở này làm cho Vaixơ thấy, 
ngờ vực, anh nưọt ngào nói : 

—- Thưa cô An-ghê-li-ca, tất cả chúng ta đều 
sẽ chốt, nhưng lịnh hồ của chúng tà không chết. 
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Và ở -thể giới bên kia, ở tiên trời Ấy, — anh. đÃo 
mất, — thượng để đang đợi chúng ta... 
ta — ~ Chuyện vở vẫn ! — Ản- -ghê-li-ca kinh tởm 
nói, — Không có ai đợi chúng ta ở đâu cả I 
cm “ An-ghé-Hí-ca I — Bà Bu-khéc từ đầu bàn đối 
diện. âu yếm nhắd: _ Con hãy tiếp lgqho anh :Vai- 
xơ mÍẾ mẻ. này, — Rồi bà Yựt rè nhìn oon gái: ˆ 
_ An-ghe-li-ca thậm. chỉ chẳng thêm quay mặt lại 
phía mẹ. Cố gắng ] hé đối: mới xanh nhạt ra hỏi : 
—:Ö, mà tới vẫn còn có thể tán chuyện . với 
đận ống được- chứ, phải thế không?.— Dừng lại 
một chút rối nghiêm giọng nöi :— Tôi với anh cùng 
một thế hệ. Sự thất bại tron; cuộc chiến, tranh 
trước đã giết chết tâm bồn hỗ mẹ chúng ta. Đấy 
là chỉ mộtð thôi. Còn một số khác đẤ bị cướp đi 
cả cuộc sống...— Rồi mỉm cười nói thêm: — Tôi 
'vẫn còn gặp may: mẹ tôi nói: rằng trong những 
năm đỏ đồ có những đứa trễ ra đời không có 
mông. tay. và không tốc,— những quải - thai. Và 
nhiều bà, ủc không có sữa, phải nuôi trễ con bằng 
phương pháp nhân tạo. (2ố những sinh vật, giống 
người của Vác-ne.như vậy đây. Và chúng †A có 
quyền trả thù cho những cái đó, Đúng, phải trả 
thủ,— An-ghê-lica nhắc lại, tiọng đanh thép. —~ 
.VA lôi thật muốn được phục vụ trong cúc đơn vị 
nữ trợ chiến đề trả thù cho tất cï những cái đó. 
_~ Trả thù ai?~- Vài-xơ hồi, £ 


— 


1, Vãc-no: nhà sinh vật hạc lêu của Đức, bẰng phương 
pháp nhân Tạo, tụ ra được những siah vật gần giống 
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~— Tất cÄ! Tất cÑÌ . _ 

- —= Chị là đoàn viên Đoàn nữ thanh niên Đức? 

— Phải !— An-ghê-li-ca rẩn rồi trả lời-và bất 
đầu mộ: cải khiến cho bộ tóc lộng lẫy màu oỗ ủa 
xöa xuðniy đôi vai. Sửa lại tóc, cô ta nói; Nhưng 
tòi khêng thicbh nghề ra Ti: ô: Tối khống: chịu 8Ÿ 
những phát thanh - iến chuyên hò hét. 'Chững Ìa 
y mo vvền chỉ cần nói thầm, với cả thế giới mà cả 

Š giới vần phải nghe chúng ta, , 

— Xin lỗi cô, nhưng tôi là người. tnh tương 
lai và tôi cho rằng, lệnh. mm đứt Tan) phải được 
nói (of Tp Hàn 

— Tức là tôi cũng phi thét lên? E ˆ Am-gheTE 
ca cười hỏi. 


— Nếu chị muốn chŸ huy: tôÏ:. Đi rải ` z & 

_— Thế anh thích người. da sài: "ảo anh, Af— 
Cô ta hỏi. : E ạg hội 

Bà Ba-khéc “hích' thá "bất to: SN P CÀA (UYYết SX€ 


— `Thanh niễn đang chuyện trò về vấn đề gi đá? 

Vai-zơ mỉm cười và cũng tơ giọng hỗi: 

'— Thưa bà Bu-khéc, bà cho phép đảng cốc 
chúc sức khỏe cô An-gbê-li-ca chứ v? 

Khách vĩ tay. - : 

—- A¡nnh thật lịch BỰ có thửa ! l ` 

Cô gái bất,bình qnay ngoắt về pha bà ngồi 
bên cạnh, không chuyên trò thâm f§\ với Yai-xơ và 
cũng khóng đề ý đến anh nữa, 

Đã Dn- khác tỉnh ý quan SÁT tế! cÃ mội người, 
nhận ngay rà rẵng giữa con gái bà và (Vai-xơ đã 


xây ta ochayện gì đó. Vì trên nét mặt người khách 
trẻ lộ về ân hận. Bà hài to: 
~— Anh Vaik-xơ, hình như anh muốn tim mua 
một ga-ra hay một xưởng sửa chữa ô-tô thì phải ? 
Vai-xơ hiều rằng bà Bu-khéc muốn giới thiệu 
anh với khách ở đày như anh là một thanh niên có 
các dự định về công việc đứng đẩn. 

+ Và, đề tự biều lộ tài nĩng của mình trước 
những người này; đồng thời làm vui lòng bà Bu; 
khéc, anh hào hứng trình bày các kế hoạch đường 
đời của mình. Song anh Tphíi ` tự nhận minh đã 
lầm lẫn lớn: không đánh giá đúng kinh nghiệm 
dđy đạn của các bộ mặt giả tạo của những Đgười. 
ở đây? Vì họ không những luôn luôn phải giả tạo, 
mà ngày ngày còn tò mò đề ý mọi biều hiện giả tạo, 
dù nhỏ bé nhất, của những người khác — những 
người mà họ có quan hệ. giao thiệp. Nhìn thấy 
những bành động đê tiện, những miru mẹo và sự 
giả dối của chẳ mình, biết được những bí mật bần 
thịu, câ tính hiếu đanh nhỏ nhen của:chủ minh, 
những người này, những kể mà phẩm giá con ` 
người không bao giờ được chủ mình đếm xỉa đến— 
đã tạo ra trong người mình một khả năng nhạy 
bén — đối với việc giả tạo và biết cách lột trần sự 
giả tạo này ở những người khác một cách im. lặng 
và khinh bỈ vô cùng kin đáo. ` 


_#' Vai-xơ nhanh chóng bắt được ý nghĩá của sự 

im lặng mỉa mai mà các vị khách ngồi nghe dự 
kiến của anh, Phải, anh đñ phạm nai lầm và anh 
hbiều điều đó nếu như còn tiếp tục nói về kế boạch 
sống của mình, 
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Sự chân thành với những con người. này lại là 
biều hiện của sự ngốc nghếch. Và nếu họ không 
coi anh là một tến ngốc, thì ' cũng là một kỗ đạo 
đức giả che giấu những dự định thực của mình,. 
thật rõ như thế, Và như.vậy thi thật còn tệ hơú 
việc nhận mình là một tên ngốc ngây thơ. Kbông 
có ai ở đây, ngoài ánh,-lại có ý. định lôi cuốn sự 
chú ý đến eon người mình bằng những. suy luận 
về mặt nào đó của cá nhân. Thế mà Vai-xơ đã 
hành động như vậy với một sự vội vàng không suy 
nghĩ và có lẽ, không có mục đích. Chỉ cốt đề kiềm 
tra xem mình 6ó được nhận là người của tầng:lớp 
này hay không thôi, Và, đã tính-nhằm. Đã:đùa quá. 
trởỡn. Tức là đã phạm một sai lầm mà. đồng chỉ 
huấn luyện viên của anh :vẫn từng nhắc trước: ‡ 
quên tự kiềm tra bản thân, đề chơ đầu óc suy tinh: 
vô kỷ luật, làm mất - một. điềm tựa không, thề thả 
thứ được má là điềm tựa :duy nhất đáng tin cây 
tức là sự hiều biết về hoàn cảnh thực tế... `` ^. „ 

z Rồi Vaixơ tiếp tục nói, đề cố- gắng “thoát ra 
khói tình trạng nguy hiềm do chỉnh anh tạo nên. 
Bỗng nhiên Vaj-xơ mỉm cười rất đáng yêu và hỏi; 

— Thưa các vị, các vị thích những mơ ưức. 
của ngài «Mi-hen» đó như thế nào ?— Và nghiêm 
trang nói thêm : — Còn về phần tôi, tôi sễ có miặt 
_ở nơi nào mà lợi ích quốc xã ra lệnh cho tôi. 

— Đũng cảm thật,— bà Bu-khéc nòi.— Anh 
Vai-xơ, anh thật là thôn khéo nói kháy chúng tôi. 


— Chàng thanh niên này biéi cần phải nắm 
đằng lười hay E túi SE: — trời tán thưởng ` 
nhận xét, "-. k. , , &@® 
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` —Ảnh . Vai-xo, —lÈva thốt lên.. Bàng anh 
mặo quần áo sĩ quan thì sẽ rất oai đấy I 


Ẵ Pao-lơ'®hẴc tr tướC: 


“5< Hãy cần thận, có Ê-va muốn là quần áo sĩ 
quan, buồi sáng đấy!" - 
. — Pao-lơ, ông thất lÁ vô Hêm MỊ-“Đva uễ 
sải nói. .. 
Sau:đó sự ,ập tr TT của mọi 1 người: đối. với. 
Vaj-xơ tắt. hẳn; không. ai đề ý đến anh nữa: - 
-Tự căm thấy điều đó, Vai-xơ ngồi. sạng chiếc 
;àn son đề ở góc phòng và bắt đầu” giở suốn án 


* 


bom có các bưu ảnh màu ra Xem, đề 


' sAnh nhìñ thấy, cảng Ri-gà xô cùng quen thuộc 
'đố of: #ñh chụp trong một' bưu ảnh. Mọi ý nghĩ 
của 'áhh tự: nhiễn chuyển' về eái thành pHố này, 
nơi anh.mởi ra đi không lầu. Vai-xơ nhờ tới Li-na 
loœ-rơ, con đái:người. thợ máy tàu thủy, sình viên 
"trưởng Đại.bọc bách khỏa. Cò gai.có bộ mặt xinh 
_phư búp. bê, mịm như: trắng men. Cơn người tuyệt 
đẹp ýẫn đội chiếc mũ xinh xinh' trên bộ tóc màu 
sảng tươi, với đôi mắt nghiệm nghị, thận trọng, 
màu xém xắm. 

Cô gái trách Ýal-xơ để tỏ ca tì u_ng thành với 
tất cá mọi qui định củu « lliệp hội kiều đản, Đức 
vùng Ban-tich ». 

— Tôi cẩm thấy,.~ oô gái taÏa mai nói, — anh 
muốtt trở thànl những ká đụng ra sức cố gắng 
hành động nhất bọn (hanh niên áo nâu của quốc xã. 

— 80ng cũng chỉ vị tuệt dị hù đơn giản sống 

_ giữa đồng bào của mình tôi thây dễ chịu hưu, 
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— Thật kỳ lạ! — Cô gái tổ về hoài nghỉ. ~~.. Anh 
là con người đứng đắn như vậy. yà tói cầm 4hấy M 
người biết suy nghĩ thể má bỗng nhiên: lật vô .cùng 
chăm 'chủ đi nghe những :ý-luận gu ngốc về tính 
tru việt của dòng. giống Đứt và: những ] bản bảo' tảo 
ghê tổm chứa đầy những lời bóng gió' độc ÁC 

— Thì cô cũng nghe đấy thối. — 
"— Chỉ vì cha tôi thôi. 29g = 

— Thế ông cụ "bất cô nh đị hgờe những bản 
báo sáo nảy à? - ề ' 

— Ngược lại. Tòi làm như vc đề "trááh, the 
gia đình khỏi những, chuyện bịa đặt nguý hiểm. 

Một lần Lina mời Vai-xơ .về nhà ạình.  °. 

“_ Gu-gô I-o-rơ, bố Li-na, vừa đi biẩu về. Đó3a một 
người thủy thú điền hình. Một người chậm cbạp, 
bình tĩnh, mắt bàng bạc hơi nheo lại. Ông không 
cạo, cũng như con gái, nhưng chắc nịch, vai rộng, 
âøi tay lừ khỏe. Tiên hai mép của cái miệng nhỗ 
raim chặt la hyi vết nhấn chạy dài. Con tàu ông 
phục vụ là của ›nột người Đức, nhân viên trên tàu 
oũng toàn là người Đứo, Họ đi tới MuØo-măng chở 
gỗ. Trên đường về gýp các tẳng bếng trôi lênh 
đênh. Tèu bị ép lại. l0 sức ép của băng hà dây 
. tâu bị đứt, chân vịt, tay chèo bị gẫy, 

„ Nhưng thuyền trưởng không muốn gọi tàu cấp 
sửu liên-xô. lÍo cổ gắng chèo shống theo sáo 
tầng băng với dự dịu Âu, sức người e6 thề ta 
được Làu,. 

Nhưng san đỏ bu biền bắt đầu nỗi dậy, thờ 
gìó tuyết gáu rịt, cúc núi bang chạy lấn rạ xã, VÀ 


` 
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nến như không cỏ chiếc tàư săn cá của Liên-xô 
đến kịp thi mọi việc đã kết thúc không hay rồi. 


Gu“gô cau có nói với Vai-xơ` 


— Những chàng trai xô-viết từ tàu ca mình 
nối tàu của chúng tôi lại như là nguy hiêm đe dọa 
không phải chứng tôi, mà là họ. Sau đỏ, khi tàu 
chủng tôi lại” đi ' đúng luồng rồi thì thuyền trưởng 
của chúng tôi. mời thuyền trưởng và hoa tiêu tàu 
Liên-xô vào phòng mình uống rượu, rồi nói : 

‹ Nhưng \ vì chúng tôi là Thyười Đức... 

«Thì sao? — Thuyền trưởng tàu Liên-xô nỏi.. 
Z2au đó ông ta nhìn thấy trên bàn chúng tôi mô hình 
chữ thập, bèn hồi: —Ông, là phát xi?» 


— Vâng, — thuyền trưởng đáp, — - Chỉnh thế!» 

Thế là cả hai người — thuyền trưởng” và hoa 
tiên tău Liên-xô lặng lã. niặc áo và đội mũ, ' 

Thuyền trưởng chúng tôi hỏi : 

— «Các ông tiếc là đã cứu chủng tôi?» 

Thuyền trưởng tàu xô-viết nỏi : 


« Thu cửa ông không đủ chất đốt đề về tới bến, 
tôi có thề cho các ông một tấn rưỡi như cho 
những người đang gặp nạn. Buồng chỉ huy của ông 
lạnh cóng, chỉ huy cũng chẳng có gì đề sưởi,» 

.Ban đó, khi chúng tôi đã di được theo luồng 
của mình thì chiếc tàu xô: viết cho đương buồm, 
Thì ra những thủy thủ Nựa đã cho chúng tôi phần 
nhiên liệu cuối oàng của bọ. 


1990 “”: 


Gu-gô kề lại tất cÄ những chuyện đó với cái 
giọng trúc trắc, bực tức như bực đọo vì một điện 
gì đỏ. 


Vai-xơ hồi : 


— Vì trên biền bảo giờ người ta cũng ¡ phải 
hành động nhừ vậy hay sao? 


— Thế còn trên mặt đất? — Gu- -gô hi Tại. 


Vai-xơ rất thích ông lão, nhưng anh lại tránh, 
không muốn con gặp người này. Những người Đức 
trong Hiệp hội bàn tá+ về Gu`gô như một người 
xa lạ. Cho nên việc giao thiệp với cón người- ĐM 
có thề làm hại Vai-xơ. " 


Cẽng chính dơ các nguyên nhân đó Vai-xơ 
đành phải đối xử rất thận trọng với Li-na. Lúc đầu 
Li-na chỉ coi đở là tính rụt rè của Vai“xơ, “Chinh 
cô đề nghị Vai-xơ sau các tối vui ở Hiệp - hội tiến 
c6 vé nhà. Li-na khoác tay anh, liếc ñhìn vẻ mặt 
lo lắng của anh, cô gần như kiếng chân lên 
nhìn anh, 

Li-na có bộ óc mìỉnh mẫn và tự' đo, 

Vai-x¿z cám thấy có một sự trìu mến kín đáo 
đối với cô gúi này, song anh đau khồ vì một 
điều, hễ cứ gặp Li-na anh lại đành phải làm ra 
về khác, nói lài nhái che giấu ý kiến, suy. nghĩ, 
tìuh cảm và kiến thức của mình... Anh không có 
gxyễn làm thế và vội xĂ. đưa li-na nhanh về tới 
nhà. Có gái cố gắng mới đi kịp Vai-xơ, đôi chân 
thoa nhỏ chạy lon tọn, lì-na giận yên, Cô' bảo 
rằng, có không phải vội vÄ về nhà như vậy; nà 
cò chỉ thích đi bác h hộ từ từ như thế,,. với Val-xơ, 
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đi đâu cũng được. Rồi tười. Khuôn mặt có đổi 
mắt nghiềm. nghị màu xám, ngửa ra phía. sau 
chờ đợi. 


` Rồi ch khi 1uột mình quay về nhà, & ^l~-xƠ 
mới tHả che ý nghĩỉ-tự do mơ ước và thản nồi 
điều ahh thật muốn nói với người thiếu nữ. Nhưng 
.hầu như bây giờ anh mới thấy rằng phải thật dút 
khoát, vì rằng ngay sả trong ý nghĩ ánh cũng 
không có quyền khác với Vai-xơ. Anh khôn, có 
quyền đỏ dù chỉ cần thiết đề đầu óc đước nghỉ 
_ngơi đi nữa. Thậm chỉ anh shông đám thỏa mãn 
_Vởi sự nghỉ. ngời của. tâm. hồn, vì làm như thế 
khiến. người thiếu nữ bị lừa đối" một cách không: 
'cần thiết, và điều đó sẽ là r guy ôn 2 nhân đau khồ 
sào: kLi-na. Z2 tạ - 
— Và, anh thôi, “không: đến gấp 1 bá nữa, 
=-Một thờÌ gian sau,' Gu-gô chuyển sang làm - 
thuế cho một chiếc tàu chở dầu của Na-uy rồi cả 
'gịa đình đời sang Ô-xiô. ¬ 


¬ Mãi tới lúc: chiếc. tàn khách Số Li-na trên đó 
đã rời khỏi cảng, ` Val-xơ mới ra hến cảng. 

Từ trên boong gbiếc tàu thủy. Tến- -sơn trắng 
vắng lên tiếng,nhạc: Những đợt sóng › -biền màu 
xấm sẫm nặng mề đẹp vào các cột bè tông ở 
bến tàu, ` 


. Dứng giữa trời giá am lạnh, bụi nước. mặn 
bát bám dầy người, Vat-xơ buồn rầu và xúc động 
15g11 rằng, đúng là an]: Sôi; côn bào giờ được 
gšp lại Li-ng nữa. Ánh là con người thế náo trong 
ký ức ". na Ÿ 
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‹ố‹ Giờ đây, ngồi trong căn phòng này, ngắm 
Au-ghe-li-ea, qhông hề cắm thấy một mãy may xúc 
động, anh cần thân và bình tĩnh suy. nghĩ xem 
anh sẽ phải cư xử ra sao với eô gái này đề lôi 
cuốn được sự chủ ý của cô ta và làn cho cô ta 
có ý muốn the chở cho anh. Điều đó lúc này 
thật có lợi biết-bao! Tất nhiền,“ ở đây. bà Đi-mác 
đã kê tỉ ra hết tất. cÃ những: mặt tốt có. thể và 
không có thề xảy ra của Vai.Xơ rồi,. che.chở cho 
Vái-sơ, bà chân thực tự bào về Vaixơ. Nhưng 


chính điều gì: có: thể gợi lên -được cảm tình của 


An-ghe- ca? .c . z ; 


Yai~sơ nhận thấy rằng, tất, kÃ: khách khửa đền 
tỏ ra rát kinh trọng. „mgười thiếu nữ này, - Thậm 
chỉ cả nẹ ản- ghệ-l ca, một pha nữ. có ty thế 
cũng phải nuông chiều con gái "Gỏn Am-ghé- li-ca: 
thì tiếp nhận tất cả nhằng cái đó. như chuyện 
tất nhiên. 


hX - 


“Vừa lúc đỏ món ăn trắng miệng, đạn Ta. 
Vai-xơ liền đến ngồi cạnh Ản-ghê-li-ca, - 


— Thế nào, anh tìm thấy Idi-man-s ;tát chữa † Ị 
— Ar-¿hê-l“ca hờ hững hồi Vai-xơ như nuíi bảy 
giờ mới nhận ra Vai-xơ ngồi bên cạnh. " 

— tu nhữ sô thích nó thả tội sẵn sàng cho 
tầng đó 1A một tinh phổ tuyệt đẹp: ï 

— Nhưng mã tôi lại không thíc h thành phố đá. 

— »ếu vậy tôi cng không. 

Amghê-i-ca cau hàng lông mày. ˆ 

— Anh -không có ý kiến riêng è? - 

Yai-xơ mạnh dạn nhìu vào mặt À u-ghê-li-ca nói:, 


, 


— Cô An-gha-li-ca, tôi cẩm thấy rằng cô đã 
quen với việc là mọi người trong nhà đều lông ý 
với ý kiến của.cô rồi. 

— Anh nghĩ thế về tôi? 

` = Tôi cảm thấy thế. " 

— Rồ ràng, anh thuộc loại người chơ rằng 
phư nữ chỉ có nhiệm vụ làm tôn thêm đàn 
ông thôi, 

Tân "Nhưng cô không thuộc loại phụ nữ đó. 
_— Phải, anh: nói đúng. Thậm chí tôi cũng 
không muốn. tỷ nhận lỗi lầm của mình. 

— Bi-smác .khẳng định rằng: «Bọn ngốc 
nghếch nói rằng chúng học kinh nghiệm của bản 
thân, nhưng tôi lại muốn học kinh nghiệm của 
người khác hơn». 

— Ấy thÉ mà anh là 9gyời đọc nhiều 
sách đấy !. : 

Vai-xơ nhún vai : 

— Sách là người khuyên bảo tốt. Nhưng ngay 
cả ngàn lời khuyên cũng không thay thể được 
ngàn pơ-phin-nícb @). 

_ —Ý kiến - rẤt hay. ở nhà tôi anh thầy 
thích không? 

— Tôi eó thề nói rẰng ở đây cô là người tòi 
thích hơn cả. Nhưng tòi sử Nhàn u nói biều đó. 

— VI sào? 





Œ) pơ-nhinsnfeh: tiếng Dức pfoimung là mặt xu của Đức, — 
N.U. 
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— Cô đã tổ rõ lòng mến khách đối với tôí, 
Và tôi ¡ phải biết ơn bà Đi-amác về điều đó. Chắc: 
ràng bà Đi-mác đã nói chuyện với cô về tối và. 
nhờ cậy cô điều gì đó Ÿ ˆ 3 xi) €U 

sa — Có thể được. = 

— Giả như tôi nói rằng, ở-đây đối với tôi cô 
đáng yêu hơn tất cả những người khác thì có lề 
cô sẽ soi đó là thái dộ giả tạo. 

— Mà anh tương đối là người thẳng thắn đấy, 

— Tôi thật sung sướng nếu cô hiều điền đó. 

— Anh đã cho rằng tôi có kHả - năng đảnh giá 
điều đó? 

— Chỉnh tôi đã kí vọng như vậy. `. 


— hưng anh mới gặp tôi lần đầu tiên, làm. 
sao có sự tin tưởng đó? l % 

— Do linh tính, — Vai-xơ nói, 

— Thế nếu bỗng nhiên anh lầm? 

— Trcng trường hợp đó, nếu sau này tòi cô 
con thì cha nó chí là một người lái xe. TẤt cả chỉ 
có tHế, > 

— Những mu: lại đniốn nh chà nó là một 
vị tướng? : 

— Cô hy ra lệnh (đhựt thế đít -Vai-xơ nói đùa, 

— Thôi được, -- Ai-phê li-eu nói - Chúng ta. 
sẽ còn bàn đến chuyện này, ~-Mãy phút sau cô mới 
lại cất giọng nghiêm nghị: — Sự sới tuở đáp Tại 
sự cới Mở, Tôi rất kính trọng bà i-nke. Gò những 
điền kiện mà lôi phải thực hiện lời bà ấy đề nghị 
về anh. Anh biết về những hoàn cảnh này chứ? 
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Vai-xơ đọ đự, sau đở cương. quyết nói ra vi 
bà Địniác đã không giấu ảnh: 
: —-Pho-ri-đơ =rích vẫn yêu cô: chứ? 
_ ‹Hiện giờ? Tôi" không nghĩ. Nhưng tôi yêu 
bà E Đi- mác. như người mẹ thử Hai. 
— Xin? lỗi, nhưng. tôi. muốn nhân. địp... : 
—m ngáy ! — 'An-ghê- -li-ca ra lệnh. — Tỏi 
lại, tòi đã thựẻ biện lời “đề nghị, của bà à_Đi-mác. 
Và đấy, anh thấy khổng, mặc đừ khône được biết 
anh tối ấu di yết định mời anh đến nhà tòi. Nhưng 
bây giờ tôi kh òng' tiếc ,gï về ‹ chuyện đó cả. Tôi chỉ 
thấy chắn ngấy, những đoại trữ tùng trợn vươn 
lên ceo.. Ẻ 


sử 2 NhHg tôi lại cũng, muốn có chỗ êm ùn 
hơn, ˆ — .Vai-xơ nói. - 


— Có chỗ... -= An-ghe H-ea khinh tÓ ' nếp lại. 
— Chỉnh vì có chỗ. —Nghiễng người xề phía Vai-xơ, 
nhìn anh bằng đôi: mùt rhổ to, đòi con người.tụ 
lại thành: ha? điềm đen nhự fhnh, rồi nghiên khắc, 
cœô hẻi lại giọng kiản khàn: — Anh nghĩ rằng 
Phơ-ri-đơ-fich là con người có ý chí vươn lén địa 
vị cao ư? Đó là chuyện bậy bạ. Tòi nghĩ rằng 
anh Ấy luồn vào quốc zÄ chỉ là đề cứu eééè nhà. 
bác học giả của mình đã bị du khối. trường. đại 
học tồng hợp thôi, Ucõ lôi, hơn rÍ“đo-rích là tên 
nô lệ của.khoa học, là con người dã lâm hồng 
tường lai của mình, 


-Z . 


— Côn cô ? Vai-xơ hỏi. s 
Ani-ghê-li-ca ngả người ra lug ghế tứng cỏi nói: 
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— 'Mặ6 dù tôi không đẹp như. Ô-và, nhưng tôi 
muốn và tôi sẽ đạp chân lên đầu mọi người đề 
tiến tời đích của mình. .Ý "¬ ` 

— Hơn nữa, quốc truởng, hổi "rằng ,,Người 
đang giải thoát chứng ta Khôi ảo tưỡ 18 của lương 
sim: »— Vai-xo nhấc lại.- : 


: Đúng tất nhiên rồi, — @n-ghê- -Hi-ea đồng Ÿ 
nhự "một cái máy. Rồi mỉĩa mãi, có hới thêm : 

— Những tôi là con gái, và anh có thê tác động 
đến tôi bằng phương pháp ít nguy, hiểm hơn, cho 
tôi quả táo Ì. 

— Cô đủn2 là người kiến quyết như cô đã nồi: 
về bản thản. : "= 

An-ghê. dica hạ mí mắt xuống h ¬ 


— Không, không phải bao giờ. “cũng, như dậy. 
vimrng bao giờ tôi cũng tự nhủ R phải Cương quyết, 
trong Tất cả mọi trường hợp: - 


lu hÁc) rời khỏi bản ăn và ngồi vào chiếc. 
ghế bành tay cầm tách càphô, An-ghè- lica tuới đẫn 
Vôúi-vơ vào Lí S0, bế ưự? ở đó bắt đầu chăm sóœanh: đặt 
+0 đĩa con xấy thôi đường, còn ck phê thì rót vào 
chiếc cốc s% to chứ không rát. vào chiếc tách nhà 
bằng ¿Ô gồm đọ,: ra cho khách, : 

Vai.zơ lúI câu chuyện về những người cùng 
làm vời anh. Nói vé những thôi qien lỗ mrng, trong 
hoàn cảnh đó. Ánh phản nẤn rằng do thôi ghen tị 
với anh, vì anh không chỉ đơn thuần, mà là TÀI xe 
kiêm thợ máy, người từ truẩất không cho ảnh lái 
xe con nữa, chuyền anh sung lải xe chở hàng. Và 
rằng, ra trận côu tốt hơa, chết cỡ dụnh đự côn 


\ 
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tốt hơn Íä cuộc sống tương tự như vậy giữa những 
.kẻ hay, ghen tị„vô giáo dục, bất cứ lúc nào cũng 
có thê làm những chuyện vô liêm sỉ miễn là không 
bị liệt vào danh sách đưa ¡a mặt: trận, 


-An-ghê-lica chăm chú nghe. và theo TY 
-cầu hỏi cô ta đặt ra, có thể suy rarằng, không còn 
nghỉ ngờ gì nữa, Vai-xơ đang 3ược cô con gải nhà 
'Bu-khéc đề ÿ, Cô ta không phảf giản đơn hỏi han 
về mọi chỉ tiết 'tiều sử của aah với một về quan 
tâm như vậy. Cũng - cần phải nói rằng, các câu 
trả lời của anh hoàn toàn trùng với các bắn tự 
khai mà anh đã phải viết trước đây L 


Nhiệm vụ trung tâm giao cho là tìm mọi -khả 
năng để giao thiệp: với các nhân viên cục tỉnh báo 
Đức, kiếm bnẵg được chỏ mình chỗ đứng trong 
hệ thống cơ quan gián điệp. Cho đến nay Vái-xơ 
vẫn chưa thể thực hiện được. Một điều nữa cũng 
không nhó : việc liệt vào đanh sách quân thường 
trực luôn đe đọa anh, vì trực chất, nổ ngang với 
thất bại. Vì nếu anh có thê dần đần trồn khỏi quản 
thường trực thì anh sẽ bị. trưy lừng như một tèu 
đáo ngũ. Như vậy sẽ không có lợi cho công tác NHÀ 
anh đã được cử vào. Công việc đào đạo anh thật 
,phức tạp,tốn tôi gian 5 tổ hành vô ích, sẽ: tiều 
.tau mọi nể vọng má trai người dạt vào anh. Nhưng 
bây giờ dã hé mở mọt khả nàng đầy quyển rũ, 

An-ghê-H-.ca hồi anh có bạn bè không. 

Wai-xơ buồn rău đáp z 


— Tôi có một người: bạn thhyc sự — Hen-gich 
Svác-cốp, nhưng bây giờ anh là sống ở béc-lin 
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cùng với chú mình là ` thiếu tá Vin-li Svác-cốp: 
Rồi thần trọng nói thêm ; — Nếu như có Hen-rích 
ở bên cạnh tôi đã không đến nỗi khó khăn như 
bây giờ. Cũng may là cô "một lần ông Vin-li Sváe- 
C?p có quan tâm đến ' tối nên theo. lời giới thiệu 
của thiếu tả tôi được vào làm Ở xưởng, ,.‹` 


— Và ông lại có thể giới thiện cho - anh một 
lần nữa ?— Am-ghẻ-li- -t8: thích thủ hồi. 


— Tôi không rồ.... Cở khả năng, và "Tai giời 
thiện.... — Val-xơ giọng ngờ vực nói —= VÌ tôi chỉ 
là một. người thấp. kém, Những nếu. Hen-risii nhắc 
đến tôi, tối cho rằng thiếu -tá _sẽ không từ chối. 


Khách đã về: cả. "Bà Đi-mác rẽ vào bếp tiai 
Vai-xợ. Bắt gặp: đôi thanh niên đang: chuyện trò 
tàn mật, bà hiền rằng An-ghê-li-ca sẵn sàng tham 
gia vào việc giải quyết số phận của Vai-xơ. Bà đặt 
tay lêu vaiVai-xo và tự hào nói : 

— Vai-xơ, hôm nay anh đã gây đước Ấn tượng 
rất tốt cho tít cả mọi người, — Quay sang phía 
An-glê-li-ca, bà đề nghị : — Cháu cũng biết là bác 
đối xử với người thanh niên đơn độc này như lình 
cảm mẹ con. Hãy giúp bác thu xếp cho Vai xơ vào 
làm mơi nào đó, Vì cháu có những khả năng 
như vậy. l 


Một nụ cười rụt rò Ần hiện trên nét mặt Vai. xơ. 
Anh củi đầu và nhấn mắt lại đề che giấu. vẻ căng 
thắng chờ đợi của đôi mẮt: 


- — Cháu sẽ thứ xem, -~ An-phê-li~-e§ hôn vào trần 
bù 2i-máe rồi đưa tay cho Vai-xơ, bàn tay nành 
dẻ, trắng và hơi ẩm. 


MẤy ngày saư bà Đi-mÁc sung sướng báo tịn 
cho Vai-xơ- biểt là theo đề nghị của An-gbê-li-ca, 
đại tá Dansơ đã gọi điện, cho nhà Švé¿-sốp và 
phận được ý ki*n TẾ xét tốt về Vai-xơ, Mọi l:3 sơ 
oũa anh đã được cuuyên từ trạm trưng tâm đi dân 
về Cục tình Eáoz Và đếu nữ phía giéL-la-po không 
cỏ gì pháu kháng th. Vai-xơ sẼ được nhận ]àm lái 

® cho Bạ. thầm, mưu Cne'tình báo, Nhưng còn 
„hải chờ một thŠf gĩan đến giét- ta-po quyết. định. 
` Vai.xơ nhận thức rõ rằng anh” đã tình nguyện 
.o đầu váo hang Ồ. g giêt-ta-po, và ¡ bất kỳ một L thiểu 
sót nhỏ bé nào hoặc. một sơ xuất nào anh jham 
phải ở đấy ‹ đến -có thề thở thàn]Ý tội tử-hỉnh' đối với 
anh mà trước hết là những vú hồi cung cần - mẠ(, 
tệ trận tra tấn... + 


- Ảnh báo lất cả điều: này về trung tâm. 


- “Nhưng nói chuyện đền. trôi chấy. Vào, sáng 

lăn một HgÀY, Đình thường, như “mọi ngày khác, 
anh đến xưởng để chuẩn bị xe tải đi chớ bàng thì 
Ken-le đi,lai chỗ anh, bức tửẻ nỏi lầu bầu: 
-— “Thế ra cậu là một tay cũng khôn ngoan đấy I ! 
Kiếm được chỗ không phải tồi | —' Đưa mẮt Pa hiệu 
về chiếc « BMV » màn xám mới cho ra khổi,nhà 
Taáy, có bai bình dự tr ữ plia trên thùng Xe, sinh 
tị nói NG 

— Chủ của 'cỆn, cần phải nghĩ đến, một đan 
chức hận cần.... -~ 
- — Nhưng bBem-le đủ lầm. 
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: Thiếu tả. Ao“nh SÌen goi bắt đầu nghề bnh : 
báo từ trước đại, chiến. thể giới thứ nhất. Là của 
trai của một nông đần. nghèo,  xấn hồ. vì vải gấc. 
gác hền êm: của mình Ÿà vỉ vậy, Y -hết š%+c khao 
khát chiếm: đượo một vị trí xứng đáng trong hàng 
ngĩ, gi quan; tơi. mà nghề điệp viến còn éhtrz được 
coi lạ ` vinh dự, mặc dũ' bộ 'tông tham: -múu đã dành ' 
thiện cảm : đặc biệt cho những, kểđạ diện "cho l@ại 
công việc này, LÌNH V s 


- "¡Một lần, Sien-gở-lít bị lăng nhục ở câu lạc bộ 
sĩ quan, ÿ đời Ìhách đấu -với kẻ gây chuyện nhưng 
gã kia khu ớctừ, viện cở rằng danh dự của tuật' sĩ 
quan, Phö không cho: phép gã đánh, nhau với: một 
con người không bao giờ: đà lộ xũ khi ra ngoài W 


^ Chiến tranh: Và: đặc biệt những năm saư' "chiến 
tranh đã làm thay đời trăh thế. N; ghề điệp viên trở 
nên „rang rỡ bởi những sắc màu lãng man của chả 
nghĩa anh hàng. Người ta viết nhiều về ‹ những 
hiệp sĩ áo đen »y _khâm. phục, họ, dựng nên những 
.bâu chuyện thần kỳ vệ họ, cố gìng tạo rx súc hấp 
đẫu cho eác dại biều của « thế hệ mất mát », bÃng 
những chiến còng của cuộc chiến tranh bí mẠt; ` 


Tần. Sten:gd-lÍt không tầm ` trong đanh sách 
những điệp Viên hoat động còng khai, \được nhà 
nước đế chế dành chớ khoảng hoạt động nòng lớn 
tiện cho việc quảng củo. Ý thề hiện bản -ữnh.cua 
mình ở kiúa cạnh KHHẦN lợi "nhặt, hoàn thành đủ 
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loại nhiệm vụ bí mật. Nhưng từ ngày bước chán 
vào: cảŸ lĨnh vực công?tác đặc biệt, y bắt buộc phải 
chia tay với bộ sắc phục sŸ quan trong nhiều năm 
ròng rã. Cho tới bây giờ, khi Híte. bắt đầu hành 
bình ra khắp Châu Âu, thì Sten-gơ-lit được mặc bộ 
quản phục với quân Hàm tà chức vụ cao hơn, tạo 
ra cho y chứng mực độc lập. nào đỏ, với số vốn 
đáng kê và nỗ ra những triển vong, hấp dẫn nhất 
trong đương lại. - & 


- .Gd-na-rit chỉ huy. Abwehr rÕU biết rõ SÌen. -gơ- 
Htẻ ở cả mặt yếu lẫn mặt: mạnh ba ` 

. Mặt yếu của Stến-gơ- lit là lòng hảo danh, muốn 
được giới sĩ quan cao cấp thừa nhận. Mặt mạnh là 
y sẵn săng làm 'bất cứ điều hèn bạ nào đề đạt 
đứợc mục đích trên. Bộ sưu tập của y về những 
kinh nghiệm phong phú .và sự táo bạo đạt tới mục 
đích bằng bất cứ cách (hức nào quả là hiểm có và 
đã đượo thử nghiệm ở nhiều người được coi là mất 
tích trong những hoàn cảnh rất bí ầ ân, 


Trở thành lái:xe của thiếu tá, ngay những ngày 
đầu tiên I-ô-han đã hiểu rõ một điều này : cái con 
người hào nhoáng này với eặp mắt loài cú hiếm 
khi thấychớp, với bộ mặt lạnh lùng bầu như không 
bạo. giờ nhấch mép và khôúg cho phép mỉnh có 
một eữử động thừa nào — đối với anh lúc này là 
mối đe dóa lớn ñhất và cũug là niềm hy vọng lớn 
nhất, - 


z 
— 


(Ú Ábwehr : Gơ quan tình báo và phần giản quản vự 
cha nước Đức phát xit N.D, 
$- 
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£ BẤI chước Ca-Ra-rft, tem: gơ-lít nói. nắn# khể 
khàng ngọt ngào, cố viện đẫn cho được cáu châm 
ngôn ta thích của thủ trưởng : « Người khác sẽ 
tiếp nhận quán điềm của: :anh rếu anh khóng “chọc 
tức người ta, chỉ khi đó người ta mới có thề trở 
nên biết điều, hớni ». Tự Sten-gơ-IH không hề nghĩ 
ra một quan điềm riêng về: vấn. đề gì. Sức mạnh 
của y lại nằm ở chỉnh cái chỗ không có quan điềm 
ấy. KinH nghiệm sống: của một tình báo viên chuyên 
nghiệp. giúp y thấy. chắc chắn một điền là: trong 
mọi giai đoạn lịch sử của-nước Đức, những người 
thuộc nghề nghiệp. cửa y được Xếp vào một- đẳng 
cấp đặt. biệt và dù Đất cứ biến cố chính trị nào xảy 
ra trên đất nước nảy, dù kế lãnh đạo nó là ai — 
Hỗ-hen-đô- léc, Hin-ten~bua, ` Hirle @) —- các tường 
lảnh. quân đội và cấp chỉ huy giới tình bảo chuyên 
nghiệp vẫn là bất khả xâm phạm. 


Sten-gơ-lit vạcÌu' ra kế hoạch thực hiện các 
nhiệm vụ được trao cho i mỉ mnột cách cố thấp› 
áp dụng ' các biện pháp. được nghiên cứu kỹ lưởng 
ở phòng lưu trừ của cảnh sát hình sự. Phương 
pháp và cách. thức tiến hành chiến địch đ.r:ợc y rút 
ta từ những bài học thự tế của các tay tội phạm 
chuyên nghiệp lừng danh nhất. 

Bàn duy Áe-xen Sten-goslit từng nhúng vào 
mấy vụ giết người có kỹ thuật hoàn bảo. Song y 
không lồ biết cả mục đích các vụ giết người đỡ lẫn 


(1) Holenrollern, Hindonbouyg (1847- 1831), Hier (1859 
1045) : LJñh tụ của đế cố Đức trong các gia. đoạn phát 
triển của đố quốc Đức ND, 


những ngời bị y giết, Ÿ không chủ ý tới những 
điều này. Khi đỏ y ở một chức vị khòng đáng kÃ, 
y thực hiện nhiệm vụ theo-ý thức kỷ. luật, fuán 
lệnh những người có cấp bậc. cao. Y đốc sức để đại 
được cái địa Vị Có thề ta lệnh cho kẻ khác. Và quả 
thật y đã-đạt được, cải vị trị đó” vào đúng - hức trưởng 
-hành.. Những bước đường công danh cũng làrn 
cho y buồn vĩ đã có những sự 'kiện Xác nhận rằng 
đề cho mộE hoạt động điệp báo' thành công tlủ chỉ 
'€6 sự SốE sắng nghề t nghiệp không thôithì chưa đủ. 
Ác-xen Sten-gơ-lit cói tòa nhà bốn tầng ẩm 
đạm $ố 74- -76. trên: đường-Tir-bi-zu-phe ổ ở Béc-]im, 
trụ sở: của Abỳehr, là Thiên đình,. là thánh đường 
của vị chúa, tề Sắc “họakđộng. điệp báo của đế quốc. 
Và không † thiếu gì lý do đề coi vị chủa tệ đó chính 
là Ca-ri iaríL— kể” ngầm bảo tửợ cho vụ. ám sát 
Các Léếp-nếch và Rðõ-da Lưých-xãm-bua. Tr ong đại 
hiến thế giởi thứ nhất khi Ca-na-ri bị cầm tù ở 
Ý trong ' thân. phân ` gián điệp . Đửc, hắn ta: đã lừa 
bóp, cỗ chết linh mue cña trại giam, đùng quần áo 
-của ông ta trốn |hoát. Với vóc người lực lưỡng, tóc 
bạc, Iná.- đô, tỉnh tình sởi lỗi, .bay nói, với kiều 
'cáchR của một nhà quí tộc quen được nuông chiều, 
thích phố trương sự gàn dở củ& mình ra, thích 
"nuôi. đia sHé, su tấm táo phầm nghệ thuật, yêu âm 
nhạc;“ohăm nom ga định chư đáo, hắn răn đạy 
thuộc hạ hết sức chủ đáo, thờ nh cha con, trong 
nghệ. thuật giết người. Hắn đánh gìả cao các nhân 
viến khô kuiyện nghiệp vụ và có ác củn với những 
.aÍ nghiêng về phía chủ động hoạt động hon Tà rằm 
vấp -tưần lệnh. ra W 
`¬ 
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- Nhưng ngoài Ábwehr còn có Giét-‡a-po, cỡ 
'quan en ninh: .và. số điệp viện riêng cửa Riben- 
to-Hốp, đầy hạnh € các hoạt, + động gián "4gp ở nước 
ngoài, 


° HiLle khuyến: khích s sự gạnh, đua. giữa. cát cơ 
quản này: song đặc. biệt bảo trợ. Giêt-ta-poc.. 


-Áp-xên. “SteirgƠ dit „nhậm nhiệm vụ. “Canarft' 
trào, "xâm. nhập nước 'Anh đề đánh cấp cặp tài Hệu. 
ccủa' hân viên liên dạo. của. bộ trưởng. mgGàf giaơ 
lì ăn làm việc này: vào lúc người liên lấc ở xe 
¡:bưởc,xuống È6 người ' bảo về, vào tòa nhà của. 
ách, : Yòng : sắt, đeo VU: ty. trái _ người 







sở Xghier: cứu r thực TN nơi, sẽ tiến hành chiến 
địch, Sten-gơ-lit nhận thấy: coñ. ngừời làm cho y 
phải bản. 4âia, có khuôn mặt khả: là: qùen thuộc. 
Không, cần cố - gắng: lắm y đã nhớ ra được cọn 
người hày : y đã thấy hình. -gÄ trong tủ hồ sơ lưu 
của cảnh sát hành sự Bí mật. Séc-man: là một tên 
“hợm u tiến \dã một thời: -nồi danh. vì vụ giết nhân 
tịnh một ách thủ, vật, của gã. ¬ = 


+ Sen- gø-lit cảm đầy bì: sĩ nhục ghà gởm khi 
ép không ti tưởng hầu vào y mà lại cử cải hạng 
tiểu: nhân, đó-vào vikIpi đự bị ehQ y. " 


ở thứ viện ông tộng Anh, y: lục, hộ cáo cÑ 
”« Phenkise.bêôbácte »y xẻ lấy trang đăng bai phòng 
SỰ VỀ vụ án xử Šê@pmmn, có hình hẳn, Y nhét cả 
vào phóng. bì, "kèm teo lời tố giác tên tội phạm 
hình sự, người Đức hãy đụng Ân ` nắu ở -Tuẩn-độn, 
rồi gửi. tới Sc0ilen-yác qua dường bưu điện, ` 
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Nhiệm vụ của Sen. gồ-lit đã hoán thành, 

_— Y đợi người liênlạc'ở tiền sảnh trụ sở Bộ 
ngoại giao ; kịp nhầy. theo ` vào thang máy và đóng 
Sập sửa vào mặt người hộ. tống. Chinh ở đây, trong 
khoang thang máy, y'` đã hạ sát người liên lạc' bằng 
một củ chặt vào thái ¡ đương, vồi y dùng chiếc kim 
con ve đã chuẩu:bị sẵn cắt đút đoạn xich gắn vòng 
sắt với cườm tay người hên lạc, saư đớ rút lui an 
toàn ra khởi tòa nhà: „.. cự 


_ Ngày hôm đó` y trở vEB&cliy tới số nhà 74-76, 
đường 'Tir-pi-xu-phe. ' ¿ -ˆ ˆ;-.. 

Ác-xen Sten-gơ-]lt. tưởng. SẼ được thăng ohức 
và một món tiền thưởng kha kBá nhưng thế nào 
mà đảo ngược tất cả. thành. công, lại hóa ra là thất 
bại chua cạy' nhất. 


9 Từ ngày còn chỉ huy ‹ cơ quan cảnh sát ,bí mật 
Phồ, Ren-hác Hảy-đo-rích đã thiết.lập mối quan hệ 
vững chắc với cơ quan cảnh sát Anh: Tới khi trở 
thành chỉ huy cơ quan” an. ninh“ SĐ, hẳn chẳng 
những không làn mất đi mối: xuan. hệ này mà còn 
phát triển nó trên những cơ sở. mới.. . 

Hóa ra Séc-man là nhân vật tin cậy của Giét- 
ta-po, gã nhận nhiệm vụ do đích thân Mim-le trao 
cho. Người Anh báo cho Ien-hảe Biết vự Séc-man 
bị ám hại, hắn đoán ra ngay ai tiến bành vụ này‹ 

Hày-đø-eleh hân hoan ra mặt: nào, giờ thì Ca¬na~ 
rịt đã nấm trong tay hấu cồi ! Phẩt, nếu Hìm-le 
toàn năng rà biết được rĩ nợ một điệp viên tiu cây 
của ông ín ở .Ảnh lại bị chính điệp viên của 
Ca-nn-rit thủ tiêu thì Ca-na-rit có chạy đẳng trời I 
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Êhưa phải đã la hé đaư: bây giờ dị đố Ca-na-rit 
dám tường trình lên Hịt- le về chiến dịch được nhân 
Viên Cơ quan tình: báo quân sự thực hiện thành 
công ở Luân-đôn và cũng đừng hòng mà được ban 
thưởng, Him-le. thì cũng vậy, giá nhân viên củá 
hắp mà không thất bại thì hắn đã không bỏ lỡ-địp 
khuếch khoáo. về thành công cửa Giét-ta-po trước 
mặt Hit-le. Mớn lợi đối với Hãy- -đơ-rích thế là quá 
.Fồ: các địch thủ của y đều công cốc. 

4 Ca-narit,và Hày-đơ-rích ở'cạnh nhau, trên 
đường. Đô-len-strát, ngoại ô Béclin. Cứ chủ nhật 
Hãy: -đơ-rịch lại sang thăm láng giềng, chơi crôkê 
với vợ và hại cộ con gái của hắn. - 


Khi Hãy- -đơ-rich bảo cho Ca-na-rịt biết nội vự 
Sten-gơ-lit; trong một bữa sang thắm thường lệ, 
thủ lĩnh cơ quan tình báo quân sự hiều ngay rằng 
thất bái này là mối đe dọa đối với hắn. Hẳn quyết 
.định hành động. ` ha 
Hắn có thê thủ tiêu Sten-gơ-lit thật nhẹm —việc 
này hắn thừa khả 'năng làm. Song hắn muốn bảo. 
vệ mạng 'sống cho thuộc hạ của hẳn, Hoàn toàn 
không phẩi vì lồng thương hại' Sten-go- "hit, cũng 
chẳng phải do sự. kinh. trọng công việu của y, Ca- 
na-rjt liên hệ với cơ quan cảnh s sát. Anh còn mật 
thiết bơn cÃ Hay-đơ. Tịch qua đường dày: của mìn, 
Ca-na-rit tìm .oách chứng minh rằng. Séo-man không 
đứng vững được trước các phượng pháp thầm vấn 
của cảnh sút hình sự Ảnh, đã đồng ý cậng tác với 
cơ quan tình báo Anh, Cơ quan tình©bảo Anh Tịch 
sự trao cho Ca-na-rit những bằng cớ thích hợp, 
Ca-na-rit đưa cho Hãy-đơ-rich coi trước nhất đề 
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thoát khối sự lệ thuộc vào hẨn ta trong vụ nảy, sáu 
đó đến đượt Him-le và cñt† đóan rằng mới chỉ có hai 
người —:Tìn-le và: Ca= íw được biết về, sự phản 
bội của, gã nhân viên. 
có người thứ - 'ba.. NI 










ˆ W 'phẩn SiersẺ EM 
và hẳn còn nhấn:imành: tín 
thuộeha® "này trước: H 
sau Sten-gơ-lït đã đề 
chừng nào còn ở ngôi ` thiết 
quân. sự: ĐÔN ữn, được, -CóÏ ủ 
tác phẩm. - bỏ S Nghề 


Nhieia vụ của y trồng vùng *shiểm: đóng Ba lan 
chẳng .cổ gì đáng kể TẾ náo người ta lại giao một 
công. việc quan trọng, 'cho một xông .sự viên thất 
sẵng Y. và mạng sống đước” Ké6 đâi chỉ. là do Ga-na- 
it câu bảo vệ y nhứ bẳo vệ: một, cổơn' +ốt trong vẫn 
cờ ờ nguy hiểm“. đầu x xới Himle vă Hay-đơ-rich. - 


Song chính Ác ok -Šteni-gơ-it: không chịu từ 
bố một cách đế đang điều y kRao kháÈ suốt đời. Bộ 
phận công tác thứ nh† của Cơ quan tình -bảo quân 
Sử — hoạt động phá. hoại và khủng bố,—..sŠ còn 
phải ghỉ tên Sfen-gơ-li( vào nŠững cuốn biên niền 
&ử của mình. Viên thiếu ta quả tin vàø.kinh nghiệm 
nghề nghiệp của mình, giá trị củã nó y quan sát 
đính bấng đô-|la đơn vị tiền tộ ồn định nhất tròng 
thời lỷ quân đội Hlt-le: chỉnh phục châu 'Âu. ca N 


Cái nhìn lờ đờ dường ttut Không còn sinh khi. 
nhữag lời nói lưởi biếng lặp lại địa danh ơi cầu 
3 sề š l * Š ` ~_~. L “ : 








,Nhưng từ nay về 
tưởng. của sếp và 
ơ quan điệp báo 
ăn nháp- của một 


Sàn 
¬¬ 


phi tới, cú đập roi vào cỗ tái xelúc căn đứng lại 
= tất cả nà 188. cái đó cHỉ là biêu Hiện hết sức nhỏ 
nhặt: báo. trước: :cắt : 4chó khăn. trước mặt Ï- âchan 
-Vai-kó- Xà. .TỔ tàng đà anh phắt cần đến khế ứng chỉ 
sự chịu 'đựng gúên: sinh: và Net, “thuật lãi %e, mà 
cả thú. Bán Jĩnh. “cáo Thất - ~ „bản. lĩnh. của người 
chiến sử định -báo Xô: “Viết — đề giữ “được sự bình 
vàn trong nhiệm vự Công tác của \ tình ở bên xiên 
-thiếu lá, hô rạn) dã được trung 'tâm thông "báo về 
(3 # An 





nhổ truyền về: về đun, tâm, xöÈ nhật từ cuối năm 
1910, iước' Đức Hit-le. đã .bế +n các đơn, vì quân 
đội Š ở gần biên. giới: Tiền xô: Tất cã kệ _ cáo 
liên: Sta-lin. .ngay lập tức. 2 : 


h _ Nước Đức phát xIt. đã liên tục tundhiex da 
-trình. quân: phiệt hóa cña mhình- lo Hitle vạchrYa. 
"rong. eqố « Đòi tòi v của hắn, Hit-le tuyên bố ; 
« Chúng ta,- những. người quốc x3, nhất quyết đoạn 
tuyệt với chính sách đối ngoại của nước Đức thời 
kỳ trước chiến tranh. Chúng tá... chuyền qua chính 
sách của trong lai -~ chính sáếh- xấm chiếm đất 
đái) Nhưng | trọng lúc này, khi chủng ta nôi về những 
*ùng đút nởi ở chậu 'Âu.thỉ xước tiên chứng: tà, 
phải 1fnh, đến nước Nga và các quốc gia phụ cận.. 
Chính, số Trộnh- đi vạch ta côn đường, nÀY VN s 
Thiếu tá §Ìen-gơ- -Jtt làm viềo không 1t ở Ba- 
lan trạng những ñgày tháng chín sim 1939; lập:?a' 
các nhóm - khẳng bồ phà hoại tử các lũng người 
ì Xa cổ 


⁄ 


Đức ở địa phương. Song thành tựu của y không có 
gì đảng lưu ý. Nhân bị4hương nhẹ.vào- chân vì sơ 
ý`trong lúc huấn. luyện. cho một nhóm khủng bố 
Sten-gơ-li( bàn nẫm Y ở một .trậi điều dưỡng miễn 
núi khá lầu. Tay nhiên sự tính toán. của y là không 
cần thiết; chẳng -ai nhớ đến y cả. Y _bèn tự nhắc 
nhỏ bản thân ˆ VÀ: nhận lãnh" nhiệm vụ đáng ngờ 
của viên thanh tra các trường tỉnh báơ.phá hoại — 
inụe đích nhắm vào Liên Xỏ và vùng đất đại của 
nước Ba-lan cũ. Những. thiếu - tá -chỉ là chnyêm gia 
Về các nước tày phường. Y: không thạơ tiếng Nút 
vÃ chỉ cò ý niệm rấtmg hồ về Liên xô. Và y hiền 
rằng trong hoàn cảnh nãy việc lột lon và mặt Lrận 
đang chờ y với sự khiếm khuyết. tủa y, 


- Stenzgơ-lit lợi dụng “khoảng thời giàm lựu hại ö ử 
Tốt giợ tun cách tới gặp các nhân vật cao cấp, hy 
vọng. sự cầu. cạnh này có thê jàm. cho. hoàn: cảnh 
của k/ sáng, sủa hơ1mr chăng. - 

Y' không muốn đến với hai bàn tay trễ ẳng, bèn 
chạy ..tới nhờ tẩy chuyên: viên củá.;văn phòng 
«Đóng gói — Đấu | giá», ngài Hơ-béc với vụ ,#p phe 
Mác-ga-rin y được-Điết trong hồ, sơ lưu trữ của, cảnh 
sát hình sự. ` 

Nhưng Hơ-béc, sau khi biết rõ sự ngu đổt hoàn 
toàn không có chút khiếu thầm mỹ' nào' của viên 
thiến tá, đã đưa ra mấy bấn sấO- táo phẩm nghệ 
thuật khả thô thiền. P 

lô-hanđể có dịp chở nhĩng bức tranh hiểuà 
có tịch biên của các viện bảo làng và các bộ sựu 
tập tư nhận tới kho của « Dong gói~-Đấn g giả»: Ảnh 
đã vuuan sát cách sắp xếp các hức này ẻ nhà l;ho. 
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“TAe theo thiếu tá vào nhà kho để mang đồ rá 
ô-tô, „I-ô-han đoán ra ngảy trò ranh ma của Hơ- 
bác, trắng trợn trao cho thiếu tá những món đô giả 
rẻ tiền; Gã này thì mắt cứ hau háu vẻ thèm khát 
khi Hơ-béc xưởng: lến' cái: bài cao không: thề tưởng 
tượng nồi. ' - .fấm 

-Thế là, Lô- han bước cái bước quan trọng đầu 
tiến trên con” đường: dẫn tới mực, địch làm cho 
Sten<gơ-Ht chủ.ý tới anh. Không thì dù đo Vai-xơ 
hay người linh „nàơ., kháè, ngồi sau tay. lải cũng 
không có nghĩa. Bì trước t cặp. "mắt lờ đờ, bất động 
của viên thiếu tÁ. ° - 

- Vai-xơ quả, quyết đi vàotrong góc tối nhà kho, 
bật: đèn pìñ soi vào. chỗ giá gỗ chất đống giê rách 
phủ lên những bức tranh của các họa sÏ bậc thầy 
ngày lrước, dĩa chén éỗ, lông thủ quirồi nói thật to:. 

— Thưa ngài thiếu tá, đây Ì là món đồ: phù hợp 
với sự quan tâm của ngài, 

San mẩy ngày nguời lái xe này làm. việc cho 
y, đây Ía lần đầu tiên Sten-go-lit nghẹ thấy g'ọng 
nói củn anh ta, Y coi đây cũng tà điều tự nhiên thôt. 

Vai-xơ biết lÀ sự bạo đạn nhự thể có thể làm 

cho V. khòng thích. - 

Viết thiếu tÁ lới gần cốt đề nng Vai s xơ mà 
J.hng cần te tiếng, - Š tội đảm hỗ vào` công việc 
của y, Nhưng người linh, imột tay cầm bức teanh 
gắn trong khung lớn, tay kia soi đèn pin, nói 
rành rọt từng tiếng một; 

— Giũng Ê- chiếng. Li-ô-ta, thế kỷ mười, tám, 
nguyên. bản *-_... : 


: ¬ ¿H 


vBo-béc tái mặt? ` 
.— -Thưa: ngài thần, 
. Nẻ đã được. đănh: 
ngà tưởng rồ,.Ố -Ý 
_` Vai-xơ dây. Ni học ảnh Tại | 1ø đăng vác 
lên vai: „ =, h ⁄ : 
-.— - Trữ trong] 'b ngà) lũ lĩ 
Rồi 1 Tẹp. tranh. xuõ Ó: lách, 'ảnh vượi lên 
trước viên thiếu táz Ýp hỳ chiếc: đăng. tay: «@Đil» 
rồi y chậm. \ T8i “bước ` rấ. ' phía của, vẻ trầm ngâm. 
Y, Lò-han, dùng - vai thô -lố hích Ho-bée, klp mở 
cánh. cửa lrước mặt. viên; thiếu. tả. Sau, đó - anh 
cha lên" 'rước; mở cánhscửa ô-tồ, đụ ít tanh xuống 
ghế sau. rồi đai. vọt; r8, lây phải đặt lên mũ calô, 
tạy Trái giữ, cảnh cửa; và ở 
;Hai: ngày liền. /sah đó, cặp. mắt lờ e để tất động 
của .Sken-gỏ-littvẫn. Thứ: trước, - „tượt. lên khuôn 
“mất Vai-xơ,” Tàn nÑt-không ' nñìn- thẩy anh: Và 
Vai-xơ vẫn: im Tặng thực hiện mọi mệnh lệnh. 
Sáng ngày thứ tia, StencgorJlt. nội, Lð!ong nhữa, 
nhựa như ngắt ngũ ; 
— Tên gì? - 
=~ Thưa thiếu tá, bình nhì Lô- "han Vai. xui 
Không có thêm một lời nào. ` 
Cho tới I-huyn, l:lú Vui- Xơ chẳ v 'ên 'thiến từ 
4ữ biệt thự ngoài ngoại ö của ngài thú nh $SS về 
"khách sạn, Sten- gữ- 4u mới Hạ hồi, vẫu lờ ' đò, 
“mái ngủ : 
_m= Ai 1a chỉ buy củo anh Ý 


Sy H Bác đó không được 
LÃ bộ sưu tập của một 












= 
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.—_ - Ngài thiểu, xá 'Ảe-xen. Stengo-lHtl 
— “Được, cứ thế ° 
“Tại my 1 ngày 1 nữa” quây Ni có những. Mu 















bất động như 
tong" lợn lên: Mị ' 





. “¿Thủ Iiah SS. HỘ, à,Sten gồ-HỊL sợ di khiếp, lâm 
-vàp Tĩnh thế khó xử trước bức. tfanh làm cho bắn 
-taviất, chịch. thú” Và đề cầm ơn -về mỏn. -quà- tặng 
vô giả này; hắn -ta khẳng chŸ"tiết lộ mật vài tìn 
tức. tối, “hẬt thà còn hứa sẽ cho- viên. thiểu tá tham: 
gia vào một số Scông tÁc có ‡ nghĩa. trọng đại. đái 
với tương đái của, nước Đức ở Phương Đồng. 


'Khã nững về hội họa đã đem lại: hạnh "phì⁄ê 
cho I~ô-han, Khi anh còn lA chủ bề xa-sa Bê-lổn, ‹ đề, 
từng tham gla hai công tác xã hội “làm báo tường 
trang trí cho khu nhà trong những ngày lễ Tết và 
cũng chẳng đễ chịn gì khi .# tranh biếm hợa. 
Anh đã cố làm địu bót sự phật làng của bè: bạn 
bằng những tranh lài hước tự phê bình. Yên màu 
sắc và khao khát thề hiệu lêj nIỆt giấy toàn hỗ "cái 
thế giới đa đụng, xung quanh -— những tình cảm, 
này đR chiến › ỉRh con người anh từ thuổ ấu thơ, 





^ 
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Cha anh mo tước cấu con trai sẼ kế nghiệp. 


ông ở- xi nghiệp, cử - M6. các ! bức tranh má, 
phàn nàn: - : 


;ộ —c Nào,- ai cần: đấu: dải anh chàng họa sĩ này 
làm gì ? _ £ 


`Sòng, cậu” cón- biết Thang, thâm {am cha mình 
tự hào và khám phúc tài năng. của cậu. 


Viện sĩ Tả- -nép trấú án, Xa-sa Bê-lốp` hhi anh 
giải bày r nỗi băn khoắn: cửa anh chơ ông hay : - 


— Anh đừng: có. buồn,: đây: :không phải là sự 
phân đôi cá nhân mà là khả năng tự nhiên thị 
cẩm màu sắc và hình đáng. Trong công tác khoa 
'họœ; khả năng cảm nhận các hiện tượng đa dạng 
của thiên nhiên. cũng tượng tự như-ở bất kỳ quá 
trình. 'sảng tạo nào khác, mà sáng tạo luôn luôn 
là sự khảo sát các điều còn chưa biết. 
Giáo, ,viên hướng dẫn có. lần nỏi:`. 
— Bả-lốp ạ, nếu em đi theỏ con đường này 
thì sẽ thành Rẻ:pin được. Ông thở dài; than phiền — 
Cái chủ nghĩa đế quốc chân bứ sắp kết thúc rồït 
Sẽ không còn bỉnh lính nữa — Mỗi người trên 
trái đất sẽ có thể hoàn toắn phát triền `khả năng 
của minh. ` e 

- „ Khi Bêzlốp vẽ rất đẹp chân dung một chiến sỸ 
-fah báo Xó viết nỗi tiếng, thủ trưởng đơn vì 
Ba-r-sép chăm chú coi bức hình rồi ngó Bê-lốp, nói: 
ˆ._ — Chúng ta có những người tài năng ghe, phải 
-không? — Ông giải thích cho rÖ thậm — Cả anh 
ta, cÃÑ cận — Ông nói rõ thêm niữa — Nlurng mà 
Xa-sn ạ, từ câu tới anh tủ, — Ông gột dầu về phía 


_ 
s 


214 


bức chân dung — thì còn phải cố gắng nhiều — 
ông sực nhớ ra — nhưng cậu vẽ tì “khá lắm, — 
Ông nói với vẻ có lỗi — Xin lỗi anh bạn nhé, 
những, ngay, cả việc treo ở, câu lạc bộ chúng ta 
cũng- không ˆ được phép đẩy. Đồng chí Ấy: lại phải 
vi làùn. ñhiệm 3 :Y#ụ. — Ống cố gắng an ủi — Cứ fin 
đi; sẽ đến Tức nó được đưa: vào giên bảo Tàng: 
Trê- chỉ- -a-kốp‹ Tin ^ 
° ả— Tới chủ ngha. Gông sản hay không? 

" j8 -rư-sép trần Ko g, 

3= Không nhất thiết. ° " 


lhững người bán sách cũ đều biết A-lếch h-xan 
:8¿-lổn. Đúng vào. ngày lỉnh học bồng — thoạt đầu 
là ở trường Bồ túc công nông, sau ở trường đại 
Học anB lại đi lùng tìm 'các phiền bản hiếm : ;các 
chủ nhật anh đều tới viện bảo tàng /Trê-chỉ-a;kốp: 
hay viện bảo tàng Nghệ thuật tạo bình. Nghỉ hè 
thì đến: Lê-nin-grát, ngày nào cũng vậy viện bảo 
tàng .e-mi-ta cứ mở cửa là anh vào coi xà hầu 
như là: người cuối cùng rời khỏi đây? 


-Lúc”` này khả năng của anh là thừa, ành cẩm 
thấy buồn thấu ruột thấu gan, cơ. thề rä rời. Cũng 
lúc này, nguồn tỉu nhận được từ I-ô-hàn Vai-xơ kết 
hợp Với các nguồn tin khác, xác nhận một cáèh 
chính xáo: một. mối ngùy cơ' khủng khiếp đang 
jc dọa. Liên xô. 


— Hồi bản tranh anh cỏ kiểm. được: khá ¬ 
không? — Như thường lạ, đột nhiên .Sten- -gơ-Nt 
cất giọng the thé hỏi, - 


Sghật, đoán Ta nựnY Cái kiều khiêu khích này. 
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-Kết cẩu. của cân hồi rất hiếm, đặt người ta 
vào "sài Ủnh thế dườig: nhự để Biết hết mọi điều 
.TỒi: giờ chỉ còn đôi sùủL chỉ-tiết đáng quan tả: 
nữa`thồi. Anh cố kiếm được nhiều không : ti? ? Việc 
_anh từng bản tranh đốt với tên thiếu tá hầu nhz 
là. điều hiền nhiên rồi. x7. : 


`— Không hÃi⁄-T- ô-hah nói Tối chưa bao giờ 
làm nghề. đản tránh cả. Kỹ sư. -iWđôn-phơ Svếe- 
kốp, ảnh của: Sthrm-banfu Urera Vũ Sváo tốp, là một 
-nhà sựu “tẬp tranh, Theo: lệnh ngải, tôi đã làm hệ 
thốn trâm. c biệt .ỗ: phòng# treo. tranh, trong 
Júo đội vci ,đất : 'thøgài Ru-đôn- -phơ có giải 
áưJ:ẽ ác tiứo -tranh của ngài. 









- Bà l§ ng một đt: lận 6t: ¡goi lại ! không 
bể môi: : " 
¬ ;— - Bức ranh My ô ớ« Đông đồi >> 
Tá lá đồ g giả. Phải “quậng ` hồ đị!- „ 
“— Tôi Gó- đổi,. thựa. ngài đhiến tá. - 

.“VAƒxơ nhận, Mối TIẾAY;ˆ nh" "hiều rằng Slen-sc 
Ím "ghuẦn bị #&j uiả thuyết này phòng hờ chức 
tranh của Li-ô-ta thực sự đÃ, được đành cho một 
nhân VậẬ( cao cấp. nào- rồi. _ 

Những ngày này: có một. nhười mặo thường 
phúc cùng- ngồi rong xe với viên thiếu tÁ: y xử 
sự-với Sten-go-llt tất đăng hoàng. Hai lần bạ vào 
nhà tù Lốt-gtz rồi đem đi một người Baylan nào 
đỏ -— Cũng mịc thường phục những qô đạng quận 
nhân,—ra lệnh đi tới Môt-lin. Dọc đường họ dừng ở 
các thành phố có trụ giam hay nhữngnhảo dài có 
đã được dùng,làm trai gÏam, Qua cầu chuyệt loàng 

¬ ` - te ở , 
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thoảng nghe được, I-ô-han hiều rằng họ đang m 
viên: sỶ quan tình báo Ba-lan để lấy cắp được nhiều, 
tài Hệu mật ở bộ quốc phòng Đức, đẳng thời côn: 
kiếm được cả bắn thảo kế hoạch tấn công Ba-lán. 
Nhưng, bộ tham mưu Bu-lan không tịn điệp viến 
của mìinh`nên anhta bị bấi ì giam - nh - sấu khi 
về nước. 


Ngưới Ba-lan ởi .cùng vời họ cũng là điệp viên 
Ba-lan - nhưng xét qua`thực tế thì lại là một gã 
khiêu khích, hai mang — làm việc cho bọn phát 
xít, hẳn khúyên Sten-gơ-lit nền thủ tiếu ngay. viên 
sỉ quan đỏ nếu dĩ nhiệm, tìm thấy 'anh: ịa ở , Biệt 
trại giam nào đó. - ` ¬ 


Viên thiếu tả im lặng; csẩ người. “Đức Thặ© 
thường "phục cũng im Hng.. KHi gã Ba-lan yêu cầu 
dừng xe ở mội chỗ trống rồi. lủi vào. "bụi đây, 
người Đức:mặc thường phục nói : 


— Nếu gÃ kia đồng ý làm cho - chủng ta thì 
hãy báo tin ngay cho một tổ chức Ba-lan nào đó 
rằng tên này đã phục vụ cho ta — tự chúng sổ 
thủ tiêu nhan. Thằng pgốc cứ quen thỏi tung tin 
thất thiệt! Sau đó 'chúng.ta có thề: tung gã kỉa 
qua La Măng-sơ rồi họn Anh lại thấy gầ tới đây. 
Gã sẽ gom các nhà yêu nước lụi thành một đồng. 
ng chạy theo riêng từng đứa một... 


Vai-xơ đứng gần lắm lưới chắn bán của nhà 
th, pháo dài Môt-l:n, Anh nhớ gÃ{ kỹ đáng nét tên 
Ba-lan khiêu khích, thậu chỉ đã mÄ hòa chủng 
trong ý nghĩ, 

h Ñ Sài 
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Tời sáng thì Viên | thiểu tá và gã người Đức 
mặc: thường piụe kẻế. Tả" Xe. Wai- -xơ > nhìn Sten- 
gunlit đò hỏi ; : ạ: „ 

ca — TỚI Lốt- -giợ I- — Viên tiến tả ra ä lệnh. 'Mặt y 
và kể. đồng hành cùng lộ *ề. TrỆP mỏi, giận dữ. 

'Suốt đọc. đường, cả hại vị khách đều lặng ngắt 
như tờ. Tới tLLốt-giơ, gã thường phục nóï. ngất quãng: 

-— Sau tất, cả những thú đó hắñ:còn sống được 
thì có lề sẽ phải. đồng. với đệ nghị" của hẳn thôi. 
ˆ m=mỪI—' Sten-gơ-Ht. nói—-Xử "bắn là' diễn đanh 
dự. Gã người, Đức mặc thường phụe cười' gắn, rồi 
như chợt, nhớ ta điệu đì: liền L hồi, có, về huềnh 
Rbangl -: —¬ 

^ — Anh "có": “thấy không; 31 ' để: mọi chuyện 
tạo rá Ấn tượng tốt đẹp đồi với hắn, “hắn cong ngón 
tay trổ làm hiện: như bóp, cò súng, — — lúc tôi thanh 
đoán. cái thằng để tiện đã phản, bội hắn ngay trước 
mặt hắu ấy ? ... Hắn thở,đàï — Tỉnh toán tì hay 
đấy. Song chúng) tạ đc dâm: tẤC cả những cất có thê 
làm rồi..- ¬ 


Viến thiếu tá gẬt đầu đồng Wó ¬" 
“ Thoạt: đầu I-ô-han tặng tốc đẻ niột cách máy 


tnóe rồi tr ougt anh nầy Ta ý định lao- xe cùng với đám 
hành khách vào .chiếc xe li nào bắt gặp trước 
nhất, thậm chí anh đã. tính “toán đệ nhảy ta khỏi 
xe thế uào cho kịp thời. Nhưng đây khóng phải Xĩ sự 
trừng phú. “Dạy là sự yếu đuối tại hại đối với công 
tác anh đưng phục vụ, Anh cũ kìin mình lại đề 
giảm ; Bớt tốc độ. Tay anh rún run, Trước mt anh 
bù sô màu sương mù. Anh cản thấy đột nhiên 
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trong. người suyvyếu tiến đi vì đói,'vì những đêm . 
mất ngủ trên xe, vì đất cả Tưng gì anh TÊN chịu ˆ- 
đựng lúc. này... ` SP ø : 
Lúc dừng xe ở của khácvà sạn, anh mẽ cửa xe 
dầy ra, dùng khuỹt qt “lây giữ, tay kia.giơ lên chảo, 
t›eo kiều nhà bình rồi nhấn. Giẳng vào Sen go:lC 
bà vẻ phục tùng, hồi dò ⁄ˆ...- 
— Mệnh. lạnh vấp bi, sẽ là thế: nào, hờn ngài. 
thiếu tà? `... s từ” 
Không chờ cây trả lồ, anh - “hay vội lên trước 
"đầy cánh của ra vvà ào, lấy chìa khổầ ở. chỗ người. 
gác cửa, kini cần đứng “chờ Sten-gợ-líL ở phía xã. 
Lúc lên thang, anh lại chạy trưởc đề mở cửa phòng. 
` vào, trong phòng, anh đứng bên .ngăn Kởi 
quân áo, bộ điệu thể hiện - sự chờ - đợi: _ «~ 
Viên thiếu tá ngồi phịch xuống ghế dựa, - cởi 
ủng ra. Vai-xơ' đưa, cđép.. cho y1 Tê đẹn đại ủng - 
xuống chỗ đề xe hơi. ... 
» Ở nhà xe, anh ngồi chủi tũng,. 'cầm “bàn” chải 
mắm môi mắm lợi nà chà, như - muấn chuộc lại. 
„giây phút yếu đuối ở trên xe, đường-như cải cộng 
việc này là. sự trừng phạt tự" giác đổi với sự mềm 
yếu, trong thoáng chốc, đi ngược lại trách nhiệm 
của người chiến gï. Trê-ca luôn luôn đồi Hồi láe' 
nào cũng phải dũc hết nức lực ra, 
li Vai-xở tunng đôi ñ ủng bóng như gương vào. 
phòng, cÁc Hành khách eủn anh ngữ cä, ŠSten-go-Ht 
„ở đi váng, người mặc thường phục ở Tượng của 
thiếu tú, - 
Vui-xợ xách đôi giầy và quẦn Áo của người 
mặc thường phục sang phòng thay xiuần áo, giả bà. 
tìn bản chải dánh giủy và. bàn chải giặt quần. áo 
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để lục lại đồ đạc trong tủi áb khoá, quần đải, áo vét. 
Rồi anh'đem đặt chúng ở ghế như cũ. Anh xuống 
dưới nhà đánh xa vào nhà đề. Xe cọ rửa, đồ xăng. 

' Anh thức đậy lúc bả giờ -sáảng,*đúng như đã 
tyrn lệnh tới bốn: giờ. hai "mươi bảy phút thì mã 
hóa xong bức điện, trến cơ sở. đớ lại chuyên. thành 
một bức: điện binh thường. 

"Đại tá ,Cuốc Snff-ke, Cuốc Snft-ke ! — I-ô-han 
viết hai lần đề nhấn mạnh tên một nhầun vật lãnh 
đạo của. cơ-quan tình báo quâh sự ở Kê-nic-béc. 
đặo trách các hành động chống, Tiên xô, lúẽ mã 
hớa 'cho chỉnh' xác. Ảnh báo In Ÿnit; tre đã nhận 
một lệnh về việc. tô chức ngay "biện chế lần :bạ đạo, 
trường đàơ tạo biệt kích trêa vàng đất Ba-lan, ho 
biết địa, chỉ mật của sơ quan định bảo quản sự ở 
Kẻ-nfc-béc, "và fin về cơ quan này đang chuẩn bị 
hai chục bộ quân phục mùa ah của các - :gấp chỉ 
huy Hồng quân. . 

“Sáng ra, khi [- ộ- han đánh: xe ra t công khách 
sạn, viên thiểu tá. ra'lệnh chở y ra sân bay, 

Đước ra khối xe,-Sten-gơ-lit, như thường lệ, lờ 
đăng nói khẽ qua kẽ răng, chẳng. rã sản xế gì cả : 

— Hai ngày. Ở đáy. Trước một tiếng, — rồi 
y hộ đi, phô hang cải dáng điệu) tượng thờ, 

Như thế có n¿hĩa là hai ngày tự do — món 
quà“quÍ của thiến tá Áo-xen Stergơ¬llt dành ebe 
tình báo viên Xô vi! A-lêch-vau Bê-lốp !: 

Tời đường HHILls, Vâl-kơ đừng xe trướe cửa 
hàng bánh kẹo lộng lây «[.iôu ruỉnh trải tỉru» tắn 
biền @)ành cho người đứcp trao trên của và khòng 
cô tñ kính bày hàng : cái eon đường toàn biệt thự 
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này, người Ba-lan gì đuồi hểt-ra khỏi' đây, đã tổ 
thành rung tâm của khu, vực) người Đức LÊN „ 
Các đội tuần tra của cảnh sát, quân cảnh, và 
đám mậi:vụ mặc đhường + nhục bảo vệ nghiêm ngặt 
sự bất khả xam nhạn, về đán tộc. tíNh, .cửa khu vực 
này trong: thành: phố. Tối tối, rất “động người Đức 
ắn mặc sang trọng,, :đường bệ đạo chơi "đọ& còn 
đường Hit-le, và nếu nhà giảm định èša văn phòng. 
«Đóng gói — Đấu giá» — Ngài Hơ-bệc — só., thời gian: 
gùẻ qua đây hẳn ông ta ,aẽ thấy trên ngườ bộ trên 'đầu 
và cả dưới chân của. nhiều người ¬li dạo . ở. đây, có 
những thứ đồ tịch thủ của” , Rgười. “Ba-lan, đem về 
chất kho. «Đóng: gồi — Bấu giáo. Ï 
bi THầu như tất sã cáo qan.- chức hgười: Đức, sĩ 
qaan (huộc các bình chủng, nhân viên Giát-tá-po, 
các nhân Vật : có chức vụ của: đảng quốc xã, của 
giới công thương nghiệp ˆ — đại diện của Đắc ông 
ty nỗi tiếng nhất của nước Đức đã biều thấu xùng 
đất: mới của để quốc „~ đều có bà con thân: thuộc. 
từ Đứơ tới. Trong đó có số hăng hải, hy vọng yào 
một đời sống để chịu, số'Whác lười biếng,' tới cốt 
chỉ đề được ăn uống chó thỏa thích và tận hưởng 
quyền lực đối với người 'khác giống nồi Đức. ˆ 
— "Tới đây thôi thì đã mặt nam phụ`1äo ấu, không 
quên đem theo chó, mào, chim hoàng yến, vẹt, vì 
họ được tín ở đây thức ăn ngơn lành và rể mạt, 
đủ oùo tÃt mọi người. Còn về vấn đề người BÁ- 
lam thì chẳng có gÌ đáng lo cả : trước sâu vì thì 
họ ong bị hủy diệt thôi. ' ng 
Tối tối, ở đường Hit-le thường có chộc, điển 
hành gớm ghiếc &ủa- bọn trộm cướp -— những kể 
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chiến thẳng —~ bò theo chân đội quâu - xâm lược, 
đám đông chưng diện sắc, đen. túa BI ĐI) và 
âm tướt vì máu trên mặt đất, ”....- 


: 'r ong tiệm bánh kẹo/ các 'bô bánh àng đây đề, 
tươi tắn, mặc bộ áo xạnh đèo tạp đề thêu ren 
trắng muốt, trâm cài: trên mái tốc `VẤn cao thề hiện" 
'dáng nét Béc-lin, biết niềm nở đón Đếp. khách hàng, 


- Tất cả làm việc dưới. sự coi “sóc của¿, Ciép-xơ 
n#đời chuyên môn: chă ăm: nom sức khóc cho các 
quan ‹ chức và Sï- quan. Cao cấp - ‹vì sự bẵn xin: và, 
'bất cần của mình. nên"hay phải vào. quân y viện với: 
những lý do chẳng liên vn chút. nào tới Đống 
-cbiến : “tịch. C: _ 

: ở. đây không cử "lần hôm Ty bánh kẹo, 
'Írayen thống lịch thiệp của :tính thần Phổ luôn' 
luôn-được thực hiện 'ở, đây. Nhân: viên bán. bàng 
khổng hè đồng: đánh, luôn. nghiềm. nghị và. chăm 
chủ nghe sự bảy, tổ tin nhiệm và Ìiy vọng của người 
mưa, và còn ghỉ địa chỉ cho khách hàng tự kiếm 
lấy hàng mua, cliếc phong ' 'bĩ đựng khoản «chỉ phí 
vận tẩb được. cô ta lịth sự nhét vAo túi tập đề ở 
đing trước, rồi gật đầu ¿hào khách, đi tới người 
"khác sẵn sàng phục vụ nếu, „ người đó, -đĩ. nhiên, 
xứng, đáng. — _~! “ h 


. 
 Vai.xơ imnua 'một hộp lớn bánh rản nhấn táo, 
món: _phơrao (3 Đi-mác ra thích, vồi bước ra khỏi 
tiệm. Vừa đi tới tiệm cà ph¿ thì rột eô, ải tóc 
vàng lên tiếng ¡ gọi anh, Ánh nhận ra ngay sýa — 
người. khách Í của _ phơt uo Du<khéc, ể ¬va nhà một 








Œ) Fuäu (Eiếng Ð-e): Quý bà 
* ⁄Ự ⁄ - \ 
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mình một bàu, Đẹp gói hàng: sang riột bên, B¬va 
đề nghị †-ö- han ngồi xuống bên cặnhr... 

"Rhuôn mặt 'Hồng "hào, dễ hướng với những. 
lọn tóc cuỗn khéo 1éØ xiền quanh; xlöát rạ về hiền 
lành. , Nàng mặc áo vét'lòng - Na-uy, quần rộng 
mềm rhại. Vai-xơ không thể xác. định được đây là 
loại hàng gì — và đi đôi giày èao gót đế liền Phápz 
ờ. tại cà và ngực ' đeo toàndoai nữ † rang Tiệp Khắc. 

> —:Cô trông đợi ái phải: không ? — I-ô-han hồi 

. Tối, -ư ? Không. -ba. “giờ Tôi. ư ? Luôn luôn 
vậy ! — Ê-va làm điệu. 

` Ÿai-xơ đứng, đầy: tổ 
làm phiền nàng: Bạn tay HÑ) 
'anh lại, _ TP 

_— '8, tôi đối n đấy chỉ đề ăn. Mi -thôÏ: xTôi:thịch 
đồ ngọt! Đối với: tôi thì đấy là níềm.-vúi thích 
lớn nhất rồi đấy!;--Nàng trách —- -Ông I-ô-han, chắc 
ông cho tôi là một người đàn bà nhẹ dạ. Nhưn,; 
sự thật thì tội không phải là như thế. Tôi yêu. mến... 

- =— Trẻ con, bếp núc, nhà thờ, — I-ô-hán nói và 
tưởng ÉÊ-va sẽ: bực mình thì, anh. có cớ đề từ 
biệt nàng. ‹ 

- Ai dè Ê*va' Tại đồng ý một vàch hồu nhiên ; 

— Đứng đấy, tôi quả là người như thế. 'Ông 
có hải lòng về chỗ làm việc mới không, ôr@ Vai- 
xơ †— đột nhiên“ nàng hỏi. : 

,„_ = Cóvả tôi rặt biết ơn cô An. whê-H- SA về sự 
“giấp đỡ của cò ấy. , % 

. =x Nhưng sao lại là An-ghê don 9 —., afAi 

nhiên. Dây là do tôi đá cố gắng vì òng — Ñàng 







lâu "Nà không muốn 
mù m của. uy giữ 
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ngần ngừ một Nặt -~ Quả thật là đo yên cầu của 
An-ghê-W-ca song nếu tôi không muốn thì... lễ nạo 
cô ta không nói gì với ông sao ?. 


: Thế là É-va, làm như) nhần tiện nói thấm, với 
về thâm độc đàn bà,. kề lề-cho: Vafơ; hay những 
điều đáng chú ý đối với anh. _Móa ra là con trai 
của .Phơ-rao 'Đi-mác đã đính hôn với An-ghê-li- 
ca (Điều này thì I>ô-han đã đoán ra rồi), thoạt đầu 
câu chuyện sa ngã của cô ta được giữ kín không 
cho adh ta hay, tới lúc anh ta biết rõ mọi chuyện 
thì, trong cơn giấn. giữ, anh ta hủy bỏ chuyện đính 
hôn. Ảnh ta rời bỏ trường đại học boàn toàn không 
phải vì bị lôicuốn bởi chủ nghĩa phát xít. Trong 
con đường danh wọng của một nhân vật quốc xã, 
amh !a nhìn thấy khả. nănế lớn lao đề vượt qua 
đòng bọ qui tộc Dan-xơ. Nhưng than 'ôi, anh ta đã 
ầm. Hitle lại yêu-thích những: chiếc -rmáy bay 
eường kích của $iới sĩ quần đòng Phề. Dan-xơ lại 
phục hồi sức lực. Rồi đại tá Gioa-him Phôn Đán» 
xơ ga nhập đẳng Quốc xÑ. Thế là đối với bố' mẹ, 

giờ đây An-ghuê-li-ca phải, chịu đựng không: chỉ 
những tình. cắm arnột .thịt», Vì vậy. Pho-rao Ma- 
ria Bukhóc rất:lo lắng khi thấy cha của đại tá -đã 
biết việc nây mà không cắt món quà tặng của Ản- 
ghê-H-ea. Nhưng uốn bây giờ An-ghê-1i-ca mà đÍ lầy 
chồng thì mối quan bạ của năng với Gioa-hiti Dan- 
xơ không còn gì uy hiểm đối với người khá. 
Phơ-rao Đi-múe cũng rất lo lắng, sợ Phơ-r i-đơtịch 

mà biết mối quan hệ c'a Au-ghỏ-H-ea thoạt đầu với 
tông Phân Dan-xơ, sau đó với con trai ông thì 
anh ta gó thê quyết định ruật sự trừng phạt ghê 
„gớm! nào đó. Anh tạ pồng nàn và tự Ái đến thể cơ 
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mà! Thể là hai người đàn bả quyết định nhờ tới 
I-ð-han đề thoátra khối cải hoàn cảih phức ‡ạp sẽ 
tạo ra:bai gia đình rất là đoan chính. Không rổ có 
phải là do An-ghê-li-ca nghĩ ra tất cả những thứ đớ 
không. Nhưng, dù thế nào đi nữa thì nàng vẫn, 
không coi việc quấy rầy-đại tá Phôn Dan-xợ là thừa, 
và yêu cầu Ê-va đưa. Vạj-xơ vào cuộc, Nàng, thích 
khêu vào cơn ghen của ông tướng của nàng. xa 
hỏi viên tướng về Vai-xơ chỉ đơn giản. là đề thử 
nghiệm cải sức hấp dẫn đàn bà của mình. x-- 

Ê-va kề hết mọi: điều cho: Vai-xở nghe miệng 
vẫn không ngừng nhai bánh. ngọt; tr = 

— Nếu Pho-ri- -đơ:rich tới \ và giết hết mọi 'khuyện 
thì sao? — Vai-xơ hỏi:. .-” 

Ê. -va liếm mấy agón tay định Đánh, k hẳng định: 

— Anh ta không tới đâu, Và sẽ HN: "biết 
gì hết. : `. 

_— - Šgo vậy ? BH - „ XẾt : 
%*.—— Ủa, thế anh không biết : sao o3 Anh ta ở Pê- 
nê-muyn-đê : người ta chế tạo thứ: vũ khí khủng 
khiếp nào đó ôi đấy. Và không bhỉ có các nhà -bác 
học của ta làm việc đó mà còn cả những người 
không thuộc giống Ari-ăng nữa. Họ sẽ: ở, đó nhự 
trong trại tập trung ấy, tất nhiên là có đầy đủ tiện 
nghỉ. Phơ-ri-dơ-rieh được Lới đó vì anh tạ là kỹ: sư 
và lại là đúng viên quốc xñ. Anh fw đúng là của qui 
đói với Giét-ta-po : một con người h ;e rộng và một 
nhân viên bí mật của họ đấy. Hiếm oó lắm. Tôi 
chắc bây giờ anh ta bói ra olug TÀ hauptstupmfu- 
rehr. Cuối càng thì Pho¬reo ĐEamáo đã có thề tự 
coi mình là một người mẹ hạnh phúc được Tồi, 
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. — Thế trước kia thì không: coi k?- 

~ Dï nhiên là kháng. Bà tạ không. tin vào con 
đường, dạnh vọng chính trị của Phơ-ri-đơ-rich,. Bà 
ta› 'in vào những khả năng khác. cla: anh ta. 
 "— Ve`vẩn các cô BÁI: Đ2 gố li vu vẻ 

— Cải anh này !— É-ya bênh Phơ#i-đơ- rịch — 
Anh fta-là một. thanh niên rất thông: "mình Ì Ngày 
TẾ giảng sinh anh farhang ông giả Nô-en bằng giấy 
tới Tòa thị Chỉnh: Ông giá Nô-en này biết cử động 
theo mệnh lệnh cña Phơ-ri: đơ-rich, biết cúi chào 
Cúc vị: khách đáng kinh nhất;, 

—`Một nhà phù thủy F « ỳ & : 


— Cố nhiên rồi, ai cũng nghĩ thể, đặc: biệt là 
trẻ eon. Sau đó: Phơ-g¿ đơcrịch giải thícM' Tà anh ta chỉ: 
sử dụng ` vô tuyến điện đó thôi. Dù thế nào “đi nữa thì, 
ngài Gruppenfurclhi-của tôi nỏi thế, kinh nghiệm 
làm món đồ chơi đó: đã đưa Phơ-ri-đơ-rich ` tới Pê- 
nê-muyn-đô và nếu. anh 4a không ] là thứ thận nhự 
cña anh tạ thì còn: tiến: nhiều, Đo CƠ hóc ¿ 

“— 'Tôi rất sung sướng vì Phrao Đỉ-nhat h 1-ô-ban 
thành thật kêu lêt. Anh vưi hơn là 'E-va có thề hình 
dung ra từ trước — Pê-nê-muyn-đê... -Pênð-hruye- 
đế đây là một tin mới. 

Cảm thấy minh dã khinh suất, đề lộ sự; chủ Ỷ 
đặc biệt tới. vấn, đề này, l-ô-lan vọi thay, đồi giọng 
và đề tài câu chuyện. 

— Thưa oộ, có trông hệt nÌHt màt cây tÁo đang 
nở hoa! -— Anh nói khẽ và ch.un ty vào chỗ khuỳu 
tay mu mĩm của Ê-vu. - h 

Nhưng nàng xụt tay lại, nghiệm nghị nói : 
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'sc Thời đi Í-ô-han !.Tói chán mấy cái trỏ nây 
lắm Ÿồi. Tôì miiốn - nói chuyệm cởi mỡ với anh như. 
với những ' người bạn. thân lình. Tôi vốn cũng ` 'ở 
nông thôn ra mà. Tôi: đành dụ được một mớn (iễn . 
kha "khá thì sẽ về'ñgay với ohẩ tòi, thuê ñBan công 
ở thương. Đông và. đôi: cam đoan, với anh là 1ôi- 
biết con đường đẫn, tới - “Hạnh ;phúc... : Thật,gự “tôi: 
là một.eô bái rất đứng, đến.“ Năng nhủn .đời vai, 
tròn trĩnh — Tôi “không: ghải, là khứ gái, Bóo in 










8 trống, Tượu; tồi chỉ c có một 
Nẵng hội. li tớ cản nhiều 


không hút thuốc, Khi Th 
chỗ yếu là đồ ngọt ~— 







cá 'Văng 1-ð-ha lý đã 
x Nhự ng ai nói với đội 


— Trời đất! -_° SN g^ vũng lay, hưến, nhi lên, —' 
Chẳng lễ. anh chơ văng sếp. của. tối ' "chẳng điều tra 
gì về hồ-sơ của ạnhy nià*eứ chấp thuản “dhay” việc: 
đề: anh làm lải xe cho thiểu tá SteÄ-g0ˆ lít hay sao.? 
— Nàng tự hào nói — Tôi cũng -sề: không được đảm 
nhận nhiệø vụ: đó của Obeogrnpbenfuhr er.nếu 
không được sự tiếm cử của ` Giết-‹t tapo và: đương 
nhiên, của Vị. mục sư tồi, vẫn thường xưng tội. 


« và mÏm cười với Vaixơ. và: gÌỜ ( thị chính 
nàng lại chia tay chœ ảnh. - 








.„ Biệt thự của Obergrtipbenfubrer, chỗ Vai-xơ 
chữ Ê+va tới, được \ính 55 đeo _tiều Hên _đen ¬s? 
trước ngực bảy vệ. Nếu khôwg “có củ thói” tạo mạch 
cHŸa vào họ khì ÑÈ-va đủ có thề mời J-ô-hàn vào chỗ 
nàng uống ly cả phê rồi: :lŸ-va coi việc thuyết phục 
lên lính trong đội bảo vệ của Oliep ñ8tuppehfnbrer 
là một sự hạ niụh, vì vậy nững đinh: Di chìa tay 
Vid-xơ,, 
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mười Hai _-° : 
` Toàn bộ thế hệ trẻ của à nước c Đức phát *it ngây 
từ: nhỏ đã phảÌ trải: qua sự: rềnÍ ‹ dốa kiều phát xÍt: 
« Đội thiếu nhi» san đó « Đôoàn thánh niên Hít-le », 
trại lao động nghĩa vụ, hằj- năm phục vụ trong cáo 
đội-bảo vệ hay đác đơn: vị chiến đấu và euối cùng 
« Trường A-đâni fitJe : »ˆ glành cho những tên đặc 
biệt xứng đáng nhằm -đào tạo bọn phục vụ trong 
các bộ máy đẳng: quốc xã hạy nhà: nước phát xít: 
Cần phải Biết rằng, Phơ-ri- ~đø-rich Đỉ-máe cũng 
trải. qua con đường, như vậy thì, mới có thể giữ 
được tính cách củá mình mà bà Đi mác đã rô cùng 
trìu mến, say sưa kể ho Vàl-vơ nghe. St 

_› Tuy thế Vảtxơ 'vẫn thấy có những hy vọng 
không rễ rệt đối với Pho-ri⁄đơ-rích khi bà: Đỉ-mắc 
nói rằng, trong các bức thư gửi chơ con đai, bà 
thường kề chuyện. người thuê“nhà quan tâm và 
chăm: sóc, bà ra sao. Vai-xơ mọng muốn rằng Phơ- 
ri-đơ-rích sẽ nhớ đến tên anh và anh đề nghị bà 
Đi-mác trong mỗi bức thư viết cho con trai đều 
chuyền lời chào kính trọng kiên anh linh Vai-xơ 
đến Pbơ-ri-dơ-rich. 

+ Một lần Vai-xơ thâm sung TH khi ba Bi. 
má vui về đề nghị anh thực hiện lời äy nhiệm 
của con trai, Bức thư Phơ-ri-dơ-rich gửì về, trong 
đó có liệt kê những cuốn sách và bài ghỉ chép 
trong trường đại học mà nnÍt fn cần nhận được 
ngày do một tên mang quÂn hàn bự sĩ S.S. mang 
đến cho bà. ˆ 


rẻ 
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Trong khi bà Đi-máe thểt đãi tên S.Šz và hỏi 
để mợi chuyện. về don trai.thì Vai-xơ lựa chọn 
theo bản liệt kê những cuốn sách và bài ghỉ chép. 
của Phơ-rizđr-rích, sắp xếp: lại rồi eăn thận buộc 
thành goi và trao cho? tên đưa thư, “„- vẻ 
_ Vai-xơ biết rằng mỗi lá thư của con trai gửi 
về đều qui giá với người mẹ, nên anlÍ nhanh chóng 
chép lại bản liệt kế rồi trao trả lại bức thư' của: 
Phơ-ri-đo-rich cho bà: Đi-mắc. Sau đó anh chế tên 
S.Š. ra sân bay quân: SỰ. Nhưng. mặc dù .Vai-xơ 
cố gắng thế nào đi nữa đề tìm biểu đôi điều về 
đời sống của ngài Đi-máe, tên. §: Š. này cũng chỉ 1m 
lặng. Ảnh chỉ «Tóm» được hắn trong lời thú "Rhận 
gui giá khi chia tay, Vai-xợ trao cho hắn chiếc áo 
nuza và bảo hẳn: «Ở chế các anh bây giờ chắc, 
mưa và gió lớn.. Khí hậu Pê-nê-mun-đê vào thời 
gian này rất Lồi». Viện hạ sĩ gật đầu đồngÿỳ. ` ˆ 

ˆ Nhưng từng đó cũng đủ đề tin vào tính chinh 
xác về những điều mà Ê-va kê. 

Việc nghiên cứu bản liệt kê các loại sách cũng 
như đề tài các bài giảng đã khẳng định rằng, không 
phải ngẫu nhiên hiện nay Phơ-ri-đơ-rich ham 
thích môn kỹ thuậ( điện, hệ thống điều khiỀn vỏ 
tuyến điện rơ-]e từ xa, máy: b động giao thông 
đường thủy. 

+ Suy nghĩ tất cổ những điền tìm hiều được qua 
Ê-va, Val-xở œol việc chủ yếu của mình cần « bắt 
rễ » đặc biệt vào An- ghê-]i-ca là. hợp lý hơn cả. Và, 
anh quyết định cárp ơn-Ân nhân của mình. Vai-xơ 
đi hỏi bà Đi-mác xem làm thế nào thì tốt hơn. 
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- “An:ghê-li‹ca đồng ý.tiếp.Vaizxơ Vào buổi sáng, 
Hà bảo trước qua bà. Đi-má rằng chỉ tiếp trong 
xnột thời gian rất hạn ‹chế, vì. đại đá Phơn Dan-xơ 
đã trao. cho cô một cổng việc ] lân, xà quan trọng 
vò cùng... ả hs ‹ 

.Ngay những ` ngày đầu tiếp xức- đối thiếu lã 
Štenrgo-lit đã mạng lại cho. TH? nhiều - diện bồ 
Ích; đáng học tập... Seh? N TRh 

_'Thiếu tá-bề ngoài. tổ ra là một. tổn Pr u“xi-a lý 
li tưởng- thực, sự ~- một ` 'tên quí tộc: "¡uyên chất và 
rất: đừng đấu. Và thế là; -khi ân: trung pHục | mới, 
Văi-xử hào, phóng đú# diệt -cNô bọn phát quần áo' 
nến ñnh được phát, tẤt' :CÃ.. những thứ. qui định 
khống: những: đúng" theo khô: ngời nà cởn' có: “chất 
tượng tốt nhất. Ngoài ra, nhờ ` "đút 1óÈ một số tiền 
lớn nên anh” cũng. “kiếm luôn đườc¿ở ở. trong. kho 
“tuân tráng: chiếc: áo 2Khoáé bằng: ‹da của loại S:S: 
:nô-tô; Trong ‹ dửa. 'hàng cắttáè sàb, bắt. người thợ 
shâi “cất chơ anh bộ: táo đúng tiền nhữ của: bạ b4: 
tá Sten-gơ-lIt. ".= 
Và thế là anh đã Thấy tỉnh “đời, ni, Lúc 
đứng trình diện trước mặt thiếu tá,. Stef-gdœ-lit làm 
ra.về không nhận thấy điều Dì mới'oÄ, nhưng ngày 
ti đó-y ra lệnh cho Vai-šơ hộ tổng hắn đến các 
cỡ quán mà hắn đĩ lừng có mặt, Štansgở-l1{ set 
Val-xơ như là ‹sf quan tủy Tùng của hắn, guúc dử 
Sten-gơ-lIt, không có tiêu chuẩn tùy tùng. Dáug dấp 
và cách cư xử của Val-xơ hoàn toùa đúng;như 
của ngưởi tùy tùng, và điều đó nang lại cho 5Len+, 
- `“ˆ gø-lithột ủy thể đặc biệt, 
















⁄ 
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._ Đề tổ lòng:vờữ cùng biết em. của mình,.Ÿal-xở, 
mang "đến: tặng, Aneghe- di-ca mội hiệp kẹo. 20-sê: -lq: 
mua "rOHg của hàng bánh kẹo «liên: đâm siổ, phố: 
Hit-le, và whần ša rằng vẻ, đgoài mới của. anh. cũng, 
như kết quả của. xá —tt - cách. mới, xẻ tự tự sửa 
anh — đã gây nên, đhững, cảm, xúc tốt gym nhất họ. 
người - thiếu nữ. >~ˆ ca 


. Nghệ: thuật. gây chớ xử người tính cởi tiể 48 
được ` viết:trong . hàng, đoạt: những tập sách.:dầy 
mỗng khác hhaù-về nhữñ# công: trình nghiên cứu 
lỷ luận củá các nhà: tâm lý Đức, 'của, những giảng 
viên gián điệp. Trong. tài liệt: lưủ: WÑ của các cơ' 
quan chuyên tnền còn giữ. được những bản báo. 
cáo. của các -điện .viễn, đg: được: nồng. hợp Và, hệ 
thống hóa tróng từng: loại hồ àơ.:Vài. tất đã những 
thứ đó, những thứ đã: được..suy nghĩ, kiềnrtra kỹ? 
ngh:ân.œu rất tỉ nã : chọn lạc tới: nitc thực: tiễn 
nhất, đả.có mức-độ .cad- nhất wã bí lật chỉ: chd' phiếp 

các hiệp sỉ áo đen được. tặng huân "chương của bệ 
máy gián điệp Đứẻ dụng, bọc thuộc lòng tùng: chữ. 


. Những tin thần kỷ luật Prù-xi-a, € cảÌ kỷ luật 
được huyệnh hoang tuyên bố dhừ một nét đân tộc 
đặc biệt lại luôn đe dọa ngày cả chỉnh những tên 
hoạt. động duong: -các tò chức: b4 mẬI, gay cả -đầu 
óc, ý chí của bọn này đòi hỏi một sự tuân' thủ rất 
nghiêm túc, không lúc nào bổ qua. mọi quì' chệ 
mẫu mực dĩ được «những thiên tài của x,ghề gián 
diệp 2 soạn ra, Nếu col làm giáo điệp là một « nghệ 
thuậfs thì ngay cÁ những gương điền hình nhất 
của « nghệ thuật „ mày từng được lặp lại nhiều 
lần cũng, dã niất di cái qiủ gừt- đầư tên của nó, và 





`. 
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thường giống bản sao đáng thương theo bức tranh 
của một họa sĩ lớn; chỉ đâng đừng đề gởi miếng 
kà phòng rẻ tiền, : “ 

-Hn-Ìs đã đóng góp rất Ia ào khoa học của 
sự đê tiện. Lời dạy của hắn : « Tôi thuực hiện chính 
sách bạo lực, phải sử đụng tất cả các phương pháp 
không phẩi lo đến đạo đứe» và. «luài danh 
dự ».... Trong chỉnh trị tôi không công nhận một 
qui luật nào cả, Chính trị — đó là một trò chơi, 
trong đó cho phép tất cẢ mọi sự tỉnh khôn. và qui 
tác thay, đồi tày thuộc vào nghệ thuật, của người 
chơi....Khi cần thiết, chúng. ta không dùng lại 
trước mọi sự gian lận hay giả mạo ». Lời đạy này của 
Hit-le 'đẩ. gỗ. _vũ.tất cả các cơ quan chuyên môn 
cña phát-xit trong mọi hành động mất tích người, 
đã giúp chủng đề cao mọi bành động bỉ ồi mà lịch 
sử đã từng biết. Nhưng không cỏ gì lâm ohe bọn, 
phảt xit hiều thấy được luật pháp Liên-xô và chiến 
thắng được nó. 4 : 

Ø&: Cục tình bảo Đúc đã cảm. thấy những khó 
khăn nghiềm trọng trong mưu đồ thành lập các 
nhóm « Cột năm » (1) trên, lãnh th Liên-xô vào 
trước ngày tấn công giảo quyệt của chúng. Vì vậy 
đến nay chúng mới chỉ thực hiện tốt đẹp âm mưu 
này trong khi chiếm các nước châu Âu. 


Đại tá Phôn Dun--xơ tr ong thời gian gần đây 
thực sự đã cần sự giúp đỡ cửu người nf thư ký 
riêng, không phải chỉ trong những, chuyện tình ca 


1. øœ GỘt trăn!» -— “Một tỗồ chức gián điệp của Đức boạt 
động nhằm ‹ Hãng bạ b;ui và Tiên -xô. -—N,D, 
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mà cẢ trong các vấn đề hoàn toàn có tính chất 
công việc : gác pấn đanh sách điệp ' viên lựa chọn 
vào những nhóm khủng bố phá hoại hắn nhận 
được —- những›nhóm này đụng đề tung vào lãnh thð 
Liêh-xô — tổ ra, khôn ,đáng tin CẬY, c, MT + sái 


St .An-ghê-li-ca sửng. sốt một cách -thích thủ. khi 
trông thấy Vai-xơ trong bộ quân. phụo rất lôi cuốn. 
Cô ta không hề che gi iấu Vai- xơ, mà rñ@ược- lại, còn 
nhẩn mạnh rằng rất vưj, thậm. chízất say mê cái về 
mới của anh, An ghê- lỉ-ca đã: quyết định một” cách 
có tÍnh toán " đùng cúủộc gặp mặt này \ đề đưa Vai- 
xơ vào câu huy ¿n-biến - tiờ. có. Tới cho cô ,ta, Vì 
rằng Vai-xơ một người Đức vùng Ban‹tích, anh đã 
sống ở Lát-vi-a dưỡi thính. quyền xô-xiết và có lẽ 
sẽ eó thể cho những ý kiến gì đó; nìà?An- -ghê-lˆos 
bại đưa ra những vấn đề này TIAY, mặt Phôn Đan- 
xơ. Anxghê-li-ca rất coi trọng cẩm tình của viên, 
đại tả trong thời gian gần đây khỉ gắn chặt những 
kế hoạch tiến xa oổa rnÌnh với đại tá } nhậm phụe 
vụ cho tương lai. _ _ “& 

. Vai-xơ cũng muốn tán phiểm với An-ghê- li-ea 
đôi chút đề nếu đạt được, sẽ lìm hiều điều gì đó 
qua Án-ghê-li-ca. Anh biết rất rö\eáe qui tắc của 
bộ máy ;iáu điềp Dức. Ta: lÑy ¡hi dN: thế này là 
đủ dẫn tới một sự dọa dẫm tố g giá: « Piều thư 
An-gbê-li-ca, tôi đã biết rõ nhiều điều về tiều thự, 
về cá .ông `bố Dan-xơ, và cả về những quan hệ hiện 
nay củu tiều thư với con trai tưởng Dauun-xeð,— 
và tất nhiên, An-gh@-l-on sŠ rã rời I 


? 
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` Cuộc tiếp kiến mặc đĩ thèo khuôn mẫu, nhưng 
hoàn toàn mang nội đung phương pháp hệ mà tất 
để. quốc công nhận,  - 


( phương. pháp đã được 
thử thách đó, phương pháb;chiến thắng một cách 
chắc chắn và:đơn giản '3á; 'Vai-xg lại bước theo 
một con đường phức tạp hợn,' vìzanh cho rằng, 
đối ,phó. với mệt cuộc tiếp : kiến theo khuôn mẫu 
tượng. tự ñhữư vậy. "người : ta. cũng 'đáp" lại không 
lém theo khuôn mẫu ::bắt đầu anh sẽ thư được một 
số-tin tức không - đáng kệ, Và sẽ tiếp theo cuộc: đôi 
cụng ở gìét-ta<po.. : 











:“An-ghê-Ìi-oa kũng. tiếng đấi Hy mính và 
biết đông vai người bóc trần: "kế tố cáo mình, Cuối 
cùng. không phải ai. khác, mà là tử tước Đức đả 
lôi kéo An-ghie-li-oá. Điền Àc có nhục nhã. đến thế 
hãy không: trước con thắt của, xã ä hội nià Th 
loa là thành viên? cà 


“Tất cả những, điền Sử Hiến nhoáng hiện" rấ 
trong đâu ° 6e Vai-xơ, nhưng không cố nội phản 
ứng nào thê hiện ra trên nét mặt anh cả. Aub chỉ 
biều hiện lòng khâm phục người thiếu nữ xinh đẹp 
và thạo: việc thôi. Rồ ràng là anh đã xiếu lòng 
trước niềm tn của người thiến nữ: ˆ 


Yà đề 'ừÄ lời câu hồi vớ vẫn là ảnh cổznhững 
a† là ngời quen và bạn bè ở Ri- “ga. UiÀ Ảtf¬ 'ghệ- -li-ca 
đưa ra hầu như chỉ do sự tò mồ nột” cách `lịch 
thiệp yề quá khuft của an, Vai-xơ rất hào hứng 
kề đñ cAu được cÁ bán đêm ở vịnh Sùng với bạn 
mình lá.Hen-rleh Svác -xốp. , 


Z. b & 
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— VÀ: ,cùnổ với”: -CÁC. cô: gái, — Âu-ghè- -lke&: 
không trần Vĩnh và giếu: cợt nỏi“ chêm “NÀO: khiến - 
Vai-xơ' quyết 'địnH chuyên sang đề tài. khác, Đỡ-tát, 
này hơi : ngùv shiềm nhưng. dậi.. cổÄ hả >lãng 3: têU/ 
được điều gì đã. đám SNU : An ghê lirea. quan đạm 
đến. HH xuat đt 





N8 
Đức vùng' 'Ban-tichi Hủ: tu ô bà đồ thế: hăô ít nữa đều. 
thiệt thôi không dạ bù b*i lạt ttược là- TK có” 





— “Tại. Sao - “anh. ;hị. "nếy. Không g bử đắp Xạr 
được ? — An-ghệ À>lj- -C8È nghiêm. “giọng hỏi lại và, nói 
wnÖ£ câu đầy: 'ý nghĩa, — Tôi thì lại Thường từng. 
hiện"giới tương lai eủa -cUấO. xã khác anh ba chút. 





Vai-xơ vội phản đi : 


— Trước tôi -<ũng nghĩ Khác. 'Những hỏa ếc 
ké với Mát-xcơ-va, _chúnh - tôi, những. người "Đủ ở 
l.ảt-vi-a,:coi như thất bại của mọi hy vọng. — Buồn 
rầu anh nói khẽ. — Tôi Hự vọng rằng nhữ ng. điều 
này chỉ chúng †a Điết!... 


— Ö, tất nhiên thôi, chi Vu ca quả quyết 
nói, rồi khuyên,Vai-xơ : — Vai-xơ, anh hãy đếi xử 
với tôi cởi mở như tôi đối xử với anh.— Cô đặt 
tay lén đầu gối Vai-xơ; tổ về thông cẩm,>—~Tôi 
hiều những ẨU trợng anh đÑ trải qua, — cô gái 
đừng lại một chút rồi bong nhiêu xong trổ nêà 
sương quyết: — Val-xơ, tôi cô thề hủa với anh: 
nếu anh muốn,, aub phải (hẠi nhanh lên cơ, đề 
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nghị tôi đÌ bơi thuyền trến vịnh'Pl-ga của ạnh, tôi 

sŠ tự nguyện nhận lời mời. —, 
_— c0 Ancghd-lree, sô đã liú& với tôi Trtững 
giấc mộng cayển rũ... đt: 
` = Hiện :piờ thì tôi Không. thề dói Sởi anh gì 
hơn' nữa, —- An-ghô-li-ea cắt: ngang ‹ gâu mói rãt4rang 
nhã này. Rồi cô nghiêm ngHị nhia Vai-xơ. 
h Vai'xơ-suỳ. nghĩ, liệu anh có quá vội cho rắng, 
An-gii-li-ea đãi hiềú anh tiếp thu những: lời cò ta 
nội hay không, nên anh nói nửa kin nửa hở: 

\ Phải, giá như không phải hòa tóc này... 
~— Rồi anH nới Hếp gần như ého một mình nghe : ~— 
NHữhg mà Văn tạ: sững ¿ đR số: hởa tớ© với. Ba- 
lan đấy. thôi L... kề" ` 

` An: -gkẻ--oa độ hrợng: vửm cười: d % 
_ _ "Rút cục.thì anh: -dũng chăm chạp hình đung 
ra.— Ngả người ra lưng ghế, sửa Tại mái tóc, An- 
ghê-lca tò: mò hỏi; — Thế ở: Lát-vi-a bọn bôn-sê- 
vích.có chèn ép anh, Tnạnh lấm không. ¬ 

- Ÿai-xơ đua" nắt nhịn xuống: : 

tv— Nếu đối xữ đà đặt với chúng. .„— Vai-xơ 

vội đưa mắt nhìn (èn thì bắt gặp nét mặt An- ghẻ- 

H-eca chủ ý, say. B1t4, anh bèn chàd giọng, nói lùng 
.búng một cách miễn cường: — có thề tránh được 
những huyện không may. — Yaka xơ Sinề dậy :~— 
Xin lỗi œô, đ§ đến lúo tôi... —  ~ 
_ An-ghwll-on vùng đứng lêu, đặt Nó "hy lên 
- vai. anh : 

.— Ồ, +xia mời AuH../ ;— Và túc lào đầy Ý 
-n§hŸa : — Hãy ở lại đã, anh sẽ không phải tiếc đâu, 
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Vai-xơ làm ra về anh biều điều đó như lời kêu 
gọi của tình cảm Sà anh mạnh bạo ôm: chầm lấy 
An-gbê- -H-cà. Đúng như anh đề tỉnh toán. An-gha- 
li-ea vùng ra khỏi. taý anh, piân đữ. nói; 

— Anh có tác phong của ïnh| ` - 

— Thưa tiều thư F Tôi đúng là một-người lính: 

` “—Nếu anh muốn ,chiểm được tôi thị H20 
hành động khác thế... ' ca, 

— Như, thể nào Ÿ— Vai-xờ' tự m nãần “NI: 

Ấ, =— Anh LVai-xở,, ảnh: hãy tổ ra thô minh hơn. 
Anh hãy ngôi xuống và kê. “ehG tới - ghe tất. cả 
những gì anh biết.—— Rồi trìu mễn. nói thêm: — 
Nói đi, anh! >— Rồi lại đề tay lên đầu gối Vai-xơ. 

Lần những hgón tay Kaảnh để, khô khan,, hơi 
ñrn mát của Nghệ 2i" Mu nới Kiong nÌr 
n:iễn lưỡng :. : 

— Thưa tiềư thư Aa-ghê- W-da, n nếu _ đều thư 
mưốn thế thì tôi *in sẵn sàng.' ®  Ó 

~ Ô!-—An-ghê-H-ca -thở phào một. cải rất 

"thỏa mãn, ngồi sát vào bên Vat:xơ, = 

,Vai-xơ kề lại một cách đễ hiều, rõ ràng và tỈ 
mnÏ ' những gì anh được phép trong {rường hợp cần 
thiết phổi truyền đạt lại eho' cơ quan gián điệp 
Đúc để tổ rõ phẩm - ohất yêu Tức. của câ 
nhân minh. 

Đñy là một sự Ông hợp Tất tỉnh. khôn edo sự 
kiện có ý nghĩn không đúng sự thật, đằng sau các 
sự kiện là một bẫy ngầm, côn cáo sự kiện Khúc 


thì đi rũ như han wưày không thể nào cẩm 
dỗ được... 
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An-ghè-li2oa, ngồi nghe chăm chữy cũng thẳng, 
rồi “hỏi: Ai 







._— 'Vaixơ` "àm - sau” g ` hiết „ được _những 
chuỷều tỉ mì đó? . " 

— Tiểu thư đã rõ Ìà bi đứng lần thợ ở xuống 
sửa chữa ö-tô, và tôi phải chữa ổ. -táchobọn chúng. : 
-Cứ sau khi ‡ sửa) tội phải choxe cái thử, „vì bạn chúng 
rất hay ï hoài nahĩ..' " x 

~— Bọn, chúng gọi đó là sự cảnh giáo? 
: có Sự. 'cảnh giác. .— đó là 'chuyện “hởi khác. ' Đó 
là tập, quăn kiêm” tra giấy tờ, Và nếu như liều thư 
càng cóằnhiều: g giấy tờ thị, ;càng BỤ cược tín nhiệm 
nhiều hơn,. N 
_ Ảh- -ghê- H-éa đừng. dậy. ổ..ràng. buỗi' nói 
chuyện yới Vaj-xơ. làm: cô. Ịa YẤP, thích thủ. -. 
„.— Chờ một chút phét = - - Ai ghê- -li-ea ' Tả “hôi; 
Chỉ một băng sả lô! tạ qua Mỹ dồng đạc nét: 
- — 'Vai-xơ, "Đại. tả phản. Đanrxơ đang chờ anh 
tại phòøg riêng. „ — -ˆ“ ¬ 
' Bước qua. ngưỡng. cửa, Vai-xơ tr ông, thấy miột 
người. xaih xao, hơi gù, ngực lớp, VÀ xẵng thải 
đương cũng như đôi má hõm đến kỳ lạ trên bộ mặt, 
xương zầu, dài và thiều não: Chiếp hinh kẹp. mũi 
lại càng làm tầng đổi mắt lồi thề hiện: sự mệt môi 
và rất thờ ơ đối với mọi việc. Đại tí cầu thả khế 
củi cái đầu bói cúng là đề đáp lạ1 đôi chỉ nà ssña 
Vai“xơ và chÏ cho anh chiếc ghế hành 1Ã: + đà có 
gối hơi ở chỗ ngẢ đầu. Khi Vai-xu ngồi Xung, hấu 
nhìn _thòng chọc vùo anh, đôi mắt tong. SUỐI, 
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không màu »ẵ€, \hàng cử động, đầy những đường 
máu đổ;?Sau độ,y- đặt bàn tay lên phia4rước' xặt, 
lộ sÄ gồn kia và chănj ¿hú bhìn ngón 

đàn I trùng, ni ni móng 















việc. đỏ. mi 
ni Yaixở ni 
HE nàề 
sếng: mất, E ông 
_— — sa0,- hã vy nhắ 


Ọ13E là - 
những gì _đã kề cho An: đùê-Ìi~Eã 2G na 


Đại tá vẫn ngồi ô ở tư thế cũ, 'hời' nhu knắt lại 
thành đối mí nhỏ mẫu xám Xanh. Hắn: không ngất 
lời Yai-xơ, cũng "không. Hỗi một cân. nào. :- - 


Tò mò nhìn Phôn TDan-xợ, VaLsơ' cã sắng xảo 
định, xem. lời nói của anh BẦY được cảrp.xúc gì cho 
viên đại tá, nhưng bộ mặt hắn, Xu không hề thay 
đổi. Và khí Vai-xơ kỀ xong, viên đại tá vẫn vn 
tục nấm ngbía bộ móng tay củn- quinh. 

Sự im lặng trổ nên: nặng nề. “Ngay” An- -ghé-li- 
e4 cũng cắm thấy khó.xử, không biết lời đề nghị 
của mình có, được đại tá chấp nhận không. 

Bẵnz nhiên viên đại tả hỏi giọng chắc. nịnh, 
hơi s¡ tHNg găng : 

— Những aì trong sổ bạn đồng lương cha anh 
hiện ở đây<ó thể hơàn thành nghĩa Sụ LG quảng 
trước quốc ,xã và 'quốc trưởng VS 


tha sò 


— Thưa ngài đại tá, tẤt cả chúng tôi, là những 
người Đứo thực sự.. 


— Ngồi xuống. — Hắn, xa lệnh, — Điều đó 
thừa. „Hãy nói tên. ; 


— Phải biết nhẫy dù chữ à? — Vai-xơ cương 
quyết hỏi: l " 

— Tên I ¬__. ¬ 

— Páp- -ke, chưa ngài 4 đạt tá. —BŠHAi. đúng thẳng 
người, tráng tHành nhìú: thẳng vào rñắt Phản: Dan- 
xơ,. Vai-xơ bảo cáo: — Nguyên lA khu trưởng, 
tuổi trung bình, sức thôe r ri tốt, cương d{ quyết,thông 
mìỉnh, biết rất rõ hoàn'cảnh, “biết sử dụng vũ khi, 
thường vẫn đáp tàn ra' vững biển: h giới, có Hên hệ 

ở đó.. ` : 

_ Đại tá dứng bạ, 'sằm ống, điện thoại, quay. số 
rồi nói: bằng một : -giọng buồn. bẩ vì mệt mỗi 
qua my: 2 

— Mang n#ây giấu tờ về Đấp- “ke teRi- -ga đến. 
Hân đặt ống nghe xưống' và lạt vùi đầu vào việc 
lặng ngắm nghịa bộ mỏng tay ăn chơi của hẳn. 


” Thời gian gần đây Pắp- -ke trátu gấp Vai-xơ, 
nhưng hắn vẫn hỏi han về Anh qua bọn đồng sự 
VÀ thậm chí còn đến thăm bà Bì- nác lúc anh vắng 
nhà, đự định tìm hiều xem Vai-xơ dùng thời gian 
lâm những việc gl. VỊ vày thật không ngạc nhiên 

là Vài-xơ đã cố gắng đồ có khá năng một cái là sẼ 
cho Páp+ke một võ. Iiơn nữa, nếu chiủh Páp-ke 
được quẪng sang [in xô Phí khứ hẳn sổ không phải 
là chuyện khó lắm, Dể láu: việc đó chỉ cần báo 


« 


v` ~ 
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bằng mật mã — tên hắn là đả. — BUn dạng hắn tú}: 
quá rõ rồi, h 

Đại tá vấn ngồi Hào tư 'thể. ông tượng chết 
như cũ, bẩn hữm. mới LỆEH 6: đôi mắt vô tư bộ 
nhìn thấy.ai cả... ¬› ' 

Val-xơ nhìn" An: -gli-ea ùhữ- muốn "hồi xem 
anh sẽ phải làm gì nữa... 

Ancghé-li-ea đáp lại bếg € cái nhìn nghiêm nghị. , 

Đìng là đại tá đã rèn cho:Añ- -ghê-] -H-ca vào nề: 
nếp, nên cò ta không dám hả miệng ra nồi một 
lời trước sự có mặt của:Phởn Đãn-ơ. Thật kỳ lạ, 
lễ nào chỉ còn lại hai người: với ñhau ,họ cũng 
không nói năng nhứ vậy hay Sao 3 


Chuông điện thoại réo. %y 8M 


Đại lá kê, ống nghe vào chiếc: tại- Sanh xao, 
rộng vàn, phồng lên của:mĩnh và thỉnh ' thoảng 
gật đầu, mãẫy lần nói như kêu quang quác : «(Phấắt, 


phải»: Đặt ống nghe xuống rồi nhìn Vai-xơ về đò hỏi 
như ngạc nhiên tại sao anh lại ở đây. An-ghê-li-ca 
kịp đứng lên ngoái nhìn, Vai- -xơ một èái rồi đỉ`ra 
phia cửa. Anh hiều ý: đứng dậy, đập gót giày, quay 
người và nhanh nhẹn đi ra theo An- -ghê- -li-ca. 

Hai người vừa mới đến phòng ngoài , thị 
chuông réó, 

— Chờ một tí, — An-ghậ- -li- ca xin lỗi và biến 
vào phòng trong. h 

Mãi một lúc lâu sau mới 'a, Nhưng khì hiện 
r«, cô ta mỉm cười, tay aầm điếu thuốc lá chứa 
châm và đưa cho Val-Xơ. ˆ ' : 

— Dại tá tặng anh đấy I - 





— Tức là, mọi chuyện đều tốt ? — Val-xơ hỏi. 

Ản2ghẻ-i-es tiàh mật, vỗ Đng sHÁ, và tiễn ánh 
tời tận. 'ÂuCthang tr òng: 
_°: Trên đường về Vai-xờ bu đấm trang f dấM 
phức Tạp. Làm thể nào đẻ tút gón nhất các ký hiệ 
về câu chuyệj hôm nay:anE :điợc” biết, làm tiề 
nào tránh: được những. "từ thê hiển e có xúc' động 
lớn. của "anh, và đồng? thời, .ịm đượ h tngfữ. có 
thể) truyền đạt, đượo- hết ý nga, của" -vấn, đề ÿ phòng 
được hùng, TinDE - 

















ra, “Khi “Vai: XỢ, 2 ấp, thiếu "tử Šten sgờ- -lit trêi”) sân. 
bay, hắn nồng nhiệt chào - mừng th “đến mục -độ 
piặc đà bản ,tíih vốn nhẫn” tàt và tự đắc, thiếu 
tá cũng khống thể khâng cảm: fbấy trong lòng một 
tính: cảm thủ: vị và rộng Tượng Hữa thứ: cho Vai-xœ 
khi anh. chạy", ngượo chạy xuôi chuyển đồ đạc; tí 
nữa thì lãm vở:chiếc phích. Vaf-xơ đã chuần bị chọ 
buồi. gặp mặt —~anh-lấy bó hon đề tonŠ, dù? lưới 
saa lưng ghế phía trước TA. -. ` : 
Ạ Thiếu tả, tất nhiên, phin (bấy đà, những đo 
thải độ qneh hay giấu giếm tịnh, cắn nên làm ra 
vẽ không nhận ra “điều gì cả: 
..Äen một thời gian dài làm việi trong ngành đặc 
biệt nây, Ston-pg+ T đã thảo ra được qui tắc phát 
hiện ố- mỗi người những điềm yếu, và là một _kể. 
đó fhi vẽ những hành động tl tiện, hẳn “cầm thầy 
chỉ tự tín với @hinh những kẻ luồn luôn sẵn sĂng: 
lám mọi chuyện d d6 0 củng: Còn nếu như việo theo 


sa. 





4g. cả nhân theo phương hường này hông đạt 
được kết quả thì hẳn coi cá nhân này h loại thiện. 
cậu và không có. khâ. năng gì cễ, ¬¬.. “ 


Đồng thời Sten-tơ- lit thiếh nhắc ]ại "một cách 
tự hào những câu “¿hâm ngôn đạy. đời: kiêu phát 
xit, thi đu như : « Nông đân miền Bảo — đó là ?1oaï 
giống của: giống đã. chọn lọc» hoặc « Những người 
niững dân nh \ và họ › xiên Sĩ qữan gắn bó Ì với nhau 
bằng số phân. chúng “ — hợ là tưng. lựa cửa: riấnE 
lực, quân. Sự Ất HỐC gia v và: ax®iai cấp kụ tộc bữyg trữ 
mới của đất và mảu».:‹  „ 

G Là c con mùỆ, “hỡng - đân, “hắn qaấ khô] kiòng H 

tương suốt. thời: gián đài vì:sự kiảnh bỉ của “hhững. 
gỉ quan có-tuức sYj trơng quản,đội quốc xã: + và hẳn: 
đã nuây:thơ tịnh töän rằng, Thiện "hay "xuất thân từ 
nẻng dân sẽ mở cho hắn: o00n đường. lên, thang 
ong đuân đội. Còn vÌèc Vái-xơ 'đã từng làm ở trai 
nông nghiệp và: là chấu một bà chủ trại” đã khiển 
thiếu tá không còn có mối nghị ngờ theo thỏi quen 
nữa. 5ten-gø-Ht "thậm chí phần nào, oòn. có - -cảm 
tình với người lái xe của mình, hắn cho.rằng chính 
trong những con. người ` như” lòại Vai-xœ mới giữ 
lại được sự chất phác tin bối nhất, tính lễ bảo và 
lòng cả tín — những; nẻt đặc trưng củájcon cải đông 
ăn còn chưa mất đi mội liện hệ ruột thịt tất đẹp 
với ruộng đãi. ' Ị 


Đi tới kết Tập riày, thiếu ù tà vàn đổi như 
tin vào một chân lý bất đi bất dịch, cũng như bắn 
luôn luôn lin vào,cái hệ Viếng do cơ quan -đặc biệt 
của hẳn thảo ra, ỦỞ đó, tất cả đều được xenf xới 
trước, kê cả đến những phường pháp trừng phạt 


* 
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những kế đâm thoái Tưí trước điềm gì của pệ 
thống này. ˆ 

Còn Vai-xơ thì anh. thực sự vui mừng: về việc 
thiếu tả trở về. Và anh Thông nauốn che giấu tình 
cảm của mình trước việc -này. Niềm vui của anh 
được giải thích rằng anh đã biết- được điều gì đó 
về người. chủ của. mình, và anh sẵn sàng phục vụ 
hắn với một sự. hàố hứng quên rấïnh: và lòng dũng 
cảm — những điều -cần thiết đặt -ra. không làm 
khống được. hoàn thành nhiệm vụ eủa người tình 
bảo xô- viết: ˆ bà „# 
® Ngoài tất cả šithó, điều đó. -Ta, -Vk xơ còn 
không từ chối học lấy một số điều trong kinh 
nghiệm của thiếu tá Sten-go- -Ht, cơn người mặc đù, 
bị hất hủi vẫn là rẩột trong số những kẻ hiều biết 
nhất.về cơ quan bí xmật của bộ tông tham mưu Đức: . 
Bọn này trong tương ` lai sẽ èòn ganh đua, và Vai- 
xơ muốn chuẩn bị đây đủ đề trong trận chiến đẩu' 
này anh sẽ là n§ười chiến thắng. $ 

Vai-xờ'suy nghĩ tất, cả những điềủ này 'trong- 
lúc anh thận trọng đ điền, khiển xe, mắt ]iếc qua 
gương theo đõi thiếu tá. Nhưng bộ mặt igười hành, 
khách này, vẫn . giữ 'cái nét lạnh - na kín đáo 
thường. tình. 

ở cửa vào khách sạn, cũng nhự. mọi khi, 
Síen-gơ-Ít có nói rlt qua kể răng, không phát âm 
hết, đuôi từ : Sun 
 — Một giờ đúng. Thật đầy -đủ xăng dự trữ, 
đả hành lý của eá nhân nữn l 

- Vai-xơ hiểu rằng anh sẽ rời Lốt.giơ với khả 
năng vĩnh viễn I. 


2AA- 


mười ba * “4, 
- " 


` Đăng. thưởng thấy "cho tä Đi-máo, Khi biết tin 
Vai-xơ sẽ đi xa, bà chạy. cuống lèn,. hết Tạ, lại vÀo, 
lòng buồn rần vô hạn. Hình như tin. riày lắm bừ bụồ n, 
phiên khòng kém việc 'chỉa; xay, với Phơ+ri-đơ-rích, 
mắt bã "đấm lệ 2S? cụ ¬ ` 

».. Tự nhiên Vai-xơ nhớ lải lúc nrẹ anh. đưa tiễn) 
anh đi đã cuống qùit chạy Trgược chạy' xuôi ra sao, 
xếp Vào ỳa-li nào đồ lỏt ấm, nào. bít tất, len, tồi 
bảo anh. mang, "đi đến gần hãi tá khăn mùi xoay 
giúi cho anh cả gói thực phẩm. Gòn an thì không 
thề nói: với mẹ được rằng tất cả mọi đỗ dùng cá 
nhân anh phải để lại trong một ,buồng riêng ở. sân` 
-bay, ở đó anh sẽ phải thay quần ảo và nhận . một 
va-li hoàn toàn khác đề đi đường. 

Vai-xơ nhớ lại anh đã tự chủ nhữ thể nào lắc chia 
tay mẹ mình đÊzne khỏi lo lắng. Mặe đà vậy mẹ 
anh vẫn xúc động tới mức không nên bởi siu chia 
ly bí mật này. Anh đã can đâm vui'đùa; nói để mẹ 
tin rằng, lừ nay anh sẽ. làm việc trong một nhà 
mây bí mật. Nhưng mẹ biết rằng anh dối mẹ, tuy. 
nhiên bà vẫn làm ra vẻ như rất tin lời nói của con, 

“Cha anh lại không thê giấu vợ là đứa co/Ä|rai đã 
lựa chọn con đường tự bào ra sao. Mẹ anh đã thề 
nguyện im lặng,' bà cở đã sức đề đóng kịch yới 
đứa cơn trai vào lúc chỉa ly, Và anh 3iệU, thậm chỉ 
mẹ sẽ nói đối, nói đề (tấPcả mọi người tin rằng 
con trai của bà sống vẫn 'bình yên; kề chuyện là 
ah làm việc ở đó ra BAO ` — trong nhà này r quốc 
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phòng bí IẬt, hín ra các bức hít nhận: Ấrợc cũa 
, CỌN), Rồi mẹ sẼ khỏe thầm Lông ii cho bồ biết mỗi 
khi. ngồi tầm Ảnh: con. 


lây 

- Gòn cha ? Có tế chiều độ; sihững vất nhãn đã 
vĩnh, viễn'in tên. mặt. `Người. "Và mặc -dù cha đã 
"săn đầm kề lại chợ. ›COn: đuộc' “cliến. đấu trong thời 
kỳ nội 'chiến ra sào, .rằng -cha cũng, từng là. một 
thanh niện Tất 'tinh' nhánh, dũng cảm. Đôi mắt 
charất buồn và: thạt:rõ ' là ông. giả không biết 
nói “tối ¿: : gÌÁ. dối đối với mọi “người thật . kinh 
khẳng hơn cả. "Người chá không tin rằng Vai-xơ, 
“đứa coi trai của nnh, trong trắng như thể, thẳng 
tần và chân thãnh, xõ. bờ TM, đhế lại có: chê. giả 
xở lừa đối... - -vỉ:¬ 
-:`Đến trưá,. Yai<xơ J. xe „đến Đhông Đóng 
gật -bán đấu giá»: “Lời: thiểu tá về chuyện đấu thảo 
mộc 1úo này vân còn đang” día Ảnh: "nặng nồ;NÑo-béc, 
Vaj-xơ trắng trợn đuyêu! bố ` rằng, anh đến đây 
không đề lẩy, .nhfững ;vật “phẩm. kiệu đầu thảo 
mộc, mà đề: lấy chiếc áo lựn đàn của nữ laại tốt. 
Nhưng. Đỹay lậ ẬP tức Tạf xóa ` dịu go bác, Anh, cha 


NỀN 


hận xem chiếc ví điền, `... té ® 

ˆ Vai-tớ jchông biết một, cách "chấn chẳn : liệu 
khỹ thanh toán cỏ thề chuyền`món tiền¬này,thành 
khoắn «chi tiêu đặc biệ(› được Hay hhòng, Nhưng 
ainh quyết định như vậy, vì cho vrằng, cùng` lắm 
thi vụ cũng chỉ khầu di toi một phần người tiền 
Jah vì lạm thi ngoai lệ không hoàn lại là sùng. 

“Những anh không thể không tỏ lồng: biết ơn 
mm mức đối Ÿ%¡ bà Đi-máúc - vì sự chăng sóc oủa 
ĐÀ: BaxĐi-mắc hiên chân thiàath quan tâm đến.anh, 


cả `. 
" t 


240 i 





XNgoài.ra, “việc quen: .biết bà đã mang lại,,cho, anh 
không lr lợi ích. ẨAÀi mà biết được, sau 1 này sẽ cỡn:' 
cần đến bà nữa cũng nên. — - ˆ- 

° Khi bà ướm đi rởấi lại: chiếc áo lui đan ấm vá 
bảo rằng; bả "khống . xám nhận. món quà. quí giá 
này, rồi nhìn đôi mẩ. ửng: bồng - 'cñng như những 
vết: đỏ trên cô bà. Thời. nHHẾY ' Tố bà thất » cùng : 
Sung sưởng.. .ˆˆ. 

,  #iặc dù phút chia ty đầy cảm đony, Aulsýg 
cũng không quên xin phép bà Đi-máe viết thư -dho, 
Dnơ- ri-đợ<ktch, cám ơn Jöng mến 'khách pủa Phơ- 
ri-đơ-rích. Bà Öi-mác Øhj chợ anh. số hòm Thự đã 
chiếu của con frdi, san, đó "nhắc, thêm 1à- PHơ-ri. 
đợ-rích không:thích' viết thư Tắng,. Và bà hứa rằng, 
bà sẽ viết thư kể chò' Phơ-ri-đ6-rich là người 

sốug cùng nhà .với bà tốt ra Sao. 


Đúng giờ quy định, 'Vai-xơ tho: xe đến, khách 
sạn. Ảnh chuyền TIĐ của, thiếu. tÁ ra và cho vào 
hòm xe. Ề 

— Ôi -Vác-xô-yi Ì về TT nói TBU ngả 
người ra đệm _xe, duỗi chân, mắt, nhắm lại và ra 
lệnh cho bản. thâu ngủ 'thiếp.đi. ta tự hào là có 
thề bắt mình ngủ “được: vị chỉ ï-ó. những người 
siêu phàm đầy .nzghị lực mới có.khả năng này. 
Thiếu tá tự coi mình thuộc loạt người đỏ. 

-© Tuyết rơi và đất lộ ra những qlã tuyết tan .May 
mù bao phủ cả nh vàng đất thấp. Trời lạnh 
lÉo, Ú đột. Cof đường chạy dâL vò tận bãa lên 
những hố bom (lo máy bay nén, Vận nhữụg chiếc 
cầu mới được puïê hồi kêu ầm ầhì lên dưới bánh 
xe lũ. Trước hỏu Hự e B98 th; uông ăn cướp vào 

SN « 


` „7 


Ba-lah ngày 1-9-1939, các nhóm phá hoại của Đức 
đã giật mìn phá hầu hết các cầu cống. NHững 
ngòi nhà đồ nát ở các thị trấn thấp thoáng hiện 
ra đen ngòi: 33u những khoảng thời gian nhất 
'định xeœ lại phải đồ-ở :tác trạm kiêm soái. Sten-gơ 
-lt tỉnh dậy và khinh ' bỉ đưa ` giấy tờ của mình 
+a, và thường là chìa tấm. huy chương kim loại 
treo bằng dây y Âiích ra, -yì thứ này - -gây ấn tượng 
rất mạnh đối - với Bọn“chi huy f: sân tra. + ©°, 
} ThỈng: thoảng lại có biền whi là-phải đi vòng vì 
đường cấm4ất cả các loại xe. Về hầu như không 
nhậu thấy ' những biễn này, Vai- xơ nhan] chóng 
đuổi kịp một đoàn “*eaco giới . chạy _qua gần một 
doanh trại quân ‹ đội, một sẩn bay, công trường hay 
các công. trình kho: chứa.. Mặc dù đọc đường. có 
.đủ: các dấu hiệu đường chỉ dẫn: hướng. đi Vác-xô- 
VÍ; VÌ: sau đỡ thỉnh thoảng Vai-xơ vẫn -tìm' cớ mở 
Tiần ,đầ ra đề kiêm tra, đặc biệt, HUENg khi gặp các 
mụớ: tiêu. nã anh “phải: ohú: ý. 

Những. mỗi:lân trfớc khi Hý bắn, đồ ra anh lại 
liếc qua gương treo trến chiếc kinh giò — ở đỏ 
hiện ra thiếu tá Sten-gơ-lit đang ngủ. Vai-xơ không. 
ghi một dấu gì trên bản: đồ cả, “anh nhớ. n trong 
đầu óc,. 

hi tới gần một. vùng rừng, tuần tra giữ xe lại. 
Thiếu tá cho xem giấy tờ của mình, kéo tẮm “huân" 
chương ƒa — nhưng không ăn thua. Tên trung sĩ 
kính cần báo cáo rúng, mọi xe cộ đều bị cấm đi lại 
“ban đêm vì trong rừng có ñn nản bọn khủng” bố 
người Ba-lan, ¬ 


— Thật li nhịcD ¬< 51en-gơ-ljt lầu hầu. 
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Ra khỏi xe đứng “bên đường, sáu đó, cài, lại 
cúc ảo, thiếu tá, nói với tên. trưng + Sĩ : 
— Phải treo“ ,cð chúng: lên cẩy như lũ chói 
Rừng bao nhiêu cây; phẩt treo cồ 'bấy nhiêu tên. 
ÿ — Thưa ngất. thiếu tá, NHưện mói Tất, Lđang thái 
treo' 'cồ ! Ị : « 


— Thế các anh taựng đấy làm: cải 'g $ Đi .vào- 
rừng và treo cỗ chúng! — Ngay. lúc đó thiếu tá. nhận 
thấy một chiếc ng bị nước làm' rớt bèn Tra lệnh 
cho tên linh tuần tra ï — Lau đi! t— Và khi tến lĩnh 
củi xuống, Sten-gở- “HE: nói „đầy Xã: kinh tổm ; ; — Bồ 
hèn nhát! Đến tay mày cũng rần lên: cầm cập. thế 
kia ! Mày sợ: lũ lợn rừng đến thế cơ _ã ° . 


Nhựng chỉ lúc đỏ Sten-gơ-lit mới. tự cho' ni 
tên chỉ huy tuần tra mở chiếc chắn ngang đường, 
vì đã có thêm khoảng mười chiếc ềe quân” sự nữa. 
Hắn ra lệnh chỏ Yai-xơ đề xe của: mình cHay giữa 
đoăn xế phía sảu chiếc xe bọc thép vã, đặt khầu 
súng lục lén đầu gối. Đồng ¿hời còn khiền trách 
Vai-xơ là không tháo "41 lựu đạn ra khỏi, túi 
vải "bạt, 


.z Những cây cối đen ạÌ, , lầy đặc ngả xuống gần 
gát đường. Mùi Ñm ướt và ánùi là xôn lên. từng 
đại với Vai-xơ thật và cùng, thân thiết. Ở quê hương 
anh cũng có những "khu rừng 'nhụự thế này, còn ở 
đây lại đang Ân nâu những người Ba-lan yêu nước 
không hồ $ợ bãi đám lao vào cuộc chiến đấu tay 
đôi mội cách anh đũng chống lại những đơn vị sẮt 
bà củn TRE le, - 
\ nỦ) 
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Lúc này Vai. xờ rất muốn được nghe tiếng súng 

› tiếng,Tựu đạu, loát tiều: liên- An: chờ- chúng 
8hữ. chừ-tiếng nói của::bạm bè. Những từng im 
lặng, đầy đặc, đen nứöm Và rấm rạp tưởng như 
-cÀy cối cưốn cành: chẳng chịt với nhau. Khi chiếc 
xe lao xuống -vùÿ đồng bằng mênh “mông,, Vai-xơ 
cảm thấy ở đây còn tối: xăm làm troäg rừng. Có 
RE vì mhững. Bảnh sau của xe đã, lưø bẫn bùn lên 
đầy mặt. kinh-gió: Anh mưốn đỗ xe lại đề lau bủn 
nhưng Thiếu, tá không: đo - Phựp - hắn sự, „vế 
thẻo kịp chiếo xe. bốc, thép,. 


Đêm. khuya, lức: còn "gáệb; Xáe-xô-vi TT vớ ba 
chục. cây số: Šten-go-lit T8: lệnh. chơ. xe: rẻ ®ubôi 
đường. chính. %e chạy về "pha, những. ngôi nhà mà 
rỗ ràng tỉ ước “đây: là hủ tất của địa chủ '_— xung 
quanh. có. tưởng, gào cáo Và. hai lấn dây, thép gai 
_bao, bọc. Đèn J;ba tử:cáo 'chời gặc.‹ ở bốn góc tường 
rào luôn: laôuw .đọi 'ánh Sáng. xuống xưng quanh. 
Xe bị “giữ lại ở.cồng: Jião ' vệ: "kiềm 'tra rất kỹ: giấy 
tờ của thiếu tá “và sau Khi viêm sĩ quan: tHường trực 
nhận được phép quấ .điện tho$i mới cho.xe qua 
-cồng. Vào tới sân có những người rùhặc thường 
phục ra đón Sten- -gơ-Ïi. Hán 'kinh cần: đứa tay lần 
maữ cbAo yä tất cá cùng Ì› ỏ đi. ,YÌkở ngủ. ở niột 
'chiếc giường cá nhan trong nhà ở lập thể gần ngay 
bên kho xe, ở, đó có rÑL nhiều: *e Tới loại tất 
của Đứé. CC 


.; Doanh trại này bì Ằn, Hiệt lập, Bò hêu ngoài 
như một nhà tù bay trại tập tr Ihụ, nhưng bên trong 
không phải dhực vậy. Ở đây tấp trung những 
phương tiện bảo vệ kỹ thuật hoàn thiện đhất. 
ciiêu : ⁄ 
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Dòng điện cao,thế Inïa luôn vào, hãng rệo. đây 
thép gai, những: xây xoắn ốc hình ống Bra-nổ, hệ 
lbống cáo cộ kiủi loại. có đèn pha¿ cho phép bất c† 
khoảnh khắc nào: cũng bhiến- ảnh sáng ihùng khiếp 
xuống cả trang - trất “guyên a của địa chủ höặc đợi 
sảng bất kỳ ngóe ngách mião của trang trai:, Những 
tấn › chắn quang không nhìn thấy nhờ: có đèn. hiện 
lúc sẵng — đánh dấu mỗt: igười ra khỏi khu nhà 
hay vào nhà, và tất cả những thành-tựà. của trí tuệ 
coà người tập trung ở đây phục Vụ chính xúo và 
cỏ tổ chức cho, một anục địch, là lặng, T ng tách xnảnh 
đất này ra khỏi thế giới: bên” ngoài : 

Chỉ cố đội, linb:bÃø Sẻ là: vhặc quân TH, Còn" 
những người mà chủng ¡ phẩt phục ' tùng : — nhữu 
kẻ chỉ. TUỢP ở đây, đều niặc thưởng: phục, vả phỉ 
theo mức độ kính trọng giữa-các. gười: này với 
nhau mới có thả xắc định. .được chúng có những 
chức vị cao nhúr thế nào.. Không một tên nào 4rong 
bọn này giấu giểm tư thế quả „SỰ của xuình và 
quyên chỉ huy những kẻ khác. cũng tặc, thường 
phục, chỉ. khác là tư thế. của hắn sang trọng ] hờn 
mà thôi, Bọn mặc (hường phục ` 'eẤp- đưới thì phụ 
trách khối tì nhân hị giam 1rong các cẩn nhà, mớt 
mái bãng đá. Chẳng chỉ làm việc ở mng noi này 
đến sau bữa Rư trưa, còn một số thử chỉ SẠ\ bữa 
án tối mới đi dạo trên-những tắm đú ở sản nhỏ 
phía trongƒ ngắn cñch các cÝn nhà vời hầu hả chịnh. 


Những tên "mẶG thường phụt kề quyền đi ra 
bê ngoài, khi ra bị kiềm.tra ở tẩy. trạm gác. 
Những trạm này do một đơn vị $5 hy biệt phụ 


` 
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trách, đơn vị này cược trao nhiệm. vụ bảo vệ 
bền 'ngoải, 


Bọn SŠ thực sự ch phải phục tùng quyền 
bọn chỉ huy doanh trại, vì chúng chẳng nề nang 
gì; rọ:đèn pin vào thẳng mặt tất cả những kẻ ngồi 
trên bất kỳ chiếc -xe nào đi ra hay vào, lấy giấy tờ 
maug vào phòng thường trực đề kiềm tra và cũng: 
không phải vội. vàng mang, trả. Mà khi trao trả, 
thậm chí là một nhân vật có chức, vụ cao kệ Éc 
cũng chỉ chảo qua chiếu lệ: kế: - 

— Việc qua lạ? của Vai-xơ tr ong khu vực này rất 
bị hạn chế : các tòa nhà chịnh, -khư sân lớn lát đá 
cuội —' và.chỉ có thế: Anh: khỏng eó quyền vượt 
quả' giới hạn này, Cải ranh giới không. nhìn thấy 
này đo: đội bảo vệ bêTi trọng canh g gác, mỗi tên đều 
có súng lục, lựu đạn đề trong bạo vải bạt, tiều liên. 
Tất ¿ cả những, điều. đó đề làm gì, Văi-xơ. chưa 
phát hiện được, “ ˆ.- ; 
` Tên nạo ở ( : đây cứng tỏ ra cô độc. Ngay. cả 
khi giao thiệp với nhau„ bọn người này, vốn đã 
tập quen với sự im lặng, hay thằ hiện hằng nét 
mặt và điệu bộ hơn là bằng lời nöi thông thường: 
của con người, 

Trong ga-ra có cả một đống biển số xe bằng 
sắt — sau mi chuyển đi xua, số hiệu của xe lại 
thay đồi. Vai-xơ đã mấy lần trông thấy những 
chiếc xe hầu như còn mới đẩ phải sơn lại. Ba chiếc 
xe'con có lựnh chắn đạn bắu không thủng, bai 
chiếc thuộc loại không trông được vào phía trong 
xe, ti nhiệm trừ kinh gió ra. 


, 
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- Vai-xơ ăn ở nhà ăn “cùng với những tên thuộc 
loại như. an, không qó quyền, đi ra khỏi giới Hạn 
không nhìy thấy: Chế độ ăn uống là đự phục vụ. 
Mọi người đều ăn nhiều, ăn lầu, im `ặng, không 
ai tỏ ra. chủ ý đến: ñgười khác? Mấy. thiếu nữ với 
những dáng điệu -như;đàn ông, thuộc đón. vị phạL 
trợ cũng đã được luyện thành thạo ` như. .những 
người khác: ở: đây“ Những vẻ mặt no, ,nê,-vò tư cũng 
xhòng làm sống lại được cái cảnh buồn chấn chung 
này, Nếu có cô nào frong_ Ca đó" trểu chọc 'ở bên 
bàn án thì, người khác, néÌ mặt không hề ghay đồi 
vẫn bình tĩnh như ngửa. trong. khoàng,sửa mình, 
tiếp tục ăn, Và nếu têủ não ôm iấy,c cổ là: 
trở việc cô ta ăn thì đồ ta chỉ lận 
đầy ra, „ 





»au bữa ăn tối được uống rượu thả ứng, đổi khi 
Tả bia, và có thể chơi-xúc xắcăn phần rượu. Và 
nếu tên nào đó phẩt nhường fướu cho nữ giời, "mà 
trữ giới nhận Tượu uống thị, xung quanh: bắt đầu 
cười ầm lên, chúc mừng kế hào phóng với Miột về 
khoái tri như trong đám tưới. ¬ 

Nhưng sự khoái trl này cũng chỉ đủ trong giày 
phút, sau độ tắt, cả lại ím Hãng và không thêm đề 
ở gi đến cặp nam nữ nà họ vừa Lrêu địa t mỘ cúch 
thó lỏ, _ : - 


‡aO nhiệu ngày đñ trôi qưa nà Ÿten-gơ-lit vẫn 
khóng chọ biết gì về hắn: cả. Cuộc sống trong cải 
nơi giam h8m kỷ ln này làh Vai-xơ thấy mệt môi 
xô cùng vì những sự việc cứ đều đều; vô nghĩa lý 
và không sinh động gì eä diễn ra hàng ngày. Thẩm 
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chỉ ảnh không thề biết rỡ cái doanh trại này'là cái 
gì, ai phục vụ nó và những người ở đây làm việc gì. 

` ThếyŠi ở nhà. ,bếp, chiếc mốwdơ đi lên. bị hồng, 
"Người ta đúng nó đề làm quay. "máy nghiền thịt. 

Vai.xơ được gọi “đến cuũã và anh. chữa xong chiếc 
miô-tơ.“Người bếp gật đầu — và hết, VaLxơ không 
nghe thấy một ai:trong: đám. người - xung quanh. 
cất lên một: lời, ;đù. 'anh làm việc guốt ba giờ liện' ở, 
nhà bếpamiả số xgườiô ở đây không ít, Khi anh giúp 
vien thợ nấy 'ga:ra, hẳn. ng vui -về 'nhẬn sự “giứp 
để của Lạnh th D ĐẤU, cảm ơn , ũng, chỉ bằng HÀ 





-Vòn: Siết gơ-lt: hoặc là 'đ quên ‹ có NakNơ ở. 
Âây, Töặg là vĩnh viễu: trao anh ghof cái đơn vị Ao : 
_— Phẳng hồi ai được chút, gì:cả¿, s7 — 

z§áng sáng viện đạy chỏ lại. cùng với dgười gìn 
việo của. mĩnh đi: ra chỗ ›bãi cổ, kim tảo, bằng dày 
tép gai, 

Tên ấn bệ À một người t báo: chân ngần, : 
vai- uy một tạy cRm- roi, một tay cẩm chiếc gây: cô 
roi đa ở đầu: Hầu mặc chiếo ảo cŠ']g màu' trằng- 
áo blu-đông da “màu nữu, chiếc quần ngắn hằng da 
hươu đã bớng đen lần, bí tắt len” dày; đôi giày đá: 
bồng ‹ có chốf cài, và chiếc mũ viền nhụng, có nhiều 
huy Biện. Bộ nrệt tả lướt, kiêu cũng như MmẶt giảo 
sự. đại hạe bạo giờ ving cạn nhẦn. - ựA 

-+;: Còh người ,lúp việc là gi, thật khó biểu, Một. 
con bù ñlúú rơi gống hút sự. 
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._ Bộ quần áo bằng vải bạt raay liền cùng với 
'chiếc mặt na bằng, dày: thén của người đấu kiếm: úp 
trên mặt. Cồ „thi cuốn bằng những bao bằng vải 
bạt nhét đầy $ná# cưa trông hhư những võng giò 
lập xưởng. Bảng đưới đượœche bằng một tấm cắt 
từ cbiếc bình: đựng xăng ð-16, phía trêm tấm chắn 
nảy. — một túi vải bạt phẳng, TS củ 
.„ - Việc, Tuyên tập cũng đơn giản tôi. 'Khi ñgười 
giúp việc còn đi theo tuyến đều t}# lũ chó- ngoan 
ngon ngồi bên,'chản- viên huấn: đuyên.. Chỉ cần 
người giúp vn làni một động tác gì. nhanh về một 
'phía là-lä chỏ lấn#á vào còn bử: nhìñ' Sấn này cắn 
xé phữug vòng đeo ở cô nhét đầy. mùi „ba, cả; 
chiếc túi bằng vải bạt. dreo trên tin chš DI bụng. dưới. 





_ Nếuũ chó Jăm vào. cắn 'chânfên giúp - „việc và 
không chịu nhe "lệnh, cử 'iếp, HN thì viên huần 
,luyện xút-roi đuổi ' 'chúng2»ŸÀ con, Trung tợn nhất 
thì bị xút xọi đa gắn trên “#ấý và, bỉ ]ôi ra. một phịa. 


Hai người nấy không bao giờ, nỏi,chuyện xói 
nhau. Ra lệnh chó lĩ chở không bằng lời mà bằng còi. 


Một lần tôi giúp Việc tiết RnÝ tên vì đau, "viên 
huấn luyện. trái với Tệ thường, không đuầi Hì: chó 
“hung: ác ngày nà chờ một lúc, và '§au khi 1ñ chó 
cay hết, hắn đá mũi giày cửng vào têu giúp việc 
“ngã lấn trêu đất, người đâm tấu sâu kh đã luyện 
tập với 1ñ éhó ! 


s Nhận thấy Vai-xơ đề # tới hẳn, viên huấn luyện 
liền lô ra uiềm nở chào và bạo giò cũng nồi trước : 
« hào bubi súng t tốt lãnh » hoặc. « Chào một ngày 
tốt lành P. ¬ \ ` 


` 
. 
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Thếlà hẳn tiến lại phía hàng rảo đây thép gai 
và hỏi : % 


— Hay không ? — Hắn tự khen : — L súc vật 
này biết nghe.lời như trổ cơn: Chỉ cần có tài xà ý 
chỉ làm chủ. — Rồi hắn ca thản :'— Bây giờ đã bắt 
đầu khó kiếm được loại tốt rồi. Trongtất cả các cơ 
quan phụ trách vấn đề tù binh. trực thuộc OXB (@ 
và các Ban, tham mựu quản khu người ta bắt-đầu 
lập các trạm trợm cả thê. sVà điều này được ca 
tụng, , Một con, chó săn tốt cũng có thể phục vụ 
được như một tến 1ính khá. ` 


` - YaL xơ đưa )mắt về: phía; đũ chó : 


> 


~ Với bộ lông nhữ thể ñày băng giá nước “Nga 
không: Măng. kinh khẳng đối v với chúng ‡ Ông nghŸ: 
thế nÀo? `. 


— Tất nhiên 1 -> Tên ` này đồng # rồi hỏi : 
Anh không thích cải lạnh À? —:Hắñ an ủi : — Quốc 
trưởng hứa trong, chớy nhoằng ;sẽ kết thúc với 
nước Nga. Phải tiú rằng; ngày Ghúa giảng sinh sẽ 
;cl CÓ các quân đoàn của ta kỷ niệm ở bên, đỏ. : 


— — Vâng, nhất địnhrồi; — Vai-xơ phụ họa theo. 


Thế là lại thêm: một sự khẳng định về mối đe 
dọa đang treo trên đất nước anh.‹ Sau nữa, đã có 
thê thông báo về Trung tâm vấn đề Bộ quốc phòng 
Đức đã huy động chó sang mặi trận: phía Đông. - 

Đồng chỉ huấn luyện viên — người thầy dạy 
của anh, có lần Đảo anh : 


` 





1. OKb tức |A Bộ tông tư lậnh các lực _lượng vũ trang 
nước Đức Iũút-le, — N,Ð. 
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— Nến như chiến tranh bùng nỗ, nghĩa vụ của 
người chiến sĩ tình báo là cứu quân đội, cứu nhân 
dân khỏi những đòn đề tiện nện vảo sau lựng. Mà 
đề tránh khỏi những đòn nhữ vậy, cần có sự tỉnh 
nhanh' nhìn - thấy tất cả của những người của ta 
làm việc ở bên đó. Đây là toàn bộ chỉ thị có.công 

- hiệu lân dài đối với các đồng chí. Nó đơn giản và 
rõ ràng úhư ban ngày. Nhưng bồ sung cho-nó, đó 
là sáng kiến có suy nghĩ, là óc phán đoán và sự" 
giác ngộ chắc chắn; Chúng ta phải chịu trách nhiệm 
đặc biệt với mỗi giọt mán cña những người Xô-viết. 
Mỗi người chúng ta đù có mặt ở đâu cũng đều phải 
chịu trách nhiệm đéZ. 2 


⁄. 
Do) hy Z- 


^ 


` ` 


mười bốn 


# 


ba 


- Ở bên cạnh khu nhà chíàh là tòa nhà hai tầng 
một mái bằng đá có hàng rào cao bao bọc vững 
chắc kèm theo mạng: lưới treo ngoài đan bằng 
đây thép gai. Mỗi ngày ba lần cửa trong hàng 
rào lại mở đề cho các bình đựng thức ăn nóng 
vào — cơm này chuyến từ bếp lên, Cứ thử bầy, 
cùng với các bình đựng thức ăn, người ta cho 
thêm mật hòm rượu trắng hay là bia, Và chỉ có 
một lần duy nhất trong ngày — vào sâu giờ sảng, 
lúc vẫn còn tối mù —. là những người ở trong 
nhà đi ra, mặc quần đủ, xếp hàng tậm dù thời 
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tiết ru sa0, họ tập thề đục ở bãi ròng. Sađ đó lại 
tập họp và biến mất san chiếc cồng. - 


.„ Sáu ngày liền nhự 'VẬY. Đến _ngày chủ nhật, 
san bữa ăn trưa họ đi ra khu hãi rộng nhưng bần 
thỉu lát đẻ cuội và ngồi lên nỗc những ch;ếc- xe 
ô-tô hổng xếp lăn lóc bên: 'ga-Ta với về mặt hình 
như họ mò đến đây đề _nghÏ ngơi sau khí lam 
việc vất vả. Họ mặc quân phục-lấy được, của quân 
đội các nước bị, Eìtle: đánh tan — kẻ. mặc kiểu 
của Pháp, người. của "Ña-uy. Một số CÓ - uất áo 
lẫn lộn: quần kiểu Pháp, áó- kiểu Anh.. 


- Những người àÿ là ai? Thao lệnh thuyền tụ 
họ không được biết` gì về nhau -cẢ, “không: có 
quyền biết, còn ai muốn tìm hiểu, sẽ bị trừng 
phạt tần khốc, AC = 


, Những ngườikhông tồ quặc: hông cá họ tên, 
chỉ có bi. danh. Không có quá: Khử và cũng sẽ 
không. có tượng lại. Họ biết Tầng nhân đân nước 
hợ sẽ không tha thứ cho. Tiọ 3Ì những tội chống 
lại danh dự và: tự đo ca dân tộc: họ. Phía: lrđÖC 
chỉ còn niột con đường : mang thêm cái tiếng. đao 
,phủ cùng Với tiếng tỉm của bọn khốn. tản, 

` Các - -e# quañ hình sự Béeœlanh;' 'Muy.nie h, 
Hăm-bua biết rất rõ vỀ họ. Một số tùng 'iọ như 
"cần có cuộc đới thử hai đề sống. qua láo trừng 
phạt..VI tất oä những công việc doj ky mà. họ đề 
lụí phịa sau mình. 

Không cả Inật phập nào cỏ, thà HP vộ được 

các quyỀn cửa họ, cũng không cỏ nước tảo mà 
ở đó họ lại không vỉ phạm luật pháp. 


z3 $ Vốn % ` 


_ Na đề đến gần được p#ững người này vã hiệu 
được họ là ai, Wai-xơ đặt ra. cho mình cỡñg việc 
làm vào \gàÿ chủ nhật ở ga»ba. ‹ 

Anh đễ cửa gara mổ tong.“ Và, anh nghe thấy 
cỏ người nổi tiếng Nga, _nhưng khống ' Non thấy 
Ri nổi, : “ Nườ 

Một giọng nan), trùng khôúg. Xáng nói nhốt cả 
âm «r» lười biếng. lãi mhải:.. sạ 
;. — VỀ thựo chất có bốn. Tiết B— vệ the đây 
sự sợ hãi cái "chết: gái, thước Điện), bpC nghiề đạt 
đuy tâm và Xâm lược: . 

— Chỗ nghĩa Phơtởi: nữa; tên “nếg 8 khính 
"thường chêm vào... „  7¬zvó. Z. Nà ệ dy 

— Có. khả “năng. VÀ phần : ngộ thì hệ thống 
quán điểm «mỗi người là kề thù của. tồi: » là điềm 
“r rỉ yếu của suy nghŸ, và việc :g]ết tả người gần. 
lần người xa không những chỉ hiện - đại mmÃ, còn. 
cân thiết đề duy: trì xã hội. _ ` 

-- Tao đã học được eách làm đẩu bằng cả: haŸ 
tay, xÂy nói về món gái thì tốt hơn đấy, —aiđó 
khuyên, giọng khản khản.-.. .⁄. ` 

— Được. thỏf ~ giọng nam: thung đồng ý. —Ở 
đấy tạo trông thấy miệt mụ đứng tuổi cỏ bộ đùi 
nở nang đến mức kbó coi, chẳng kùảáo gì chiếc 
quần bó đầu đổi Cứ tưởng, tượng xem mụ ta từ 
chối chỉ vì sự thấp kém về giòng giống của Jao. 


— VI sự nghiệp riêng mày nêu xìn cái đanh hiệu 
người Đức được đấy,. : 

















Tạo dã nho «sếp » về oống trạng cla tho, 
những với cách thề hiện $ô cùng không nhĩ nhặn 
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qsếp » hứa Má sẼ treò cŠ tao nếu nhữ tạo còn 
muốn, dù chỉ một lần nhắc lại nữa. 


—. Chỉ có thật lâm chết- hết mọi hy: vọng — 
giọng nam trung khoả: trương nói. — Cứ đề yên 
chö thẳng, « Răng » lừa đối chính bản thân nó. Cứ 
đề cho nỏ sống vì nước Đức - bạn đồng minh 
vĩ đại của chúng ta. Còn về phần. tao, tao chưa 
bao giờ cảm thấy có những hành: động đạo đức 
cao cả và hy vọng sẽ không. cầm thầy. - 


— Thế trời xét cho-à ? 


— Tao tin răng đáng. tối cao đồng ý với các 
quan điểm của ao. “c 

— Mày "hình như kiểm š ăn bằng -bút chứ không 
phải bằng dao, gắm. Tại sao lạ bổ? —„ 

+ Rhông bỏ; mà bị đuồi. Thực hiện phượng 
pháp làm < giàu chớp phoáng không chín chắn, Cả 
một chuyệti ầm ÿ xảy ra. Nếu như. khử người 
đồng hương chứ không bhải- mu người | Đức thì 
mọi ¡ chuyện đã xóng xuôi tôi “ ` 

-'— May bị ấn baø lâu? 
._ — Cỏ An xá. Ở tòa (ao quả “äuyết vẴng tạo 
chân thành, yêu mu: già. Còn việc giết người, tạo 


làm trong 'tình trạng thần kinh "không \rấn tĩnh 
do tính ghen sinh ra. 


„— Mày dang diu với mụ ,ấy lâu không? 


`— Tao quen mụ ở rạp xiết, lúc đó tao 'cing 
biểu diễn với nHóm phi ngựa do Skuxrô chỉ huy 
và khoảng năm rưỡi sau lì bổ nhau... ⁄ 


-. 


¿ 


_ Vì | nghèo rớt mùng tơi đi... 
200 


` = Chứ g\nfta, đạt, Lđắng,số phận: cũa Ghéc-man 
trong « Con đầm “Địch s»: không tiền, không mụ già⁄ 


Re "khân khăn về điển: chiêu lên. tiếng : 
“ Mà đủ SÀO sâi trong chuyện, Thy, cũng. có 


tròi định: đó. Nhì-sô-lai bị đầy đến Tỏ-côn, cánh. 
chỗ đỏ vài cậy sở Tà lăng -Pô-co-rốp, — quế hương 
Gơ‹risa Rảt-spu-tin —Hắn thỷ dãi >~ Ôi, nước NgaJ 


— Tao sể cầu xin Í — Tên giọng nam cao, nóF 
nộ thẻ: — Với Đức) qưốc lh nướng... Đi 
— Thôi,đi, — tên giọng khăn khàn bình tỉnh. 
phản: đối. — Ma đừng cỏ múa quả-đấm lên. - Tao 
sẽ cho wào mặt đề sau đó, sạn khi xoa bóp, không 
một" thẳng nông đản, nào, còn, SE ra 00g: chủ cũ. 
,của nó nữa.: ¬. 


— Sẽ nhận ra! — Giang \ nam. “cao. ` hung tợn 
hứa, Sợ ~ Sẽ. nhận ra1.. _ và 

— Bợn Đức cũng sẽ trả) * cho.) "HIẾP, LAM trại 
nhự thế, vành tủi cho rộng Èal“, .. ` 5 


—. Tiura các ông, —. giống" ham trung. trang 
trọng cất lên, — các ông đã đi chệch hướng: quả 
xa rồi đấy, các ông không gó qiyền bàn luận đến 
các kế hoạch của nước: Đức trong, chuyện. lãnh 
thô cũ của nước Nga I ⁄ 
— Thế ai sẽ đào đủ hố9. 
— Thì cử cho là tao đi, — giọng nam trung 
trả lời, ~ Tao. Nếu như mày khòng báo cáo sửm, 
‹— Thằug đều | 
— Chinh thế † 
Có ai dó kề ; 
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_— “hi teo ôn L.Ì án ở Đêr®maen,. tọn tao Đị 
tùa vào các - xưởng. vũ khí làm việó. Yrước khi 
được thả về phòng giam, lần nào cũng, bị chiếu 
điện quang ¡ chủng kiềm đa xemi có đứa nảo cuỗm 
dung `eog khối: xuống không, Nghe - .ói chiến. điện, 
quang: 'sỂ qó: uR_ hưởng. không. tốt đến khả: HHG 
của, „các bộ phân. - `. ` 


, uy E W = 
mẻ —— — Thế mày” cầu các khả năng _- gì? 
= Thị dù gảo0£: h m. . vàn ề ` h lo TA Z "« 
l IẾP, Còu. đồi, thuế cúế ông, -GÁI đầu tiên - tôi gẼ: 
làm — đặt mua món: canh sải và. bánh nướng nhấn 
lộ. ngoài.. - Các: ông có; ;biết thế. TiÃO... 

Tông 'Tốt: "hơn là, mày ăn í TÌỡ đi, Đừng ‹ có lấy 
cái "xác {o vộ Ích.. Sẽ phải nhẫy đh~c; -mẠY: sẽ bị quà 
cảng: thôi. „ Cùng. ôi, “tạo #ó`một thăng cũng: piiệ 
nhự-mày. = ngay, làp, XẾc. bản; sị trọo, .Đảnh phải 
chữa.. s “bằng. sửng. lựe;. : xế n. Wb 

tán - Thật lạ thắng s8ðe1°s 2/80008 niên 

' n ~ - Côn làm: -gì n?aƒ chng l£` c8ngi nó “đến 
bộnh. viện xó-viết. à? “ 
— Giá mày lả nhà giải nuất— 40000 ñMip I 
nụ —— ~Ôi may thật là thăng đồ tài 3 


_m Thì cứ bình tĩnh, nếu tao? roi. bùng sặp + vời 
mày, (ao. sẽ làm 'êm thắm hơn, '°.: 


“ 









— XẾu trên đường hỗn tao không vung dao 
lên trước mũy, ˆ 


is3 kộ ‹ 


! —> Lại-ăn nồi lỗ. mÑng đề làm gì chứ ? Giợng 
nam { trưng: “cất 4IỆ 8` giẳng hòa, — ng xuấn, sp 
đến ngày: vế ( NGỦ — 'ă4 
_— — Thế: mỹ, kế 







ở bên đó thữ?- 
— Đồ nội vu 
nói: chữa. — 









về hÌU rồi, N : 

-> Không sho,, địng shấy lưới nếc (se T8 

quá „ng về rồi, Đ kg, ĐÀ có M 

Vali.vxơ mang: bình: khí Nợời đây cà: To0ÀI guàt ` 
ngồi xuống chỗ gần những người tù và chăm chủ 
ngắm xung quanh chiếc bình -đbư tìm lổ. thủng 
trên đó. Rồi ghé sát đại xÃo. tịnh tập JEnng, nghe 
xem "có khi lọt rạ k hồng. - l 

Tên cao l2n, gàỹ gò, mũi. đầy hủn, không 
thèm. quay nuyrời, hỏi bằng.tiếng Nga: : 

Này, linh có hút thuốc không 9 _— 

Vai-xơ chăm chủ -JHay, chiếc, bình. trên tay, 


+- Afáy thêm, to aễ 'cho mày, thuốc lá 9 — Tôn 
CAO PBÔN 6A0 nghều lại hồi bằng giọng, nam 
trung phì phì. 








(1) tức ngày bội cây ngà, — N,D, 
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Vai. $ơ vẫn tiếp, tục công việc của mình. 
— Mày đừng sợ, nẻ' "không hiều cái: quÏ gi 


bằng tiếng Nga đâu. — Tên yạm vỡ nói. Rồi hỏi 
bằng tiếng Đức: — Nay, lịnh, mấy, giớ \ rồi? 


VatLsơ trả lời: " ¬ _ 


— Không cỏ. đồng hồ. — Rồf liếc nhìn một cái. 
rất “chất. chắn ghỉ nhớ - Jại nét mặt tất cả bọn này. 


-Mim. tười với Vai-xơ, tên tóc vàng. "hung, hói 
đrán kêu the thé lên như đế bằng, tiếng Nh. Hắn 
nói .giống, nam GAÓ : 


# — Thế mà đồng hồ đeo. tay trên tay hẳn. Con 
lọn Đức cũng biết nổi láo. @}Nó. nhất nhặn- đưa 
thuốc lá ra và nói bằng ' 'tiếng. Đức: — - Xin mới, 
<ầm lẩy, xin 'ông: wui lòng! sả, 

"Tên tóc vàng hung giất luôn điểu thuốc lá mà 
Vaj-xơ không: lấy: vào` mang, tại, thời dài và ca thân 
bằng. tiếng Nga -- : 
` = Ấy thế ,mà` cứ đồ Tiâu cho bạn chủng. — 
Quay Tại phía.Vai-xơ nói. bằng tiếng Đức. —- tịnh, 

ah HỈ lắm, biết phục vụ đấy.-—= Giư tay lên : 

i1ơ Hít-le f 
l _ Vai-xơ đÍ vào ga-ra, đặt bình * đấy rồi lại 
quay ra, đề một miếng ván lên đầu gối, trên đó có 
một tờ giấy viết, thư. : 

ì Cúi đầu trên tờ giấy, Vai-xơ- triền miên suy 
nghĩ đưa bút chì trên miịt giấy. Chỉ thỉnh thoảng 
vÀ về ngoài, như thờ ơ mới dựa mẮI liếo nhìn những 


(1 Nguyên vấn : biết tưởng tượng, —- N.Ù), 





» 
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người mặc quân phục nước ngoài mâu, sắc khác 
nhau, ben-này nói thạo tiếng Đức và có Khả năng: 
cả Miếng các nước khác nữa cũng nÏự tiếng An, 
Từ lâu: chúng: để mất phonế thái tự nhiên của 
mình rồi, cả những 4 đặc điểm cá. nhàn:nữa. Và 
mặc dù nhân dạng của €hủng có khác: nhau "nụ víg 
trên 'bộ mặt đều ïà tổ về tàn ' 492 thờ Ơ,, "bền 
chán nhự nhau. `¿ - T: 


b Càngn: hìn lâu BhgŠ: bộ mặt vhấy BÌNH TH 
biều rổ: hơn l không sô khả năng -ghí nhữ chúng 
trong đầu óc; ` 


Chủ, nhật, sau anh ˆ đai điểm VỀ ' trí bên” “ga? Ta, 
và đữa rồi anh. đặt miếng vá lên - bưồng xe ôtô. 
Làm #ong $iệc này anh lại từ từ thảo ta, rửa sạch 
rồi lại lắp bình hòa khi rỏ ¡an tny bằng. mảnh vải 
cũ. Và: cũng như lần 4" tớCg “ anh3ại ngồi. viết #hu. 

Còn những người này, rổ ràng là đã quen với 
người lính Đức it nói, Èó- kỷ Mật, niên ngồi ĐẤN 
chuyện thoải mái: với nhau. `, xước l 


+: — Vai-xơ đảo mắt thờ ơ nhìn các bộ Tnặt, sau đỏ 
chuyền sang nhìn một vật khác rồi lại viết như đã 
“nhớ ra những lòi“ecần thiết ohơ bức thư. . 

Alột người lính viết thư về nhà— một cảnh 
tượng quá quen thuộc cho nên không ai trong đảm 
người này còn đề ý đến anh nữa. Ngoài ra họ còn 
tin răng anh ta chẳng hiền g) tiếng Nựa cả, 

- ầm đầu đám người này có: lẽ là anh chàng 
gầy gò, đầu sáp đường rệt trên mặt -đều đặn, mắt 
xám lạnh: nhại và hàng lông. tHÀY + chẾa nhọn ra 
thành một vạch mông trên chiếc tr bị rÑẩh*rông, 


® 
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Rhl hấn buông ra "những cân nói ngẪn, tất:c§ đều 
in lng, kê cả anh chặng: giọng J Tran trung. ngọng 
\nột cách kỳ khôi, thịnh: dùng. thành ngữ Rầbhư: «Đà 
:giết không: nhất thiết, phải} biết cách mô », «Gifta họu 
-khồn nạn tôi cũng có thể là người. tạo ra cái nổi »„ 
x Trả đắt “Thất - là trả 2 chờ tính” u chân "Anh » 
. nởi- giống: -uễ: `oáT 

>-` Hình. nhị - trườc ” “kia. đạt 
người 7 gây knắt đOj 2 - SN š 







đới một: số 


#u: H 11 3 “otg cho mátt lan 
Ả-rập mà đái l8 lẽra đầ, cho-một: tên trầm. bộ lẩế, 
> `=đ*n, đậu trọc. đảng mày Yê đe đọa, 1 nói xít 
qua kể tăng : z 
vào ~ Mày, nói tải, gì: mời Ấm VỀ tao “ii 
í Tên giỏng nằm (ehng đấu đị h | 
,t— Thôi đượ QC; "khẩn ạ , anày- đụng, Tmày đứng"? 
Lã2' giả người ' gần guốế, khô. khan? giống tuột 
chủ thiếu niên œ bộ mặt nhỏ, gnất đại vì những 
nếp: nhắn; mãi sóbướn; hỏi bằng giọng 'Cáp-cà-đơ: . 
“ — Tộc trưởng i ? Tộc trưởng 1À "g1? }Fao,clừnh 
lá tộc trưởng. Bái bạo nhiêu mày: không. nhớ À7.. 
'Tến mặt. phi, tóc vàng ủa xôn xuống chiếc trúu 
hói nhún" Vai. + - 
„Tên, đầu trọo nói : Snn ` 


, sư Thira các ông, ngay ở đy “sảng l ta -săng 
nêu, +uân theo trật tự. z 


” 


Ấ TÁC 















j.g 


' `... 


^ cô. đP 


_~ Của b8; Đức!) À 2n 
".— Tòf nó Í ¡đến kiểu ;đAw' -Nga.› “Một. số: được. 
Hít-Je động Vì hững ủy vọpø gì đó, số 'cón 
lại = trông; Số. nẻ $à. phững: người, 'đã võ: sản 
hóa “bất, An, : HE NP. _ 














- ›ehuyện: ty 
đồng : Hj ME HE ng h tôi 


cho Bọh. vn” biết việờ “húng” An sảng Nắm: 
hạn“ thoái lui. "Nhưng" tRan LG sếp: lại từ chối,” mới 
rừng việe đóco giêt-ta-po' đâu. nhiệnh;” qhật: tiếc 
quá! —Tên' trọc. buồn £ầu, kết thúé cần S nhyện. ` 
/“Fến. mặt phị 4 về thờ mộng an 
xZ Côn: ở, nước Nga_ bày, giờ. lần mùa xuÂnt 
— May) gễ nhấy, và -Anng quận, quần ŠtSaxcho 
Mở khối ướt, 






*_ Tao cho) bằng” $Ẽ: § khô ñghyà, - TA àng 
.— Chỉ €5 ba tổNn vì TNhẺ: dã` im toần bộ 
chanh ứi röi' Xà + "... 
- — - Những nước Ngn kh: phải Bạlạn, ` 


— ếy: là nước: Nạn: -RÀO dội với Này ? Bằmx 
sê-vich ñy h? ¿ N : . 
—> Th, dù s82. 
+ Và tên này nữa! cũng Y đ thư don 


`. 
` ` 


Chó Go, ` .` 
— Trong mỗi cơn. người chúng ta đều cổ cái 
-gì dô từ dộng vàt,„ se, 


bự ¬ 


Xy No ˆ — ,NBT 


` = May hãy nhở lấy cải số trên vòng cô mày: 
:òn cá» thử khác hầy quên đi. Hi” Ô b 


Những +ia sánh” 'mẶC kời khô Ehan, nồng lén 
siŸÌ -Buí -chiếu: `xuốnjgt khu đất lát bằng đá- cuội, 
"hiểu cä“lền những của. $ồ Sàu song-sắt trên các 
tòa "nhậu, và cả bọw. cặn bã: này những tẻn bán 
nước đang, mặc những: bộ quân ghục thừa cườp 
được của quân đội chiếP bại của các nước “châu 
Âu. Từ trên tường cao có mành chấn r rủ xuống. đạn 
bằng dây thép gai đồ' xuống những: bóng đen rộng, 
và hình ;fhư. cải sân- "này, bao bọc bằng những. chiếc 
hào: đen.. Tiếng ủng nắng -ryề của. bọn gắc lộp cộp 
trên thành các chòi canh, Larng: cọng xuống, Vai-xơœ 
ngồi giữ tám bằng #eó giấy trên đầu gối, và anh' đã cố 
dắng vạch bút, chỉ ra đấy mật: cái gì đò. Ở đây anh: 
cũng là.một tầ nhân~ mộb‡ù Âbấn phẩ phục tìng 
cuộc sống tleơ, qui tắc đã: định) và nghiêm ngặt 
như: trồng. nhà tù. ý sa % : 

Ấy xhế mà đây anh. lại ` hEời tự đo nhất; 
thậm, chí còn. hạnh phúc ñữá' Và mỗi ngày, ð cái 
thế giới khẳng khiếp năyanh lại eàng tin chắc chắu 
hơn là ở,„4ây anh là: con ñgười duy - nhất có hanh 
phúc. Vi mỗi phút của đời nình, anh đều đang 
dùng cho công v việo ch gu vự bú Ích` \` cho nhân. "IY 
Xúxviết.. Z ị ` 

SỸng' nh bây giết ngồi dưài nắng nặt trời, 
cÓ, lưm việc một cách miệt Mài và cố gắng. 
' -2nguAnli đang làm việc. Anh về trên những tờ 
giấy đệ dÂy chỉ châu dụng những, người hày, Mỗi 
người wnH mướn vũ, lai Iiu—hÌnh eninh diện và 
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hình trông nghiêng. Anh vẽ với một s SỰ. cần. - thận 
của họa sĩ tỉnh Xáou, ng 


Trước kia NaLxớ` chứa baà giờ cân thấy mỗi 
xúc động xao xuyết thứ vậy cũng: như lòng kHảo 
khát khẳng định tài sống về:của nạịnh nhứ những 
lúc này. - ˆ ¬- 


vờ —..Ề 





Và nếu nhĩ: drong, LAN thoát 'auh vô tùng Xa 
lạ với chả nghĩa kHÄch quan thờ @ và: thỏ $o; thì 
bày giờ chỉ có phương , pháp. Tô tả này mới có thê 
thay thế được việc "thiếu xnậy ảnh: của. anh. Ảnh 
phải đựng lại những bộ nuặt này trên giấy \ vời qnột 
đ» chính xác Hầu như .đây, khong Thả là tranh về, 


mà là tranh truyền thần, - "_ viÊ 


Ngồi ve anh phải giữ chồ tỏ. lộ mặt mất) ngữ\ 
À 
đám chiê\ suy nghĩ của một người đẳng - vất vũ 
tim từ đề viết thư: Và đồng thời 6hụ thuộc vào kết 
quá công việc hiện: nay, ,có khả. ring,; sẽ là những 
số phả nà. sinh mạng của' những người Xó-viết, 


\¿ ` 
» ' " ®*. tỘ 
* ® Y 
` ~ ^ + + 


Đến nhà Hù h này côn ch cả ä một căt 'vợ chồng 
câm điếc. (hồng là một người chắc khỏe, vai rộng, 
lóc đến, bộ năt không cũ động “có những đường 
nét thô, Đới mắt sắc sảò một cách đề phòng có cải 
nhìn hẫn thủ cô độc. Vợ là một phụ nữ tóc hung 

Tnặt cá. nhiều lòng tơ, người hon, Q&o, không bình 
tĩnh, nhạy bén với sự chủ ý nhỏ bé nhất ữa người 
khác đãi. với chị hoặc là, trải lại, có tính đăng trị. 
Trên nét mẤI chị cừ chốc lại thể hiện điều hiện 

đang làm chị xúc động. Đày là muột sự thề hiệu 
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bằng, tét mẶt, hết sức tịnh tế “độ. nhậý cảm phần 
¿nh khia cạnh nhề, bé, nhất. của: -điều lolắng. + 


-Hai: mgười này không thuệc số hân viên phục 
Anh đây hợ có một địa vị đê, biệt rrếử xét theo 
cách người chồng tở rẻ nhự, Không nhận tBấy một 
'ai trong số bọn .cùwg ngồi bên bà. lui, nà bọn 
này, 'eũng khống, có: :Ý địnẤ; thước: 'ảy có mặt của 
người chống ' cảm nói điều đl- -đó lạm đổi vợ: chồng 
phải nồi .giận,' 'mặc đữ lợi đụng: cái điếc: 'của xợ 
chồng hân 122 được bì 







tan” sĩ, mới tử xa: Năng tnột 
:đến ău tra ở nhà ăn. 
lu: mắt, "ốc si người đản, Đà EnT hắn nói với 
lân „igồi bên: 


— Một -mỹ "Khám đấy, tạo “không tứ hối quờ 
'quạng ru "tạ: một tốc . š 

Người ¿ cHðng. đứng. ] lên, từ từ tiến Tại Í phú t. tên 
tung SỸ và - -đánH, :đọng: tay rất» nhành xào cồ híu. 
Nồi XxáCÀ - vạt Tên -ttdàg sĩ đứng-dậy và lại đšt tin 
9gồi xuống. ghế, sau đổ quay về ngồi. Bến cạnh vọt 
“Không một ai tfong nhà ăn-làm4nột. hành động gì 
tổ ra phấn đối, Họ tiếp tục ăn như không có chuyện 
g xây ra. „, : nụ 

“ Vaixợ cũng jbiết rổ cách đành tay Bì» Nà gù 
nên “ự tê hệt đột ngột vì choẢng đau: - E3 sẽ 

Tên trụng sĩ mặt Irắng bệch, mót đăn mồ bài, 
mềm há rộng ra để hít không Khi, Hắn S“ đau và 
cố bồ rủ khôi bàn ăn, 

-Vnlxơ đân bẵn ra sÂn, MỊN đó đưa về } phòng 
minh, đặt, lên giường. Lúc cầm thấy đã khú hơn; 








„ 
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tên trang *Ÿ vòng đậy tuyên bố một cách nguy hiểm 
là thằng c&n sẽ đáng được làm qúến một cách” “tú 
vị với giet-ta-be¿ Rồi, ăn bổ đi lén bán:thiam mưu 
dennh trấi» ;Nhữñg- ghỉ lát, SAÙ. bắn. đã quay, ;HỶ vẻ 
thất XỌong; đủ khŠ HT đây THẾ 


> Tần đần, ÿt -ñãi giản, hẳn ? “hà, với- `Ýaixợ - tấ 
-sRo cấp trên tại kiên: tyết khòng chấp nhận bả 
cáo về việc, hẳn - bị lắng: nhục. Ghính Vai-xơ cũng 
bắt đầu đoán: rằng: đây. là một) sắp. vợ chồng kỳ Ì lạ. 


Cxnazit: tực “eoi: Tình R “nhà phát rmỉnh “hi 
fhu: thập, những người ¡ cảm „tiếc ch công tác gián 
&: tệp: Hấp. <lùng những người: cảm này: ,đề. -trong các" 
điền kiện" khảe nhaứ; éó thể. bất đuớế ‹ ác "nhân 
vật hẳn: theo đồi bàn luận, gì.‹ _- 


“Đề: [rảnh không bị các đối tượng: theế ó„đỗi, 
những gián điệp cảm. điếo. này bằng`sách quạn sát 
cử động của môi những người nói Šhuyện có thể 
xác định chính xác là họ đang hỏi gì. Nến khoảng. 
cách rất lớn: thì chúng dùng ống: #hờm hưặc các 
kính đặc biệt có. hệ thống mắt kính riêng đã tính 
toán “kỹ cho những tên này. nihlrÝ thấy rõ hình. - 

Thưng vợ chồng câm TÂY đang bị phạt. 
Họ giấu « sếp », của mình Ta. họ sắp có con. Và 
ừ xa nước Đức, họ tính rằng \ người vợ Kh kịp giải, 
ii gang chuyện ái thai. - 1 
;xitnes hạ phải đÌ ướt vệ Í Đức trước: ki đứa trả 
- đời, ` 

Người vợ ngny trong thẳng tuối cùng củn, thai 
_nghén cÑng bị bất đi thay rên đường nhấÐv# trặc. 
dị chị tá là điệp viên của Gục tính bảo, cvẫn bị dưa 


` 
X N 
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vào quân v viện và.ở đây bị mề: _ jnIẤt củi thai 
sẳ) đến ngày ra„đời\¿. 


Họ mói.với, chị tả là, dủa trễ đã chết. Còn sinh. 
mệnh: của chị ta -đ8 được -c các bá sĩ loại. giỏi cứu 
'sống.. Cục tình hảo không { thả thứ cho các bác sĩ 
nếu như họ làm mất, một, người cần thiết, 


Còu bây- giờ vợ: chồng bọ bị: đầy đến đẩy, như 
-tẻn trung sỉ mới đầy úề ý là đề ¿ỳích ly». Lúc đầu 
hại vợ chồng « giả vờ điện »' và đã định tự tử bằng 
tơi ngại. Niiựng Cục tình báo đã cho người theo 
dõi họ, ,Mọi dự địn sau đó cửa, họ tìm các phương: 
;pháp khác đề *ự vẫn đều kết thức khống hiệu quả, 
và họ thôi khònặ tự vẫn. mữa. sau khi đã hoàn toàn 
"nhận. rõ rằng không thêtt. chối phục vụ. Œ tực tình 
“4o được kề cả bằng cách € lếI,c 


Xâi .xơ, mũ&: của viên huẩn Tuy ên chó xmột con 
¿hô con bị loại và đem lăng người đàncbá em 
điếc. Lúc đầu chị‡a. ảö dịŸ?:có iên nhận hay không; 

_về cầu khẩn vàTáng túng nhìn hồng: "Người chồng 
- gát đầu, Người vợ vô cùng "khao Khát tắm lấy cón 
chó, áp) “nó vào người mình, Người chồng rút ví ra 
“đưa mất dò hỗi và nghiêm nghị nhìn Va-xe, 

— Tòi thật là hài lòng nếu. nà chị nhận tịng 
_phậm của tôi, 

Người chững đứng lặng mẠt lát, *bỗ v[vào túi, 
bìa thuốc lá ra. Hai người cùng hút thuốc, Val-xơ 
nó : » ` “ 


— Tói làm ử chỗ thiếu tả Sten- 'a- 4Ì. Cũng Cục 
dinh báo, - 


Người đâu ông gật dâu, 


t ` 


J2 ~. 


Vai-xơ giải tho: 


- Tôi đảnh phải giúp đỡ trưng. sĩ, L6 chí bố 
thề đã qhị những” chuyện . không: may:đe độa: 1 nhiêu 


Ki 






"Người chồng khính bị bu môi. - Tnhh vn: X 


Người vợ “hột ôm cơn chó, tay, Kia địa a 
bắt tny Vải<xớ, N¿ ất: chị ta tiệt hiền về chứa, 
đựng về buồn bè trông. “ 3 


z l `. 





Chị'ta khùa. tủy miệyên 
Nước mät trào: ra. 






g n èn dụng và Tế đầu.: 


Tờ 





_ 






Người chồng ninh: môiz. Tết ft trở niên đành 


lại. Anh ta đập, nắnh đấm. XÀO đã 
sau đó buồn rầu Slúng tay Tay 
Xaï-KO TÓI : 





\ TÊN h = 





sau' độ “xào con Na Yy IỀN đầu. 


—— búng,„ cHñ đểng `. Vai; xơ nói. > Cạn: người 
không phải là động vật. — 'Vai-xơ Í im lặng một lát, 
sau đó anh: KhẾ ˆ „ngàm `câu: € con người — đấy chị 
là con thú.họa6g đại được baơ' học, bằng. một. ,lÐp 
sơn mỏng đã được dạy thành tạNE) ».ộ 


` 


\ Người vợ:kinh tổm bước, ra xa khôi anh. Vai- 
xz vội giải thích : 


\ } d6 ` 


Ă~— Ê-rich đồ Inglie, nhà:sử hạc:vĩ đại của chng 
ta kháng định như thế đấy. ` 


Người thồng quệt ngàn lay tên ẢNh HỆNH, > 
đó ly HE day này phản dối. 


` 
+ 


#3 


— Töi cũng nghĩ-như VẬY, — Vai-xơ hói. — 
Nhựụng tỏ nhiều. người : không ĐỀ chỉ nghĩ mà 
còn "hành động như -XAY.. "...Ố ậ 

- Người chồng gật đầu: đồng. " 

- Cứ chiều đến: Bai: ¡vợ oHồng cậm lại, đất tehó ra 
đạo chơi ngoài bãj trống. Hễ` 'ebfinhìn thấy A Xai-xơ 
là con chỏ lại chạy đến với ánh .$à,bầu như khỡng 
chủ tâm, Vai: xơ. trở (hành người bạn đồng Ì hành 
của cặp. vợ “hồng tàn kỳ, lạdtong thời giai. đi 
đạo chời.. + tết ` 

`Gần “đây. cẶp vỡ "chồng. này mang "oi chiếc 
bằng cổn kẻ ô` vuông, họ viết trến: bảng rất nhanh, 
sảu đồ xóa ngáy đi: những đíều°đã viết bằng. miếng 
bọt. biển ướt, Điền đó làm việc trao đôi đễ dàng hơn.. 

~« Bị bổ, lang thang: Xi. ñỗi đau" xkhồ của mình là 
tâm, điếc, hai co#' nóười đã: tìm:' 'ằấn nhau: khi còn 
nhà tuối. “Anh tạ. nguyên là thợ: mỏ và là con- một 
người thợ mỏ, còn thiếu. nữ. Tả con một Hhh mục, 
cá hãi bố, nhà chạy: đị khi bố mẹ cô gái phần đối 
đít. "kết bạn của con Yéi, cg»ời HE niên cảm điếc 
" công nhầh.. A 8 ch ng : 

ˆ ở một tong éác đồn vỆ Liêa cực tình bảo Đức, 
người thanh niên làm nhânyiên nhảy đù thi nghiệm. 
Tương kiếm được khá nhiễu. Anh tạ tiễn hành các 
chuyến nhầy đủ tập dượt trọng, những, điền, kiệm 
phức Tập nhất, những điều diện mã các điệp viên 
có th gặp khi póm xuống nước nào đó, Anh ta 
giấu vợ không phải mình đụng phục vụ, cho Cục 
tình “báo, mà lhnhftng nguy hiền hàng, ngày anÊ ta 
phải trái qua, Trong mật lần nhẫy hồng adh:ta 
bị ko bb tất nặng,*Anh ta hiều rằng, uếu mình 


“iÃ : 





chất. người vợ: sế tự vẫn, “Nhưng sau độ tHÍ máy 
màn dế vớihe, E bai người. cùng được trao một 
“Sòng việẻ khe ¡¿ hệ. hơn. đrông Cục 1ình, báo. 

Nai-xơ ướt sể Zeệ «dễ 4 4hố » này là thế não rồi. 
đề: Z-Lúc nào họ, cũng tnetrớc có có 
vàn cHo chỉ Sở: li điều ä lại, sinh ta một dứa. trừ 


và điệu“ ¿¿ 









Ỷ vật -xỞ. _ bồi: : 


bài 





“y vuống ? ra # &hðng hán Ú Net a an 
"va ›ch gàng cồ họng/Z _— “mắt đảo: long, lên. 


_KHủ Wai- xơ viết lăng: anh: từ ng Bàtiệh đến. 
h sgười "dài bá liếc - “chồng. đầy ý ngh†ả và Thàn!: 
. chững “viết trên., ;bẳng : & Chúng, vôi “đã oán. anl 


không h phải đà niguời quốc xâo: "` 





«*Tai- đào To... 222 nĂ= 
« tiệt số từ nùh phát âm lị khác › À, và 
4 Nhiều, từ như Vậy không ?» Tà 


« Không. Rất ít “thôi: Và, có khÃ nững, sanh 
phát âm đúng, những cử động cÑa mới hị khác che 
nên: chủng tôi không hiểu hoàn toàn 3. 

- lội lần vào ngây chỗ nhật, ngướt đản bà "nh 
phản nhị với Valxơ tảng cuồng chị hang muỗi: 
l2 thánh, ˆ 


» 


Người chồng. nhữn vài, sưng môi và vi. dâm 
¿111 lên dọa tưới, d4 N 


Ä 
Ẫ ˆ cả ` 


Am. ' Ta t6 


: Về phần mình, người vợ - -đuễi bản tay xốc rá 
lên trời, su đó. chỉ sạng chồng, "tôi: SỜ" vào ngực 
mình và” âu yếm mim cười,- củi, đầu ,xuống. nà 


-`VaL-xơ hiền người đản bả. này. 


„Đi qua. những: tên phá “hoại: đang suổi đưới 
nắng mặt trối mà Vajxơ đã quen 2nặt hộ, vợ chồng 
người câm kinh : đồm quaY mặt. đi. - KT 


-.Ehi lo rể vào ngồi Thhà mệt chúi, Vaixo bất, chước 
mội người. nhấy: dùx§sÄb xuống đất; tay giơ lầu và 
hơi hgồi xuống. Xuười chồng: gật” đầu làm động: tác 
như, là xúi' súng 1 c-TA- vá chĩa {ấy có miệt hgón 
đuối giống. nhụ SH tng- về -phiy vợ .và: vào 
bản thân. - ¬ 











. 


-Vnxớ -chỉ cho" xeji ẤN: hàm của. nhình-. 
Người chồng nhân. đối lác đầu, ÀÃ 4 chỉ vào. 


Z 


vợ và vào. bản thân). _. ¬ 
“vai aÌ-xỞ "hiểu, người, chồng -giải. thích rảnh, b bọt. 


phá hoại được” trao nhiệm vụ giá. thường dạn chứ 
không phải quản hân. . = 


' Giữa. “những việt đáo 6 cuội' trên TÃi cỗ 3 đại đáng 
thương mọc €hen lén, Trời đàn bà eâm đã thông 
mính (im. được giữa đám có hoang những cày có 
hoa nhề cứng, lớn hơn đầu: chiếc: kim mệt. chút, 
'gộp chúng lại thành mộ: bó họa xinh đẹp, ngửi 
hương thơm, hầu như khôngt có của họa, khoan 
khoái nhầm ñất lại. Néi mài người chồng khi đỏ 
trở nên có lỗi ruột. cách huàn rầm,  - - 


; — Val-xứ viết lên chiếc bằng kể á : «Những sau 
nảy anh chị sẽ có thê mua đượo cho mình một 
trung, r2?» Người cÍ ng thể,hiệu và tiên nóit 





8 TÔ sẻ & 


Mặt nột nụ cưới giễu cợt. “Bột, viết: cViến dáy 
-ctỏ kiểm đước nhiều t tiền hơn: chúng tội». Bồi lại 
chẩa ngói tẤY T: lãïn giống nông ' súng lục, ,nhữu- 
mắt lạt lấy địch ết đê: c4 LĐắy làm. la thế .he 
trã nhiều ' tiền: họ i 






/ 


Người ˆ xợ đợc xong, Tgước mắt: nhìn. “thời, 
sau đó đứa mắt nhìä óhồng và lắc đầu. Rồi-hghiêm 
-nghị nhìn thẳng ` w*ào mắt Vai-Kơ, “chị đưa. ngón 
tay ra để dọa Vai xơi.. l Tự 


củng — 
Thì rá vợ chững. "họ, cho TRng. .Nai-#ơ là người 
của Cục tỉnh bảo, Thột người. cùngenghề với họ, 


nhưng họ Không tán: Thành những, kẻ đi giết người. 
SA: 


- Mặt tuần: sau, Vai-xơi thấy: người. chồng ngồi 
_lần xe hỡi cỏ-viên sĩ quan, đi kẽm. Nét mặt người 
cảm này tối + -tănn, đau, khỗ, đôi mẶC, long. lên vẽ 
đau đơn. - THƯỜNG Này -= ¬ 


" - ~ , 
“4. 


Và ¡nấy IBẦY, sa) thì: chủng đứa: tốt cả người 
đân bà câm đi. -Vai-gơ mãi mới nhận ra èhi ta khi 
chị ta dĩ lại phía xe ô-lô tay xách. chiếc va- 3i cu. 
Cii tá khó nhọc lê từng bưởe, tóc xõa 'xuốné, vai 
xụp lại, triệL túrh tóc xòa tiên lrán, thôi: đười: mỉm 
lại, còn mặt tixám đến như mặt người chết, mắt 
khỏdg cử động. Giữa đường, lúc tắt chị ta bồng 
gấp WVai-xơ thì anh thấy chị ta' không biết đấy là: 'A{ 
nữa, vì đôi mãi ủã mờ đục không nhìn thấy. gÌ. 


Thế 1a đôi vợ chồng hị chia cách Thlhnu. 


Hay giờ, chức: tẰng họ sỡ phải làn việc môi 
người nột nơi, Là việc uhư những chịjẾc máy nhớ 
bàng con người đã „ ngho trộm bằng mẮI thường: 


ử 


ˆ hông khi Âm lạnh: mổ” đụê, tới á{,/tứ trong 
phà cHười xe xông lên hồng: “nặc mũi xăng cất bằng 
than đá. Loại xăng Sà cứ? An. chữ Ki ghợ 
máy bài: "x vs, 








„ Vai-xw "tìm: kiếp” quết ngày đam: mọi khả năng 
thất ta khối cảnh gïare hấ¡m. Mỗi tuần một lu 
anh viết thự. cÑó»bặ Đi-mác, những :bức thư triu 
mến mộ# tách: kính; trọn/: Không có {hư trả lời. 
Rổ ràng: là sốí 'hòn#-thư, người, † tạ cho anh ở đây 
thuậc niột đơn vị nào. đó ở. tàn! nơi xa. khảo. Guỗi 
củng thi ảnh cũng được: biết là viên giao thông chạy 
giấy mỗi . -tháng: chỉ đí nhận, thư øö một lần, Và thế 
là đến XIØÀY ` đó .Val-xơ hận. được. cả một tập thư 
bà Đị-mác gửi oho anh. Trọàg {hư ‹ quối cùng bà nỏi 
qua là bính nhất kàTở có tể 0. chế: bà và hỏi 
vệ Vai-xở. ; 


..LB-nào lại n 11. Vaixơ cẩn “na đến pìa, 
thổ, Nhưng. khi trả lời bà BÍ-mác; akb chỉ đề, nghị 
báo chớ người binh nhất này, tất bien pếu anh 
ta còn đến nữ, số hỏm thư dã chiều đồa anh. 


Gặp gỡ mhiau ở đây thì rõ rằng là không thề 
được rồi, đành phải dùng một địa điềm nào đó duy 
nhất thuận tiện phơ việc này. Và ở đây, cải chiếc 
móc. lễn vửu số: ghép có một lỗ hồng: giống. như 
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hình quả ti; #a‡ Xơ lại khuấy đầu chiếc khăn r mải. 
xoa» mọi, khš vào? ng] một hộp cọn dự trữ trưởc— 
khăn tầm thước chọc”: và viết “ứng. cải. dung: 
địch: Tiyc đá ở yÒu - bày lên. giiẾn các. dòng Trnột -bửc 
thự cop -~ ii'fÔg họp theo. dự kiến của anh, về sợ 
đồ: đœờng đŸ “đến doanh trại và chí địa Bản m cố Đà 
đặt bòji Thự, th mm ` 
- Núay hỏm Š sạn ¡xảo tạah Bức š tứ q È đọng qtng 
bì không đán nẩY ( qua: chịế của `sð- con, cha. h4 thông 
thường trực tủy SỀ 0y vô 
k “ Nhiệư vụ ` kệ s 


















luôn liên h trong ngôi nhà, tham: 1W w hội hết 
: Viên lính-nặy Tighếnh ngãng và Vi k 
có. Mặc dủ hắn vẫn được" xu nịnh : tăng bềc là con 
gái hắn -— đội trưởng đội nữ phục - w#, nhưng bẵn 
vẫn không: thịch Thột điều là con đái hắn thực tiện 
zuói yếu cầu. của bọn Sĩ "quan một cách! hềi sức «kỹ 
luật, Và một lần nữa khi hắn. gọÌ' con gái hà. con 
nhâi, thế,là hắu bị con, gái củ ra đưạm canh gắc 
suốt năm ngày đếm; mặc dữ rau cố thề đưa ra tòa. 
ủi: quân sự đã chiếu ; vì-đù sao bố cũng chỉ là. linh 
trơn, còn mụ là hạ. sŸ quan. ;‹` _. 
bế 1à một lần, sau, khi Vai-xq sửa, Nhi chiếc 
"máy thái thịt chạy›điện ở-nhà bếp,, cô gái người 
cân đối như một nhà (hề thao: nềm dẻo-này bền 
trao cho anh nhiệm vụ thay đây lò xo. sgöắn ốc ở 
chiếc lò đốt đặc biệt. Chiếc lò này: dùng: .đề đốt 
những giấy tờ KHỌC loại. đem hủy. |) sau ii đã 
xcip à röẾ v 


: tự — 


“ A `, 


Vai-x chữa chiếc lờ; vây vào' buổi tối ở phòng 
“hành ›chỉnh dưới SỰ kề: soát cửa mũ hạ sĩ. . 


_ Mù ta hồi: . ° 
`" Muốn uống rượu hậnh? Tài dị Ỷ 
— — Không. % Ỉ l 
z — Có vợ 'ehưa # ⁄“ 








_te Mởi đỉnh: “hôi, —ainh đưa giá thuyết Hấ) rổ 
hoửn toàn chỉ, vì những đc đỏ phòng thủ. Mụ: hạ sĩ 
ngồi trên ghế, chán bắt chữ; nặi. nh lộ rỡ" cả Pháp 
trên ,)ỳNg của bít tất: ` Độ SIẾP Ta hg NI 






sa th gen 


ĐA. 


: VU 
s -— G8Hˆ thể, N "“..... v 


MU, hạ sẽ: xế: Sianá. . nhữy) vai: 
`: Nếu cổ "tá hông ê trong đơn: -vị,hâuxân, thị 
đủ sao cũng 'như” mới tigưài, phù: ñữ 'kháo, bị gi 
đi và đang, làm lao. động. TịghŸa. -YU ở hơi nào đỏ. 
Và khi ng jười. đản bà làm việc mười hai "giờ Tôi, 
.sau đó không phải đi về nhà.mình, 'mà vào lân. 
trại:— nhà ở tập thề, ở đó những tngười con gái 
khảo ban đêm cho các chỉ hy — sỉ quan hậu cần 
chui VÀ. Ir ong chăn của mình thì sớm Hay muôn 
có (a cũng” sẽ cho lên đân ông nắp đỏ chui vào 
chữn ;ninh: như mọi: người cou gái Khác thôi... 


\ 


— “Gồ. ko không như thế. v "` 


— Trước tôi cũng không như thế. _- sẻ 


.— Chị từ nông thôn ra ? TẾ. % ỐC 7 
⁄ó 


“ỚN 


480 


—-Phải, ¬ ¬- _. 
„ dấu 

— Nhà chị: SÓ trại viếng 'shứ „ x- 
cm Không: “Trước, th) con tôi làm việc chỗ ngài 
thống soái Himele, ở gần. “Muy-nieh. Ngài Himn¬le có 
một traể tnội gà, rjÊ rất lớn. WNgãi là: Tgười rất hiểu 
biết và yêu loại gà tây. thính" công; Cự trước, _ ngày. 
lễ giáng sinh chứng tôi lại. chất gà đây các xế Van 
tải và. chở tì “không, €hỉ -Mun-kiiep. THất- còn, cả. Các 
"thành h phố. khác. _ 


Tn Tiền đRï Ỷ ‡ 












8 
người. giàu - -nhất guếế 3 xã, củi 
như đề” thôa “lông % vui thối, = : 

— Chỉ -đã biết đã thông tế hgài 'fimle 


rời chứ? " SN Tà SVN Ễ 


“` — Phải, tương. đối nhiều lần: ¬¬ 





— Thế rök ngài đa. Sao »„ PVi \ 

— Anh liết không, “đấy: là một người : biết 
qua nịfâm lẫm, Cọn gà tây gốc Hà-lan: bị ốm; thể 
là ngài đã ra lệnh cử có, ngài viên thử M chuyên 
vò gà vịt từ Hà-lan đếu. Viên thủ ÿ này, đã ehfta : 
khói con gÄ tây, ` ~Ằi 


\ 


— Ớtm gỉ chỉ dược lương cno` 'không? ^ 
Mụ hạ sĩ đấm chiêu trả lời: ` ` v, 


~ Trước nDgÀy lễ giáng sinh bổ tòi lấy của 
Irại mấy nắm lịnt để vẤn dùng eho gà tây Ăn, Ông 
giai mùiốn gói hụ vào giấy bạc và treo, đến lễ 


gino thừn, „ ` " 
\ 
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.. - Vàxrồi sâm? là vo Số 2 


—.Thế là chúng, tôi đôn ` lế giáng dính, bi BP, 
Ông. già bị viên quảñ đý. đănh,, oho nên thân vá 
nhối vào nhà khó. suốt mấỹ ngày lễ giảng sinh. 

— Rồi cñt giỏng đầy hy: -vặng ;. HT 'FBi4tn- rằng ¿ ở' 
Puủ, thống 4ứ tôi sẽ, được, cấp - .đất; vvà Tài đó bố 


coi. tôi sẽ. mở. đại” huôi gân Ả» r vế 





~ - Chị, tính, toán ThhE vậy. ? 


- Chủ: sao x81 Tôi là Tống v viên xã đột dân 
tộc. gia nhập từ. “trướckhi chúng ta: trở thành chủ 
nhan châu Âu: "Mối người "chúng. đau sẽ “được nhận, 
phầrzr của minh. — Ngápnột cái; ẵ biếng. nhác hỏi : 
— Thế hào; tống rượu đấy ? —. Vai-xơ khống nỏi 
gL.— Nếu ánh mngaithì có thể đến chỗ tôi; —,Röi 
nói giọng tắn thưởng/; - Ảnh" là Trột thợ 'giỏi/ —= 
rồi-á hói, thêm. ngây ¡-- - Nhưng bây giờ điều đó 
không có: fgNĩa. lý, gì cả. Nước Đức có eÄ một lực 
lượng lao đồng lớn ở. tất cả cặc. lãnh | thồ mới của 
mình, điều đó, đặt ra nhiệm vụ : chỉ cần biết chỉ 
My các lực lượng. này: và thể thôi: „.. 





.,, - Đúng ~ Vai-xơ Nồi, Sn, -chứng. ti °hgười 
Đức Tà dân, tộc thống .trị. Vì JRO. bổ cờ. lại quản 
điều ,này khi lấy haf để dùng đề nuôi sà ty, Nĩ 

Â ;hạ §Ï. thờ ơ phản đối : _-.. 

—~ “Nhưng sắp tới hố tôi sỡ oó thê Ni phạt 
bất kỳ tên cố. nòng nào KỈ nhống tòi cỏ trại 
gà riêng, DI => 

-~_ - Thế nếu sẽ bằng nồ chiến tranh với L Nga $ 

TẢ, danh chiêu Buy nưHĩ, sau đó núi ' 
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= ;Dù : sảo tôt:t8ấu. Tản lhKSi Tông 3h 
đất j®: minh*k 
đất thuộc quyền. 









_=— Ốngớc Rết tiừa” đang: lạnh liu¿tà ghất tốn 

›— 1à khoán chí Không cần. 

n.đi ï b, tất: Đồng Toán. ra. 

vài nhân chân; vệ nhan hồi z— - Anh ‹ đó nhận, thấy 
"đt 









Xanh Nụ ở sylộc ẳ 
& b`nh “g bài 





không đến. nỗi: hào”. 


.„ Anh Cha tay vớÏ nụ hà SE. 'gần, 'n yết thân 
“một, Lúc chìa tay, mụ đhông: cảm mới. xôi-anb -: 

— Xôi còn được Biết ô ở đây có những thanh 
“nản như lanh. Nhưng họ: không thề được Nếi 
vắng đó LÃ vì những TƯ NI .biển động lớn! và: thần. 
th phải chịu đựng sau: những hiện ì u đặc biệt, 

__ Khòng,. về phần. tôi thì: nôi, lại không văn 
thân kinÍ, — Vai-Kơ, cười nói — "Tôi chưa bề 
nhận thấy biêu hiện- -gì như thế, `*.- 

— 'Đấầy là vì auh còn chưa Tài lanh loi 
~ -Ả1n nói, A*¿ 

ố  —- Vâng, chưa, phải, “= "Vai: xơ đo ng:Ã Ẳ, b: 
Không phải tất cả aÌ:cĨng trở thành uhững người 
đặc biệt anh dũng,$ChÏ tiếc là họ mất đi"eái gì đó 
sau công việc 1iày-vã. VồI không thề 'có: coi được. 


" Sim: 


: .. `. 889. 


'Đề tài ‹ câu chuyện. Tỷ. Tâng đã lôi cuốn ẳ ta. Ã 
vui lên trông thấy. “ˆ " % 


._ = Mậi sĩ `quan ' ‹$Š „đua quy ết kể với tôi tằng 
'Héc-đa _Bo6cxman-phư' nhân của phó chủ tịch dừng 
quốc xã Mctin.Bo2c-man: đang định kêu gọi phụ 
uữ Đức cho phép chồ: ng mình: cổ+ihiều vợ và thậm 
chí bản thân đã viết xong bản Luật đự thảo. Bà fa 
đã. trao. chờ: “chống gì ấy. chứng nhận của bà: cho 
phép chồhg:có ba vợ với, trách nhiệm Tả mỗi | tuần 











phẢI đến với mỗi tợ: một. lần. - „1 
chứ Ô, _ đấy là “chuyện. Địa rÁN — - Yâxơ + nghĩ 
ngời nói. r _Lới X " cit “ ` , ¬ 







~ ~—'Tôi thề, đấy. đà sự 4 ÀL, — _Mụ hạ sĩ thế rồi 
nghiêm chỉnh nói thêm, — VÀ: ;đó là "một hành 
động rất yêu nước của ÿhự nữ Đức, Chúng: lồi 
phải điúp quốo trưởng Bây thêm người 'Đứcễ ở những 
lãnh thô ' mới: 'Trền trái đất chún§. ta" phẩt' ' động 
hơn: tất : CẢ. các: dân “tộc. khá, “Điền, đó rõ: như 
ban ngày;: Ẫ “SÀ ở n 


xi c2 





+ — Ỗ, dồng: Ẳ chúc cho được nhữ Š Nây: _— ° Vai- 
xơ tán thàuh và: xếp, đụng cự vào túi Yải: bạt, Anh. 
bấm nút điện. đây mai-xó trong lòxiốt đỏ dần, 
tỏa hơi nóng khô bốc lên toàn mùi kỳm3oại nóng: 


Đôi khi vào những buồi chiều tổš Valao giup 
viên thợ lấp ắeœ-qgmi Pa-un Rày phân: loại, rửa và 
nạo sạch những cặn ô-xI bám ở:các:tấm chì; và 
khi đó hai người trò chuyện với nhau. 


l Pa“ön thuộc động giống Hn-ra-vi, hố anh ta |À 
chủ niột xưởng đồng thùng loại trung, trọng xưởng 
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không chỉ sản xuất; thủng: mà còñ, lâm. cả cốc vái 
bằng gỗ sơn nhiều. màu đề tống bia, cm 


Pa-nn béo. -lốt, vui và tốt bụng~ Anh ‡a cho 
Vai-xở xem cáo huy.hiệu được. tặng thưởng vì thắng 
trong mhiều. Ä ận: đúa + về, địch- tống bia. Anh ta 
giải thừch.: : ị 


——--Mặg đủ cái. đã SỐ này có. ó.hại chơ sức „ khoế, 
nhưng lại không; nghĩ :ra ,cácB. quảng cáo nào" “tốt, 
hơn. chọ các xưởng. động) thủng. : 


Ngày 9 và 10 tháng, 11) năm. T938 trên toàn 
nước Đức đã tiến hành mộÊ đợt tieu cđiệt „người 
Do-thát đẫm máu, khủng Rhiếp. : K.. 


“Trong những ngày đó, Pa-Mn cho gìa “đình thác 
sĩ Ứan-xo“man ân náu ở trong xưởng #l “trước. đó 
bác sĩ đã cứu sống:hắn său khi tiến hành ca mỗ 
rất: dũng cậm VÀ - “nhất, là không lấy tiền. Lúc đỏ 
Pa-un đang.ngắc ngoắi Vì sa ruột: . Nhưng qầ có kể 
khai báo về' Pa-nn. - ' 


ÌPa*un nguyện lÄ một đẳng viên xã hội đâu. tộc 
nên bị đưa ra Irước tỏa án danh dự, bị khai trừ 
khấi đẳng VÀ, đầy-đến các trại lao động. " 


Pa-uh nói, đỏi môi dày bĩu, ra vẻ giận dữ: 


_„Ở tòa án danh đự từ khẳng định rằng thi 
có những ]Ÿ do công việc sai khiến tớ. Tỏ cho rằng 
mình nợ ơn Dam-xơ«man It,nhất . trên năm trăm 
mê, Đấy là khoản tiền lớn. Từ chối việc che chở 
cho Dan-Xơ»mann có nghĩa là bằng cách đó tớ quyết 
địn ăn quịt chủ nợ. Điều đỏ có thề làm Mất, lòng 
ln cỮn mọi người đối với gưởng” vủa bố tớ, 

— Thế thực tố ? " 


Cá 
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->.Cồn phải wỏi. Nltều kế đã ău quật các chủ 
nợ nàng cách: khát bo tụ] đó với L1 20 về 
chủ hỢ., ai Hi & 

s =¬ Chỉ kbai. “báo về "người. Dö- -hái thôi chứ? 
®) — Giá thế đã. nay, Đằng này “chúng. khai tất 
ca những ai mà chúng khống ø mưốn trả nợ: — Pa- 
uu Thói. lòng í Não ;—-Dồng bọ Rậy nhà. tớ tất cả 
đều lạm nghề đóng. thùng, còn ba ông cụ tồ. nhà tứ 
thì làm người cầm, cờ xưởng: Không ai tróng họ 
Hây lâm chuyện bất lương kiều buôn bản ao giờ. 

x¿— Có nghĩa là nếu. anh không nợ bác sĩ tiền 
thì anh cũng sẽ, hong nghĩ 1à pc che: le giấu bác sĩ* 

.Pasun. mồi loanh quành :- 

3... Nhà tớ có hai anh em — tớ, và. Gu-stáb. Tớ 
là em Gừ-stáp là» giáo viên. Khi:ông bố hiểu gió. 
thôi, chiều. nào rồi bèn ra ệnh. cho một 4rong hai 
anh mm tờ, phải, trở thành đẳng viên quốc ! xã. Tớ hà 
em. lại "chưa vợ đến: đành phải tuâm lời: cha: 

..— „ ĐấyCñing, giống như: kiếu ngày: xua người 
tạ chớ cơn trai đi lịnh theo hạn ? : 
¬ ~* Không hoàn toàn ñÌn vậy. ¬ ~ --PRenn” yhần 
đổi? — "Trong bàng Ì ngũ thanh h niên: tớ, „nồi danh 
yề thê.. thao. by 

= Ảnh là nhà thể thao?- ".. 

: _ Pa-nni: nhắc lại : TU ỆNÀ : 

— Tơ chẳng đã cho cÂu xem sá€ bụy Hiện) rồi 
ao. . Hội thề thao cửa chúng tở được các ðng chủ 
nấu rượu giàu có cụng cấp tiền. Ngay: {ty đầu những 
người này đR ñng hệ quốc trưởng, ủng hộ từ khi 
-Người chựa làm quốc trưởng. TbŠ cậu nghĩ rằng 


„ra 


.. 


chỉ có nhà €rủp „nởi thở .qty cho quốc nh, xe 

thôi là? ca xa... : 
— TẾ Mộ >a anh lại ở đây Đị đà Hạn 

: Ặ ọ Ÿ Tớ vốn là h, §êt tha nồi 

tiếng. ¿ Cả "những lảh tưỡng nhất t định chứ: Và nếu 

như. tờ lãă đẳng lên £ DAO SN, to đà đăng quốc 

xã: thẳng. thn Ki SẼ - 





nh „N 










uống 6 bia có s3ặc tỉnh "củacuộ 
+- Ö, thế cơa? : # 

_“— Thế cậu nghĩ ( sao. ? Quốc T "cần nanng 

người con rung thành. 'Những. khồng g phầii 1i kiếm 
họ trong các quán. rượi, sông: hân,. cớ cho đà 
như thế.. Cu Ti 4 : 
—' Ánh muốn nỗi rằng tông nhằn -hờngñ ông: 
hộ quốc trưởng à ? - 

.— Tớ không nỏi “như thế ¬ Phouii bắtđha bối 
rối, — Cậu cũng tư hiều đấy, nước Đức — đỏ là 
. quốc trưởng" — Ngùng lạFPmột lát rồi nói, mắt nhíu 

lại vẽ khôn ngoan : — Ở' xưởng nhà tớ.trưởc khi 
quốc trưởng lên cầm quyền mọi người. làm việc 
chín giờ. còn sau đó thì mười hai, giờ "cũng vẫn 
khoăn lương như ell. —' Cuối oùng ,giọng- khuyên 
răn hắn nói: — Nhân dÂn có. nhiệm v vụ hy, j8 
chụ các mục đích lịch sử củ quốc: xã. 

— Thế bố anh? `... ` . 

- Pasnn buồn rầu DĐới:. . — „ 

to Cũng thế, Chinh ' phủ quốc xã chử -'Ñu chệ 
các tập đoàn côÀg nghiệp ko: bo là mấy nặm SH 
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nhiều ehủ: xưởng jihệ bƒ phá sẵn. Ít Hồn đi xuống 
đốc, còi hgười giàu nhâY Yọt lên. — Rồi Pa-un cất 
giang bã hào chứa về gièn t tịï— Nhử ngd Gơ-rinh 
Xã bắtdầu từ việc: số xuất độc quyền loại «súng, 
lạnh danh đự » chọ SA xà S8 K° thế nà bảy, giờ. 
trong tay đã: có. công-séc+ :Ôñg‹ (9). ơn một trăm 
nhà: máy, “hàng chục xi. nghiệp, công, nghiệp mô và 
luyện kim, rồi; các công ty NghNgöf các trạm 
giaơ. thôpg: và cống trinh đã cả. Váy 
_*,,— Đấy lệ nh. MN” về thống 'soái Giáp man Gơ- 
T nhái Thông sáo ^§ 

“ả= FO hơn thống sùái siP ôu, “Ngài là ". trùm 
Mấy Và -Má€tin: Boóẽ-màan - đứng: thế, cố lất đầu 
ơn đường cởng đanh: -chinh trị của, mình: từ đâu 9 
'— Gia nhập Liển đoàn chống: ghảt triển Do-thái» 
năni một nghĩ chín. trắm hai THẾ, ở, . các đại 
"hăng của ông ta đã, trội lê ĐH ốc, 
Ï Thai Còn, anh, có) nöhĩả h không Bấp v vận? ˆ 
z Đến nhủn đôi. „3i “đầy. Đồ; 4hú nhận : * 
_ —.Đủn, tớ đã không, trở" thành một mãúh thủ 
trọc đầu. #' iờc ¿ TẾ _ 

— Thế nghĩa là gì? ` 

í —Có gì S80 :109 BÚ) đẳng mọi: người đời #ở 

như vậy,- ï 
— #hế còn Gu-stip, anh ấy cũng v cải xuổ nẹ 
của mình và không gìn nhập đẳng, quá xấu: Wt, 
— Anh ấy ly sinẤ trong lhời gian tiên ta chọc 

thủng phòng tuyển + ứ Avrdeneha, / + 








x.c Xem,shú thích, (1) và 2) ä ltafự wau, 


.# 
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z -— Tức lÀ, nói' chúng thì anh vẫu Hàng gš6 may, 
— - Vai-sơ kết tuần: 







t °(bửu: ghảa,; cổ ấy 1 thấy, 
j;:fơy, này cũng Không v vô vê 










Tớ phẩt đấy vợ: 
— ái đấy + 
.. —= Nữ hạ: sĩ trolg- 


ta kéo `tớ từ đại đội. tọ 
ta TẤt nhiều. + 


`— Vâng tôi cẻ được que thiêu" T T 


seo Nhưng, tó không thuộc loại” người cả cả điên, 
—.Pa`an vội, nói dễ Xai-xơ..Ủn: *‡~ Cô 'ấÿ-là-raột 
người: đâu: bà'cð đầu óc s1V ng vĩ và có. đặc: đỉnh 


tiêng, Đỏ là cái chủ yếu đối với chộe sống giá đình. 


Những buồi . gói chuyệu với Pa-un ửã làài chỏ 
Vai-xơ nhận rãi THHg,, tỉnh. cởi mổ,. sự. hiểu biết 
trong mọi hoàn bảnh bu cho đứợc cảm' tình tốt, 
thái độ vuï Vẻ ~—,tẤt cả những ( điều đó — đôi khi 
có khả năng chiếm: được căn) tinh của người khác 
một cách nhanh chóng -hơn, loi, kí to được ngừời 
khác có thái độ cởi mổ một cách tự nhiên hơn là sự 
tháo vát mộJ cách thông minh, - tĩnh khôn. 'Và; điều 
đó có thê gây sp người Liếp: Chuyện, lồng: Inong 


q) SA: loại que đã chiến, tiền thân sa” quên bổo vệ 
những :sy chân của bọn phá} xít đÑ giúp chọ ttt:le 
lên nắm ebinh qưyền. 8u đồi thành §S là VloW quận 
kỀ › vộ eïa IIIt-Jo,-trựe tiếp phục tàng Hl@e.— Ñ.D, 

(2) Loại tư bẪn độc quyền # cÁo nước tr bản lờn (R chức 
ÿa C2n8-Xớc‹xi-Ông, — hàn 


“ 


“ 


muốn phải làn: việc bằng bộ óc và che giấu những 
-hghĩ thực của mình đề mơi eho được những ý 
định bí mật của người. cùng tiể” chuyện. Z 


._ Việc biết cách, làm quen với đủ loại người 
kHác nhan đã làm gìaú-hiệu biết cho Vai-xơ về môi 
trường anh, đạng phải hoạt động. Việc nghiền cứu 
địa vị của mọi người đã cho Vai-xơ khả năng tiến 
triển từ: người này sảng người khác một cách chắc 
chẵn hơn. Anh không giả vờ, cũng không áp dụng 
lối biến hình. đặc biệt và áp đụng màu sắc tự vệ 
nào đó đề liộa vào những - đặc điểm cá nhân của 
người:cùng nói chuyên, giữ rnình tới mức độ cho 
pHéÿ, Vai-ơ t thành thật quan tâm đến đời sống 
của mỗi người mới quen.biết, và sự chân thành 
riày»đồ gây được, thiên cản nhiềh, ;Jơn, chắc chắn 
trơn, đễ đi vào lòng người hơn, có hiệu quả hơn 
1à sự giá. dối, và những lời cam ,kết „về -sự nhất trí. 
Phương pháp cuối cùng này ' #®lc đảng áp dụng 
trong hai trường hợp,: coi nhự thột biện pháp tr 
vệ bất buộc hoặc là giáng cho đội thủ một đòn với 
mục đích kết tội địch thủ thông Xi trung thành 
với quốc xổ. 


 Vaitxơ hiều rằng, đặt mình, đùo địa Yậ của một 
người mà người này còn phải được thuyết phục 
trọng yấn đề g\ đó nữa thì có lợi hơn trong việc 
thu lượn các In tức rộng lớn Bơn,. Sự đối kháng 
một cáph nuây to sẽ kích thích người cùng nòi 
chuyện hơn là phú họa luyến khích anh đw Mỗi 
người, đít ai đi nữa, đóa mong Tằuữn được người 
kháe thích prình. Và nếu người khác theo cách nhìn 
nhận của anh ta, có những ưa điềm gì đỏ thanh 
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ta càng phẩi cố gắng. hơn TUỆ: được cầm tình của 
Igttờ? này, ”*s: - 


Nghĩa là trong tiếc cả mci ¡ Hoàn cảnh. đều phải 
biết bộc lộ mặt/ tổtra ngoài..Dù chơ đó là các kiến 
thức nghề), nghiệp hay lòng ham hiều biết có liên 
quan đến các lĩnh vực ' tri thức khác nhau,., là: -síte 
maanh.thuyết- phục ` tỉnh thần hay lòng trung 
thanh đối với những nền tảng vững chắc, là sợ cớ 
thiện. ý — nết như thiện ý này không,phải g giả dối 
— là sự biếtkhòn khẻo lợi dụng. quyên, giữ mình 
nghyện vẹn một cách có hạn chế, giữ. gìn sự ngay 
thẳng troig` mội điều kiện ngay cẩ: khi hầu như 
không có khi năng gì đề làm như vậy. 'fất cả nhữ ng 
điều đó như: gộp lại thành việc vũ: “(ràng tư trởñ‡ 
ở bên phia kể thừ. Và càng nắm chắc đư ợc thứ vũ 
khi này bao nhiêu," Vai-xơ càng cảm thấy: mình 
-hrợc bảo vệ _ah toàn bấy nhiêu. . Ï Š 


Tránh không ä giao thiệp với bọn-người thấp 
kém, đều giả — ở “đây, điều nà¿y.đối với Vai-xo là 
một thái độ trưởng giả không được phép, và nếu 
những nét này trong bạn chúng càng nồi bật rố 
ra ngoài thì Vaixơ càng cần phải đốc nghị lực 
nhiều ơn, cố gắng gầu lại với những kể có những 
nét nghiên cửu lhông chỉ tỉnh nhiều mặt khác 
nhau của kiêu cácÌÝ đền giả, mà còn tìm kiếm ra 
nguồn gốc nuôi.duÈ,sg sự đều già này. 


TronH phạm vị quan sát không chỉ' có những 
chinh kiến tư tưởng của chủ nghĩa quốc xi, mà 
côn cá độ ăn rộng Vh VHhe vào xương tủy của 
những kẻ không coi tuình là đẳng viên quốc xã. 
Đội xí với những con nguyời chưa Dị đầu độc hoàn 
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toàn như Vậy. phẩi địo biệt thân trạng vũ suy nxhŸ 
chín..chẳn, vì: rằnz.cũi thột lúc họ có thê vừa ¡CỔ 
leh, vừa có tại, : - 


-Vei-xơ liền tũng "mất người "như "nhĩa. thấy 
những'ấ ấn tượng viêng:, về _Chính., "bận, thân minh: 
trong 8 gướ H8. “ ⁄ h 


và Như ng đ6Ï-v với sự Ti6ật ý động : cña. Vaixơ thi 
cần, thiết phải cố tính bản: chất: thường: xuyến cẩm 
thấy những ngưới khác nhận thức về cả nhân anh 
mrhư thế nào. và song song:với cẩm tưrổng. riày phải 
tìm ra những nết tròng với hình lượng đã tân tại, 
trong nhận thức của: những. kẻ khác. Đồng thời, đề. 
đừng bước tiến“lèn được. đỉin# cao, phải chiếm lấy 
-vị tiL ngày cùng vó lợi lớn, phải tiếu lên phía 
trườc,: -anh cần phải: cho nhữnh ñgười xung quanh 
.cẲm thấy Sự 'Hơn hẫn của anh, phưng chỉ ở mức 
độ sáo cho cái hơn hẳn này "không $áy nên sự 
gÌien tứo, mà lãi chỉ hiện ra nh là anh không biết 
-cách biêu lộ; các khả năng của mình, thiếu sự ủng 

hộ rộng lượng.. Bất ( e#* lúc nào: cũng: h8, tìm được: 
những kẻ mơng muốn ủng: hộ một: -người cỏ đầu 
“óo, mang | lại hạnh: phác cho anh ta bằng sự ủng hệ: 
,như vậy. Và nếu không tự tó phững, kế: đó thì 
cũng. eó thÊ tìm. ra chứng. 


-2.Vại;xơ cắm thấy rằng, mặc dù ảnh không tổ 
,ra là người eũng chí hướng với Đa-un.và nữ hạ sY 
tronz đội phục vụ nà giữ lập trường tự chủ: trong 
khi giao thiệp với họ, nhướớt hai ngưới. này tỏ ra 
dinh trọng anh. Mặc dù, về bản chất, hai người uày 


- không. qươn lô .ra kính trọng những kẽ nào không 
đứng trên đầu họ. 


vữa: 








`Ắ 
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Và Vai-xơ nhìn, ,thầy trong cái kết quả cô tỉnh 
chã np kưc mày của hN Xi cải 'gt đó, kêu anh 








nận Tại, È tà cảm đHe” truậi 
ốt lòng mong muốn hoạt“ 
động tích: cực kệ V anh” vận tiếp tực. bên thực 
hiện chiến còn/ ‡ jn ï 


hế Dhyu. ".. ®< 
Một Ïần, viên lịnh già—b8: vợ: chưa cười bữa, 
Pa-t, không. ehủ? Ý „đến chiếc-xe táo đàng- qúay: 
đầu ở sân và bị bánh. xe đè vàoö⁄ “Thế. là "hải đưa 
lão: ra khổi- trại, vào đo. Vi HN Ỳ cũng. ngay. ở 


đây; rong thị trễ ấn này, - Bi 


Nữ hạ: sĩ đề nghị: -Vatxơ' Tầm $ ờn giúp š ẩ tạm 
thời làm.:vic thây '26:Ã ä cái hức vq- này ` trong, “khi: 
lo còn ph 3ï nằm ở 'quần y xiên; Mu:n6T: -- Pa» 
biếng nhác “và không. trong, sạch. Đo ii thê TRỤ 
được anh ta. : 


— Ban dầu: Val-xơ: 'shŸ TẾ đàn, ˆ "rắc cà lén: 

đường đi; quét: với những: chiếc cột ở hài bên 
đường. Trơng: bậ: quần. áo liền mặc: - ngoài quản 
phục và thất cổ cbiếc tạp đề sgắn — nhĩ 0g thí này 
lấy trong chiếc tủ qon đựng quần áo láo động của: 
viện” linh già, tay cần chỗi và: -xẻng, dần dần, với về 
mặt rầu rĩ„-phật ý Vai-xơ bắt đầu quét đọn không 
những e chỉ ngoài sản mà củ nhữ nự ngòi nhà "phía 
trang của kùu thường tt wewquln lý nơi qnà lại g giữa 
các khu của doaidt trại. 


- Và chẳng mấy chốc bọn Bảo về đã quen vời 
Vai-sơ. Và khi mụ hạ gŸ có bộ đùi trông: gÌồng chiếc 
quần chẽn ống và bộ (óc ít quần trao cho Vai-sơ 
thể ra vào đề Vai>xơ sô (hề BỌN xe ởi My sát từ 






_ 


` 


ngoài bÃi đá cách đoanh trại khá xa về, anh có khã 
năng tự đo đi lại không chỉ gia các khủ nhà trong 
đoanh trại nữa. ` 


` 


_ Điều này tạo cho: gi: nhu thuận lợi. Anh 
được tự dọ đi lại, có" khả. ậ nông đến bất cú khu 
nhà nào:” 


“RE Vào khu nhà`một chải — nhà Š ở của những 
tên mặc quân phục kiều khác ñhau, anh thấy điều 
anh dự đoán là đúng: bọn nây đang được đào tạo 
đề tung sang Liến-xô:.Điều này anh khẳng , định 
theo những giấy tế làm nháp, những: tờ giấy. ghỉ 
bài Biểug có liên qhan đến. địa lý. Theo mững tờ 
giấy đáng chú ý này — chứng. dũng: đề học thuộc 
lòng — Vai-xơ, còn có thề xác: “Äinh được cả những 
Vùng chúng dự định hoạt, động: 


: Ÿaixợ ' cảm, qhấy mình như. "à người bỗng 
Biên được nhận cÄ kho tàng... 


Cho xe đi lấy cát, Wá(⁄xoitfoN tới chễ thuận 
.tiện đề.đặt Hòm thư bí mật và trên đường về, đườf 
chân“ cột điện thoại mang số~74/0012. An ‹ chôn 
.bẵn mật mã œùng một số tranh vỀ chân dung bọn 
phá. hoại ~ đây là: bản báo cáo đầu tiên trang suốt 
thời gian ở doanh trại này, Tất cả được gói trong 
một mảnh áo chống chất nồỒ không thẩm nướo, 
loại áo của bọn linh chống hơi ngạt>=xwaà đề trong 
hột hộp đựng thực phẩm. đñ ăn hết, 

Ran đó, trong bức thư mẬt viết. cho: n- Ra 
kèm trong thụ gà cho bà Đi-mác anh chỉ “đẫn về 
chiếc cột điện này. 
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Và thể lạ anh nối được liên lạc. Thật là 
hạnh phúc. Bây giờ thì bết đơn độc,`cái đơn độc 
tặng nề |hông lối thoát vì không hoạt động. Vì anh' 
có làm gì:đi nữa mà không có mối liên. lạc đáng 
tin cậy với người của mình thì mọi cố gắng của anh 

đều chỉ là vộ ich, Nhưng anh không thề say mê 
với cải cảm giác hạnh phúc năy mà lại không nổi 
rằng sắm) giác làm mề¡n yến ý chỉ này biến -nay 
cũng: phải: thể hiện ' một cách đè: đặt. 

, Ấỹ thế mà anh vẫn phạm sai lầm. ' 7 

Những bửc chân. dung bọn phê hoại mà anh 
về anh cất kín trong lỗ thông hoï trên nền. gạch 
ga-ra, và cuộn tròn trong một' miếng , vải chống 
chất nô. Huồi chiều anh xem lại chúng lần cuối 
cùng định ngày hôm sau sẽ bỗ chúng vào hàm thư 
bị mật đưới chân cột điện. Anh nhận thấy hình 
dạng tên mà bọn phả hoại gọi là Khợơ-vát-.bị cọ 
xát quả nhiều ởchỗ gấp nên anh quyết định sửa 
lại những chỗ hồng của bức chân dựng. Anh bật 
đèn trầu.tronz ea-bin xe; ngồi vào và'bắt tay Tàm. 
Anh đề cửa xe mở toang đề nếu có øÌ vào ga»ra 
anh sẽ nhận 'ra ngay. Và... thế là có kẻ bắt gặp. 

lột têu có phong cách chỉ huy đi vào ga-ra, 
kèm {heo sau là tên lải xe và một tôn linh hảo vệ, 
và ngay lập tức -(ên này nhìn thấy người linh ngồi 
Long chiếc xe bật đèn súng, Hẫn giật lấy tờ giấy 
của người lnh đếng viết g\rên đá. 

Val-xợ nhẫy vội xuống XO, hgvi dứng thẳng 
không cựa quậy, 

Tên mặc thường, phục ngạc nhiên ngắum bức 
tranh, ” 
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—.AI? ¬ : 
s „ Vatxơ báo cáo. nx Sư ¬ 


Sten- g0 0. ¬ == 
. — Đây là si si. 





.ì—= Tôi Không thể,biết _ Lò ¬ 
Tên này, nghĩ hờ, 'cau: mặt -HỀNH ‹ liêng “chọc 
:vào mắt Vai xơ. Tế tuA HÀ ti Ặ x 
n - A9. -Hãn hối lại. ¬— 
- VÃ tự thiện; Vai-sơ cười, đứng theo tự thế tự 
do không tifeở kiểu, 1ính, về bình tỉnh mạnh, dạn. nói : 


_ =="Tôi xin. "phép bão, cáo / với gải, ở lây chỉ là 
một bức, tranh. nguộch: iigoae.;đáng thương. Rồi 
đồ 1phị.. giọng. chứa: đầy: ty Vọng: + Tòi: thật là 
bạnh”phúc, nếu được: trin mài xem. ảo bức tradh 
của tối. SN 


Tên: mặc, thườag bhuc Tại clMùT thà ngấm. bức 
tranh một: Tần nữa, 'đo đự giây lát rộï, cuối cùng, 
trao trà cho ,Val~xơ, sau -đó nói Vào: xe riệng thọ 
xề chạy. “NG r 

CẢ” chiếc xe- .lấu tên mà -Valsg, đẩ: biết từ 
trưởe, Cliấc xe đỏ chỉ phục vụ một người — đó là 
tên mặc thường phục. Mỗi'lầu s&u khi:đi xe về số 
Xe lại thay đôi, trong một thờF gian ngần nó đã 
›bị sơn lại bai lần. Anh hiển tẰng 'trí nhớ, nghề 
nghiệp của tôu này cũng không. để đăng thề lộ ra 
ngoài qua cái nhìn chăm chủ như soi mỏi tầm ca8 
người khúc da hẳn, 
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Ÿà; khí côn lại :một. mình, kiuăc/ Đi Ƒ rộng 
chiếc xe này cùng chỗ _nó sẽ trở về. 


` Có thề chạy lần tránh, mỗi nguy tiềm, mà cñnế 
s 2 thê dũng cảm .xếá thẳng, vào “nó: _YAEXƠ - coi. 
cách thử 'hai:fết "len 


_Ảnh kiểm: một tờ. ấy bìa. b đặt trườế à mặt 
nïình cuộn lịch cọn có ảnh quốc trưởng, các fến 
cầm đầu quốc xã, các thổng .soái, đướng lĩnh Và. chỉ 
huy quân sự Đủø `rồi- hằng hái , bắt:†ay vào việc, 
bây giờ thì - -khêng còn. Lưyo lị, khG, Hi cón 


ai nữa. z: vận ` : s 


Cách 'cứu chữa tàn, khốc đổi với công việc và 
-eÄ vận mệnh bản thân anh, lòng: +khao:khäÌ: muốn 
chuộc lại sai lầm không thể đha thứ được: Jàngnồn 
sức mạnh động, viên anh lấp.c chiến. công, sáng tạo. 






Anh được biết khá rõ wề xu hưởng đặc biệt cân 
nền nghệ I thuật nước Đức Hitle,  , 


__ Trước hết là sự trắng nghiêm về nghĩ thức, 
Về mặt tài năng họa sỉ vẽ chAn dung chỉ g6 †Ì À 
cạnh tranh được với những họa èĩ hóa frang ở n 
xác khi về mặt người chết thành sống, đồng - vàn 
điểm thêm vào về. vÝ, đạo cho những khuôn mặt 
đặc trưng vốn có ở những xác. chết quan lại, 


_ Nề lộng lẫy c ủa những bức tranh sơn dầu bản 
kobÐi thị trường bị phai mờ đi trước những tấm 
vải vẽ đồ sộ rất thu hút, đặt tr oug khung lớn: bằng 
đóng vùng. Và, mọi sức lực qủa họa sĩ đền chỉ 
dùng đề dựng lại chính xác như chụp ảnh những 
bộ quân thục : thi BẺb củh người thợ ,m&y dàng 
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đề làm việc này: cứng cần thiết như tài năng của. 
người họa sĩ vẽ _phong' cảnh. - -, , 

Nhưng cũng còn một xu. hướng. khác trong 
nghệ thuật về chân dung. Những người bảo vệ xu 
hướng trên — xu hướng của quạn lại, tâng bốc, 
cầu kỳ một cách quan liêu — in.lên :trên các bức 
chân đùng toàn bộ vải vĩ đại bên ngoài, vì họ coi 
.việc biết phục hồi được cái về Bên ngoài là thành 
triưêao nhất. Những người thẹo xu hướng thứ hai 
.thì lại muốn thề hiện tưởng của cá nhân. Họxho 
rằng, bức tranh bồi bác, càng loạn Âu, điên cuồng 
baơ nhiêu, trong đó ý bóng gió.bí mật gì đó, thần 
.kỳ.mà chỉ có. họ hiếu nồi càng nhiều bao nhiêu, 
thì bức tranh càng truyền. đạt được rõ ràng hơn 
những tình cảm trên nét mặt những ai định mô tả, 
vì thế họ tạo nên không phải các bức chân đưng, 
mà là những quan điềm của bức chân dụng — 
những huyện hoang đường. Và nếú như đại diện 
của xu hướng thử nhất cần: cố tài năng thủ công, 
— dừ sao cũng là tài năng, thì những người theo 
xú hướng thứ hai lại kiêng tránh bất kỳ tài năng 
nảo, và nếu các phương phán thề hiện càng bị quả 
coi thường, ngay cả nhữ ng người thợ sơn coi 
phương pháp này là cơ sở của ruo‡ cơ sở thì: hiệu 
quá tượng trưng của bức tranh cảng. đạt được ở 
nghĩa lớn lao hơn. 


_ Việc thiếu thời giun, gự qH xúc tông cũng như 
quá căm ghét đối tượng niệu tả — đf. đầy Vai-xơ 
sang xu hướng thứ hai, 


*- Theo cách miêu tủ dự định rất lạNG NiỆNG: 
Vạisxơ vẽ lại từ cuốn lịch châu dụng bự cầm đầu 
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quốc xã và đề không tốn thởi gian cho việc về 
trang phục và huân chương huy Chương, anh trang 
hoàng nửa thân trên theo kiều hinh bản thân 
la mã, vì anh nhở đ n lòng hain muốn của Hit-le 
và bọn thân cận của hẳn bắt: chước: những, thói 
quèn của các đế Yưởng xưa kia, h 

@. Về xong bộ tranh thứ nhất, Vài-xơ mang nỏ về 
nhà ở tập thê và cất ở dứởi đệm giường củu.anh. 
Bộ thứ Hai añh về. theo, một lối khác, hơi nhắc lạt 
lối đã in các nét ngoài của “tên, gọt là cKhơ-rát» 
những nét mà bản thân' chúng là tàng vật rồi. 


- Phác họa xong túc nét mặt-của viên dậy - chó, 
viên nấu bếp của thiếu tả Sten-gơ-lIt, nữ hạ sĩ, anh 
cũng đặt hết đả xuống dưới đệm, mỗi tờ tranh antb 
đầu rắc trước it bụi làm đấu. ẮN 


-Mãi đến chiều tối anh vẫn chưa về nhà ở tà 
thề. Và trước lúc đi ngủ, khi anh lấy các bức tranh 
từ dưới đệm lên, anh sung sướng nhận ngay ra 
rằng việc đề phòng của anh trong trường hựp này 
hoàn toàn đúng đắn. Không còn lấy một.hạt bui nào 
trên các bức tranh. Nghĩa là đã có kê đề ý đến các 
bức tranh này. Và dự kiến của anh đã được khẳng 
định đúng : ngài mo thường phục không bỗ qua 
cuộc gấp gỡ với choa sĩ» mà lại không có sự theo 
đãi kèm theo. Mà trong chừng mực -nhất định, 
những ai lim công tác tình báo đều cầm có tài về, 
nó rất có lợi vÏ cần phải về phác những địa điềm 
quốc phòng và địa dư; vì thế ngài : mặc thường: 
phục rõ ràng là một đên gián: điệp nhà nghề và cái 
việc làm ban đêm của Vaixơ đã gây ngÌ\. ngờ 
một cách ty nhiên mến đñ có sự lục soát: : 


HÀ 


Nhưng chân dung bọd đứng đầu quốc xã về 
theo thề tự đo hoàn -tdàn. xa Ïạ với các yêu cầu 
đặtra cho cáo th báo nhà nghề: ‹ đã tránh cho 
.Vai-xơ mọi nghỉ ngờ là anh có tài năng hoàn thành 
chỉnh xác các nhiệt vụ gu. chép cđịn dư với mục 


địch „do. thám, ˆ a. 
¬. Những bức, vẽ: phậc: Theo kiêu r nÀY truyền đạt 
không chính XÁC: Yự: giống. nhau về nét mặt và vì, 
thế nói lênxẵng cái cồng. xiệc miä-enh linh nảy làm 
trong. giờ. dự do hoàn toàn” ni không hgny. hiềm clo 
quốc xã... ề, _ 


m -- Tất: cả những điều: “đó WaLxe kíp thời “thực 
hiển và đánh giá, Nhưng" dù cho.những phán đoán 
của anh có Hợp lỏsgich thế nào đi äữa, ban đêm 
anh vẫn không thê, HÀO. ngủ thiếp: đi được. Và mặc 
đủ: ngày, hôm sau anh đã kịp giấu các: bước. chân: 
dụng bọn: khẳng bố phá hoại đo anh yẽ. ở địa điềm 
bí mắt ện' đường CẤU, âV. lo. đắng vẫn ám. ảnh anh. 


._ 34ng ngày thứ: báy Vaixơ bị gọi _ lên. ngôi nhà 
tham mưu, và ở, đây" ong số. bọn. mặc thường phục 
lần đầu tên sau bao nhiêu ngày ảnh gặp lại chủ 
mịnh :— thiếu 4á, Sten-gớ-It, Chúng rwlệnh cho anh 
đi lấy cáp bức tranh lên. - 


- Vại-Šơ tang đúc bức chân . .- ng Ì là và cần 
thận. đề trên bàn. Nét mặt ca bọn người được 
miều tả trong.các tờ giấy này đòi hội sự kính cần. 
VÀ vị Thể, bọn có mặt đầu kinh cẦn ngắm: các bức 
tránh của Val-xơ tưng không cho nhận xét gì cả. 
Nâng chân dnng tên đụy chó, nấu bến, nữ hạ äỸ 
thị bị chế nhạo, 


"ma "- ⁄ ` 


“ 


Bản thân Vaixợ cũng _ 0oÏ những, bức chân 
dưng này. là: hông, đảng kế nhưng dù ,saó-trên' 
những bức chạns. ;dứng: này cũng có nết g é đó. Và; 
trong giày lái tmấ£t -chủ,-anh- buồn Yắu thứe›sự vì 
thái độ khinh miệt! đổi với nghệ thưật của anh; Thái 
-độ chân thành của: anh, 1à biểu. hiện sáng ngời về 
kòng say ) mê nghệ. thuật ế của người linh và củng ©ố. 
sự tia cần bị lung 3ay đối. với anh. Và khi. thiếu 
tủ Sten-gơ-Mt nhớ lại cảnh: Vai-xơ ` đã. #hộn khéo. 
biết cách tìm thấy tranh, “của 1;@ö-fa nhữ'thế nào 
ở kho. « ‹ Đóng qgiói bán) "đấu: :BÌÁ )„ thị mại nghỉ ngờ: 
hoàn toà biến. mắt. Thể. TỒï, -bòn” cóỏ:mặt ở đấy 
quyết định là Vai-xơ phải về Xu “dưng: đượng 
iPhủn“Bra;u-khit. : Ni vị . 

. Bắt đầu bàn bậc. -Và thế " Nxó Nuge tiết 
rằng tướng “ hồn: Braau-khit. được. bồ 1hiệm- lản: 
tư lệnh một tập đòàu quân. không. +ồ. và cổ) Tkhả 
năng, trong iiột ngày, gần đây sẽ đến thăm “doanh 
trại này vì hiện giờ. cần "sự; giùp- đổ ở đây, Đúng 
là đoanh lrạt này! trực tiếp dứời quyền Béc:En, 
nhưng cững phải tính đến Bra-u-ikhft vì rằng sắp. 
tới doanh, trại này sẽ đi chuyền sang phương Động, 
cũng vải lập đoán quấn của: ra-u-kjut. 

Vai-xơ hỏi xem vỆ Bra-u-khit trên nều nào thị 
lất hơn, và anh đề nghị hình tượng trưng thủ 4ô 
Vác-xô-vi.. Một tên trong, bọn mặc thường phục cười 
phê lên. 

+ —~ Tö( hơn hết là nền hình em. Ianh, của Mát- 
keơ-va 

h hưng hắn bị sửa n, any : nếu như quốc trưởng 
biết rằng, loại u-khlt được tịng bức chân đụng nhụ 
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vậy thì điều đó sẽ cẻ thể, gáy nén sự không hài 
lòng vì ghen tức, ˆ 

Vai-xơ hiều fấtcä và để ñghị mô tí Bra-u-khit 
trên nền cờ Và súng. Đề nghị củá anh được chấp 
nhận. Thế lả ánlí nhắc rằng cần phải có các vật 
liệu khác nhau : v&# gai, thước về, bút lông và anh 
được phép, đì Váe-xô+vï kiếm những thứ: này. 

Mọi việc điễn rạ có kết quả thật không ngờ. 
vì rằng đã sắp đến ngày họn — theo sự thỏa thuận — 
với trung tấm —. anh phải đến chỗ BẾP, mặt ở Vác- 
XÔ-VÌ,. 2 +. ` -N 

Hai ngày sau, (chỉnh vì. sạng. ngày thứ ba sẽ 
phải cỏ cuộo gặp mặt này) Vai-xơ lấy xe đạp đi 
Vác-xô-vi. Thuyết phục được tên cảnhvệ Eên: ngoài. 
rằng cần phải đi bằng xe đạp thật không phải 
chuyện đơn giản: Tên trung SĨ này cử ngđời đưa 
Vai-xờ đi bằng mô-tô. 'Nhưng xe đạp là phường 
tiện duy nhất tránh khỏi ngưởkđi kèm; và Vai-xơ 
bảo vệ „ý kiến của mình, viện: cở rằng tần, phải tiết 
kiệm xăng dầu đùng cho: mụe địch: quân sự.: Và 
thậm ehí còn đám kết tội tên. tếun :-sï là hẳn sử 
dụng lãng phi những phương tiện “đầu bảo cho các 
pưộc hành quân sắn tời. 


52“ Nhiều vùng ở Ba-lan bị máy bay oa4h tác dã 
biến thành những- đống gạch vụn giồng như khi 
đập, đá, Những quả bom — như đạn thần công — 
thả vung vãi xuống nóc các ngôi nhà. Bằng những 
quả bom này, bọn Hil-le khao khát bất người Ba: 
lan ghủ nhớ lịch sử lâu dời và quang vinh của 
Chúng. Ngay từ 22-8-1919 bong bửa ăn tối với bọr 
thân cận của minh; Hit le đã hưa hẹn: ` 


~ 
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— Ba.lan sẼ biến thành nơi không người vá sể 
thay bằng. người Đưứo.`Và, thưa các ngài, sau. đớ. 
với nước Nga cũng thế... : Chúng ta sẽ phá tán Liên 
Xô. Khi đỏ người "Đức sẽ thống trị-toàn thế giới... 


» Gbrinh quả sung sướng vì những lòÏ này, cởi 
vứt cả quân phục, nhầy. chồm lê1, bàn mặc độc 
chiếc quần,đủi múa điện, người man rợ, với tấm 
thân phì nệm những mỡ như đàn bà ruýg lên. ˆ 
Một Ìình Báo Ba. lai mới đày bị bọn Hitle bóp 
cô chết trong chỉnh nhà lao mà - những kế cầm đầu 
nước 33a-lan tr sản tống gianr anh ta. Chính anh 
đã kịp thời thông bảo lại được những sự: kiện cuối ` 
cùng này trừ tất. cả các vấn đề khác, và về:bữa. 
ăn tối của Hitle tùng HhNHg chuyện xây ra.trong 
bữa ăn đó. SN 
Chính quyền, tư sẵn - Ezlãi đã phân bội nhà 
nước này như. đã phần bội cả: dân tộc,Barlan.. 


Và khi Vai.xơ lang thang. giữa. những ngồi nhà 
đồ nát đầy đau thương, giữa những bức tường nhà 
lởm chởm như mỗm đá nhọn sắc, anh nhớ lại 
ngày nào đó ở Ủy bạn quân sự sự người ta trao cho 
anh thê quân nhàn, Với một vẻ buồn rầu. họ trao 
thể quân nhân cho tất cÃ sinh viên, còng nhân 
nhán viên -— những người tình nguyện uhập ugữ. 
Đỏ là sự kiện sau khi 'chính phả ` tứ sâu lần-lan từ 
chối không chơ một số đơn vị. hồng quản vào lãnh 
thồ Ba-lan đề bảo vệ Da-lun khỏi sự đe đọa tấn 
cóng bất ngờ của quân đội IL-le, 


? Các gián điệp của IÍit-le đi loan báo Sho, giới 
cảm quyền Anh về cuộc tắn công đã chuẩn bị vào 
Ba-lan đề tìm hiểu xem tr PHR trường hợp NÀY cái 


303 


gỉ sẽ đe dọa nước Đức: Vă. thế la chúng đã biết : 
8 có tuyên chiến lấy lệ với Đúc. Và đã tuyến chiến. 
- Ghiển tranh trang cải tên « chiến tránh lkỳ lạ » — 
. chiến tranh ngồi. --.. # 
. _ Thế là Ba-lan Ì bị đây xéo đưởi gót giày phát xit 
nhằm giảm nhẹ cuộc hành quản sang phương Đông; 
_ Sang nước xã hội chủ. nghĩa, của -Hitle. `. 
-A-lšc. xăng. Bê. -lốp ì một tr öng những người 
chiếm đấu - qhống, lạt Am mưn của bọn đế quốc 
muốn Ấn. công cá loài người do. các cơ quan mặt 
vụ tiến hành: với nHững pHương pháp. thô bỉ nhất. 


Cfinh anh, 'Á- -lếch'xắng, Bê-ốn, ø, là. "một trong, 
số những học. trò hứa bọn nhất sủa viện sĩ Li»nép, 
một nhà trl, thức đầi ân của cả dòng lọ công 
nhắn Bẻ- lốp. Ảnh: đã "bỏ. con .đường hoạt: động 
khoa Học, bỏ tất cả những gì, hứa hẹn với anh, v 
anh đi ra mặt trận. đĩng như. cha đi chiến đấu trong 
những năm nội chiếu trước kia theo nghĩa vụ người 

„đẳng viên công sảñệ Nhưng đây, Tà một mặt trân 
khác — chiến tranh bt mật; Chiến sĩ tình báo Xô- 
viết A-lếch-xăng Bê-lốp được cử: đến đây— đếu đình 
†ũy của bọn: phát xi đề.nắm được trước và dã dải. 
-chệch những. đón đang nhằm vào sau lựng nhản, 
đân anh, và cũng đề chính bản thân anh sẽ giảng 
H6 đòn chỉ tử vào đần kế thù ngay trong St 

ở của chúng, . : 


Lực lượng fiát không cÂn bẩng` Wải- -xơ mội 
“mình giữa kẻ thủ. . 


/* 
„ .IKhi anh 'nhla thấy Drusnô đang mò mẫm đì 
theo, con tt nhỏ glfữa nhữn: ngôi nHà ko Xô 
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vì đồ nát, nhìn thấy tấm thân "gầy, gò đầy: quen 
thiộc của hgười đồng chí, hú thấy: khuôn mặt 
sinh động thường chứa về cau 6ö châm biếm những 
con bệnh của bản'tiân mà đồng chỉ ấy hông/bao 
giờ có đủ thời gian đề chữa khối, Vaizxơ cảm thấy 
một cái gì Hó. giống như người "tủ. cảm thấy: khi 
thoát khỏi nhà giam mà sở: công hà lao có người 
than đến đón. Mặc đụ suốt :mấy, tháng trời ảnh tự 
rèn luyện. bẩn thân fhể nàó-đi nữa vả mặc dà 
anh đã chuẩn bị cẦn. "thận 'cho buổi gặp gỡ này 
thế nào đi nữa, Vai-xờ vẫn không dhê làm chủ. 
được bẩn thân, Vai-xơ cháy ] lạõ' sẽ phia Bru-nðõ. 

_— Cẩm động † không thầy không cảm. „động 
đượé à'? — JDiu- hô không: Xừa ý mỗi... .. 

Đi san Vai-xơ theo còn n đường hẹp giữa những 
ngôi nhà đồ rÁiI, Brụ- nô nỗi bằng glọng khàn. nh 
của mình. tê 

— Ở bên nhà cũng bắt đầu nói SN: chuyện bảm 
động kl# liên lạc với cậu. bị. đứt. Cậu hơi bị đây đi 
lung tụng, nhưng nói „chung khôhg ãho cằ, 4t 
Tộng có về thông thạo. Tôit§ nhận được chân dung 
bọn khủng bố và đã chụp ảnh lại¿ïn phát.chọ. -oáo 
nhóm tác phiến, Rất thích thú. Cận tài lầm. ° 

Va# xơ dừng lại ; 

— Đi đi, -~ Brn-nô ra lệnh, — khi nào đồi 
chỗ tôi sẽ nghe cậu nói, còn bây giờ hẨy nghe tòi. 
nói» đũ, — Rồi Bru-nô nói nhỏ: — Chiến tranh, 
Đúng thế !.—Nồi vớivề nghiêm khắc nhắc lại : 
~ Cậu đi đi 11 đi và đừng cõ ngoái cỗ lại, Bây giờ 
nói 'đến cái khó, nhất đối với càu. Chiến tranh 
sẽ bùng nỀ — đừng có nœ màng, Phải sống bình: 


c7 cu. thụ và ˆ 805 


tĩnh, Biết chịu đựng: Liên lạc trong những ngày đấu 
sẽ bị đứt. —`Bru-nô thể đài : — ,Phải, -anh bạn s, 
anh cỏ đau buồn thế nào đi nữa cũng được, tủy ý 
anh, nhưng không được lộ tâm tr rạng ra bên ngoài 
trừ lòng trung thànlu với quốc xã. Và không có gì 
khác nữa, hiểu qiứ? Không có gì khác nữa, ohỉ có 
bắt rễ vào thôi. Dù trong hoàn. cảnh nào cũng 
phải bắt rễ vào. — Saũ đó.Bru-nô báo cho Vai-xơ 
tất`cả những gì đồng chỉ được biết. Với trí nhớ 
thật kỳ lạ, hầu nhự nhớ từng câu từng chữ, Bru-nô 
kề cho Vai-xơ nghề nội dung nhữn/: bức thư bố mẹ. 
anli viết cho anh, Đồng chỉ nóirằug, có đến nhà anh 
và đầ chuyền cäc giấy giỏi thiệu của lĩnh đao có bồ 
sung thêm-ý kiến của cá nhân đồng chI. Bgu-nô 
mói : — Sẽ eó đồng chỉ khác đến )ắt liệu lạc với 
cận. '€èn bây. giờ hãy nói ngắn gọn, sôi TNHŸNG: đây. 


ru;hô, vư ợt lén trước. RÒy 


Vai“kơ báo cáo lại tất-cÃ' những gì không kịp 
chuyền qua. đường thư mật. Khi kết thúc phần sự 
vụ của mình„anh muốn chuyền sang vấn đề hôiu 
này làm. anh ]o lắng hơn cả, sang vấn đề chiến 
tranh sắp tới mà Btm-nô vừa nói đến, thì con 
đường nhỏ dẫn họ từ những tòi nhà - đồ nát ra, 
một quảng trường. - 


Ở đấy hai người lính Đức shia tay nhau, một 
người rẽ phải, một người quay trải. Họ không biết 
rằng họ sẽ chỉ còn được gặp uhau mội lần nữa, 
mệt lần cuối củng,.... t 


ˆVai-xơ mua đủ những thứ cần thỈết. rồi nhầy) lên 
xe đạp trở vềcúi doanh trại tù đầy của mình. Anh sẽ 
bà 


⁄ 
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xế chân đụng Phôn 'Bra-u-IH4, -nói đúng hơn 1& sẽ. 
về lại tù: chiếc bìa: sơn Tnàn, của “quốn tp san 
quận đội, “ ˆ- hn, 

Anh phần khởi đạp x xe về phía chiếc công sắt,. 
trình.cho Hàh gác giấy phép: đị ba giờ bốn mười 
lắm phút theơ-nhiệm vụ được giao. Và anh đã về 
chân đung Phôn Bra-u-khit. NEưng viên tướng này 
không đến. đầy. Các quân chủng của Hitle tập 
trung học biên giới Liênxỡ đã ở tư tế shuần bị 
sẵn sàng tấn công: Chỉ còn chờ lệnh của Hit-kl 


Và cũng từ đây, 'Vai-xơ bắt đầu chịu đựng những 
thử thách đòi hỏi anh mọi sức mành tỉnh thần; 
mọi sức cHịu đựng và tài tháo vát, Điều này cũng 
giống như tự lột da mình, lột trần da ra .ngoài, 
rồi lại kéo căng nó ra và trong khi : đó,phẩi mắm 
cười, Phải làm ra vẻ øhư anh không cảm thấy đau 
khô và cả con người không được rung-động vì đòi 
hồi bức thiết lúc này, vàơ giờ phút này — đòi hỏi 
được trả thú. Mà đâu có phải trả thù cho bản thân 
anh, lễ nào chỉ đáng cho bản thân khi mà cả đân 
tộc anh đang đồ tháu Ì ` 


„ — Nhưng ạnh đã được. trao nhiệm! vụ lập. chiến 
công không hoạt động, Nhân dân xô-viết đang bị 
giết hại, còn anh thì sống gia lũ giết người, ngay 
trong đỉnh 1ầy của. chúng, phải ngoan ngoĩn thực 
hiện nghĩa vụ cúa mình,,phải chờ đợi: Anh phải 
chờ đợi đề hoàn thành đảng vào lúc qui định cÑa 
những người đụng biết cách bề gẫy những đòn bí 
mật củn các lực lượng phát XỈC DÍ mẬt và nang 
sính mệnh cẩn mình ÿa chỉu trách nhiệm trước 
tỉnh uiệnh của mọi người khác. s 
+ ˆ 
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mười sáu ¬ 
2 ềc  Ahng Bà HÀ li ' 

` VaLxơ được bồ. „nhi êm. xào đơn vị ' đặc biệt 
dưởi quyền. "thiền" tá) Sfen-go-lit. 'Đơn, vị này. có. 
nhiệm nụ theo đổi” các đon vị dân, Qúốc. xã đang 
chuyển đến;thu thập tài liệu.ítong 'vùng đã chiếm 
cho Cục tình. báo và phần gián E Đức. Phạm vị hoạt 
động của: giết-tạ-po cũng có những nhiệm vụ tương 
tự,. cho. nên. cần: phải tiến-hành thật khôn khẻo đề 
virọf: lên trước, đi. chủ 'tạnh. tranh. Tất: cả những 
-kể có tên, trong.) ánh đách đơn: vị này của thiếu fá. 
Sten-gơ-lit, đều phật- học 8A; Các. khóa đào tạo 
ghí nhện mốn: Pin Ẽ 


Ñ 


+» Trong oác -Rhỏa Hà VaÌ-xơ-: cùng. các NhậN 
viêu khác,của Cục tình háo là. quen với các giấy 
tớ thực của Eiên-xô,, 'Thấi. đẳng viên, thẻ vẩoàn-viên 
thanh ` niền, ` chứng. mỉnh, tư, thể. huan chương, 
giấy bộ nhiệm đi tòng tác, các giấy, từ .sự vư, giấy 
đi đường và mọi-chứng từ. khắc: -Anh cũng nghe 
hãng. loạt các bài giảng 'về`Wết cầu 6đ cơ quan 
nhà nước Liên-xô, về tô chức. của Đẳng, bè, thống 
hạc]: toán, mẫu lập báo: cáo. và các tài-liệu khác, 
œ.E9 một bài được giảng bằng 2tl6ng Nga và 
ước trực địch fa tiếng Dức. Giảng. viên là một 
tên không biết xác định tui là-bao nhiêu, mặc, bộ 
F áo loại dắt tiền màu xanh, chiếc ảo len xù 
lòng bó” chặt lấy cải bụng béo -phÌ — đây là tên 
Nga gian bán nược, hắn nguyên là nhân viên Bộ 
Ngöại thương Liên-xò. Sau này, Vai-xư được biết 
Công ty của Đức sau khi ký kết bợp đồng ` giáo 


ˆ * ` 
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hàng thông những chỉ trao từng tên này nhiền 
tặng phầm Quỷ giá mà còn -bỗ điền fa' tồ chức 
cho hẳn đi lạió‡ một phụ: nữ Đức; “Cuộc đấp gỡ 
điển ra ở tiệm: caó.: đạn +qngoaï thành, ở: ¿đây tên 
này bị chụp ảnh Š 'Ð # thế không Tmặc quầú .ád và, 
cả ở tư thế” trựy đạc. .:Ý ïì, tên” này đã lš người 
cha của mộtgia đín q1 qý-1'00g: đanh=dự đã 
nhân, là niột" nrgưỡ đạo đức .VữTi# Vàng, láe: đầu 
hắn hy xinh một Đ ;hhững” mật. đông: việc 
"thuộc lĩnh vực củ: ấn, những §au đó đề cứu cái 
xác mình hắn, bán rễ cá " ¬.. 

` Và, chiến sĩ cộn 
phải đứng nghiêm trước. tên: 
đứng trước người thầy. iảỏ, 
hối của ăn như quy chế“trả lệ ` 
Khi hẩh hai lòng nồi với lên. phiên, 
lụa Ƒ minh »— Còn tên ĐÀ tá nBản 
xo: 




































-bóp" nghẹt kˆ hắn —` chiếc dỡ” ngân mọng những 
mỡ của. tên thầy. giáo — bằng. những ựềón, tay 
của dính. " 

~ Mấy lâu Val-xơ chở thiếu tá: vậu trong thành 
phố và, thật là kỳ lụ; những lặc. độ, sau khi giao 
thiệp với tên phần quốc n;à'anh:cấm thì đến tàn 
xương tận tủy, với lên airh ,pHÁI. -BẶP mặt trọng 
các giờ hạc, thì nnh thấy Sten¿gorlit ` “cử vẻ đẳng 
thương bại nữa. Háu chỉ là miội kế thù thông 
(hường, một tên: gián điệp nhà nighữ lên. uẠt vời 


—---~.-—— 


; W1) Gủt.~ tiếng Đức - nghĩụ là khú, tốt NI bỶ „ 


` 


âu 


khợ kinh nghiệm chuyên lậm các việc bÌ mẠt, một. 
kể nắm được đủ mọi phương pháp giết người, hơi 
tự mãn. cho nên từ lâư đã mất khả năng phản 
biệt những pét tĩầh' ví của -hoạt động con người. 
Và Vai-xơ Thang có gì đáng phải, gây niềm tỉa hơi 
nữa cho Sten-đớ-lit: Một, lần aứh nói với ti ẵn: 


® ˆ— Thưa ngài thiếu tá, lúc :đã xe ở công dinh 
đại tá, có một đội trưởng: giêttapô ngồi vào xe 
tôi. Anh ta; người đây đã tóc bạch . đảm, đuôi độ 
ba mươi, không cổ nét đặc biệt. mảão cả. Lúc "đầu 
anh ta cho. tôi, một bao thuốc, Sau đó cho: hai bao 
và còn hửa là Tần: sau sẽ chơ thêm một chải rượu 
trắng: Ngài cho phép hồi, phải ĐẠO g cáo đì. với Hot 
về anh ta? 


“Vai-sơ nỏi bắng một giọng: sự Vụ, lãnh . 
binh như chẳng có gì đặc biệt tả : theo công -việc 
cần phải. như vẬY, — ^a chỉ ,có thế; '..... 


Viên thiểu „ tá im lặng. khôn đắp gì 'SÄ: Hắn 
hầu ñhư khống nghe ` thấy: ấì hết, không biều, 
không chủ ý đến ; .nhưng đôi mắt hắn nhéo lại và 
đôi môi min sát vào. răng. Vai-xơ xác định được 
ngay một cách chính xác : Công: nói của anh đã 
rơi trúng đích. 

Mãi cuối tuần, trồng chuyến đi thường tệ vào 
thành phố — Sten-g-lit mới bảng quơ hồi : 


— Thế nào/ gặp anh chàng đó chưa? — Rồi 
hẳn nhắc lni chính xác những đặc, điềm. mà: Vai- 
xơ đã kề. 

,— Vwi-xơ cũng đáp lụi thiền tứ! nột eáeh' chúng 
chuug!. 
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.. Tôi có trộng thấy, nhưng +ừ chối không bắt 
chuyện vì chưa qỏ sự chỉ báo của xy h. phải báo 


'cáo gì về ánh, tay Về Xế `ú 1 





— Anh có a lệ - :vụ báo tiáo ˆ “tho, cơ quan 
của Quốc trưởng"tất 'cẢ những gì lâm, cơ : gian 
chú Ý.—~> thiếu. tá Đồi gọn lồn. ` 

* Vai-xơ im lặng BIẬY, lát, “hình dung x xen, N}UŠP 
tueo phải làm øì, sau? ng nhiên ¡anh cười M2 
MÔ, VHỈ VỀ nói; 

_— Thưa Ngài thiểu Á, Tà tội: l nh tôi.: 
« Nếu chủ của cháu được mớội sử đốt lành thì cháu 
cũng được thơm lây, còn ủhững: kể luôn thay thầy 
đồi chủ thì trong đầu.họ khốn 1g chủ nào- -Cả Ọ, 

— Anh có bà cô thông. mì đẩy, Sẻ nu 

— Nhưng chết rồi. = sAn No : 

“Thiếu tả nói nhanh :' 


— Hãy gặp và hứa Tìm "Hiền tấỂ cả- - nBững' mì 
mà hắn ta chú.ý đến: — Hắn chozfay vào túi rút 
vi ra? đưa cho Vai-xơ mấy động. TC : >- Cho ảnh 
và hắn đi uống bia. 1x... ĐỘ sộ 

_ „Xin đa tạ Ngài thiểu tá, Xà Xe 

Khung Vai-xơ k]iông kịp lận dụn6 gái tên giết- 

ta-po mà WVal-xơ bịa ra. đề làm .oho”Steurgg-lit 
kuiếp sợ. Điều cơ bản là- kha† -tháe được gì về: 
clính (hiếu tá thì Va-xơ: “ølhg không gặp nuày, 
Ngay đêm hôm sau đơn vị đặc biệt Mỗng nhiện 
nhậu dược. báo ,động, Val-xơ: cùng đơn vị cội 
doanh trai và tiến về biên giới plía Đông. -Bơn 
vị dóng quân tong một làng từ làu đàn ,đÑ, bị, 
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đuổi đi nơi khác, Cho xe chạydựa vững cấu, Vai- 
xơ nhìn thấy cáo đơn: #ị bộ binh và cơ giỏi của 
bình đoàn thử hãi : những: đơn vị: "hy đang ở tư 
thế. xuất phát. Đỏ lả taàY 1ế& 194..- ve 





v. ' Những tị chỉ dẫn chối chế. 4o ‡rnng. đ Dup 
pe truyền đạt — tên. :aày nguyên là quan chức Bộ 
Giáo dế; — chỉ liên quan chủ yếu đến cáo: phương 
phần, phân loại fài“liệu của kẻ địch. Phấi xếp 
chúng theo một hệ. thống nhất định vào trong 
những” chiếc túi sáo] bằng? vải bạt: màu ngụy 
ìrabtz thuộc. về. Đâng — è riêng, về Nhà nước — 
túi kháe;. về kinh tế -> túi thứ bà vân 'vân) huy 
hiệu,, huy. chứơng; huận” :tuương cọn dấu đựng 
trơng những thiếo thùng cổ: nắp. Mỗi tên linh nhận 
một tủi tr Íỷng, giống như. những chiếc túi của người 
đuá thư, ¬”. --= 
- Hôm: 'rướo 'ạày: "xuất phất đơn: ÿị được : bồ 
xung thêm bốn têf lnh có trang bị hộ đồ của kẻ 
cắn và cả mỏ cắt hơi đề mở những tả không chảy. 
«Bọn lính mới» này: Tà những tên đã dày, đạn 
kính nghiệm, và không cần phải cỏ.sự. cl bảo 
,lặé - blệt. Val-xơ tin chắc điều đó vì bỗng nhiên 
nh nhậi: ra ehỗ hồng rất lớn trong việo học tiếng 
Đức của anh trước đây. Thì ra thững thầy đạy 
cũa znh — những ngừời rất g{ỏi tiếng Đức, không 
nắm - được nhữn l8 khái niệm tiếng lông của bọn 
ổn cắp Đức, Và ở đây, trong thực tổ, Vai-xơ đành 
phải Hoàn thiện trình độ ngồn ngữ của mình, 


.” 






la ~ 


Tên Dup-pe này còn dặn: đò phải đối xử thế 
nào vời người xô-viết nếu cần phải khai thác ở 
hộ những, tài: liệu? xề nơi cất giấu tài Hệu và hệ 
thống những tài.liệu: đó. Kết luận lại, Dup-pe đọc 
trước tác của HịHe:: - $ 


— «Ta giải pHốn co con người khỏi sự lửa đổi 
hèn hạ -— khỏi cái gọi là lượng tâm cũng như nền 
giáo dục đang làm hư hồng cón ñgười ». — Rồi hẳn 
tự bồ sung thêm : — Tự do của chúng ta vĩ đại là 
ở chỗ chúng ta đã đước giải phóng khỏi các khái 
niệm kim hầm cá nhân, khỏi sự. tương xót, lòng: 
cao thượng, lòng. nhân từ đối với kể địch. 

` Tên linh đứng tuôi ò “Quốc Hên-rôn khinh, bỉ 
nói về Dup-pẽ : ¿ 

— Cái thằng xô lá này lúc” nào cũng: mưu. -đồ 
bôi nhợ những điễn văn tự, do “của ta về thời kỳ 
chế độ cộng hòa Vây-mác. “San đó hắh còn tố cáo 
cả các giáo sư và sinh viên. Ðiều này hắn có được 
xéi đến khi người ta hận hẳn vào Cục tình báo. * 


— Thế anh làm sáo mà biết được? , 
Ien-rôn nghiêng đầu về phia Vai-xơ nồi : 


— Tờ đã từng làm chân gíc cồng ở tr trởng 
Đại bọc Tông hợp la'-jlet, vật thường theo lành 
của hắn mìng các phouz bị với dế phòng giềt-tá- 
po. Thé là tớ bít, \ 


è 


Mớt tiều đội §D đóng qưên ở làng bên cạnh. 
Vai-xơ dược biết rằng, bọn Linh .của đơn vị này, 


.—, 


¬ Liên, 


mời đày đã học quà tực tế teong“các trại tập trung, 
trực thuộc mỗi trung. đoặi: S50 hỏi, tháng 2-1933. 


Các trại này có ba loại: đrại lao động, trại 
giành cho mệt: người ống: đau» và trại thực 
nghiệm, ở đây bọn SS. “học. 'cách lãnh. đạo và cả 
phương pháp đàn: áp: Người. Bi đưa vào trại do các 
tàa án đặc biết đặt ra — những, tổa án này nhẫm 
trử diệt những Ì kẻ chống đối để quốc Đệ Tam, chủ 
yếu là trừ điệt Cộng sản và xã hội dân chủ. ~” 

__ Trong tất cả các vùng đân cử bọn piát 'xít có 
một, tây báo tin phụ: trách: năm. nốc nhà, nhiệm vụ 
của những tên” năy "là khat báo Hhh ra những -AÍ" 
thuộc điện đưa. vào trại tập { trụng, ˆ : 

` 'Efương 'pháp hệ kha! thác, thế: hợp. với lao 
động cð trong các trại giam ` sã được nghiên cứu 
thảo ra một cácb`rất tỉ mÌ, Những điều lệ chỉ tiết 
nhất. đã xét trước đủ mọi vấn đ đề:: cở đủ các bản 
về công” 'tình trại, các. tài liệu. “thống. kê về những 
% ệnh, thuyền. nhiến ảnh hưởng. tưực tiếp đến tòng 
số tử ,vơng,. các ý kiến của bác ấĩ về những biện 
pháp" phòng mgừa' trưởc mà. Thới `người phải tuân 
theo đề tránh bị truyền nhiệm; chế, độ ăn uống ở 
trại đề giữ đủ sức cho những ñgười ở trại” trong 
guốt. thời g'an họ thực hiện laô động ngÙÏa vụ và: 
cả lầu ruần ăn đói đặc biệt đã được tĩnlí loán cho 
số lượng hạn định ý `y khó khăn đối với Qu:.cˆxã 
.và đối với vốn kinh té quản lý tr đi, cà Vú, 

®` Còn có điều khoắn quy định vÑng,. Những khu 

m&c biệt dùng co việc tiến hành các thí ng lén 
n0Ïte cứu lon học vỀ y học mà kế(' tuả của. 
những thí Ghi ni Ciê có tò cô Ích cho việc giữ 
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gìn sức khỏe các sông đân để quốc đệ tah thì 
nghiêm: khắc. cẩn gời lạ' đến.,Và +bÄt kỹ -aï nói 
đến phượng pháp #hí nghiệm này đều: 'bịnghiềm. trị. 


„CộzGã sơ: đã ˆ những hố sâu đề tách chẳng khỗi 
các nơi giạm hãi : Cá. những 'oách, chỉ dẫn. về cách 
đã xáế chất hợp + 
định sức chửa cl#;c+€ "hốyvà điện tịch “đây. Tròng 
phần ghỉ chủ có uới rằng, đo nưởc Đức. "không 
công nhận Hiệp địnH Gio-ñe-vơ cho nên Vĩ tác. thảo 
ra chế độ-đối xử, vời tù, bì nh hoàn: toàn " thuệc quyều 
Ban chỉ huy trại, °. 


_.Tr ong chương «Các °biệg pháp 1 trừng, phạt kê 
vị phạm quy chế trại » éó ghữ: “cHiệu nghiệm nhẤt› 


Những - 4ÑŸ liệu này không một tên linh nào, 
được trao cầm tay CÁ. ° —- 


Viễn sĩ quan: chhuy.. đơn cất những tại. tê 
nây lr: H- chiếc kẹp xách dưới. mật lần nắp đậy, 
bằng xen-luW-lô thong suốt, VÀ: cho - MỖI tên linh 
đọc, tay không, hồ chiếc kẹp: 


Những ngày này, đề Ỷ theo: đãi bọn © cùng trang 
đơn vị Vai-xơ' nhận xét thấy tất cả bọn' này, đều cô 
tâm trạng yêu) 'đời, khác thường và đều. hài lòng 
với số phận của mình, Còn g] nữa ! Vì phủng -thoát. 
khổj việc phục vụ trong các đơn, vị tiền phương, 
và chiến tranh thật an toàn đối với chúng: việc 
chuyền quân theo sau cấc đơn vị tác chiến đòi hồi, 
chỉ một vấn đề cố gẮng chấp hành và sốt sắp 
theo kiều bành e hlnh, 


` 
Thậm chí một số cồn nói rằng, chủng thí: 
hành quân ni thế uày và chiến anh 'ÑR mỏ ra 
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trước thằt chúng những khổ năng không phải tốn 
kém gì mà: được thấy” nhiều nước ebâu Âu, mang 
được những đồ kỷ niệm , từ :đó trở về. Bọn chúng 
nói rằng đàn ông ngừng “chiến. đấu — thật. không 
khả€ gì đàn bà ngừng: sinh: :để, Và: còn sẵn sảng 
nhắc, lại cản" châm ngèn cề. của, Đức : 


. 4 Búng, đầu . ppru-xi-a: K ưa” ' 
. Đứng đầu nước Đức là pru-xi- a 
& - Đứng ø dầu. thế giới là nước. Đức » 


'Phầu lớn đấy là những, têtí đứng † tuôi, trang 
nghiêm: những viện-quan chức: nhỗ; những chủ. cửa 
hàng nhỏ, những chữ xưởng sửa chữa”, thay, bộ 
thường phục bằng quấn phục. ọn-chúng cm thấy 
mặc quần. áo lính rất thuận lợi.. 


“Một số đã nuôi Ảo tưởng từ lâu rằng,'HÌt-le; yyaư' 

đã hứa hẹn trong các Bài phát biểu « cách mạng » 
`đầu những năm "bá mươi, sẽ tạo “điều liện đề phát 
triền mạnh giai cấp tiều tư sản Đức bằng cách thu 

hẹp các công-xec-xi-ônw,, không lồ. “ 

{@ Hit-le thậm chí cờn bứa tịch thu cáo cửa làng 
"bách hóa Tông hợp lớn đề thay vào đó tổa ra một 
màng lưới những người buôn bán nhỏ. Bằng: những 
lời hứa hẹn này Hii-le đã làm,cho giới buôn Báu và 
kính doanh nhỏ Trở thành những tn đồ hung bằng 
và nhiệt tỉnh của chủ nghĩa phát-xt, Nhưng, sau 
khí trở thành Quốc trưởng nhờ sự ủng hộ của bọn 
trùm công nghiệp Đức, Iit-le liền bóp chẹt gÌai cấp 
“tiêu tư sắn khiến cho không những chỉ có khủng 
.hoảng về kinh tế mà cũ luật pháp mới đổ gày nên 
bàng ngu vụ phá sản, ví bọn tiền chủ coi đỏ là 
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sự trừng phạt: những Ño tưởng cách mang tiêu: tư 
sản thiếu. suy nghĩ. của chúng. Xiệt số. trong bọn 
này, bọn nhậy bén hơn, bèn lay vào Đẳng quốc xã 
đề bù đắp cái sự nghiệp của mỉnh trong: cảnh chính 
trị hỗn loạn,. một: số khác luồn lọí vào quân đội, 
vào các đơn, vị đặc biệt — nơi mà: triên: xộong xế 
hội tốt đẹp của chúng đẩm bảo. rằng trong quấn 
đội chúng sẽ không. phải là. những kể vô-ích.. 
"Đây là bọn thị đân mặc quần. áo, “nh, chủng 
chỉ quan tâm đến việc làm' thế mào. đề. Vượt qua 
con đường chiến thắng mà Quốc, trưởng - trao trác† 
nhiệm che chúng bằng một giá ít: may ri và tồn 
thắt-hơn, Từ lâu. bọn nà. đã tiếm nhiễm nHận thức 
cho rằng : Đẳng phát<xIt dã. «người mang lý tưởng 
quốc gia». Và nếu nhữ trước kia vợ 'cH Ôuữg chúng 
thêu trên những chiếc khăn dùng trong bữa ăn các 
khuynh hưởng tốt đẹp về các tạp quán sinh hoạt, 
thì bây giờ tường nhà ở của bọn chúng trang hoàng 
bằng đủ những băc lên he h kỳ các câu 
. ô-den-bée., 

@ Vè nếu trước kia chún;,giáò dục con cải của 
mình theo những lời đạy trích trong kinh thánh, 
thì dây giờ mẫu mực tư trởng cao nhất là những 
câu nói của Quốc trưởng: « Chúng ta sẽ nuôi dạy một 
lớp, thanh uiên tục lần, hghiêm khắc, tàn ác.. Ta 
muốn rằng lớp này sẽ giống nhự những, minh thụ 
trẻ khỏe ». 


Và nhiều tên trong bọn tin đồ mới này, lắc 
viết lý lịch, đã tự Qiào điền vào rằng con trai của 
hắn dang thực Hiện nghĩa vụ cá nhàn trước Quốc 


châm ngôn của Hit-le, Gơ-b 
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trông. trêlg các đơn 'YÍ ;giết- -1a- -po, SH“-SS, Cục 
Vmh bão. ŸA việc đó .mang đại cho bợn chúng nhiều 
đặc quyền khác, nhau, kề ‹ cả & quyền được phục xụ 
trong các đơn vị đặc biệt.- ` " 


“hiến tá Sten-gơ-liL' chiền một tòa biệt thự nhỗ 
cùng:với j-đại ủy Ô-xen Phôn Địto-rich. - 


"Sự quén biết từ, lau, "hầu nÌ#t: là-tình- bạn, đã 
gắn chặt thiếu tá với:con người Tay! Hầu như tình 
bạn! Vì rằng kiếng phấi trong iập quần của thiếu 
tả những bạn.bè chủ thân đã gà» khó khăn vất và 
cho đời sống riêng >Gủa. mình, “dù những bạn bè 
pày hà ai đi nữa thiếp tá tuân theo đúng quy tẮc: 
ai vì người đó Í Mội” người tự (fÃ tiền cho. mình 
và tránh không trả thay, cho: 'những chiếc đĩa ,mà 
người khác đánh võ. Phượng chậm này xác định 
mọi cơ số' không nhữ 'ng chỉ về sinh hoạt mà còn 
cä về mặt đạo-đức của Sien-gơ-lit:-đổối với thiểu 
tá, trong cả cuộc: đời -mình, Đinh bạn với ai đi 
nữa cũng chỉ là “iện pháp, l con đường đạt ty 
mục đích của hắn. 


Đi-lơ-rich, một, tên-pru; xỉ-a chính tăng, xuất 
thăn trong. đồng đãi sĩ uưan quý tộc. Những nét 
cân đối của khuòn mặt, mũi, tai có thề, -lâm cho 
bất kỳ gì nghiên cửu những dấu vết quỷ giả của 
du} giống Đức phải sướng rộn lên, 


Hắn không những chỉ: hạc qua 'trường quảào 

h' mà còn có trí tức rọn; lớn bơn và hần đ8 
" lĩnh lao đầu theo côi liức của Hit- le - tuyên 
đọc tron khi phái biểu ỗ uSh[ việu Đừo ,"gày 
3041930: « lăng lớp trí thúc đó là rác Yưổi của 


X*} vs” ) 
318  “ . : 


đàn tộc... »- Nhưng. bÃ về mặt này cũng khôữg só 
gì đe dọa đại ủy: N c Đhôn Đi. lợ-ric h„ một thành 
viên. lãnh - đạo: -đi hồng «So? "` ba. _~ phòng 
phản gián — cũ h_ báo. : 







Ac-xen Sten-gờ làm ở:phòng « cŠ» “Tứ Hài — 
Phòng khủng bố phá: hoại nuầnủ và công khai, Đã. 
nhiều năta hắn là kế 'trực tiếp thực hiện = zlà tay 
tiến hành nhiệm" vụ và ` tự tay mình “hoàn - thành, 
cái công tác đen tối! tiày, Là thột lên vô hợc, qua 
thời ky: thi hãểh nhiệm vụ phần. nào, hắn đã có 
thê trở thành kẻ có học. vì hắn đã biết cách nghiên. 
cứu kỹ những tài liệu mả các giáo: sư đại học chọyw 
lọc cùo ẩn _.. những ¿ giá sự này cộng, tắc với cơ 
quan tình. báo quốê xã trong phạm vị nghề nghiệp 
của _mình. Nhưng chỉ vừa hoàn. thành _nhiệm- vụ 
trở về là hắn với lột bổ ngáy bộ quần Áo mã hắn 
vừa dùng đề làm nhiện vụ, cũng như 'dễ' dàng từ 
Õố mở trí thức nhỗ bé cần thiết đối vời bắn chỉ 
để thực biện thắng lợi nhiệm vụ tác chiến. ĐỀN 


Đối với Steh-gơ-l{t ngành đặc biệt đỏ là công 
tác, là nghề nghiện không hớn không kém, Đối 
với bẫu thân hấn'thàuh fịeh lớn nhất bắn cho là 
địa vị ở phòng «Š › — ˆvi*với địa vị này hẳn sẽ đó 
thỀ sử dụng một món tiền lớn chỉ bằng ngoại tà 
đề khen thưởng máng lưới: tình báo, Tắt nhiên, 
hấu không quên bảh thân mình, ' 

Đối với Ô-x-$ Phôn Đi-tơ-rleh'công tác ở 
phong «5 Thứ Bá không phải à việc thục: vụ. 
kháup phải 1 nghề nghiệp, thậm chỉ không )bhải 
là son: đường côn dành, Đó Tà sự hài hàa cẩu đất, 
trong đó hắn tia thấy sự thể biện ahữ0g hy 
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vọng, niềm tin của hẳn, tìm thấy những. tư tưởng 
siêu nhân giải phóng khỏi mọi luật lệ ấu trÏ của 
linh thần và-đạo đức ràng buộc. tr tưởng con 
người bình thường. Và điều quan trọng nhất mà 
Lắn thu được — đỏ là quyển hành, là quyền 
hỉ huy những kẻ Khác. Gòn gì .éó thể thích hú 
hằng trò chơi đùa với tính KHE con SG một 
trò chơi say mê nhất. _. & 

- Trong đường đời của mình No tên Stèn-gơ-lit 
đã phải ngậm đẳng nuốt cay không it .những nhục. 
nhã dỏ bọn khác cỏ chức vụ caố hơn hắn, trách 
nhiệm lồn hơn bắn gây nên, tùy nhiên điều này 
không đề lại dấu Yết buồn ` thêm, vào trong đầu 
óc của hắn”, 

Ô-Ýca Phôn Đi-tơ-rich. lại không: hề biết những 
chuyện buồn phiền như vậy, nhưng dù sao hắn 
cũng đã phải trải qua những chuyện không vui. 
Hồi bắt đầu,trưởng thành hắn đã cẩm thấy tính 
đút đát hèn yếu, ;trong quan hệ với nữ giới, nhưng 
khi hẳn định khắc phục Hñhược điềm mày thì lại tỏ 
rn bất lựo. Cô gái kết thân với hắn đã nói lộ 

tược điêm của hắn, và thái độ thương hại một 
ch giêu cớt của bạn bè còn đeo đuộồi Ô-xca 

+: lau h ` 

ở Trong trường Quân sự hẳn là lp: đồ của 

dững phong tục guý tộc đö Irụy lạc và tìm được 
uđười báo hộ là giáo viên dạy đầu kíến. Viên này 
bất:các học viên sĩ quan khác phẩi tổ ra kinh 
trọng Ô-xca. Tuy nhiên, điều đó cũng không đòi 
hỏi phải đặc biết vất và, vì rằng các khuyulk hưởng 
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Ẻ =...Ê 
330 % nuận . 


ngốc nghềch lại cỏ. chỗ, đứng trznp, CÁC: tường 
kin của Đức hồi đó, ` 


3 Nhung xì: sao %Š Ô-xca — một sĩ quan có công 
của Quốc xã, nguyên là sĩ quan tùy, tùng của Vua 
Đức — lại biết được quan-hệ thân thiết của con lão 
với giáo viền. đấn kiếm: Giữa hai bố .coh xây ra 
một cuộc tranh cãi lớn, trong đó Ô¬xèa đảm nói 
bỏng gió rằng chính Vua Đức cũng đã có những 
khuynh hướng như của thầy dạy đấu kiếm rất: đáng 
yêu của hắn. lết quả là -người cha không cu: 8 
cấp tiền hàng tháng: cho con trai nữa. 


“ Đề đỡ thiếu thốn, Ô-xea. đảnh cấp của muẹ 
nhiều đồ trang sức gia bảo quỹ. Và mặc dù hành 
động này của Ó-xea không bị gia đình hắn công 
bố ra, nhưng Ô-xca vốn rất yêu quỷ mẹ nên cử bị đẳn 
vặt mãi vì hành động hè hạ của mình khi, nhìn 
thấy nét mặt hiện nay luôn luôn' lo sợ. vài buồn 
rầu của mẹ. . Ị 


“Trong đời Ô-xca Phôn Đi-tơrich còn xây ra 
một chuyện nữa mà mỗi khi nghe tới nỏ mặc dù 
sau nhiều năm dài đã trôj qua vẫn buộc Ô-xca.phải 
xấu hỗ đổ mặt lén. Số là chẳng biết vì sao có một 
con dê trắng nhố xinh xinh lạc lõng chạy vào than 
trường trại, nơi học sinh sĩ quan đang tập: Vú 
siraie VÌ rô chơi tiêu khiển này, học sinh sĩ quan 
hèn nỗ súng loạn xạ vào con°dê, Con vật bị thươn 
náng, lúc đầu còn lông lộn chạy, kêu gào thải 
tết, hưng sau đó chí còn bò được một đon 
ngắn, kéo lê 'đâi chân sau đã bị bắn què. Bọ 
học sinh ,sĨ,quan tập trung bao vậy xung quanh 
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và tò mò theo: đồi phút hấp bối của con đề. Và lúc. 
đỏ Ô-xeca không kim được nữa khóc nức lên. 


Điều đỏ thật khôñg đẹp: mắt chút nào. 


TạÌ Hội đồng'sĩ quan nhà trường Ô-xca đành 
phải nghe những lời.quở trách chính "đáng là hẳn 
đã làm nhục: trường. sĩ quan,' nh đành" động đáng 
công phẫn này của hắn không xứng đáng với một 
. quan tương, lai vì nó gây nén cẩm xúc nặng nể 
nhất trong các Hợc viên sĩ quan. Thậm, chị họ còn. 
nótrằng cầñ phải đuôi Ô-xca khỏi trường quân sự. 


'# Cha.Ô-xca được mời đến, Nếu như khi tranh 
lưận về quan hệ bạn bè không đứng đắn của con 
với giáo viên đấu kiếm, người cha chỉ giễu cợt cười 
khẩầy và snu đỏ cắt tiền phụ cấp hàng tháng cho 
Ô-xca và bão rằng, một học viên có thề sống tiết 
kiệm hơn nếu như không vung: điền cho bọn ¡ con gái 
phố A- -lêch-xăng-đơ @) thì bây giờ đại tá-Phôn Đi 
-tơ-rich điên cuồng quảt tháo cớn trai; những ngón 
tay nồi đầy gân, nhăn nhẹo túm giật lấy cò áo quân 
phục Ô-xeg và định tát éon trai nữa, . ` 


“Cuối cùng Ô-xca ăn năn nhận lỗi. Thế rồi mọi 
“chuyện trôi” qua, ` 


San khi tốt nghiệp trường sĩ c quan Ô-xea Phôn 
Đi-tơ-rich vận dụng toột cách khôn khéo sự bảo hệ 
của agười cha, bổ qua việc phục vụ Trong quân 
đội và phục vụ cho Cục tình báo. Từ đầu „y đã chọn 
phòng «8» Thứ Ba vì rằng ở đây có vô số cáo khả 


Z 





(1) phổ .A-Jêch-xãng-đo — một phố sồi tiếng gu bạn gái 
điểm ở Péolin, -- (N.D) 
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năng đề làm _nRụe:những kể khác và để trễ: thù 
những nhục nhề' trước kia hấn đã phải chịn, . 


"Nhưng dần dần. lấn. đo kinh nghiệm: Do chiếm 
được những chức vụ ngày càng quan.trọng hơn 
nên Phôn, Đi-tơ-ricb tin chắc rằng ngành này. cũng 
đem lại cho bắn nhiều thứ. Nø không những giải 
phóng khôi một mở những điều Vô vị mà hẳn vô 
càng hài lòng tìm hiểu được ở Pkơz-rết, mà còn vũ 
-trang lý luận triết họe về sự hơn hấn của cá nhiãn 
đối với những hgười khác. Lý luận này. hắn có thê 
áp dựng vào trong thực tiễn hoăn toàn "không cần 
lạm dụng địa vị phục vụ, thậm chí ngược lại : vì 
đi theo ,hhững lý tưởng của mình, nắn. cũng tự 
mình củng cð sừ hùng mạnh của Quốc xã... "h 


; Vi thế là dần đần Ôxca: Phên Đi-(o-rieh'tự tôi 
luyện thưnh thuộc loại.nhân viên phần gián đặc 
biệt được coi trọng như một thành viên'. lãnđạo 
Cục tình báo. Là một nhà tư tưởng, một nhà tỉnh 
thần, Thủy sư đô đốc Ca»na-rÍt cho. rằng, ngành 
phần gián đó không phải 1à loại ngành. đặc biệt 
raà là hệ thống thế giới quan: của những người 
được chọn lọc mới lĩnh hội nồi. Chỉ 6Ó những 
người nào am hiều tất cả những cải yếu, những sự 
hèn hạ, những hành động ngẫm gầm của kẻ khác 
mới có thề nắm được quyền: chỉ huy cqo nhất đổi: 
với kẻ khác ; nếu như kể nào đó lông bị cảm đỗ 
thì.có nghĩa là những sự cám đỗ này không toàn 
diện hozc không đúng là những, VN cỏ (hề dùng 
lo cám dỗ con người. ` _ tà 


Mật nhân viên phần giẢn {he sự, thạo quan 
điểm của Cu-nu-rít, không cầu phải vạch lỗi bắt kể: 
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khác thủ nhận, mà chỉ cần tích läy chứng cở chống 
những kẻ đáng có quyền bành đề trong trường hợp 
có kẻ cầm quyền nào đó fö ra bướng bỉnh thì có 
khả năng làm cho các chứng cớ này có hiệu lực. Và 
niếu như trong táy hắn, một:nhân viên phản gián, 
càng có nhiều tạng chứng loại này, thì cọn đường 
nắm quyền hành cá nhân của bắn sẽ càng ngắn lại. 


® Những ngòi sao của Bộ Tổng tham mưu quân 
Đức, những: tên thân cận. nhất của Hit-le ; bằng 
đủ. mọi hành: động đẫm "máu, bần thỉn, đê tiện 4 của 
mình —- thậm chỉ chưa từng có trợng lịch sử — 
đã có trong danh sách tập hồ sờ mật của Ca-narrlt. 
“Và Ca-nà-rit đã ôm ấp giáó mộng lúc Tiào đó sẽ đưa 
-cho mỗi tên trong, bọn này xem. bản ghi trong tập 
hồ sơ mật của mĩnh với hy vọng bọn này sẽ phải 
mua chuộc hẳn, nhượng cho.hấn một, chỗ trên đỉnh 
"tháp xà chúng đang đựng nên. -, ` 


.Những hắn rấtthận trọng vì biết rằng bản thân 
Quốc trưởng đã có đạo: -với chức vụ bình nhất đã 
là điệp viên. quân sự và lầc đó đã biết đãnh giá 

.hết mọi khả năng vô tận của loại hoạt.động này. 
Bây giờ Hi~le đo lo ngại, sợ như một kể nào nếu 
nắm được các bộ máy giản điệp, thống nhất sẽ mm 
được chính quyền ở Dễ quốc 'bẹ Tam nữa, nên 
quyết định không lập trung lực lượng hùng hậu 
này frong tay một người và chia uỏ ra làm “nhiều 
bộ máy khác nhau, 

_— Và Ca-na-rit hoàn toàn không: phạt lòng .vì 
chuyện này mà chỉ trở nên nghy oàng thận trọng 
hơn, Khi hắn được báo cáo+slại, Quốc trưởng đặt 
cHo hẳn: cái tên seon chó rừng trong cluh xi- tốp 
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() tì thậm chỉ điều này: lại còn tâng bốc niềm. àu 
ái của một tên gián điệp như hắn, ‹--: 


:Thời kỳ chiến Íranh bi mật với các quốc gia. 
chân Âu tạo cho Ca-na-rit nhiều khả năng gần: gũt 
với Hitle hơn.là chiến. tranh, công khai,/ nhất là 
chiến tranh với Nga. Công lao của một tên giúp 
việc thu thập tang chứng cho những bản Ấ án *+ử 
hình đối với hắn khống đẹp đề gì và cũng it triền' 
vọng nếu nhữ xét đến quyền ưu tiên trong hoạt 
động cũng loại hày dù của giét-ta-po, SÐ hay ŠS — 
những bộ máy mà Hit-le đặc XS tín, bô § che chở 
.Và coi trọng. - Š 


Nhờ có cha thân cận với Cá- na-rit lửa nên Đại úy 
Đi-tơ-rich Biết hầu hết các vấn đề. này, Nhưng lòng 
tự ái của hắn cũ g.đã nhiều lần W† tồn thưởng. Các 
sĩquan giét-ta- -pò; §S, SÐ thường công khi tràng 
tráo nhấn mạnh sự hơn hẳn của chúng so với các 
nhân viên Cục tình báo — những kể đành phải 
hạn chế môi trường hoạt: động của mình trong 
khuôn khồ những ke ích của quân đội và bộ tham. 
mưu của nỏ. 


-Ôxca Phôn Đi-tơ- n ñ xuệt kẻ gầy dò tưởng - 
bễ gẫy ra được nhưng không mất đi vẻ duyên đáng, 
lại biết nón mình tròng giao 'thiệp, thậm chỉ đối 
với những tên có chức vụ cao hơn hắu vẫn tổ ra 
kiêu căng, khắt khe, khôn khẻo và lịch thiệp một 
cách lạnh nhạt, nên tạo cho hắn khả năng trong mọi 
hoàn cảnh sgiữ được thế của mình vù làm ®hục' 





.& 
(1U Con chó rững trông chÍnÂ xi‹rốp cũng giống nhự 
«Chuột sa chŸnh gạo? —N.D ˆ 


.. ¬. + 
HN TA, š 
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được kể kháè: mà. Jkhông hề có tang cbứng gì. Thực 
ra, hắn chỉ là mật +ên“mơ: tưởng hão : hắn tưởng 
tượng mình như một vĩ "nhậu, nắm được fẤt ca vẽ 
con. . người, -đứng.. trên, đầu. những. kể mà -táí, liệu 
xúc phạm đến hó do: hắn sử dụng. Ạ 


. ` xKhi nhìn "viển" sĩ. quan, quần. đội cao hơn hắn 
cả về cẤp bậc, lẫn. chức: vụ Bằng đổi nắt xanh lơ 
trong suốt như mắt phụ nữ, nói chuyện -Về :một 
văn đề g1 thích thú vời viên sĩ quan. nấy, Đi-t tơ-rích 
vẫn đồng thời.say sưa, với quyện hành Bí âu của 
mình, vì. hắn đã có những,tài liệu nà .bẩt cử lúc 
nào' cũng có thể bắt viên sĩ quan này xuống làm 
-lính,, ;thậm chí “biến. thành. bia. thịt cho đơn vị 
tr ực 'bani giét-ta_po. dấp, bắn. ¬ 


-Mặc đả: Sien.gớ- lị Hơn ĐẸ lơợich về cấp bậc, 
những lại đối xử với đại. ủy nh” với: thượng cấp. 
Đó. chỉ là sự. sững bái tnhiên của một anh nghèo 
đối với nhà quý: tộc, của người không †ài sản đối 
với kế giàu có. Và: 'đầy côn là niềm tĩn thầm kin 
vào sự bảo hộ của Đi-tơ-rich, 


Không. miột sự (uyên truyền nào có thề làm 
mất được niềm tin củn Sten-go-lÑ, mất khỏi đầu 
“óc minh mẫn gủa hẳn đối với những người cầm 
:quyền thực sự củ nước Dức HC le, cũng thư của 
nước Đức trong mọi thời dai ~ đó là những ông 
vua công nghiệp và khốÏ sĩ qnan cao cẤp, là tầng 
. lớp bất diệt, không bao giờ thay vđđồi. Còn những 
đẩấg viên Quốc xñ, còn gì nữa — Bỏ là- những kể 
quét sạch cộng sản khỏi nước Đức, quét sạch 
những người xã hội, công đoàn, những người tự 


đo chủ nghĩa, cí sự de dọa nguy biềm của giai 
† 


tin » 
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cấp công nhân, đoàn kết lại thành một lực lượng ` 
thống nhất. Nghĩa: là: - chúng đã làm xong “hiệu 
vụ của. bợn, bán- thịt TT cờ 

Mặc dù. Quốc: irưởng, là lanh: tụ phát xít vài 3a 
người đứng đầu Quốc xã, nhưng nếu Quốc xã là 
đế chế Đệ. Tam, thì:Hitde là Hoàng: đế như ` Vua 
trước đây. Và cũng như Vua Đức, Hitle có chỗ 
dựa là những. ông“ trầm những - nhà ' triệu phú; 
những đại địa: chủ và cả những hạt giống tốt nhất 
của quân đội. cơ 

Sten-gơ-lit tinh: theo kiền đầu ó6 nhà quẻ của 
mình nhự. vậy và sáng, suốt giúp đỡ đại diện của 
loại hạt. "giống Tốt'này đại ủy Ô-xea Phôn 
Đi~tơ-rich: Như ` khi Ô-xea đánh vỡ mất chiếc đĩa 
bát có bài hát mà -Đi-tơ-rich rất, thích. .‹( Ai¬ne-nao 
in Mông-te Cac-lô ». Chỉ loáng một cái; Sten-gơ-Ht 
đã tỉnh nguyện đi kiếm ngây -\ chiếc khác ở, thông 
tuyên truyền cho Đido-rich, 


`» ~ 


mứời bảy : 


Một đêm tháng sáu trời nẵng và ãm. Mặt nước 
hồ ao lóng lánh phản chiếu cả, trăng sao, cả bầu 
trời kanH. Bạch dương tổn mùi cay cay khỏ chịu. 
Còn từ những cánh động đã gieo hạt mọc đầy 
cây cổ dại thoảng ngải mài hương mật địu mát. 
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#zx-*z: 2ho Xe chạy đều đều trên cơn đường zẻ2 
khỏ hẵn rõ vết xích xe'tăng trên mặt nhựa đường. 
Xe chạy. qua con đưỡng dài kiệu quý tộc trồng 
cây hai bên tôổa bồng mứt. Sau đó lại là những 
cảnh- đồng. mênh mông; còn 'chưa cày vỡ. Xe tiếp 
tục đi nữa đã bắt đầu. -cỖ' từng và trời tối như 
trong đường hầm. vế2 
““ Vai-#ơ cho đèw tỏa hết ảnh sàng và thế bự 
phía ˆ trước có những loạt súng nỗ: lễ. tế, những 
tiếng kêu và cả tiếng va chạm đến ầm ghột,cái kéo 
theo tiếng kính vỡ 'Toảng' xoảng. 


Đèn pha rọi - chiến rõ một, "chiếc ¡ xe hơi đầu 
bẹp gi chúủi mũi. vào thân :cây để. 

Hai sĩ- đũan thông. tỉn — một Viên tay mang 
súng lụo, một viên mang tiều liên - mặt tái xảnh 
-đầy máu nhảy lên thành lề đường và đề nghị Vai-xơ. 
chọ xe. đuôi thật nhanh. “ z7 

Vai-xơ. hất đầu sang phía Sten-gơ-lit, 

Thiếu tá nhạt nhẽora lệnh: .... ~ 

~ Lên ' Xe, và trịnh giấy tờ. 

— Thưa ngài thiếu tá, mỗi một giêy... 

— Đị - Sten-gø-lit nói với Vai-Sơ KÀi trao trả 
giấy tờ chở hai sĩ quan này, rồi hồi ï Sao 9+ 

Rõ ràng là các dì quan thông tin còn đang lo 
lắng và luôn cắt lời nhau, kề lại sự việc đã Xầy ra. 

+ Mấy giờ trước cả một tên linh náo đẻ leo 
len xe có chiếc điện đái trung đoàng hón cồ chốt 
điện báo viện và phụ điện bảo, đầy xác chết xuống 
khỏi thùng xe, 5A đó chŸn súng lục dọa lải xe bẮt 
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cho xe chạy. Ngấy: -sau đó các trạm điện đài thường 
trực bắt được ởtđâu đây troug vùng này-có một 
đài điện báo mời bắt đầu hoạt động,' truyền công 
khai bằng tiếng Nga: « Tất cả các đài điện báo 
Liên-xô, ngày hai” mươi hai tháng sảu quận ha 
xit Đức sẽ lấn công. Liên xô. 1 


Thế là các thiểt bị bắt làn sóng uc gi puái đi. 
tìm trạm điện bảo đó. Hai sĩ quan thông tin này 
cũng được phải đi. Chẳng báo lâu những tên này 
nhìn thấy chiếc xe Bị cướp đang lao trên đường 
nhựa, liền đuôi theo, đồng thời.báo về nhà việc ' 
phát- hiện ra làn sóng. Nhụng ở chỗ ngoặt, xé của. 
chứng lao vào cây Vì: láí xe _ngông cuồng hay vì 
kém kinh nghiệm không rõ.“ . - 

Vai-xơ phải tăng tốc độ Viên sĩ ` quan.ngồi bên 
cạnh anb lúc thì nhìn đồng hồ tốc độ, lúc lại nhìn 
đường, và cố ý gí nòng HING - tiền: liên vào 
sườn anh, ' .. 


_— Sự hăng say cũng nhập vào š Sle ae lt; ấn. 
cũng chữa súng lục vào lưng Vakxơ. VI bb . 


Một lúo sau ở "phía: trước hiện ra "chiếc xe chở 
"hàng có mui -— loại thường đặt điện đài. trụng đoàn. 
Mặc dù điều này còn vô nghĩa ly nhưng cẢ sĩ 
quan thông tin lẫn Sen. gơ-lit đều chỉa súng ra 
ngoài cửa xe nhả đạn theo chiếe. xe tải ˆ 


Ỡ đoạn lên đốc chiếc xe tải Hồi giãm tốc độ. 
Chiếc xẻ của Vai: xơ cố điên 'cuông đuồi kịp. 


Lúc này Vai.xơ cũng quyết định:sẽ cho xe 
đâm ở khúc ngoặt, nhưng phải thực hiện thật khéo 
léo hơn tên đi bị chết: không'oho 'xe đâm vào 
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cÂY mâ xào những cả cột đá: chắn- bên: đường, Chỉ 
cần quật gầy một bên "chấn bùn.là cần phải đồ 
lại rồi đề hoặc là tháo: chấn bùn ra hoặc là sữa 
lại 'chiếc: chấn: .bùn dây chẻ -chơ .bảnh ` xe trước, 
chiếc- xe tải tróng khoảnh “chắc - đó sẽ vượt qua 
đoạn đường đốc. "xe ˆ 





Vi. -xở ] bắt đầu tập trung, thực biện ý;định-; của 
mình một cách thật khôn khéo thì vừa lúc đó một 
chiếc xe bọc. thép cần mất đường.. Một đàn lửa 
đán sủng raáŸ. xanh ïlè lống lộn phun ra từ trong 
tấm thếp' chắn đặt dốc, hình : THÁI nhà trên ` kính 
chẩn. 8fó. 9. Tài 

. Cho xẹ đảm bây giờ Rhòng sòn có đáo dụng 

gì nữa: Vai.xơ bèn cho xe, lao với tốc độ. điện 
.cuÐng, nhứng chiếc Xe bọé thép Không. cho 'xe anh. 
vượt lên phía trước : lửa đạn 'súng xnáy. quạt Nĩa 
lịa trên đường và Vai.xơ, không? muốn cho xe Tnình 
lao ào dưới làn. “đạn, “Tiếng đại súng máy hòa 
lẫn , tiếng động cơ xe. - - 

“Mật, lát sau vành bánh xé .ô tô để bắt đầu miết 
-xuống đường. nhựa kêu két két vì lốp bị bắn 
thủng, tiếng ầm ầm vang lên, rồi chiếc xe tải lao 
xưống dấc. Mọi việc thế là kết thúc. 


CS 
Vai-xơ dừng lại ở chỗ chiếc xe tải thất hưởng 
đâm gẫy tàn những cột dá lớn chắn bên; lề đường 
và từ đó lao xưống vực sâu mai đợy. cáo khóm 
- cây dụi. 
.¡ Lắc hày chiếc xe đủ nã ở đo vực, bốu 
“ bánh chồng lên trời. Cửa xe bẹp dúm lại không 
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thề nào mở, rà đượp đề đưa lãi xe ra khôi ca-bin. 
Šteirgo-lIt dùng điện đài trêr. xe bọc thép bảo øág, 
Đại úy ĐÐLtơariech vềzsự việc xây ra có liên quan 
đến trách nhiệm. củi, nhân viên phần gián... ~ 


Valxơ đề nghị dùng xe bọc thép đề lát êhiếc 
xe tải lại. Nhưng. tên. lái xe bọc thép. kiên quyết 
phản đối, nói rằng ở độ ốc đứng như thế này 
}kHông có khả năng thực hiện diều. đó vÀ hấp SE 2% 
muốn làm kể tự sát.. - x„: : : . 

Yai.xơ quay. sang phía Sten: -gở- Z1” 

—- Ngài cho phép ạ? ca. 

Sten. gơ-lit từ từ nế” mỊ- mất. l 


Coi động: tác- này. như là sự vận, › phép, -Vai.xơ 
đầy tên lái xe ra, _ngồj xào trong xe* bọc thép rồi 
đồng chiếc cửa . nặng "nề lại. Hoặc là đề. tránh đau 
khô chơ người đang bị đè bẹp. trong sa:bin xe tải, 
hoặc là đề được một mình ngồi trong chiếc xe 
công suất lớn yñ trang bằng hai khầu trung liên 
với khoang xe chật như chiếc : quan tài, — bản 
thân Vai.xơ không, biết vì sag nữa. ` 


Chỉ vừa cho nồ máy là anh đã cảm thấy như 
chiếc xe nặng nhiều tấn này chạy theo sự điều 
khiên của anh. Cả khối thép nặng hầu như dồn 
sang một phia thành xe, chẳng khác gì chiếc. xe 
chứa nhiều tấn thủy, ngân và bây, giờ khối thủy 
ngân này sánh Vồ một phía, không gì khn giữ nồi 
cái lạt xe nguy hiềm chết người: Vaixờ mở cho 
xe lao giật lùi, cả lí”: tháp sáng cánh này cũng 
don về ph.a 88. Chỉ còn một giay thôi, và chiếc 
xe lọn tùng phèo như hòn đá n xuống đốc, 


` 
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' Nhưng Vatxơ bẮt nó bộ từ từ và ngoan ngoấn, 
chỉ hơi từ từ lăn đì BẪng nHững bánh xe đã bị 
hầm phanh. theo: hướng, ngược chiền xuống d . 
Càng vật lộn với eb†ếê §e Vạixơ cảng cảm: thấy 
tự khinh mình nhiều: hơn. “Tại sào lại tự nhận làm 
chuyệ ện này ? Đề hy sinh: một cách ngu ngốc ha+' 
sao ? Hay đế" bị què. quặt?, „Ảnh: không có quyên 
lắm như thế ! Nếu anh: ớ mệnh hệ nào thị đó sẽ 
Tà sự 3iên phí sức lực một cách. vô ich nhất, giống 

như là anb, tự. tránh bô ,công việc ` mà anh có trách 
-nhiệm phục. vụ. VÀ, cảng cảm thấy. tự khinh mình, 
.Vai.xơ cảng tức, giận, điên cuồng, tuyệt" vọng dấu 
tranh cho sự sống còn của bản thân, 


Anh đã đhệt Từ về cưộc vật Tên Vy, ý Ýi thế khi 
dùng hết sức gỗ gắng bắt đượo chiếc Xe bọc tháp 
phải ngdan ngoãn -bò; xuống. tới đáy vực, anh ocbi 
còn có thồ đưa được điếu thuốc lá vào jn đôi 
HẠ hi nhảy, lên bần bật. vộ ộ 


' Vữa, lúc đổ, Để to xách. cùng hai đại tả có HìHh 
:hộ vệ đi kèm đến nơi Xây xa tại; ¡Bạn tó: cổ xe cứu 
thương nữa. : 


Đến lúc này Vai-xơ Ta chưả hịu Iufet(d chỏ 
cho: tên lái xe bọé thép. Khi dày cáp nối sang phía 
sau chiếc xe tải, sau đó chiếc xe bọc thép phiều mã 
lực lật. ngược được nó lên, Vai-xơ cho xe tiến lại 
gần ó hơn, và tiếp tục ngồi trong Xe quan sát sự 
việc diễn ra ở bên ngo 1, 


Bọn lính xô đầy nhau định mở chiếc cửa xe 
.“ã bẹp dúm. Vai.xv xuống W nhảy lên bậc xe 
- phía bên kìu, trèo lên mŨI xe và từ đó' luồn vào. 
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trong ca-bi — vì rẰng toàn bộ kinh đã: bị vỡ tạn.. 
Người nằm trong xe đã ñ hêng còn tỏ đấu hiếu gì 
của sự sống: Váixz thâm chí mùng mình khi anh 
chạm phải cải Xác bếp; dúm. đẫm máu. Cuối củng 
bọn lính cũng, Thở được: của xe giúp Vai xơ đây 
được trực tay lái ra và kéo, được người lái xe ra- 
ngo ¡. Cái xác dập nát mềm ˆ nHữn được đặt nắm 
trên cổ. Một miếng. da Bị cbóc.. tuột từ tràn xuấng 
che khuất cä mặt người. lái x: . 






Sien-gơ-lit tiến lại, gúí xuống, và) cần. thận lật 
miếng đa này lrên`trána nạn jhân.. Thế là Vại.xœ* 
nhìn thấy rõ bộ mặt-người này, „B6. là mặt Bru.nô. 

Tên lái xe bọe thép chiếu đèn _phaxe: vào chiếc 
xác nẫm sóng soài. Hộ lý miạng băng ca đến, bác 
sĩ tiến lại tay xách túi thuốc. Nhưng. chỉ huy ở đây 
không phải là bai xiên đaŸ¬ tả “mà â đại ủy 
Bi-tơ.rich,— đại diện cơ quan. phần. giản. Hắn Ta 
lệnh khám nạn nhân tại hỗ, ngay ở đây, 

Bác sĩ rạch quần áo Pru. nô. ra. Từ ngực . một: 
mẫu xương sườn đâm qua đa lồi ra ngoài. Một 
chân bị trẹo khớp. Bàn tay bị đập mát, bẹp dúni, 
giống chiếc tất tay đỏ, 

Bảo sĩ đứng thẲng người” VÀ tuyên bố: rằng. 
người này đang hấp hối, không cần làm cho nạn 
nhân tỉnh hại vô leb, vì rằng điều đả không mang 
lại gì ngoài sự đuu đứn, - + 


— Tên này phải nói đượ vài lời, — —Bl-io-sieh 
cương quyết nói, Hồi mm cười với bác, sĩ, bỒ xung 


Ẫ 393- 


thêm : — Tôi khuyên ông, thưa ông bác sĩ, đừng 
làm mất thì. `giờ,, nếu:, như, _tất: phiên. thỏi, sông 
Không muốn làm mất thột ái gì. -đó quán trọng Bơn, 


Bác sĩ vội vàng ðất gẤY. đầa các ống thuốc, hút 
vào xianh rồi liên tiếp, tiêm cho Br ư“nô« 


Ngay, lức, đồ Bitơ- rịch. cũ „ng: nhặt các vỗ ðng 
thuốc rồï ném ra; ngoài. BÁC äi ¡ngoái nhịn, Địtơ- 


rích giải thích, - N hổ _ - 


- = Thưa ông Bác sĩ, ồng: cho app sau đây đriện 
tập hội đồng bác sĩ, Í người "thôi; đề: xác định ông 
đấhận tâm thực hiện. yên. cầu của tôi đến. đâu ghứ? 


_ Đáe SĨ di "mặt những tay vẫn. không rủn khi 
ông ta lại ã ấn. mũi tiêm vào ngực Bru-nó, - ` t* 
ˆ .Vảixơ cảm thấy nhừ ] bác sĩ tiêm vào đúng tm. 
- Brunô khở khể +hể đại;› mở thắt, . 
^ — 'Khá lắm, c¬ Bikdỡxich: nói với bác sĩ giọng 
tán thưởng. Rồi ra lệ cho Stenˆgơ-fL, — — Ai không 
sần — đi nơi khác... Nhưng đề: nghị với bác sĩ : 
Ông ở lạt! Hắn ngồi xuống, lòng: bản tây: đặt trước 
xuống đất, phản nàn : — Âm quá 1c `¬ 
-. Šted-gơ-lit cởi Áo lhhoác ngoài. của mình) ra, gẤp 
“ạt, và đặt xuống oho, Pi-tơ-rfch ngầi lên, 'Fên đại 
ủy gật đầu sám ơn rồi củi thông xát Dru-nô mìm 
;uời ndj: _) * 
_ — Nhiệm vụ đo aĨ trao và tôn: tẮt nội đụng 
tín phát đi — kh xoa cảnh tay còn làn: của Bru- 
nô, hầu nói tiếp : — Sau đó bác a† sẽ tiêm cho ảnh 


` 


834 ` r 


một phát .và anh 


Lẻ gẼ ` chẾt, yết đất nhàng đao tén 
_" Nhut thế, 


` : . + 















viên đại tá ức : 


«Đi [~ và còn di 'any 
tên này, nói to với] vệ: TỶ g 
- =Gi8” dib. chàng ti T ¬ TAY, v 
Bọn linh lâi xe mễi dầu áp đa . 


đốc — đóa Vai~xơ dẫn. ái 
anh ngồi vào. thùng xe h 
Vai-xở không thể trong 4t 
ra ngoài' được. ˆ 


tông „nhựa, bát 


Trong đêm đối dù mịch 
; ỨC giản của Đị-tọtích: ˆ 








Má teợ lổt thác l 
n uỷ ta MÀ 






hắn đậy. Đừng \ nợẠÿ;: bác sĩ: nh tự Hàn kích: hinh 
ọ phát tiêm nàa. 


cơ thể hoạt động rhạnh hợn -bÃŸ } 

Toàn thân Vai-xở, cũng (hẳng; ảnh thấy kỳ lạ 
là mọi chuyện lại khong diễn ta" tở đó, đưởi xay 
vực, mà lại ở đây, phía trêu: ủi ờng,. Anh cầu. 
thấy như giọng nói ghe tởm tiết mứa của Đì-tơ-rích 
tát ỳàÀo lận tui làm vỡ s4: độ: .—h Rồi hó cứ tiếp 
diễn vô tán! ˆ 


Bỗng nhiên tt cả 8u 4m lặng. Đƒng lêa 'dội 
chiều Báng màn đôn, 4 có mùi ø kinh khủng bốc lên. 


, ` mg 


Vai-xơ chồm lên nhưng ngay lập tức một khẩu 
tiều liên tì vào ngực anh. „ 
` Anh đã toan nắm” lấy : :nòng súng. thi từ phía 
sau có kẻ đánh vào đầu anh, 
Vai-xơ tỉnh người, hỗi : _ 
. — Các anh làm gì thế ? Và giải thích vì sao 
anh muốn ra khỏi thùng œe mô- tô. 
h- tến- hảo vệ nói: - 
— Nếu không nhịn' được thị:.. cứ .bfnh.ra quân 
&, ! — Hắn cười: sóM lên, nhựng ngnỹ lập, tức kìm 
được, jm. lặng, Lê. - 
- ¿ Một lát sau. cả hai đại tá, be: rích. S3Jen-gơ- 
ULt đi Tên đường. nhựa. Ỷ "- 
ĐÍ-tơ-rich nói từ biệt ? ⁄ 


— Thưa các: Trgpài, chúc đắc ngài ngủ ngon f — 
và đị về phía xe ô-tố.. ba lá xe- mô-tô cũng thả 
“Vai-xơ ra, < 


— Bi I Sten-gơ-lit trả: á:lệnh qlủe "Vai- xơ vừa kịp 
ngồi vào sau tay lái. Cñ hai viện sĩ quan đều im 
lặng. Đi-tơ-rich phá tan sự ìm . lặng — hắn 'đồng 
đánh bực mình phàn nàn : ` 

— Tôi đã thuyết phục hắn một, cách lô-gich 
như thế, 

Sfen- -gớ-lIt hồi - 

— Sẽ báo cáo chủ ? 

© Bi-tơ-rleh lác đầu. 


` — Thế niững người nÀy sẽ bảo cáo thì sao ? 


Đi-tơ-rich cười rộ lên : - 















- NhẪÀg lên Mồn-nhA bẾhÀNE À8 :ch»Ẩu bị 
sản Sang êm lầy tôi khi tời đnz. tí hà (huufk : 
“củá tòi, côn ,81242182 son, giả, tà: VÉ : 


Say t, vượu- “thức: Rộ 


đâu, các” tử kiện, : 


“hấi bš uạ ậ thốn, 


tôi hông, đ nh | 
chứng. đệ: làm g1? $ 
vã r 
thong AT sòn đô Mì 
nói, Đội vì hắn 4 
củn gi“ ¬.—- : ậ 
.* Thể thhếb ảno â Ty, điờ kháng e8 Ất: giày 
dỗixvì chuyện này: Ẳ%, 'Quân đại 3ã, sến sùng Mộ nệu 
"nốt đóa: Tỏi, “HÀ -chín ,Quốc tfrlp. „suevkilAnu 
inufnh hoẵy đân lấn cÔng,; này) xuðtspBút. 
— "Thï, "ta thể; — 'Steh-8ø2Iiđdn Ỷ, ng 
rếu HIẾP đồi gồ đp hằng độn, đản trú Ê, “..- 
ấ kônig XhẾ, Ghảng ta có “bản chỉ AM. đwc 
biết sữA #la-Hn, Ông ÿe 448. #® lệnh chọ. quản, đặt 
của - miáh tro.-g trưởng hợp. có sự biến 4/uận § gui 


tạ, h' E6 Xoôệ ĐỆ 


.. n ¬ 8: 






vết 


biên giới thì cố đầy đối phương ra bic giới tiyến 
và không tiến xa hơn. 


— Nhưng; nốt:.. : 
— Nếu có tên nàó đó được biết nHững suy. nghĩ 
cá nhân này của anh, — Bi-tơ-rích nghiêm giọng 


ngất : lời thiến tá, — thì) nên. biết rằng trong tủ sắt 
của tôi ÿẼ có: hản ghi những suy nghĩ này. 


— — Nhưng nếu. tôy khai, báo. trước. anñ _ 


—_ Không. S46, anh: bạn 4, anh sẽ "không : làm 
nôi ,clyuy ện đó đu t— Giọng. Bi-tơ-rich địu dàng 
vang lên. 


_ "lại sab 3. TY, k . _- 
— Bảy: giờ-tôL đã nhậm được bản tin của anh 
rồi. Nhưng ngày tháng sẽ khác, vàwvì làm chậm bác 
.với ý đồ đen tối anh sẽ bị xử bắn, < 
ˆ— Thật khôn khéo - HN. tại ¿8O 'anh lạ coi. 
trọng việt này thế? - ¬: "¬ 
Đi-tơ-rieh uễ soái " lời. / ` z Ế 
: *— Tôi coi trọng danh đự phòng «$» Thì Ba. 
Chỗ chúng tôi chưa bao giờ bị thất bại trong đông 
việc. Bây giờ chúng tôi cầng không hị thất bại nào, 
Và sẽ không bao giờ bị thất bại. . 
“ng DI chân thành thốt lên., ` 
*— Ö, có thề yên tâm — tôi hiều anh 1¬ 
'— Vin-ken-man có khẲng định, sự bình tĩnh. 
lụ phầm chất vốn có nhiều hơn ở người đẹp. Mà. 


tôi lại thích đẹp trong mọi: trường hợp và mới thời 
gian.. 4 


hs 


Rồi Đi-tơ-rich trịch thượng khẽ vỗ y vào má Son 
gơ¬MHt - Ty ⁄ £ 


"rời sáng Mứ: Hầu: trời ở phiảZ trước 1a quê 
hương Vaixø mỗi: đe; một sáng rõ Anh: mặt trời 
mọc, không: khí 'ấm. ăp rực án" sáng vấ trong: sạch. 
4Mùi cô êm địu, quyền. rũ- ch quả. tấnt kính lọt 
.vào trong xe, : 


` Vái-xơ cho xe. chạy một. cách hở làng Sự đờ 
đẫn chết chóc đang: đè. nặng tầm hồn đÙh- Mọi trí 
"lực đã cạn hết. Đây g giờ anh sẽ/quạy lại và chẳng 
hhó khăn gì — sẽ bếp: 'chềt hai tên hành khách này. 
Sau đó về doanh trại và lại sẽ bắu, bắn, chỉ có 

bản giết. 'ó là cái duy: nhất, mnà báy giớ anh có 
lâm trạng đã làm ~~ cái `dụy nhất: hiện ‹ còn. bại 


trong anh, Tiện TA D9 — 


Tay anh với sang. khầu diều liêh' Nha vì ngáy 
lúc đó anh như nghe thấy giọng nói của Đrucnô, 
nghe thấy lời khuyên. cuối eitug' của rt-nô : 


« Dù trọng bất kỳ hoàn cảnh nào đồng chí cũng 
phải bám rỄ, Vì chiến thắng và vÌ sự sống còn của 
mọi người nên phải bám TẾ », 


Mà Vai-xơ.sế đạt được gì bằng hành động nhẹ 
dạ này của anh ? Không, đây không những chỉ là 
bành động nhẹ dạ, mà còn là sự phản bại. Lễ nào 
Bru-nô lại tha thứ cho anh. 


* , 


Nếu như có chuyện thần. kỳ mà-lru-nồ sống 
lú và người tế có đề. nghị đồng chỉ ấy đánh sgìi 
chiến tông của mình thì điền mà đồng ehl ấy sẽ 
nởi nhiều nhất là: «Công việc tốt, công việc càa, 
một người tình báo.Liên-xê đã thực hiện những. 


"` 


` 
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Jịnh nhiệt NHAN SAU 2 cu với Ngiit 






lân đc” vay 
h Ếnv4dink anh 





: năng. VÀ dAn à “hết. Thặn bì ôn tờ. TRÀ 
“buôi chiều. cũnrt kiông có thi háo. đừ, 





¬ 
ˆ về: 


tương rồf [lời ginl# khúo sẽ đến "thay thể và 
"thời gián, này. Yhiều năm, rẤU nhiều twầm sở trôi 
-qua,' trre khÍeon cái người tình lạo- bỏ thê Hài : 
TH chưng tôi.,.v và càa chuyện qHững g1: aÑ xang 
Tên nhữ chuyện thiẦn thoại, buyễnt vỶ lŸ đụng: sự 
“thất nột chuyển không rổ lũng vồu thời bỳ nà 
›ghuyện đó hại diễn mì do1ý giẦn : công lắc của một 
tình, bão ki£trvà ở hậu VU kẻ DĐ: `. 


ˆ tớ - „ l‹Ỗ : 
1Ú... Ề 


Nhưng: khẽng phải” MiAaj sau, mà : -n#ay bẩy-giờ 
các bạn chiến -đãmscủa :đồhg củi- hy : 1h. .đấ: tiền 
hành xiabiex Sận hoàn, -ĐẢNH, cái. ¡chấp Lời công ehỉ 
mình, Đối, với hộ cả 
Sài “học, mồ °JITO ực tiện, ; 

tiện cho đến gởi dhốs sối tùng “đều hợp tặŠ tụ 
hạ ply; lờ sẽ gbŸ: Người, cộng sản đo Hy Ägnh, 
dự hoàn: thành. nghĩa “Ụ: của 'mìnf qruoe Đẳng, # xà 
niên. dân». Tuy 9) 



























: to " : 
tôi Abaare cải 
tên. ụ 'Blu no Tế h ' 


cón người, này kP hộ 





sĩ tình bảó»=. những ï người. cán 
sốn 3 của mình như Bru-nỡ đề báo f 
cno Tô quốc 9 Tên. tuôi hhữnu con ñgười. HÀ 
sao, +. Viện có những người #iông đực 





chịa đựng những, cuộc. › đưa tấn đã nguiền x.< kỳ 
kéo dài suấtnhiền, .năm thắng đằng đang. Gó một 
lão nào đó, khi diọn giát ả-pÐ- Ea tấu chả mùc 
và tử thần cứu tính đã-tiến gàa lại thì những nhìn 
(Ai cứt khoa Bọc yÿ học lại: đưa uBỶ ng côn người 
đau khö trễ về cuộc sống, kimÍ khẳng hờn gũ việœ 
chôn sống. Đọn thầy thuốc giêttenô, duòn: Muôn 
chău chủ tập trung ngồi dếm từng mạch đập của 
c án tim đang (Ất dân, Ngay cả thủ đữcÑng không 
chịu đựng nỗi một, phần trăm những đan đón chết 
người ( đó, thế mã họ chịu dựng nồi. Hộ chịu dựa: 
và bÌIẾP từng: -chiến công cuối cùng: TAY của. “họ sẽ 
khóng được - biết đến, khôn, một, dì trog $6 ` 


nhụ cứn /MŸ 


người cảa mình được:biếL đến nó, không một ai Ì 
Bọn giét-ta-pô thường. giết người, một cách từ từ 

và bí mật, Chúng zẩ thù: cÃ những người đã chết, 
vụ khống. cho họ Bằng. nững. tn bịa đặt của bọn 
phân: bội được phải đi; Chủộp báo trước điều này 
cho những. ngưiời bị giết bại:~= báo trước “cải chết 
kinh- khẳng. nhất trong” MIẤt dẢ. mọi cái chết: — cái 
chết chờ đợi họ sau khi hạ đã Ma đời. Tôi không 
biết phả] dàng kim lởại gì hay đá gì: *ề đức: tượng kÿ 
tiệm: những con người nảy, vì rằng không có vật 
liệu gì cứ ngrền bằng tỉnh thần của họ, bằng sự giác 
ngộ và niềm tín: củ : xhố, vào sự nghiệp của nhân đâu. 








›£#` Bru-nôf Vai-xơ: nhớ lại đồng chí ấy đã giễu 
đợt những sự. khổ chịu, Xề sức›khỏe,. về bệnh: tài, 
vẻ cái sín yếu của mình ra saö. Phải, Bru-nô 
người ốm yếu, bị cẩu lạnh, mũi thường xuyên đỏ 
vì: viêm. Trong các nhà: kiên -cố nào ở nước ngoài 
có lần ` máu ngitời tính báo Ÿiêp cường này dã bị 
chảy đồng lại ? Còn thững cơn đau thường xuyên 
ở dạ dày vì chế độ ăn uống khổ. cựo của nhà tù? 


ˆ"Byu-nế đâu bội, người gầy nhom, hay bị cảm 
lạnh, nước mẮt lúe.nào cũng trào ra, tiên mặt đầy 
nếp nhăn trước tuồi, ấy thể mà đồng chỉ ấy'lại 
hoạt bátvà yêu đời bay giễu cợt. Sao tất cả những 
cái đó: lại không quên lại trong“khải niệm về vẻ 
trang trọng hào hiệp của ný ;ười anh hùng Ì Lạicbn. 
những. chiếa kẹo nà đồng clá Ay luôn luôn ngậm 
trong miệng với lý de chát ngọt tác: động, cô lợi 
đến hệ thần kiah ? Bru-nô ! Những mà đồng, chí 
äy không phải lA Bru-nô. Gó thể, đồng chỉ ấy 1À” 
Pi-ốt l-vníi- cnộ-xích: Đê-tu- -khốp? Và khi đồng chỉ 

` ` mm." .{... 

“Hạ . 1 


đi theó đường phố: Giec-lin-xki' đến cơ quan của 
mình thì khỏ mã phân biết được đồng chỉ với. 
hàng nghìn Tgườt háo đi guÄ đường màu như. 
đồng chỉ Ky.. K : 


Bm- nỗ; cũng. như những sắp nh khảo, dhhữm '8: 

người làm việo Š 'hướe ngoài, lại có: gia đình đã 
tính toán tiền công-táo-phí để cốp nihŠt mụa bảnh, 
tô mùa đông cho vợ, lấy thêm ngày nghỉ phép cửa. 
những ngày nghỉ không được: hưởng lương,trong 
thời gian hoàn thành slhiệm VỤ, Tiền lương: thì 
cũng như của một nhân viên quốc *ðhòng,- được 
tính: cả thân niên,-cñrg như của những người thợ 
mỏ boặc của những người làmn-Yiệê trong các điều 
kiện có hại cho sức khỏe,: chí biết có một điền đà,. 
dù đồng chỉ ở bên ấy làm việc thế ñào đi nữa, dù. 
có lập những chiến công gì đkhữa, đồng. chỉ cũng: 
không được kê vào đanh sách những n€ười có tên, 
tuôi của Nhà nước. Người ta sẽ chÏ công bố trong. 
sắc lệnh, Thậm chí huân chương, huy chương cũng 
không được đeo. Đây-không phải loại công tá đề: 
phô trương những cái dũng cảm của mình, đề làu 
người khác phải qhú ý đến mình:. ¬_- 

'Sư»kinh trọng của các đồng chỉ, cũng mang 
tính chất là tình báo như vậy. Sự đúnh giá đồng: 
chị ấy đã hoàn (thành nghĩa vụ của mình trước 
Đằng, trước nhân dân đó là. phần thưởng cao quỷ 
nhất đối với người tình báo, 
. Vai-xơ biết rằng, nếu oó khả năng 'anh sẽ bảo 

ngắn gọn vẽ Trung tâm:, «Trong khi truyền điện 
về thời gian tấn công vào Liên xổ, Bru-nô đã lv 


- 


3đ 


'§nh. è*Thù không biết, Bưae. gì. vŸ đồuÿ chí Ấy 
Đảo? ¡Chữ hết. SN hệt ĐÓ " ⁄ 

- Vak-xư phân tieí nhiều la 4t GẬ, nhữ(g-ại có 
liên quau đến chiến công í tủ ví 1Ô: Thông không: 
phải TU Nang Bruenô gắt; hiện: ở, HĂn: doanh 
chỉ ế ấy đệ? S4 dung 










N] -lšš hợp tý 
được Vai-xơ, 
“ai-xơ SẼ. được œ 
Ất cóc: .Yị à:sẽ hiểu ¡ tụng g tín 





xà 
- Rõ ràng:Örủ,nói| đã tính toán 'ng 
biếtvề 3 xự ¡ điện đài: bị: 
tức đã được.truyền đi SÉn đề 
iếtlà; du ô. xa lạ? phải 4an xe 
, “tay, lu hát: Xit, nhưng không 
“kịp; một viên đại: xuyên tản “cột Kự ứng. SỐng,. đồng 
“chí bị liệt.óã ,Phận, taỹ, Bó không. phải là -sgl: qầuu, 
má chỉ la: ñgẪu nhiền” nuà,thôi, Thi borrchủng quay 
ngoặt thiếc chân bẫy của đồng chỉ, đâu ,}âh "bàn: 
fav An bí “hẹp nÀ(, thiêu chảy œơ thầy tt yŸru-=hô 
-Rầu. nhụy khúng còn cẩm thủy đaư đón: nữa; "khòng 
ái hết điều này, "gỉ có Ita-nô biẾ§ Cải đau 
đ/],elÏ (iến, dụ bọn chủng chm vào chiếc xương 
sống đã bị hắn gẫy sủ4 đùng eÌM, Nổi: đạn đàn cứ 
' táng c đầu yÀ đồng củi không hiều nổi làm thể;nào 
tống được: với nhưng, đân đơn Ấy. Tay suo nộ lại 
không ‹ đủ sẻ giết chết dụng ch@ana đồng chỉ không 





Ö1Hỹ 


hề b† ngất đi: đủ SN” xôi giây thôi:: 'Bãu Gb ,của 
đồng chị, Năm việc: :Qh jnh, xú⁄2y LÖ ràng-và đồz¿ ¿hi 
đã. chiến) đấu ớt: Lê>thụi: đến giấy. phút oưốy củng, 
Đồng chỉ WWä: di Wytim bị tê liệt, Nhãh Huấc của 
Bru-nô luôn lự ệÌ kÃ vàng,: chỉ Cô. trái. t3 xủa 
đồng hi đã mệtn 


« Vai-xg lại ni 
da Ì Bì lột, con thắt chăm chú sống. Tại x xủa 1a đồng nh chỉ 
hồ ngầm, báo: cũ: HH, bộ Moi \ việt đân. xảo đây: 

















thích các từ" vùiMiÖt ({ ° đó là 
Ýngh7a nhề ất trONN: sốn hữúg từ Hguidl) ầ 

LH Ê — „này lĩnh 1ƒ -saDE y-riohi` “huých; 'vào 
lựng Yài-xớc — - May, Sẽ, nói gì vô vụ tài. nạn 'iày 3 


ng ing nhún. vai và, Không quậy. đấn lại trả lối: 


J..— Nóc duá. tượu tồi say kiữôt, Chủyện thường 
xây Ta¿.— và ngay lấp tức, vtyợt giai đượõ siỗi (đán 
lhô, anh nói thêm chậm rãi, rỡ ràng:'— Ngài đại 
Ủy, ngài à. mội người nhân đức : ngài đã thạt cổ 
sức 'đẻ cứu sống tên sAY, rượu đỏ., 

Phải, chính miệng Vai-xơ dã nhất r ra những 
lời này. Anh nói điều đó thật'còn khó'hởn tất cả 
những gì mà anh dã tiẫi qua, trong: cuộc đời, mặc 
dù còn ngắn ngủi của anh. : \ _-— 

“. Tốt, — Ji-tơ-rleh wỏi: khi nhìn qung gương 
ẲaL-xơ thấy hắn huỳch khuẩn {ấy vào Sten-golil, : 
Sau đó ĐjLroe-tích nhắc lại' ĐÓ, lân, nữa : Tất cả 
đ#u 16, Rất #Ếế.: Na A-- 


Giong ghọn tứe“Steni- -gơ-IÉ x” ý .. 











— Anh cỏ: bộ. be, biết phản tích, anh đg tìnb 
toán được tất cẳ.. ĩ 


¬ Bộ óc, thử tết. thời, — Bi-tơ-rioh. nói, ~ 
Nhưng khậu vị tốt“côn hảy hơn nhiều: Bồi bến 
tuyên. bỗ : _ - Tuy nhiên tới đói meo Tồi. 


_ Xe chạy, đền một làng nhề, tVai-xơ đã, xe bên 
:một biệt thự và theo lệnh B Đi,tơ-rích anh tìm người 
nấu ăn... . xẻ 
- “Trời đã sắng. Mặt trời đã mọc, . dằm nhân viên 
cña đơn:vị đặc biệt này đánh răng; rửa mặt bên 
giếng, cao râu, đầu. củi trên những chiếc,chậu. Bọn 
chúng, chỉ mặc có chiếc quần, đùi lót, nên hoắn 
toàn không "giống lính tráng. gl- cả, “Nhiều tận ởi 
loại giầy ấm dùng trong nhà làm: bằng. vải ca-rô. đế 
bằng nỉ, Mùi xã phòng thờm, thuốc đánh răng bạc 
hà, mùi nưởe hoa xông lén. Vai-xơ cần: phải sống, 
trợi cười, trò chuyện, Và bầu như, không cỏ chuyện. 
BÌ xấy -ra tÃ,, không có, cả tái đêm vừa: ,qua, VÀ 
không Bao › giờ có Bru-nô trên trái đất nữa... ˆ - 











mưở1 tám 


# l 
Xã \ 


_ Nước Đức phát zIL đã tính toán chỉnh xác, 
biết lựa chọn thời điềm đề tì cộng ăn cưới vào 
Liên xê. Miếng đòn tập trung mạnh mẽ đã làm 
rung, chuyền cả đã nước. 
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Và thật là không đúng nến hình đung quốc 
trưởng A-đên Hiữ~-le chỉ như một nhà chiến lược 
tàm lý mà hiện nay bọn. cùng chỉ lrưởng với Hit- 
le làm việc trong dinh lũy oủa hẳn đang thực. hiện 
diều đó, cố gắng tâng bốc nhan quá mức.:Nhiền 
tư đưởng., chiến lHrợe;có lợi cho chủ nghĩa quân 
phiệt Đức; Hitsle đấ fút ra được qua những nhà. 
dioạt động quốc gìa' xưất sắc: của các chồng quốc 
lớn. như đế quốc Mỹ, Anh, Pháp.  - .>è 

Cắc, nước, này không những chỉ khuyến khích 
Tii-]e trồng ý đồ của hẳn giáng một đòn chủ yếu 
vào phương Đông, mà 'bồng lịch thiệp cho Hít-le 
vay tiền, cnng.eấp Gác- vật liệu chiến lược, ủng hộ 
bằng các lời bàn bạc góp ý.. : 

Amp: aơ-rết Rô-đén-béc trong bữa tiệc chiên đãi 
hắn ở Luân-đôn khi hắn đến” đây theo nhiệm .vụ 
riêng của HiL-le, ăn miếng chả giả miếñÄg nèm, hắn 
lửa : « Nước Đức sẽ tiêu diệt hết bọn bôb-sẽ-vich' 
do sự ủng hộ triệt: đề và theo.. sử mệnh củá 
cháu Âu »„ợ N 
, _, Cần phải nghĩ tũng, Hít-le không chịa thua 
kém vê mặt khôn ngoan. Hft-le đã bất nhiều nguyên 
thủ các nước để quốc lớn phẢl bổ tiền va, và tịnh 
trả lại bằng việc tiêu điệt nhà nước Xô-vit sắp tới, 
còn nước Đức pkát-xIt được trả bằng - cẢ các 
nước châu Âu, 

+ Khả năng thực hiện hợp đồng quốc tế nÀy giải 
thieh rỗ một vấn đề là không phải ngẫu nhiên nà 
các nước đố quốc lớn đã đặt những hy vọng thầm 
kín nhất của mình vàe chính Hítls chứ không 
phẢi vẠo một kế nàn kháa, ` 


` AC 


80 


`4 Le đầy HiHecng biết Y6 vai trõ nhỏ bé của 
tột tén giếPhgười thừe, hắn đã cố gng bằng mọi 
càch: thê tiện, Fá Bi h Cô £ÉCt TU, hầu như 






là Liền xô: Si | Ly hông để tữợ k lớn trả 
tiền,trước cho hến Đằng cầ tại. bong chân: Âu và 
Pháp, nhữ© nhã, thổ: 40g toàn ° 








viủ cà hạn m 
đề: đụng thân v h 





“bom Ty Đưcn nhạc vũ in Hài ï 
.t8à hứng. dế đội. xuống ‡ tuần. cổ. 
_ Hoàn, tóàn. không - phÁ¡. VÌ lông tử, bị 3à đo. 
đoược kjdtí động. bởi tính cIÁt, đồng. nhất yề +ự 
4ưỡng để quấc cũng nrhư yề lợi lr lhị ngày. 10 hãng 
Năm năm-1941 Hit:le đã pUẫi,tên phá của mình là 
Ghết; sanf' Luân-đôn, với. đỏ nghị khagp: nhượng Ìà 
tị kết tòa ước, ˆ ! 
Giới cầm quyền Auh lác đá huệc, phải từ chấï 
Hồ tức này với nước Đức phát-xit dù nó có hấp 
dân ti nào “4i nữa. Vị thay thế ,eb@'hẤt,bại quân 
sự Anh,eñnp sẽ phíũ chịu đựng thám thất bại 
„hông nồ vũ kinh lế và kWêng phái vì kế nào 


cao. đầy Vy 


khác mà ChiẦ' vÌÌđái thủ cạnh:tranh chẾ yếu 
sfường thế giớI-là bọ, trữ 
Ài: thế Ya, ngay cả. trong 
Ÿ chịn hy sinh lợi đo tị 
đó làm.,sáp (hạnh toán. diượo 
“Tòng căm .1hú: chủ: ngàn. 
tên cũá quần _ ©6-(hề số đề! bết đến đấu, 
chính hả đã đầm: “hàng tee: ï..x 
“'Thèø 3 chữời kiến dứa 
Cây lengt khi: lạp4 
1e, đã xuất. Ni b. 









Tấn, ổ nghiệp 
_ trười ng Ti 











h4 ẩ Gái: -Vin-hem 


“Điều này bùng \ với 3i nht °ữễ: 
cho Bộ Tồng tham mưu quấn quốc ¬§ ï 
§n vững chắc là kế hoáờh tấn Xe) ka3 1iển Mô 
được nghiền -cứu €ặn - 'É& và * “thành” phu 
bản — kế boạch cáo: ba-rốts,*“ S5) TÀ thành” tt 
cao nhất của thiên tủ quân; sự Đứa, ĐÀN * 


Bọn trằm, “chiếu lược Hitje đã: tỉnh” toÁn rằng 
“phải tiến, hành cuộc “chiến, tạ sanh chống, Liên«xò 
trong vòng 6-8 tuần ,lễ, vụ: rdŠằ trong trường họp 

nào, (rọng bất kỹ tình, huống nào. củag phái bài 
thúc, chiến tránh trườo mùa thụ: 1011. SẠY2 

Các lực lượng`quấn sự Đức bí vài tập tung 
đợc biên giới Liênrxệ lắe đó 1à các đội Quản hùng 
mạnh nhất, trang Dị, Jối † tâh nhất và, có kinh nghiền 
nhất trta thể giới”. HT ánh 20/52 

Nuớc Đức phát s gÍL, anÿ Toế tốc những thắng, 
-lợi quản sự sau, Tuợn 'eÈ stiu- nô buàc lọc nhậu. dân 











`4, 


` 


- 
+ 
` 
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lao động trong ngờu, quá: song sät nhà tò, cót 
những người ooi yên qu$ của nhân đân Bức thị bị 
quÃng vào -các trại tập trung mà nùhĩa địa của cúc 
trại này chiếm phần lớn sinh mệnh trong nước, — 
nước Đức BẠY là hậu phương đảng tin cậy, là chỗ 
dựa đáng tin cậy, của quân quốc xã. 

, Ngay. cnối “` Xuân aăm 1910 các nước phát 
xÍt Đức — Ý đã kiềm sơát một vùng dân cư nhiều 
nước âồm 220 triệu người và tất éã các nguồn dự 
tri} về kinh tế cũa các nước này đều được ,nkÑm đà 
ti cường lực lượng bộ máy quả:. sự Đức. 

Ngay 8 tháng Bẩy năm 1941 Hit-le ra -lệnh : 
« Phải san bằng Mát-xcơ-va và LA-nin-gơ-rát hành 
bình địa đề hoàn toàn tiêu điệt nhân đân các 
thành phố này và khỏi phải đuôi chứng trong suốt 
mùa đông..,» Còn vấn đề Mát;xcơ-va, Hít-le giảng 
BÌỂI, — ta eÉ thủ Gêu cái làn này, và ở-chỗ hiện. 
nay ta sẽ lập một đổng ráp lớn.» Về đấn cư thì 
sắc lệnh của hên thật ngắn gọá và rõ ràng : « Bọn 
Šla-vơ pj:ải trở thành“nguồn dự trữ nô lệ vỏ tậu 
.teo kiều Akcập -cô đại bay kiều - Bá-bi-lon. Từ 
đây bhải có những oông nhấp: nõnứ nghiệp và xây 
dựng rẻ tiền cho dân tộc Đức“ thống trí». ¬ 

Ngày 22 tháng sán năm 484, "gần | hốứ giờ 


sáng, lúc rạng động, các bình đoán Hiu-je tấn công 
vào Liên-xô. v v 


V “THẾ là bắt đầu cuộc chiến bành. vệ quốc đại 
của nhấn đâm Liên-xô kéo “àu ngàn tốp t trăm 
Tười tâm s. đêuo. ¬ : 





Trong đoàn, xe thử hai, cùng với các. Bạn tham: 
mưu, hậu cần, các. trung đội sự vụ, Ôại đội' luyên 
truyền, các tiều đoán. tế, nhà bếp, các đội chiến 
lợi phầm là' đơn xÍj của thiếu tá Sten-gơ-lt. ' “,. 

Nóng nựs› “ngột mgai, bụi mù... „ k 
Làng inạc, rững: cây, lủa ¡mì tên ' đồng và 'sÄ 
đất đái ở hai bên đường nhựa đều bị cháy trụi‹ Và 
hình như cái nóng này không #ø phái vi. mặt trời rợi 
chiếu mà chỉ vì những đám: 'chây rực.. trời. 

Khi vị lý đo ào độ đoàn xe phẩr- đứng: lai, 
"tiếng động cơ bị tắt-thì“ngay- lập tức "một sự im 
lặng trống: trải báo irùm tất cả, giếng như sự im 
lặng ‹ở dưới đáy vựec¿và :chỉ. nghe thấy, tiếng kêu. 
lách tách khả khan: của ngọn. lửa, BH Lị sột. soạt và 
những cột nhà cháy đồtkêu lốc cốc.....'.  - 


Bầu trời trong suốt, không, một gỡn, mây, sáng 
sửa, và cử đều đền, sau những - khoảng thời, gìnn 
nhật. định nó lại như bị cắt xé ra. bối Móng g gầm 
rit của kim loại nhfng chiếc máy 'bay c oanh tạc baÿ 
thấp thành đội hình đầy đặc, và những bóng đen 
'»m của chúng lại lưới abawh trên rhặt đất. Nhưng 
máy bay oanh tạc bay. đi rồi thì xung quanh lại 
buo trkm nướt sự im lặng quánh lại nhữ kinh lông. 

Các đoàn xe đứng lại ở bến phà. Tất tà đều 
xuống xe, chân tay phải bụi bám trên người. 

%Ở đây có một tuyến phòng thủ chạy dài, rõ 
ràng 1ã còn chua làn xong : xẻng, đầm nận..., các 
thung xi-măng, gỗ đề đhống đổ; các hệp pbụ tùng 
nằm ngồn ngàng, và cễ xúc người chết. Ñết nhu 
xúc. Các đường. hào công sự đều bị cÑt ngàng bới 


ˆ 88 









tật Ích xe tầng sẻ xu jMy1 lạ. đơn MỸ .eơ Lệ) đã, dải 
quyết ! tết: thúc trần Ỷ 

NHÂM cần. `xở TạL "nhìn 
Ằ-<bị giết - vớt một về 

ö kh tả. năng biết thảo 
-gữa TƯ trấn 


_Nộtn ngitÔI lính nẤm ¿ ngÿtấng” bế TiNE. kiầu 

âu điện, đầu anh chủi xuống đấy mắt: đoạn lay 
K4. được bătÿ phồng fo-ièn và ở trên VậL đó buộc 
Tội vòng đây điện thoại hạn éag-sU. đẹu. 'Đòn kiế 
là một: nghời nữa, =ùng hị ent thật, tay; còn giữa 
“hai bijh Jăng JA chiếc kipn nà nh như địể u 


"thuốe lá 6ằng đông. “Giữa hai đầể gối [-quả: tựn 
đặn, anh - cÑng, dâng ở thứ thế, cấi xuống WHẢ 
wẽ TT dc : 


/ 


35A ng) : 


Z: Và Ất cả: aihh nữy ngủ), tieyvrờÏ' BÀY độn ly, ất 
chòi, na xo, MP 0đ đà ( 1. “nh, MÀ, làm 
thời ự la  g ` Ân 









ƒ k diện hào; 


quanh Đức nàT giận vL số 2 Naong 
hông Ì HgÃn cần” bình tịnh tàn. Sắt.) 


-. Trở về vế tuiếu lá „ửểt tittấ- -vÀo: nH & Địa 
của mình ; mu : N 


— 'ôi k hông thách ti: bộ nỸ này: trôi bản 
giải thích: x— chẳng chọi: với' tUiÝng lực liợng 
qượn tắn chúng HÀ NHANG: '©ỏ,các điều kiện phòng, 
ngự cơ bản thủ chí LậN: diện diồng mA qu áng hội 
cô thề lần như VẬY, k UTC ca ko ÔNG ` 


'-Vfợt q0 mấy' cây, Số. tự nhịn Yhẩy Thững 
chiếc xé-tũng Li@£-xô 41-302" rang bị ahi bằng gủng 
máy bị phá Rúy. tiên cáuh đồng, Hứa, mạch elủy RẦN 
trại hết Đánh "nhau bậng ko ứng trong , hàng 


...« 
vã 
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chiếo xe như thế này thật chẳng khác gi trong các 
chuyện kiếm hiệp thời cŠ, một mình Tao, vào chống 
hoi với sÃ ự sùng ghảo. ` `. 

` Những trong số: những xác thép ty tổ cả bai 
xe tăng Đức. Nế ràng `không phải ngấu nhiên 
những xe tăng, Liêu-xô ÌÀo vào, chúng, bần thủng 
chúng rồi fhi@u cháy chúng bằng dầu xăng trong 
các thùng bị vỡ vhẩy ra: , -.- ,- 


.Sten-go-li nhận xét qua loa : 


..ò =— Bọn Nga không những ¡ chỉ. Lhháng biết làm 
xe tăng mà còn không biết điều khiền nữa.—. Hắn 
nhìn hồi lâu quä cửa kinh những .cánh đồng lúa 
mạch mệnh mồng; vồi nới giọng tán thưởng :— 9, 
ở đây có mhững trang trại thật giầu có mà tôi chưa 
từng thầy ô ở châu. 'Âu. Lạ một điều là chủ của chủng 
“biến giờ ố đâu? x Hắn nhìn đồng hồ : —-Đến bia 
trưa rồi, tôi thấy đói kỷ lạ — Và ra lệnh cho Vai- 
' xơ dừng xe ở một làng yần-nhất, hồi xem trưởng 
Tăng 'ở đâu ‹ đề rửa ki ăn trưa và nghỉ chốt lát 
ở nhà Hắn.. 


Làng này bị đốt chấy cũng như các 'làng khác, 
nhưn/ không một ai tr ong số Ít dạn ghì lại ở đây 
Lại định dập tắt lửa, _.. ` 


- 3. Thiếu tả “xuống .xe,. tiến lại pha sụ giả đang 
đào hố trong khu vườn con trườc nhà và giải 
thích bẰng động tác rằng muốn uống: nước. Cụ giả 
-hiễn, chống xổng xuống đất và bình tĩnh, từ từ đi 
“vào ugôi nhà 'đang cháy hầu như đấy khống phải 
đã đám cháy mà chỉ là vòm sáng lóe như lửa, 


Ni 


B»\ 


Cụ sđiệc.đi ra. ‹ay. xách *uầu. nước VÀ trao ` cho 
Sten: wơ:lit, Thiết lá đưa gầu nước lên miệng: uống 
một ngụn đầy thiêk¿zẢhú và ` mựAy lập tức nnhín thấy 
một phụ nữ cồu, Xrễ đã chết nấm ở bên miệng hố. 


` Cụ già nhề` tước. bọt vào: lòng bàn si ty tiếp 
tịc đào 6 _ . 


Thiếu ũ kinWr hông viýi nghĩ : nước bị: đầu 
dị, Những ngay lập- túc,- theo lò-gịch suy nghĩ 
đặc biệt của mình; hắn xùa đuôi ngay ý nghĩ này 
¡hư là điều nhẫn nhỈ .cụ giả lấy đâu ¡ ra thuốc độc, 
và rồi bắn tô ra thật:bỉnh Ứnh „¿.. 


Sten-gơ-lit rút thuổế lạ< mối cụ giả: L Ông é êu 
cầmi lấy như một cải Tmáy,., VẤY ä 0: Tầgực vào: cán. 
xêng- và nhìn Với Nôi mắt lóe: Hợi Sun nhg mắt 
bẻ cọn chỉ xuống. bố r `. “ tu 


-— Thế là ta đang: vhôn: “châu gái đây, Vì chúng 
mày đã. giết nó. Hiều không, ? Chúng mày |, : 


¡. SEeff- -gơ-1iL cho rằng cụ “giả xin: thêm điển nụ, 
“bèn lại móc túi lấy bao thuốc, ra, rút một điểu đưa 
cho ông cụ. Cự già giất thuốc vào mang tại đề dụ 
trữ.và nói bẳng một giọng. guù gù kỳ Jạ: 


— Mây, người Đức, 'xem ra cũng tốt "đấy, 
nhưng dù sao tao cũng cÄI cô chúng mày,' bày giờ 
tạo HÀ người không tốt bụng, không vị thà dược 1 


“Thiếu lá lại coi nJư‡ng lời này nhữ là sự thẦ` 
hiệp lòng chm lạ vÀ vó vàu vai cụ giả, anu đẻ quay 
người đề đẹ về phía ô-tô và ngay lập tứo cự giả, 
giống như bồ diu, phang vạnh lưới xểng vào ngay 
đầu Sten-go-H. 
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;Phiếu tả Uhật ,RẾN' ®ư ay là. ngay Jáe đó trượt 
chân ngh vì đất èãi -rưỹ hăng dế 'Chiếc xcg wút 















VN 


nhật Ti dýhg tình hy] ì VghÏecI đa "HH đị ¡n3 

nh, Jên thân slf,khàng cRo:pkép 
lên: _quẦni phục + của hắn, RÒi 
-ĐW ch nhanh h Hừng Ấf 4iến-ban tjiãnt tàu đơn vị 
§§ gẵn nhữ ất để 7đồ ì ñg SHẦI xoiù Kuổ on làng ở 











UÊN đản H th* *i: đá đã 
] NG, niề» đản? ở: 


“Xp X -TÀ. tứ gÌá' dã láng giết 
“được. Steni: 40- lị tuy không % hôn Nếu: nhự 
“chuyên xảŠ! ra như Thế (thì: anh: SẼ-nÏÃt nehn đài 
_ nHẬp, vào ngành tỉnh bảo Đức, Và‹Vai-gơ` quyết 
- dịnh sẽ không. đề thiểu lÁ ruj vào những th @®jn,' 
đi-lại không an toán, ¡. Ay giờ anh: rất cần Ñfen- -#- 
-lt, oli gó,bẢo vệ được mình mạng hận, biển hễn 
. Hinh công cụ thể: lại của ngccnh mật vụ phát xi, 
- VaiˆgÈ lưới sẽ đó th lai thù được Btén-: qưeMI vì 
m cả, *) củi đ€hếi củ: eu § là vớt đòi HIẤL trộ thư, 





„ÿA vã củng vhiân Hinh, anh NI: ũ 
"^^ 








phát xit .thl ckmx 
tình đôi trấ hy ‹ 
NT, thận, © 
bày trong đoàn xe: thú &ỉ,*còn _sáïLHự Nàh là 
tần gián điệp, sừng $6 420g 4lang ni HP" đọc: 
Ei-aztn.khoáf, và piến sạn tRY IàsSdr thiết, Vhì suẩn 
%b ¡ Ot hấn đễ hÌư chới hoặc cÃ: t§ it nữa, 

Anh có thà phá, tan Jộ tha: tI#ỀU, NĂN °bề: thề đi 
cuộc sống của ruÏnh JẤy hÃng lặ1d bề: thụ bề. 
N hò: 1đ rên và ình không tỏ quyền. : 


Al\W, ok” 'ến. sŸ-nhr háo LJeq-xổ; Từp, này cẦn 
phái có.mớt điều lớn nhất k hà ảng ha thay: đồi ¬ 
đó Í§ sự bìnU lùnh, GHiến Mã nụ ta So bất động, 
chiến sô¡g vúa sự chờ d¿1;. biếu cộng của sự Em 
lán; khí 1nÌ, tứ cả "n tin ta tẻ( NHÚN,- mãi đây 
thần SH đang gào tiết, ve có Á . 






hỗn đa. 
tồi ạn 


Fa 
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, Cũng như người ta đã nói: — —,chúng ta sẽ 
khống chịu mất một, t đ ? - 

Những ai có lãi,. ai, TƯ: 

`Vì Bru-nô đã truyền - đạt cho anh qua điện đài, 
Bru-nô đã. truyền đặt lại cả vấn đề này ! 

_ Thế chẳng lẽ anh, Vai-xơ. hàng tuần lại khung 
từng thông báo về sự tập tung quân Hitle ở dọc 
biên giới —` những quân .đóău từ khắp các nước 
thâu Âu. bị Đức. xâm chiếm đã tập trưng thành 
nắm đấm ở đây hay sao ? Trong bản tÌn cuối cùng 
của mình anh đã truyều đi rằng ở ghiều thành 
phố hểo lánh Rà:làn 3ã xuất hiện “bọn “hải quan và 
lính biên phòng: Điều đó có nghĩa là quân quốc 
xã đã tiếp nhận biên giới ö ở các đơn vị biên phòng. 

'Lễ nảo đã só lue lòng căm thù của nhàn dân 
Liên xô đối với bọn, phát xit lắng xuống, lễ nào 
nhận dân Liên xô đã không sống tròng cảnh dũng 
cảm chờ: đợi . giáp chiến y chủ - nghĩa 
phát zt bã 


Lễ nào đã số người nghĩ ngờ rằng chiến tranh 
không sao. tránh khỏi ? ` @ 
_“ 'Thế tHỊ tại sao bọn phát xít lại bất ngờ tân 
công Tôi quốc anh như vậy Ÿ. Tại sạo ?. 

._— Tiên đường cái đã xuất hiện những biền chỉ 
đường với các ekũi: + (:hủ ý ! Nguy biềo: I Đi vòng lo 

-Đoàn xe (reo, do c6 Vai-xơ rổ ngoặt xuống 
x0ột đường vòng và bây giờ xe chạy tròng trành 
trên những sảy ¿ố lát dường, đâra nhào vào các 
yững nước, sa lây troag những chỗ đầy bùn nông 
cạn, và từ phla bên lu áÌ—- phá đường cái luôn vọng 


Jaả 


lên những loạ‡ sấg qhây ngần tiết kiệm đạn, những 
đều đều, những tăng, lưu đạu, nồ, những loạt pháo 
lớn gầm thẻt 


Thế là Vi xơ NiẾu được nguyên nhên. đi đường 
vòng. Thì ra một đơn vị đồn trú. nhỗ bá đR đùng 
sửng máy bắn 'chặn xe.cộ trên đường; đánh nhau 

với pháo binh và xe tíng Đức. “ở 


Tên. si quản tham mụng "hỏi với Sten-gơ; đu rằng 
bọn đỗ dùng xith cột chất quân. linhè èủa mình vào 
súng mẫy và các ụ súng: Šteni-gơ-Hi hài hước khuyên 
tên sĩ quan. này tách các, đơn vỳ chuyền môn ra 
xà cung cấp cho. các đơn vị. này đụng cụ làm h nguột 
— đề *giúp bọn đỏ cổi xịchra. x.-, ` 


Vai-xơ thấy mép đôi môi "ráo hoảnh. câa S Sten- 
gơ-lit.tức giận méo xệch đi. Hắn đang-nồi nóng, 
và những vếF tích chiến: thắng cửa quân Đức không 
kích động hắn mà thậm chỉ còn đè nặng, tâm 
bồn hắn, 


"Thực vậy, Sten-gơ-lit cầm thấy m mình 1% kể vô 
cùng bí bực tức bổ quên. “Bối với hẳn mặt trận. 
phía Đông chỉ là một kể đi đầy mà thôi. Nghề của 
Lắn là ở p)urơng Tây. Nhưng san câu chuyện 
L ân-đôn hắn bị mất môi trường hoạt động quen 
thuộc. Hắn không phải là thẳng nhát, Trong thối 
gian chiến tranh ở Tây-ban-nha hắn đũ luôn lạt 
được vào các đơn vị cộng hòa, hẳn đã chiến đấu ở 
dó, và cho tín tức về vấn đề lựu đạn ném tay có 
kíp nề tức thời đã nồ có hiệu quả ra sao ngay 
tay các chiến sÏ cộng hôn, những đạn không hồ rơi 
vào chiến bào của `quâu Thhơyran-cô, những khẨu 


\ 9N 







sứng máu hóc, không d® chữa' được, những ,nôn§, 
Đứng bị làn 'WẾt) HP ý tụ loạt đạn: đầu tiên, - 

` — Tật cả bếc VR: khí: ;và đạn dược, đó: Bọn R- lề, 
đã bản. cHirt -tác chiến sĩ lộng ] tòa qua tay bọn mỗi, 
lái Và, trong, điệu chiẾn/ đấn ch đã 
ki: tra “được thòng ở 
đi tnh. k ấn aỆ mày kÃU qu 









nh Š Pháp 
là .-hóàn Đhành: xhất 
hh:bđ 








Sanh tạ b: 
_sắp nhiệm 





cũng thấy được bằng các mảnh bọn, dọ Phảp s sản 
“suất, Hữn: —ã, phẩt-hiện 13. những: _người - Đức là 
-dAw thánh phế P hơ-rây*buay biết + Sác. đang mÃy 
„bay, và.b§L bà, mmamjr đí như là nhữn, hgười chứng 
kiến nguy liệm, Đấy mới "thật là ông w xiệc. ch ¬ 
mỗn, Jôi, cuốn, hơn Hữu” nỏ màng hụ nhiền, m ï?n 
thưởng, và thũng cấp. W 
ˆ “trần m‡ặf.trận phương Dâu sổ Na, ;hêết g Yvớf 
hãa ?' lao nhiêu kết quất bọn chỉ huy qiân đội sẽ: 
"tự nhận hết, còn việc chuyÊn quân chữ) nhoáng 
của các đơn vị cơ giới hóa Đại khòng có khả năng, 
tung màng lưới. giản ‹điệp, ru đề LÒ CÁC và khủng 
bổ,tânm. sát H“. kế LÊ 


\ D 
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Sten-gt-IIEtbik, rằng; đồng bọn của hấn. được 
chuyên” mônils'ð'Nùng: phủơự Đông. từ, lâu đã 
chuần bị được si nhóm khủng bố .là: "bản {ựư sản 
mà nhiệm vụ. cũn c$c tihöm Ôn? này Tà.làm đứt liền lạc, 
gieo rắc kinh kh những: người - hoàn" toàn 
không' đáng ngh Š Hỗ lật còn: biết răng, 
bọn này còn mặ 'gữ sưồ8; quấn Tôi, “quảng sang 
nước: Nga hằng máy , Ï 


Hắn cũng côn?đf 
trụ: 1g đoàñ đặc biệt «‹ Bị 
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Bà _ : shc _" ~ 
đu 1 việc. thành Hạg 
chưa xay, +ử cuốt 
Đào: cành 7 Tập. hbằm 
lứn# bố ộ ở mặt trấn 
rến mộ aibững tến' 
„ "lính đều. được 

















mụực' đích tiến hành € 
nhía. Đông. Truág đoàn 
Đức giới tiếng ® Ngá, và to 
trang bị quản. phục và vũ } 








"Nhưng tất cá những. Ề TÊN thãnh' bến” ` 
lẻ khắc chứ không phải của „ của Ac-em' Sen, 
đ-]1H. Một công - xiệđé đơn giản thô sơ miä bãtk© 
tên sĩ quan cao cấp não của quốc. xã “lền có thể lãm, 

được. “Thống soái Bra-n- -khit 'đã gài vào «ran-đen- 
bua» những tên khá trội trong đány thẩ-ha, của 
mình. Bọn này sẽ nhận được những chữ thập hiệp 
sĩ xi hoàn thành có kết quả nhiệm vụ đc biệt, Thì 
cứ mặc xác cho chúng nhận! .Sten-gơ-lit coi. việc 
lãnh đạo ám sát hùng lóạt một cách an toăn những 
bình ấĩ và sĩ quan Liên-xô đảng tin đây là thấp 
kém hơn phẩm giá, mình và Hoàn toàn không muốn 
đỡ người ta trao cho hắn chỉ huỷ đạn vị khing bổ 
này, Đó lá công việc của quân” đột, Niềm từ hào 
nghề ' nghiệp của một gián điệp. sửng sổ.— một tên 
khủng bố có kinh ugbiðta lên XÚO - 6 hp -ehi w một 


Bi 


điều là người tạ đrao cho, hẳn nhiệm vụ thu thập. 
những tài liều Liêh-xô vật 'bổ đi giống nữ một: 
tên hối rác ˆ- - 


Trong những. ngày này Sten- -gơ*lát coï việc lái 
chuyền thắng lợi các đơn vị quân Đức trên đất. 
Liên-xô như thải bái cửa: chính' hắn, như sự. tan. vỡ 
mọi hÿ vọng của" hắu, và" Sự :tần biếu hước đường. 
công ‹ danh của hắn. - Ti nh Eni 

Lủc đầu Vai-xơ không thể mạo hiệu nồi tâm 
trạng chám nẩn của thiếu tả, và: sự lo lng, ủ rũ 
buồn rầu của hẳn. Nhưng dẫn Liần qua qirững lời 
"bóng giỏ, tỉa mái; kinh tôm -của SIen-ø0- -Ht, anh 
thấy rõ hắn không. hài Ì lống 2 với địa y:hiện nay của 
.bản thâm trách nhiệnn đồ lên vai hắn: và sự ghew 
tức, với những kết quả của bọn, qiân đội. Sau khi 
: đành phả¡rẽ khỏi. đường nhữa - vào đường vòng, 
.hẳn xui sưrởng đầy ác ý. là cả pháo bỉnh lẫn xe tăng 
mà vẫn Kiông thê đẹp nồi một đơn vị đồn trú đợi 
độc của: Liên- Xô;. những. người⁄ñi ôi đong lỏ-cốt. 
phá boại giao. thông c của các +) cần Đức. 

Hắn còn nhận xé! ca ngợi ông địa tí đữa giết 
được hắn. Hắn gói rằng , người Nga, mặc đù có 
. thấp kém ạo với. dân tộc 'Đức đi nữa dù sao ở điềm 

não đó vẫn nhắc hắn nhớ đến. những người Tây- 
'ban-nha, Đại úy Đitơ-rich đã hỳ-vọng .ồng công 
_về con đường dẫn tới Mátxcơ-va như một buộc 
đạo chơi fhích thú đốt với quản đội Bức như eon 
đường dẫn đến Pu-ri 

Vai.xơ- hiều rẰng Sten-gơ-lit buồn bực vŸ những 
-ehuyện không hay tong nghề nghiệp. Hắn đẳng tức 
gián nên- sẵn sàng (mang lại những chuyện khổng 
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` 


'hay cho "bất kỳ người -Hào, chỉ cần làm, x1iệv/ tr sự 
nhục” nhã mà: cấp, trẻ gây € cho hấu.. h 





Vùng đận cư,fiơi:na- theo g sự. hố trí 1 giản đối, 
bị tách riểng' chữ hàng. đoạt đơn vị đặc- biệt. đóng 
doanh tráf lại là` vùng hoạt: động chiến sự. "Bơn vị 
đồn trú: Liên-sổ drên “đường „rút Ini đã. chiếm: lấy 
rùng này và biến. mỏi thành khẩu, phòng ngự, vn 
ˆ : Tình nh bất ngở. .này gây, nên sư rỗi. loạn và 
lúng tủng.cho cá đơàn:xe dhứ hai Cáo- SĨ quan 
cũng không biết. phải đối "phó ra, sào. ;Gö lệnh là 
phẩi. đóng - quân Ở. xùng. dâm: cư này, những, động 
quân như thế nÀo khí mnà.vùng này đó đối phương 
chiếm giữ. Bọn chúng” thấy bác bộ lạnh thì không 
thề được. Mã thỉ bành — cũng không xong. 
. Sau KHI: trao đồi, các chỉ hủy đơa kã đất biệt 

Ta lệnh rẽ khôi đường cái và. đóng quân ở gần diềm 
đân cự, ở chỗ mà hảa lực - -của ,đối. phương không 
thề gây thiệt hại được. : - 
ˆ Lác trước, Ichi Vai-xở còn chữa. phải là -VaÌ-xơ 
bây giờ mà là Xa-sn; trong những cuộc hành quân 
cắm trại của sinh viền, hay khi đi sẵn cùng với chả 
rmỉnh,' fong tình trạng bất lợi nhất ạnh đã 
quen làích ứng với các điều kiện vô cũng Khác 
nhau, tb2ng lệ thuậc - vàó thiên nhiên, thời tiết và 
mĩa nào trong nan, CẢ nbững năm phục vụ trong 
quán đội cũng dã rèn luyện cho sanh việc đó. 

` Còn bây giờ giữa chỗn lầy lội anh lựa. chọn 
lấy. một điểm tưởng dối khô — nơi iìhữug mộ đất 
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gồ ghề cỏ mâu hung, anh:dùng xéng đánh đấu một 
hình vuông đào rãnh suíg quanh. Vai-xơ chặt cành 
cây xếp, đống xung quanh ô vưông, sau đó là than 
bùn, rồi lại xếp đồng cảnh cây và trên lớp này anh 
đựng lều bạt. Vaj-xơ: đặt một đống lửa ở trong lều 
bằng lá cây mục, anh hun Hết; nuôi và sau đó mới 
căng màn. : 3 

Ủ Ở cạnh lều Sten. -gơ- -Hí đang nói ¡ chuyện gì đỏ 
với Đi-f0-rích/ vừa nói chuyệ ện vừa , đập cành cây 
vào mặi mình đề xua fnuỗi.. 


ˆ\ Vai-xe báo: cáo là lều đã dựng xong, _` trong 
đều "hoàn toản kHông ‹ có muỗi, 


“§ten-gơ.lit mời Đi-tơ-rích: yào. ¬- 


'Chẵng. biết hai viên sĩ quañ có muốn “điều: nà 
hay không, nhưng không có Vai-xơy, chúng không 
thệ làm nội, tuy, thế chúng coi việc làm của anh là 
một điều thích đáng. Vai: xơ. đặt va-H của Đi. tơ- 
rich xuống. thay bàn, giải vải °bạtlến và khồn khéo: 
bầy bán ăn rất:sang trọng. -Anh nhanh chóng chuần 
bị bữa ăn nóng trên bếp lửa rồi quỷ xuống vì lều 
thấp — tiếp thức ấn cho hai tên sĩ quan. Vai-xơ 
có về lo lắng cho sức khỏe của chủ mình, anh ép 
Sten-gơ-Hit phải uống rượu cồn chứ khống phải 
rượu nho,khẳng định rằng muỗi là nguồn gây 
bệnh sốt rét và không có thuốc nào trị bệnh này 
tốt bằng rượu côn. . 


Đíi-tơ. rích biết lo cho sức khôe của: mình: hơn 
Sfen~gơ-lit vì thế nống li¿n tiếp. 


Trong lều để tối, Val-xơ định khơi cho bếp cháy 
Sáng, nhưng vì khói cay öỗ bị khô hụ Và nước mất 
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.trÀo ra nên đành phải tÂ bếp. lửa, Còn Đi. 1ơ-rich 
thì chốc chốc lại sờ mặt bị sưng vù, vĩ muỗi đốt 
và: muốn sQÏ ương, xem mặt mình Hữây lập tức, 


Vai-ơ lấy: một ống. bơ sắt, đồ mỡ từ các "hộp 
thức ăn vào đó, cất một mâu vải đây bạt nhúng vào 
mỡ, nhất một đầu lên và châm lửa làm ngọn đèn 
dầu. 'Từong lầu cổ một: ngọn đèn rất sáng. 
® Cả hai tên sĩ quan -đều' say, hỗi tên theo 
kiều mình. xa - 

Sten- -gơ-lt, coi uống rượu như một cuộc "giao 
đấu, một cuộc đấu: day, đội trong đỏ bắn phải chịu. 
đựng được, phải giữ được trỉ nhớ, 'có nhận thức 
rõ ràng, Rượu cồn là chất tốt nhất làm suy như ợc 
ý chí, lm cho sự cảnh giác.của đối thủ bị giãm sút, 
đê kích thích đối thủ qöi' năng lưng tung không 
giữ. gìn gì cả. Và Sten-gơ-lit áp dụng thành thạo 
phương pháp này, còn biết tự mình vượt qua được 
“cái say, và càng uống nhiều rượu, đầu hắn. càng: 
đau đữ hơn, mặt tải nhợt đi, lông mày trái giật 
giật như động Binh, nhưng đôi mắt thì vẫn giữ 
được như cũ. mờ đục một cách chăm chủ, và hẳn 
không chịu mất việc kiêm tra bản thân. 

Hắn không bao giờ có khoái lạc vì say rượu 
và bây giờ hắn trống với Đi-to-rích chỉ vì lịch sự. 

Còn Đi-tơ-rích cùng với cải say — là cắm giác 
Khoái lạc thoát khôi hết mọi sự quy ưởc và đồng 
thời là nhận thức hoàn toàn không bị trừng phạt 
của hắn, và thế là bảy giờ hắn nói : 


-— Ác-xen, câu nghe đây, bây giờ tớ sẽ cởi hết 
quần áo, chỉ đội mũ và đeo bao súng lục thôi, tớ 
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sẼ đị ra ngoắi người trầm trồng, sẽ đứnh thức quân 
lnẸ của tở và sẽ che tập, 'Rợp độ†.ngũ, và, tớ đảm 
Bầo vời. của rẳng, À 0ÿ, một .con lợn não dám 
ngạc nhiên cả, Chúng hànH:, tất cả những í 8 
tòa lệnh, — và bắt đầu ần áo: 


__ Siengglii định. ngăn: hất 
T—i O-xca, “hông Tiến cảm nh bức, 


_. Mãi Đio-ic6 mới thỏ được. đ ra ngoài tấm 
màn, lần, xem xét. rồ† nỗi: ¬ 

"¬ .Bũng,- -Khf Âm _.. Máy mử, -— Đầm 'chiêu 
suy Tìght ty ong. ,giây 1 lát Tồi: mỏi, VuÝ mi tùng vì tìm ra 
lối thoát — Nếu vậy tớ:sẽ ra lệnh cho tất cả “Gởi quần 
áo và tổ s8 chỉ: huy' bọn. tính trận w uống. ` 


-Štem-g6-t 2 ni 











_— Theo: ý cận, chứng t ta tuân th t6 nhã 
trong. nghĩa. vụ quốc tế của mình ` "nhự thế. nào ? 
_ Nhưng đề lim dì In ` giàn 
— Đấy I — Dj-tơ-rích thích chí: = ¬ Thôi: đugếÌ 
Sức mạnh øvà đạo lý trái ngược yởi nhanh. Sức 
mạnh đó là sự tự da của tỉnh thần, là sự thoát 
khối tất cả. Và vì thế tz muốn đi lại trần truồng. 
Tở muốn được uhư tổ tíêu nguyên thủy: của 
chúng 4a. : 


- §ten-gø-Iíf lặng lẽ hút thuổc, mặt hắn giật giá 
` đau đầu. 








'Yai-xơ đưa cà than) đến. Jiến y, chiếc cốc 
nhụa lạt găm - Bì: + 








: — -hực ì F8 c đhề, làm, Tu tất cả SE cách: 
hoàn Loàn đơn giản, Nếu: "như. CŨNg: ›cấp 'eho mỗi 
người một thw#t đất thải “loài người ở -trên. một 
lãnh: “hô khôn # 






















cần l bao. nhiêu 
hội, ĐÀN thời 


BEáI: tỀnH: :ra giảng 
phếp- các đơn vị quân: dt 
của: chúng: đệ chính pi IHe 
tự trả lời đầy kiêu hRnÏ 
trợ tuyệt 'v : : 
quân dội 'chủhg ta ta, 
thế: nào: $, P vệ 


tin được. _ "-..... Sa Tàn 

— 'Cạu nghĩ thế “Thật xế th, Ngày), tin "đền 
nhằm cũng phải kỷ quải như bức tranh của người 
man rợ. Hắn trầm ngâm suy ñgh† rồi Rồi : Cầu đã 
đạc tuyên bố 6ủa bằng: Thông ` da TASS ngày, 
mười bốn tháng sáu chưa? ai lục trong chiếc 
cặp của mình hắn lấy ra một cuốn sỗ tay, và đọc , 
~— «„. theo tác tài liệu cña Liên - xỏ, nước Đứo vẫn 
nghiêm chỉnh tuân theo các điều lkhoän củù hòa ước 
Xô - Đức về việc không lấn công lẫn nhau, -cũng 
nhữ Liên « xô trong địp này,. theo - '# kiến. của cáo 
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thng lớp Liên - xô những tin. đồn về việc Đức cở ý 
định phả hòa. -ước, ' tấn, song trước vào Liên - xô 
1à không có cần cử dc CẢ. +; - Bản dịch chính xác 
nhưữ máy. _ œ 8 

Sien-gø-lit huýt s sảo ° Đế. 
_— Tin đồn nhằm, Sơ : Đó, WẺ công việc. 
của bờ NN. ta.. l : 
` 


- 


~ < Kiôag; — “Giọng 1 BÉ to He l khô khan vang 
lên, — đó không phải công việc của tình báo chúng 
ta. Hôm qua chủng ta đạt được những. tài liệu quan 
trọng của Liêu -.xổ. ' Cậu hãy tưởng tượng xem, 
trong trường hợp chứng ta đột nhập vào mà Bộ 
Quốc phòng liên - xô lại ra lệnh cho quàn đội của 
mình không rợi. váo 'một vụ khiêu khích nào đề 
tránh gây nén những phiền phức lớn, — và chỉ có 
thế. Ở đây tờ nhìn thấy: sự -thê hiện lòng, tin 1nủ 

-quáng của bọn: 'bôn - sẽ.~ -vịch vàn trách: nhiệm, 

vào. luật lệ .quốc, để. ¿ ¬... 

— Láo toét ! — “§ten- gơ4it "Không { ân thành, 

- Đi-tg-ricl chăm chú nhìn -vào ngọn„lửa bập 
bùng của chíểc đèn dầu, nói đầy về tin tưởng: 
“ —Chúng ta phải thu tẤt cả chủng lại thành" một 
đống. - — Rồi hai tay chỉ cho biết Rhẩi làm thể nào 
— cần bao. nhiêu ki bọn chủng, - — mười, hai 
mười cấy số vuông, --- và phải tẤtoÄ bọn chúng .. 
Hắn chỏ'ngón tay lén .— Tài cả ! Nếu. không í thì 
chúng sẽ.thịi cũng tà... Hắn vẫy tày fhột cải rất 
mạnh khiến giá làm tẮt dù 

Vai-xơ châm đèn và nhìn Bi-lơ-rich vẻ dò hồi. 


~ 
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Tên Đại. dy; rổ ràng tưởng VaÏ-xơ la Sten-gơ- 
it, hền nắm: lấy hai vai ¡ kéo sát vào người I hắn và 
thì thầm vào ân, .jAÍ: "¬ 


— Áo-xen, cậU. thật N con lừa I Chúng ta lao 
vào cuộc chiến tranh mà chiến thẳng khống phải 
đo những trận chiến, ,đấu thắng lợi về vang máng 
lại mà chỉ là - sự tiêu điệt hoàn toàn bọn bôn-sê- 
vích. Hoàn toàn!. chúng fa sẽ không đề. một kẻ 
chứng kiến nào cờn 'được sống trên. trái đất, Và 
khi đó, tất cả chúng tạ, tất c sẽ đi lại trần truồng. 
Và sẽ không có ai nói răng thế"là bất lịch sự l — 
Rồi hắn lại đi cởÏ quần ảo, nhưng: ngay Tức, đỏ lăn 
xuống đất ngây ầm lên. 


*2 Vai xơ cùng Sien-gò-Jit đặt ĐỂ. đơn Ích nẦm ngủ 
ngay ñgắn. 7 : 


Hai người ra khôi lều, xí 


ˆ Đồng kầy, phủ đầy. -HÂY, mù, trăng dọi chiếu 
trên bầu 'trời thành một d điệm mờ nhạt; ách, nhái 
kêu rảrích, ˆ ˆ 


Họ im lặng một lát, Châm thuốc xong, Sten- 
gơ-lit thấy cần phải giải thích' thái độ của Đị-tơ- 
rích : 


—Hôm qủa đại ủy đầu óc bị căng Ìhẳng. ẢAnhta 
hổi cnnÈ bai sĩ quan biên-xô bị thương, Bou 'chúng 
tô ra rãi thô bí -- đầy về khiêu khích. Ô-xew dúi 
điểu thuốc lÁ váo mẮI một lên; thế mà nó lại nỗ 
ngược hiửa rẰng sẽ biển Bá-¬linh thành chiếc gạt 
tàn thuốc lá, Gòn lên tủ kia thị húc đầu vào bụng 
đai úy: Thực ra, chúng tà có đổi Nội -cúng như 
thế đâu : chỉ yêu cầu quay về với đơn vị và đề nghị 
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sohúng có.thề lừa ta. Hành 
qn vaí rồi ngáp, rồi bỗng 
£ đúng, Jấy Vai-xơ. Hắn 
“chân đứng ' không 
ñg bắn,ch vào lều-ngủ. . 


đầu DÁNG, “Cuối cùng tÉ 
động th ật kỳ gv~ M 
nhiên. lão đão,. uy 
công. nhận: = tu 
vững: nữa. .—.ÑÓ 














của:: thiếu t tá L Stengø 


“Ngày hôm 
đực, xẻ SIA } ĐINH: 


cũng bắt ta 


:©Ö Mr ng đán ân loại, 'My To š6 

dây thường ọ những. th} hông” thẩni đầy. mẫu. : 
.Những tar1iện đó. bị duậng YÑö các. chiếc: đánh đừng 
rá làm bằng: đây thế hà nhiều` xà v c 


Giấy tờ được đánh SỐ VÀ đóng xấu gau khi đã 
ép phẳng. từng tờ, tồi. xếp vào một chiệc hòm lớn. 
: Những bản đồ trên đó: không: đủ dấu biệu gì 
thì quảng: đi, còu nếu có dấu hiệu hay ký biệ a viết 
táy thì chuyền cho bình nhấp Vôn-phờ, Tên này: 
IigBiên gứu kỹ từaog tâm bu đồ mật, và một. số 
chiếc thị gấpyvẫn thậu lại rồi cất Vào cần, một chiếc 
cặp thữờn ý đún(ƒ có cìy cÀI và hai khỏa phẳng 
Bọn lính vi phông làm việo với về-nỗ lực 
cần: viên ohức, chúng hòa nh nói chuyệu về sức 
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khoẻ, về thư từ: nhận được của gia đình, . về giá cÃ 
thực phầ¡n, tuần đồ; :gìầy đép rồi ngồi phán loại, 
xem xét giấy. tờ, .uỗế chốc bợn chúng lại quét ngón 
tay vào' nhữh# miền: cao sử xốp ` thấu “Hước: sát 
trùng đề, khôn lãm trùng, nếu như; không 
phải tron :ø-oần cổ này, không phẩi riàn` tuân 
phục của chúng.lẫn. nhe Ảng vòng trên: những, của 
sồ bằng nhựa: *en-lay-1ô:của 1 lều. bật thì tất cả. thật 
giống như một phòng văn. thư tháng tường, không 
giống : gì khác: tố 
.Vôn-phơ, phát, “hiển Tạ những Lấy tớ băng lỗ 
máu, mồi với tất cả: 
-— “Thưa tác vụ, tôi ¬ đại bổ du dc cần 
thận và xứt bố ñhững. tờ giấy nhơ: hân ME VÀ 
giá. trị ni biệt đi. v 




















tà 


đã biển thành thị trần. toà” sự gọn thi “Khắp 
các chỗ đều Jïm đường đi "bằng gỗ, có các cột biên 
chỉ đường, xưng quanh các lều tham mưữu có đào 
giao thông hào,:máy bơm suốt ngày đêm bơm nước 
từ giao -thông hào lên. Thậm chỉ muỗi cũng it.đi 
kề từ saú khi bơm dung dịch gì đó cay cay vào 
rong không l:h bằng các ống phùn ' đeo lưng... 

- , Không những cbÏ sÏ quan mà cÃ binh linh tràng 
đều thật sự sạch sế, bầu như dưới chân chủng không 
phải là vùng đồng lầy bẫn thấu hôi thối, là chỗ bùn: 
lầy nướ+ “đọng chưa al đặt chân đến. `` +: 


- Những chiếc: cầu nhỗ có tny vịn làm bằng thân 
cây bach đơng trắng ban đêm nồi eỗ Tên, những 
tấm thép lót đường. cho xe chạy, những đường 


xe 
\ TÊN 
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dày thông tin, mắẮc cần thận trên những chiếc sẻ 
than bùn, hoặc được đỡ bằng những chiếế gây gỗ, 
tất cả những-điề ều này. và nhiều điều khác nói lên 
mặt có kinh nghiệm, nghệ thuật, tài năng quân sự, 
mặt có kỷ luật của các đơn vị thang mưu, mặt cung 
cấp đây đủ vật chất của các đội này: Và chỉ có 
tột điều vô. lý lạ các ngành hậu - “cần này lại đóng 
quản ở đồng lầy ghứ không phải ỏ ở một: gò đất khê 
tảo nào cách nơi dùng cho ` việc "bố trị: -quản vài 
cây SỐ. ˆ „.. 

- Những c đơn VỊ cơ giới Bức tiến thẳng và sâu 
thành gọng kìm vào. 'Liên-xô. chẳng lo sợ gì để lại 
sau -lưng chúng những. cụm nhệ các đợn vị đồn 
trú Liên-xô bị 6ao vây, cô lập và chia nhỏ fa trong 
các trận chiến đấu không Tang sẴC : những cụm 
này được cài lại đề quấy rối các đơn vị đặc biệt 
trang.bị. đầy đủ” mồi. 6htờng tiện: gHên,. diệt. hiện 
đai nhất - cư TY 

Théẻo các fguồn tin, tiếc cửa “ảnh, báo Đức, tì. 
vùng dân cư Cuclt-ski, túc đầu hồng quân giữ một 
số xe tĩng và khoảng nữa đại đội biên phòng, phòng 
thủ, nhưng dần dần số người: từng lên. Đêm đêm 
những chiến sĩ.mới lại-diĩng củj chiến đấu vượt 
đến Cu-Htxski, mặc dù mỗi lằn vượt đến được 
đơn vị đồn trú Cu-liLski hấu nhự một nửa bị 
hy sính, l Ñ 

Hộ chỉ “huy Đức trởng việc, bắn phả của đi 
phượng là tiết kiệm. “Thế là một đơn vị "pháo. đã 
được điều đến đề tiêu diệt đơn vị đồn tcá này, tÃI 
cũ để được chuẩn bị sẵn sàng, Họu Đức còn tính 
toán kỹ xem cần lau nhiêu viên đạn trên điện tich 
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tương ứng. Tất cả, vũ khi đã được chuần bị đâu 
:vào đấy xung-quánh khu vực đóng. quản. Ấy thế. 
mặc đù quân độÉ Liên-xô không bắn: phá các đơn 
vị quân Đức đi lại trên đường cái nữa, quân Đức 

vẫn không chịu tấn công vì cón. chờ ơi? re ; tăng 
Liễn-xô tiến đến. bã ST 


Sten-gơ-lit và Đi-tơ-rích không chịu a ngồi chơi, 
Chúng thường đến các vị trí tiền. tiêu đề quan sát 
thái độ của đối phương, nhưng vì nghề nghiệp của, 
chúng khác nhau, cho nên chúng cũng chủ đến 
các mặt khác nhau của: thái độ này: 


⁄ 

_ Vai-xờ đành phải bỏ đở. công, việc "trong lăn 
văn phông đề - chờ Sten-gơ-lự đị trong những 
ngày này. ' 

Rõ ràng là các chiến: SỈ xe tăng Liên-xô, sau 
khi nhiên liệu đẩ'cạn, liền giấu xe của mình dưởi 
hố. Không sỉ còn phải đề phòng cuộc tấn công bất 
ngờ của xe tăng từ phia đơn vị đồn trủ bao vậy. 


Nhưng một lần, về ban đêm cũng như mọi 
khi, lúc Sten-gơ-litvà Đi-tơ-ríeh nhìn qua ốngkinh 
nôi từ đài quan sát theo đối điềm hẹp được đặc. 
biệt bỏ lại, thấy những tốp lẻ tế binh linh Liên-xô 
điện cuồng và táo bạo băng qua dưới làn đận sủng 
máy đến điềm hẹp này, bỗng nhiên một chiếc xe 
tăng Liên-xô duy nhât vừa bắn súng đại bác và 
súng máy vừa lao về phía đường cái, & 


Nhưng. ngay lập tức các loạt đạn vang lên. và 
“các khẩu pháo nhằm chính.xáe theo khu vực đã 
bắn bẹp chiếc xe tũng. tiệc 


' 
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- 8tensgoxiit và Bí-tœrith ra lệnh chó quân lính 
lấy bằng được) mọidài liệu: ở chỗ chiến aŸï xe tăng đã 
hy sinh. Chúng đã: phản. đoán đúng là phần: nhiên 
'iệư cuối cùng -củ: ˆ Xe lăng khác. rõ ràng đã 
được tập trang.lại ehötcbiếc xe tăng này, và nhóm 
mà chiếc xe ; lạng, nà) nhận - dÍ ệm, vụ vượt vòng 















lệ nh: 


Gh. XE :đồn bề sẽ phải “anh ¡động ra S80, 
rät . 


ảo vệ cấp cử: này. đến. củi B-:.. 
: \ 









NÓ Những riệnh, lệnh” XẠ: đề nghị. Vương Ì từ đã 
nhiều lần r , tay các :sŸ quan: tình báo. Đức. 
:Hợn nữa„cá©: điện tín viên Đúc còn nhiều lần bắt 
được tiến. lăn sói : những, Ji đề nghị lên ban 
tham Lịch cấp cao củất lơn ví độn: rủ. bị bao. Xây. 


. Những: ên lính. được phải ` 'đến. “chiếc: xe tĩng 
: bị tiêu diệt đã, “khổng thể. hoàn: thành. mệnh: lệnh : 
` đơn vị đồn :trú bí „vậy, xi nh“ đạn khiến ba 
tên bị giết DgaY,: còuủ “hai tê bị thương, vất xà lắm 
mới bô được trở lại, ”” 


° Nẵm tên tiếp. thạo được phật đi nhựng không 
tên nào. sống sót trở vỀ. 















~ ` # e< 
Nếu đơn. vị bị bao vẤy bảo vệ chìáeˆ .x© lũng 
nÌư vậy, khốug hề tiếc số đụn vỏ tùng qui giá của 
mình, cá nghĩa là, trong chiếc xe tăng này có 
“những. tài liệu khong, thể rơi vào tay kẻ thừ; được 
đc trong hoàn cánh nào, 


- Năm lên“ nữa bị bẮt bó về phía chiếc xe e tổng 
với sự đe dạn xử bán. lần tên lại hị giết ngay, còn 
bai tên đôn lại, bồ thêm được 'không quả mười 


1⁄4. - 







Jàt> 


mét thì: nằm. hà 


trộn đồng, ly/kuốếg. đám: 
In đầu lệ 





ly Sao, „:cáh đồng WUi 
Tên lánh tíhư bậc. ảm, K2 


+ lầu trời, sắng: Mi 
Những cụm: KIÊT 
co òn hở, Ả, dưới} 









2 +; ; TH, 
gọn gàng, xung quanh trắt tắng vữa tiên chiếc 
bàn nhỏ là những o6 RÓ „phích ì ủ đựng: bữa ăn nóng; 
Bọn. chúng: ngồi. ăn;: lấy 1 
choàng đặt.trên. _đhừ 4i, HN g, ăn. Và 301002000 
xề món ăn, Tp - 









Tên sĩ quan qiiản s Sự r kính c cầh vn Siên am: 
lit kế ‹ chuyện. Thiếu tá kề.đến. .những đặc, điềm của 
món ăn Tây 'ban nhà, Anh, Pháp, „Ý, Hắn: kề tỉ 
mỉ, vôi kiến thức ' đầy đã về TẤI cả.các chỉ tiết nấn 
nướng. Hắn hiêu-hiết "nhiều về các nước: này Vì 
đã tạm đặc phái viên ở đó. SN) cu Ã 


Đi-tơ-rích chỉ thỉnh thong mới. bïẾng nhặc 
cho thêm nhận xét của mình, vào. Hắn cũng là tay 
sảnh sổi về các món ăn châu'Âu, phần nào còn 
hiều biết hơn cả Sten-ga-lit.Yiẩn đi chu đu đến các, 
nước và ở trong những kbách sạn sang nhất. 
®ten-g-Nit không thỀ cho phép mình làm nhự 
vẬy. Vì hắn gống ở nước ngoài không phải đề thỏa 
ruÄu cá nhân, Hắn thực biện cáo nhiệm vụ giản 
điệp Và bao giờ cũng vậy, ngay cả khi tiến' hành 
những cbiến địch quan trọng nhất hắn cũng cố 
gắng tiết tp số tiền lớn hơn tra0ä ti chỉ 
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cho hẳn để tiến hãnh các chiến địch này nhằm có 
lợi-cho bản thân. Và khi chuẩn bị cho một chiến 
dịch, suy, tĩnh: chỉ ly. đến mọi khia cạnh của nó, 
hắn lại cần thận ứớc lượng như đễ phỏng, đoán 
„nhiều hợn cho bẩn thân, mặc dù -hắn đã biết trưởc 
mức tiền thưởng. đợi khi hắn- trổ về. Bao giờ bắn- 
cũng nhận được từ tay tên: trưởng phòng «Š» 
Thứ. ,hai bằng tiền mặt hoặc bằng « sẻG ). 


Tên $Ï quan quân sự nói rằng khoảng hai giờ 

nữa chiếc xe tăng - mà hắn gọi sẽ đến và khi đó 
sẽ có thề tiến lại gần chiếc xe Liên xô bị bắn hồng 
đề lấy tài liện cửa. những chiến sử xe tăng đã 
chết: Còn. bây. giờ. chỉ 0ó“việc chờ đợi. 


- Vai-xơ cố gắng phục dịch bọn sỉ quan nhứ 
-đây dãlà chuyện bình thường. Anh thay đĩa, bảy thịt 
lên, rót rừợu ngọt vào những chiếc cốc nhựa đä 
chiến, gắt bánh mì, hơ nóng-Đằng bếp điện bánh 
lương khô trộn -hạt: .vừng và glồ rớp mỡ đóng 
trong các hộp phẳng. Và, trong khi làm những 
công việễ này một cách thành thạo, anh suý nghĩ 
mọi- mặt xem phải hành động ra sao vào lúc này, 
Mười lắm tên ]ính đã không mò được tới địch, và 
Zất Ít khả năng mò được đến. Nguy hiểm rất lớn. 
Ánh eỏ quyền mạo hiềm hay không 9 ` 


Ở nhà các đồng chl nói với anh: sinh mệnh của - 
#=nh lúc này không còn là của riêng anh nữa. Đó 
không- côn là siuh mệnh của anh vì-sinh mệnh 
của người khác phụ thuộc vào nó. Và nếu anh 
bồng bột không suy Lính lỹ no đầu vào cái" chết 
thì H.- hy sinh không phải chỉ mệt mình anh, „mù 
có khá năng còn rấa nhiều người Xô-viết nữa : họ 


tr 


sẽ là vật hy sinh - của mọi sự phá hoại -do bọn 
phải xit gày ra, cửa những ý đồ thậm độc mà: 
đáng lẽ anh có kh *loại trù được. Sinh mệnh. của 
một người tình báô có tài thường: thường. bằng 
một số «» ñhản“vời một đại lượng. lớn gvà tích 
số là những giá trị về. người và của. Nhưng nếu 
người, tình báo, này. chỉ hành động như đùa với 
sinh mệnh. riêng của -mình, ra điều ta đây dũng 
cảm, thì anh ta không mang lại gì tốt đẹp ngoài 
tác hại cả. Vì rằng một mính anh ta không có nghĩa 
lý gì hết; dủ.anh ta có tưởng tượng mình như thế 
nào đi nữa, dù. cải, chết của, òá ríhân anh ta có 
hình dung. sẽ mang hại hiệu quã, sẽ anh hùng như 
thế nào đi ' nữa. Người tình .báo "phải - triệt đề, và 
thường xuyên tuân thủ sự tỉnh toán chính xác. 
Và việc ngừng hoạt động một cách thông, minh 
trong những hoàn cảnh khiác nhau rổ rằng quỷ 
giá hơn bất kỳ một: -Bành động hấp tấp và thiến 
suy nghŸ chin. chẳn:nào, đù hành động này thoạt 
trông có về rất quan trọng, nhưng lại chỉ nhằm 
giải quyết những nhiệm vụ trước mắt, cá biệt, 

a không suy nghĩ chín chắn, hành động như 
vậy, quên mất cai chủ -yếu, người tình báo sẽ 
không còn nguy hiểm đổi với kể thủ nữa. Anh ta 
sẽ chí la người tình bảo Xo-viết'đã tử vong, còn 
uếu như bị kẻ thủ bất sống, anh: tạ sẽ bị kẻ thù 
Ira tấn đê phải hở ra tất cả những gì liên quan 
đến công tác trước kia của aph ta, 

Trong, hoàn, cảnh phức tạp nÀy Vai-xơ phải 
hành động như thế nÀo, Tất nhiên anh có thề hy 
xinh -nếu tình nguyện Tờ đến chiếc xe tăng Liên 
x2. Nhưng chưa chắc anh đữ hy 'gỉnh, THÀ, sẽ Mời 
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tời được chiếc: xe tăng; 'chu, vào: trọng xe và thủ tiêu 
kịp tài hệu mà' một Ởng- sỐ ‹ các chiến sĩ xe tăng 
được trao. Rồ Tàn: là nh YÂY: Nếu. như. đơn vị 
ị "tất cả số nhiên Hệu còn 
: trợt. phòng, tuyển. là cần 
thiết, nếu như : ;họ diều. mình thà ở: lại không có 
đạn. những bắn khống" cho` bọn Đức mờ tới xe 
tăng, thì-Có: nghĩa là,' kẹp tài liệu, rất quán trọng 
rủà : tỉnh. mạng của nhiều người. 'chắc chắn khỏng 
dưới một nghìn: “8Ï. quan, và chiến sĩ Xò-viết, -sẽ 
-phụ- thuộc vào - nó;z Nghĩa là: Hộ, số. đúc bói nhứ 
sau › một trên một. nghìn: - : 


và mặc: dù. Vai-xở bị cầm Không được lều, 
.mạng/ .nhưng- trong. trường hợp thế nảy, chắc 
rằng anh cỏ quyền liều mạng. Còh một điều nữa 
mà anh, không thềxhôpg xét đến: Bỏ là sự chịu đựng 
triền Tuiên. của anh.. không phải Ià- “không. cỏ giời 
hạn. Cố thề quan: sát 'baơ lauZnữa. vờÏ`về, bàng 
quan nhìn mãnh đất của Tô: quốc. đang nhuộm 
mắn và: bị thiêu cháy, ` nhìn kể thù giết hại người: 
Xô viết, và xun xoe phụô. vụ, 18 -giết người như 
'anh — không biết suy nghỉ gì đến điều khác cả. 
-Anh, phải cho. phép mình dừng lại một chủt,-chỉ: 
là trong vài phút thoát ra khả cải cảnh tồn tại 
một cách chàm chụp, không hoạt động đến kh 
sở này. Chỉ cần vài phút hoạt động anh sẽ lấy lại 
được trí lực, sự binb tỉnh, khả năng giả vờ, Chỉ 
.vài phút thôi — thế ‹ :hẳng lấy lắm nhiều, và sau 
đó anh sẽ bị như trước, chờ đợi, chờ đợi không 
“biết đến bao' giờ. Sao, 0nh'có thÀ cho pháp mình 
lâm thế không? Và sẽ không có ớ xủy ra với 
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anh, anh sẼ rất thận trọng bò, tới xetăng: Anh 
suy. nghĩ không 'phẩt vì cả nhân mình : anh muốn 
thủ tiêu kẹp tài Éệu 'và quay lại ngay, rồi lại sể 
luôn luôn hư tffướt, không, thậm :chí không: chỉ 
như trước. Ảnh sẽ: trở nêntháo vát ơn; khôn) Trcoan 
hơn, thận trọng hơn 'và-chịu đựng tyơn trước. 


ch Vai-xơ bày. những: miếng giò dặm bông: nông. 
cắt vuông rã đĩa cùng - khoai tây còn bốc hơi, rớt 
một phần. rượu Ruin nâu cò lại ra các cốc ` nhựa, 
cởi khăn choàng bụng,. sửa- đại mÑ$ P2 


li — Thưa ngài thiếu tá; nếu Hh 'bữy giờ không, 
đần thiết tôi ở đây nữa/thì ngài: cho. phép tội đi, 
lấy tài-liệu ở chiếc xe: đăng Liên xô. bị:hạ. — Anh 
nói tất cÃ- những điện. đồ _bằng “một -giọng. đúng 
như khi anh hỏi:, Ngài : -cho - TP “iếp. “thêm 
nước sốt».  - : 


Sfen-go-lit, Thiệp này sny "tình, chỉ- một mình 
hắn biết, Không muốn thề lộ ra cho biết lời đề nghị 
này quan trọng như thế nào đối với hắn. Có gì 
đâu, roột tên 1Ính : muốn lập chiến công — đó là 
chuyện tất qhiên, mà thậm chỉ:oần phải làm như 
thế nếu đã là mệt tện-Minh Đúc, Và thiếu tá, không 
thêm ngước mắt khổi đĩa thức ăn, lặng lễ gật đầu. 

ˆ Vai-xơ lấy túi vải bạt cỏ những đuòi lựu đạn 
thò ra ngoài từ từng trên xuống, cả chiếo raù sắt 
và khâu tiêu Hên của sĨ quan rồi lhoáo hết vào 
người, chào đi rà khỏi hầm cný gự., 
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hai tươi ha 


¬ 

Trời hơi tối "đi, vấp Toảng những: đám mày 
trơ trọi, nhưng ánh sáng nhật của nó 'vẫn rọi chiếu 
rõ từng mô. đất như. trước: Xung: quanh - im lặng 
như rự. ngủ, ầm ớt, buồn bã. sGồ: lạnh cứng dưới 
lớp sương băng giá. ¬ - ¬_-- 


Vai-xơ cần, thận: quan sát khu. đồng lây: Muốn 
bò đến -chiếc xe. đng một cách” an toản hơn 
cả thì không phải tieo đường, thẳng, mà bằng 
đường ngoằn ngoèo : từ chỗ. trăng: này sang chỗ 
trũng khác; tử mỗ đất này sang'mò đất khác, từ 
gò đất mày: sang gò: đất kháø. Anh Jaò đi và ghỉ nhớ 
mọi đặc điềm trên đường. đề không lạc hưởng. 


Khi: quá công sự của thyển. ,phòng, thử anh bắt 
đầu bờ và hìnH như.Không phải về phía: xe từng, 
mà hưởng ngược lại: Anh tự “bắt, mình thường 
xuyên phải nghỉ, bò chậm, uốn người nhữ loài bò 
sát, dán người xuống đất, mặt sát vào cô. Anh ra 
lệnh cho, mình tránh làm gẫy. cây gây tiếng động 
“dù rất nhô, cả tiếng sắt thép va chạm nhau, cả 4iếng 
rì rào,im lặng nin thở, có l§ tên nhật; gan nhất 
khi sợ phát điên lân cũng không đến nỗi "nhưưyày, 
Nhưng chính đầu óc mình mẫu vẫn chỉ huy Vai-xơ 
hành. động như mội người vỏ cùng sợ cải chết, 
Vai-xơ- oũng sợ, nhưng không phải. anh sợ chết, 
anh sợ mất cái sinh mạng mà từ lân đã không còn 
thuộc áở hữu cá nhân của anh, Anh có cằm giác 
như là anh đang gây nên mối gay hiềm chết người 
không phải cho bản thân anh, mà là cho con nợ ười 
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quý giá nhất đối vời anh, sigh. mắng của người đó 
rổ ràng là quan. trọñg hơn, 'có giá trị hơn của bản 
thân anh, Và thế đà anh đang gây nguy hiểm cho 
eon người rất căn thiết này, con người eó một cuộc 
sống cần chọ những việc to lớn, và ›vì thế anh phải 
chịu trách nhiện trước tất cả những aj coi cuộc 
Ống của eoñ người. này quý giá hơn cuộẻ sống, 
của bản thâú mỉnh. Mọi người tin tưởng trao cuộc 
sống đó cho Vaizxơ, và anh.đã khổng đáp lại xứng 
đảng được niềm tin cao quý này. Anh lo sợ cho: 
sự,sống của con người này, và anh` làm tất cả đề 
cứu sống nó, bảo vệ nó khôi nguy biềm kinh khủng 
m3 Vai-xơ gây ra cho con người đó. `. 
Anh bò rất chậu, nhút nhát một cách không 
ngượng ngùng gì, cần thân lo lắng lựa chọn mọi: 
chỗ nấp dù nhỗ bé nhất. Bọn sĩ quan đã?chán không 
thèm theo đổi qua ống nhòm nữa, còn Steh-gơ-lIt 
thì cảm thấy một điều gì đó như là bị mắc cổ: 
tẻ ra chàng lái xe vẫn được khen ngợi của hẳn lại 
là một kể nhát gan như vậy! Tất nhiên là chúng. 
chản ngẩy việc theo đổi Vai-xơ bồ nhự một con 
bọ đất xám qua ống nhòm, theo đồi một tên nhát 
gan đang làm nhục quân phục người linh Đức. Và 
thật là tốt, phần nào dễ chịu hơn, khi bọn chủng 
không đề ý theo đối anh nữa — ` 
Vai-xơ nhìn vào kim đồng hồ đà quang. Thì 
ra anh mới kéo lên thân nnình một cách cẩn cù và 
chậm chạp trêh đồng lầy có hai tiếng đồng hồ, 
anh lại đừng, rồi lại bò trong cảnh im lặng, âm 
'ướt, bùn lầy bầu thu. Bỗng. một phải đạn vang 
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lên — phát đạn, đầu tiền, và toàn tbấn Vai-xơ can) 
thẩy như làn đạn củ. người: thiện xạ Xô-viết đập 
vào đất. Còn sưu đỡ đã, cuộc. bắn: đuồi theo Vai-Zơ. 
Trong „khi: mới chỉ mộ xả thủ Xô-viết bắn, bọn 
'Đức vẫn iarlăng, nhựng khi bắt đần vang tên những 
loạt đạn: súng' my bo thị, dập, tức. bọn Đức- bắn 
trẻ nhẾng loạt đạn, tái :không eó đích: hào, :gần 


> 


như là khôi Nữ muốn bắn, 4 TỔ HH đỏ cho nỗ súng 

















Ảnh sẵn. sức -lựa “su6i ng qhây 
eo.hình chữchị,: đần dần tiến sát lại chiếc xe 
+ắng,. vã, khoảng, tách càng ngắn, lại thì các loạt 
đạn tung liên của phía Liêd-xổ ,cà ng kéo: đài hơn. 
‹Val-tơ đã nhìn thấy #ần-như ngay ở ự ước mặt anh 
những 1 mũi đạn hy. đán chéo qua —- loạt đạn này 
rơi - _nghÿ.3 Sát đầu, ranh, - 'Anh' nắn lặng đi, sau 
đó: lắn nấy. vòng xrồi gi bỏ,- đhấy, lào sang phải, 
rồi “sang TT hai bưởc nhây "sung" tẩy một birớC 
nhậy, lên:phia: trước: +ĐÐN' anhH:e6 bị thường, chỉ 
miậu là không vào đầu, khổ ngực; khi đỏ 
-anh sẽ bò được, tới *zo tăng \ vì lẽ in làn điều anh 
cần _phẢi, lâm, sŠ : 

- Và thế là anh đã tim & 
^t “ăng.. 


⁄- Màt kim loại bốc lên, ở và} nhếi HN rõ lhhE2o 
"vế thủng rách, và từ đó xông lạ mùi vi g sủng 
.caÿ chua, nồng nặc, . 

Cửá nóc trước xe tắng nữ, tiêu đỏ 'oỏ một 
XÁC bgười nữm vất ngung bất động. Vai-xơ nhảy 
-vút lên. thằng cửa nóc, một loạt đạu: súng máy 


t„ 
1N Ý 











ự: te đồ của 


› + 










px ko'lớp ráp thép như nếm 
$ nhưng anh chưả: kịp "nghĩ 
: NHẺ đai ¡ nHức nhối ; một 





viên đạn bản trú 


`Vai: :sơ khôn 

khi đó, anh kịp thã chiếc ï ăng Tả, băng x&i Í tương 
lại. Anh kéo xác người lái 3 *e “lăng vào, rong ›xe, 
nhanh chóng xem Xét tú) ảnh: ta không có kẹp hồ 
và vài tiột: chiến s sĩ + >>. 
















cá nhân: Có thê, — lã Ày ý ângỸ Vật xơ cúi 
người xưỡng, và bỗng. Hhiên: một' thanh:. sát trượt: 
theo đầu anh và: đập xào VAT. „7 ñ 


Vaj-xơ hành động đúng” nhữ' ảnh đã ä được ke& 
cách đối phố trong: hhững tỉnh huống tương từ. Anh 
không chồm lên, mặc dù: bản nằng :s 'sai khiến còn 
người, gặp nguy hiểm lúc đang. đứng, mà: thành 
thạo ngà lưng xuống, èo bại chân lại 'ép - sắt: Yào: 
người đề bẢo vệ bụng và ngực, rồi, bồng nhiên 
duỗi thẳng người ra, đáp hai chân hiột cái rất mạnh. 





Cải đau ở xương đòn gảnh›và ở chân bị tuường 
trong khoảnh khắc như quẳng anh xuống vực sâu 
thẪm. Anh bừng tỉnh đậy vì cơn đấu mỏi: một 
người linh xe tăng nào đó, rõ ràng là côn sống đập 
đầu anh xuống sản thép, định: dùng đôi tay trơn 
tuột vị đẫm máu bếp cồ anh, Val-xơ đầy được 
một ‡ay người này ra, tủm lấy nách và lật người 
lại rồi cố gửng vấu lay người tây sui khớp; Thế 
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là anh đã nằm trên bụng người lái xe tăng, nhưng 
mệt thở. khởng ra hơi, anh không thề nói Ký gì. 
Sau đó với về ra Tnh, anh nói: 

— Hãy hiều tẵng tôi Tà người. của mình ! !— Vai- 
xơ thở lấy hơi rồi nó{ tiếp : còn bây giờ hãy nghe 
đây!`— Anh bắt đầu nhự. đoy: chinh tẩ! — Cách 
Cu-lit-§ki hai mươi cây số về. phía ' tây bắc Vu-xen- 
ca là kho xăng đầu. — Anh yêu cầu: — Hãy nhắc 
lại ! Nào, hãy nhác lại, người ta bảo anh... và hãy 
nhớ lấy. Còn báy giời gói tài liệu đâu? Vì có gói 
tài liệu cơ mà? -. 

. Người lái xe tăng đưa: tay: vời lấy s súng lục, 


,Yai- -xơ vội VÑ, nói : SN: Z 


— — Không: nên.. „Xe tặng bọn phát xit sể đến. 
Anh ` “hiểu không ? * "ự: cần Hạn thủ tiêu kẹp 
tải xi5 : 


Người này ] hạ. súng Xưổng ` tNT : 
-— Anhlàai? .. s2 ềm: thốt vẽ 
_ Va[-xơ trao bật lửa: Si 

— Đốt đi, 


“= Người này bồ tránh xa Vai-xở và không bỗ súng 
xuống, rút gói tài liệu ra, đánh bật" Tên, di gói tài 
liệu vào ngọn lửn, hỏi: 

-~ Nhưng al sẽ báo. về kho nhiên. liệu ? 
~'~—= Anh! 

— Túc là tôi phải quay lại chỗ đồng đội ?. 
` Vaizxơ gặt đầu, 


` 


tố 


- Những tại sao không mang theo gói tài liệu ? 

— Gó thề, anh không về được đến nơi, chủng 

sẽ giết anh, má tài liện sẽ ở bên anh, hiềä chưa?: 
Ngừng lại một lắt, người lĩnh xe tăng nói: 


— Tôi còn một bản, đồ ghi oáoc hỏa điềm và khi 
vực mìn của ta. Đốt-cHứ ? ; 


— Đưa đây xem, ¬ 

Người linh chữa: Súng đục.  XG, 
Vai-xơ hỏi: - " Tin 
— Còn bản đồ nữa chứ? ¬ _ 


— Bản đồ nào? > " 
—- - Cũng như thế này, nhưng không ghỉ gì 9 
— Cứ-coi là có... - ˆ 


Vai-xơ hởi quản ‹ quại vì đau tNhưng, mi cười : 
Anh không nghi ra: â?,Ghúng { {a sẽ ghỉ các 

hỏa điềm và bãi mìn giả vào những chỗ không có 
rồi đề bản đồ giả lại. 

— Nhưng anh là ai ? 

— Đưa bản đồ đây >+— Vai.xơ` yên. cầu — Ỳi 
anh có súng cơ mà Ï " ` 

Người này đưa chiếc túi kẹp. 

Vai.xơ-lau tay, ra lệnh: — 

— 8oi lên nào! ` 

Giở cả hai tấm bẩn đồ ra anh bắt tay vào ghi 
dấu trên bản đồ giả. 

Người lính xe tắng bỗ súng xuống, theo dỡi 
anh làm, khen anh: 

— Được đấy ! — rồi lại hỏi : -. Nhưng anh là ai? 


“ 
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- Vaixơ đốt một tấm bẩn đồ, tấnr kia bổ vào túi 
kẹp dưa nHất ,,chŸ và kp chất Xà bảo người chiến- 





— .Đếo túi le vào TẠI nhy ` ¬ 

` Anh tại làm theo Vakstơ,. = T 

:— :Gòn. bây giờ, vĩnh- liệt đồng chí.. .- giọng 

Vai-xơ xúc động. _ Ti coấi „ ` 

ˆ Ngướt chiến sĩ xe tăng Sướn v về. nh, cửa Tióc 
ếr Yatxg gì# anh a đại: %ọ " "- 


** Kéo theo cả đồngt *hí, ấy _ Ỷ 
= Nhườg đồng chỉ ấy chết tồi. „ "H 
°—:Hãy kéo độ: trếm miệt; sai đó bả. lại — bọn 
Đức số tìm: thấy: xằng: ách, đó bản gioi vào dạy 
chúng §Š đứng tin lạu : 





mi 









vy và — _ Anh sẽ "ra: §A0 ”- 
: Vai-xơ nhồm lên. sử vào, nạ Bì mình: " 
t —:Không- saồ,, ,bằng bổ , độ. đối. sẽ hà 
đi. được. "= 
"= —,Bãy giờ hãy nghe tôi 5 ¬ - Người chiến SĨ xe 
tăng nói. — Tôi sẽ bò, còn anh, bồ. theo, và bắn \ôï 
bằng tiều Hên, Sự việc sẼ rõ rảng- Có thể, chàng 
ta số còn gặp? nhau, — TÀÖÍ người lĩnh lại, uHÑc. lại, 
—T hế là ah vẫn không muốn nói; sủhÝ là aÌ? - 


Không phái tôi không muốn, qhà là không có 
thê. Hiều chí ? 


344 - ' - ` 


—Đành vậy, đồng chí ạ, ta bẮt: lay. nhau thôi! 
Rồi người lính đưa tay Ƒa. 


Người. linh xe tăng trèo ra khỏi cửa: nóc, kéo. 
heo xác đồng chi đã hy sinh và bắt đầu, bờ. Anh 
đặt chiếc xẩc trên lưng mình. - ` - “ 


Mấy phút sấu Vakxơœ bò theÖ anh. tá ~Árh 
nhằm cần thận và bắt đầu nhả đạn, súng tiểu 
liên thành từng loạt liên tiếp hơi chếệh về bên phải, 
anh còn, kịp ném về phia đó một quả lựu đạn. Sau 
đó bọn Đức nỗ súng — rất mãnh hệt, cả các khâu 
đội súng .cối cũng tham gia, một t quả - đạn nồ- 
ngay bên cạnh, làn khí nóng và nặng nề hắt Vai-xơ 
đi một. đoạn. Klủ: anh tỉnh lại. đếm, đối dày đặc, 
nặng nề bao trùn: tất cả. AnHtHấy. đau đớn không 
chịu nổi. Và dù đã, bất tỉnh nhận sự, anh vẫn: còn 
bờ được tới chiếc xe tăng, nằm ần nấp ô ở đó; 
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